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Nhan đề xuất bản lần thứ nhất do Ban Tu thư Viện Đại học 
Vạn Hạnh là Các Tông phái của Đạo Phật. Đó là nhan đề 
của tập giáo trình làm tài liệu cho sinh viên nghiên cứu Phật 
hoc. Nguyên đề của sách là The Esseniials of Buddhist 
Philosophy mà lần tái bản này sẽ giữ nguyên, dịch theo 
tiếng Việt là Tĩnh hoa Triết học Phật giáo. Nguyên đề của 
sách đã nói rõ mục đích của tác giả khi viết sách. Như ông 
tự giới thiệu trong chương dẫn nhập, ông trình bày triết học 
Phật giáo theo xu hướng hệ thống. Mỗi tông phái đại diện 
cho một xu hướng đặc sắc. 

Tuy nhiên, nội dung sách có giới hạn của nó. Đó là chỉ giới 
hạn trong các xu hướng Phật học Trung hoa và Nhật bản. 
Tất nhiên tác giả cũng có đề cập đến nền tảng nguyên thủy 
của mỗi hệ tư tưởng. Theo bản ý của tác giả, thành tựu của 
triết học Phật giáo Trung hoa, và sự phát triển của nó sang 
Nhật bản, như là đỉnh cao tổng hợp các xu hướng Phật giáo 
từ trước đã xuất hiện tại Ấn. 


Về tác giả, những người nghiên cứu Phật học qua tham 
khảo Hán tạng đều biết ơn ông trong sự biên tập và san định 
bộ Đại Chính tân tu Đại tạng kính, 100 quyên. Đây là kho 
tàng văn hiến Phật giáo vĩ đại nhất của thế giới còn truyền 
đến ngày nay. 

Tác phẩm này được xem là công trình tập hợp của ông suốt 
cả cuộc đời nghiên cứu Phật học. Hầu hết các chương đều 
từ tài liệu mà ông chuẩn bị ở Tokyo đề diễn giảng trong 
một loạt các buổi giảng tại Viện Đại học Hawalni khi ông 
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được Viện này mời làm Giáo sư biệt thỉnh, giảng khóa 
1938-1939. Năm 1939, một cuộc hội thảo của các nhà Triết 
học Đông Tây họp tại Viện Đại học Hawall, sách của ông 
được chọn làm văn bản thảo luận. Kết quả hội thảo được 
giới thiệu trong tạp chí Triết học Đông-Tây, xuất bản năm 
1944 do Ban Tu thư Viện Đại học Princeton. 

Bản dịch Việt tái bản lần này được duyệt lại, có thay đổi và 
sửa chữa nhiều chỗ. Để giúp người học có thêm tài liệu 
tham khảo các vấn đề liên hệ, thỉnh thoảng người dịch thêm 
chú thích, ngoài các chú thích của chính tác giả. Những chú 
thích thêm của người dịch đều có ghi TS. 

Ngoài công trình cống hiến cho bộ Đại Chính Tân tu Đại 
tạng kinh, và tác phẩm này, ông còn viết và dịch nhiều tác 
phâm Phật học khác nữa như được liệt kê dưới đây: 


Về biên tập: 
XIEXIïl6 NIWf& Đại Chính Tân tu Đại tạng kinh, 
100 tập. 


The Pali Samantapäsadika, bôn tập (chung với 
Nagai). Ấn bản Päli của Luật Thiện kiến tì-bà-sa. 


ElIBIMWÍSC Nam truyền Đại tạng kinh, bản dịch 
tiếng Nhật của Tam tạng Päli gồm cả các sớ giải. 








Höbögirin, dictionaire enecyclopédique du bouddhisme 
đ'` après les sources chinoises et japonaises (}STÃ‡š$?Â 
Pháp bảo nghĩa lâm), ba tập, gồm một bản tăng bổ (với SĨ. 
LévI). 

The Säkunfala, kịch Sanskrit của Kälidäsa. 

XkH3äaf\®>®# Đại Nhật bản Phật giáo toàn thư, 
160 tập (với Shinkyö MochizukI và Seigai Omura). 
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Túc phẩm: 


LHIJBE40b#ijjb 4k Ba-lj ngữ Phật giáo học giảng bản, 
văn học Phật giáo Päli. 













































































f|IE£lJ)PTEBzxÿtst Ấn độ Phật triết học tông giáo sử, 
chung với Kimura. 

IJJII)k5## Hêk Chiêu hòa Pháp bảo tông mục lục, 
ba tập. 










































































1IEšqltstIffZš Œ† Ấn độ Phật giáo sử tích tả thậi. 


“The Dafte of. Vasubandhu, the Great Buddhist 
Philosophe”, Indian Study in Honor of Charles Rockwell 
Lanman. 


Phiên dịch: 











A Record oƒ the Buddhist Religion as practised ïn 
India and TU Archipelago (671-695 stl.), bởi Nghĩa 
Tịnh (šŠ‡*‡ #i†Zã li fff{ Nghĩa Tịnh, Nam hải ký quy 
truyện). 

















Amitayur Dhyãna-tra (The Sutra oƒ the Meditation on 
Amiiayus) (The Sacred Book of the East, Vol. XLIX). 8t 
+raw#¿ Quán Vô Lượng Thọ kinh. 


The LỰc oƒ Wasubandhu” by Paramartha (Toung 
Pao). 


“The Abhidharma Liiterature oƒ the Sarvastivadin” 
(Journal ofthe Pali Text Society, 1905). 


zz/ÝÍ =vY } &#t Bản dịch tiếng Nhật 108 
Upanishads, chín tập (chung với nhiều người). 
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WŠlÊW Bạc-già-Phạn-ca, bản dịch tiếng Nhật 
Bhagavad-gia. 
EIF#†[HHWX Ấn độ cô thánh ca bản dịch tiếng Nhật 
Rig-veda. 

“Le voyage de Kanshin en Orien?° (724-754), Aomn- 


no Mabito Genkal (779) B.E.F.E.O., t. XXVIII et XXIX). 
Quả Hải Đại sự Đông chỉnh truyện. 




















Thị ngạn am, 
PI. 2547, Quý mùi, Đông. 
Tuệ Sỹ 
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CHƯƠNG I 
DẪN NHẬP 


1. TRÌNH BÀY PHẬT GIÁO BẰNG CÁCH NÀO? 


Giảng luận về triết học Phật giáo thường được bắt đầu với 
triết học của Phật giáo Ấn độ, và về phương diện này, theo 
dấu sự phát triển của tư tưởng Phật giáo ở Ẩn độ, nơi mà nó 
đã hưng thịnh suốt 1500 năm, là điều quan trọng. Nhưng 
nên nhớ rằng, trước khi đạo Phật suy vi tại Ấn vào thế kỷ 
thứ XI, thì những phát triển đa dạng của nó cũng đã lan 
truyền xa sang các nước khác. Tiểu thừa Phật giáo 
(Himmayana), chú trọng giải thoát cá nhân, tiếp tục phát triển 
tại Tích lan, Miến điện, Thái lan và Cam bốt. Phật giáo Mật 
tông hay Phật giáo bí truyền đã phát triển thành Lạt-ma 
giáo (Lamaism) tại Tây tạng. Đại thừa Phật giáo 
(Mahäyäna), chú trọng giải thoát toàn thể, hưng phát tại 
Trung hoa, là nơi mà những nghiên cứu Phật học đã tiến 
những bước rất dài và những tư tưởng khác nhau trong các 
tông phái Đại thừa được hệ thống hóa. 


Tuy nhiên, ở Nhật bản, tổng thê của Phật giáo được bảo trì 
- tât cả các học thuyêt của các trường phái Tiêu thừa lân 
Đại thừa. Tuy Tiểu thừa Phật giáo hiện nay không tồn tại ở 
Nhật bản như một tín ngưỡng năng động; nhưng các giáo 
nghĩa của nó vẫn được các học giả Phật giáo nghiên cứu. 
Mật giáo (N. Mikkyô) #‡t, mà chúng ta có thể định danh 
là Học thuyết Bí truyền (Esoteric Doctrine) hay Chủ nghĩa 
Thần bí (Mysticism), được giới thiệu đầy đủ ở Nhật bản bởi 
Thai Mật hay chủ nghĩa huyền bí của Thiên thai (Tendai) 
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% # và Đông Mật hay chủ nghĩa huyền bí của Đông tự (N. 
Tôji) #-Ÿ. Điểm mà chủ nghĩa huyền bí Nhật bản có thê tự 
hào là nó không chứa đựng những yếu tổ dung tục như 
đồng điệu của nó tại các nước khác, mà lập cước trên cơ sở 
triệt học vững chắc. 


Những tông phái phát triển mạnh nhất tại Trung hoa là Hoa 
nghiêm (N. Kegon) ### và Thiên thai (N. Tendai). Khi 
Thiền tông (Zen) thêm vào với hai tông này, cả ba đại biểu 
cho đỉnh cao phát triển của Phật giáo. Ba tông phái này 
hưng thịnh tại Trung hoa một thời rôi suy vi, nhưng tại 
Nhật bản, cả ba vẫn tồn tại trong các tín ngưỡng của quần 
chúng cũng như trong những nghiên cứu hàn lâm. 

Một hình thức khá mới của Phật giáo là chủ nghĩa sùng tín 
Di-đà (Amita-pietism). Tông phái này khá phổ biến tại 
Trung hoa, Tây tạng, Mông cổ, Mãn châu và Việt nam." 
Nhưng hưng thịnh nhất là ở Nhật bản, nơi đó có hơn phân 
nửa dân số tin theo. 


Theo đó, tôi tin rằng, con đường duy nhất đề trình bày toàn 
bộ triết lý của đạo Phật với mọi tông phái dị biệt của nó là 
thiết lập một bảng toát yếu về Phật giáo ở Nhật bản. Chính 
ở tại Nhật mà toàn bộ văn hiến của Phật giáo, tức Tam tạng 
(Tripitaka), được tồn trữ và được khảo cứu đến. 


Tam tạng kinh điễn ? cốt yêu là bản Hán dịch, đã được đưa 
vào Nhật bản, từ Trung hoa, vào các thời đại Đường (618- 
907) và Tông (960-1279). Bây giờ gôm có 5.048 quyên, tât 


' Annam trong nguyên bản. DG 

? Đại tạng kinh % ##4#£. Đây là nền tảng của văn hiến Phật giáo, bao 
gồm ba phân bộ về giáo nghĩa của Phật giáo: các bài pháp của Phật; kỹ 
luật tu đạo; các luận thuyết triết học. 
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cả đều được tồn trữ tại Nhật bản, trong khi một số đã bị thất 
lạc ở Trung hoa. Tại Nhật, Văn hiển Tam tạng được ấn 
hành tối thiểu bốn lần, mỗi lần ấn hành đều có bô sung 
nhiễu quyên mới. Gần đây, tôi chịu trách nhiệm hoàn tất ấn 
bản mới nhất, tập hợp các bản biên tập của Trung hoa và 
Triều tiên cũng như những bản vừa được tìm thấy tại Trung 
Á và Nhật bản; một công trình kéo dài mười ba năm, — gôm 
13.520 quyền, chia làm 100 tập mỗi tập 1.000 trang. 

Cũng không mấy cần thiết phải mô tả vô số tự viện ở Nhật 
bản, vốn là những trung tâm học Phật. Nhưng tôi phải ghi 
nhận rằng có sáu viện Đại học mạnh trực thuộc Phật giáo 
chọn triết học Phật giáo làm bộ môn chính yếu cho học 
trình. Ngoài ra, còn nhiều học viện (college) và các trường 
sở dưới sự bảo trợ Phật giáo. Triết học Phật giáo, Sanskrit 
và Pali đã được giảng dạy trong năm viện Đại học của 
chính phủ. 


Trong bản nghiên cứu triết học Phật giáo hiện tại, chủ đề 
không được trình bày theo tiến trình lịch sử của nó, mà là 
theo tiến trình ý thức hệ. Tiến trình ý thức hệ không có 
nghĩa là một tiến trình trong sự phát triển của các ý niệm, 
mà đúng hơn là hệ thống hóa tư tưởng của các tông phái dị 
biệt, mục đích là đề tiếp cận đễ dàng hơn. 

Do bởi cách tiếp cận riêng biệt của tôi về đề tài, tôi sẽ trình 
bày một bảng phân loại tư tưởng Phật giáo, khác với bảng 
của giáo sư Schertbatsky vôn đã trình bày vô cùng tỉ mỉ về 


3 Taishô Shinshù Daikyô X #Lồ†1#.X 3k #& Đại Chính tân tu Đại tạng 
kinh (Ấn bản Taishô của Tam tạng Hán văn). Biên tập bởi J. Takakusu, 
K. Watanabe, và G. Ono. 100 tập. Tokyo, 1929. Các dẫn chúng trong 
sách này ghi là Taishô. (hoặc đơn giản: T. - TS) 
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các ý niệm Phật giáo trong quyên Luận lý học Phật giáo” 
của ông. Ông phân chia lịch sử Phật giáo trong 1.500 năm 
đầu làm 3 thời kỳ, mỗi thời kỳ là 500 năm, kể từ năm 500 
trước tây lịch, như sau: 


Sơ kỳ Trung kỳ Hậu kỳ 

Đa nguyên luận Nhất nguyên luận Duy tâm luận 
Pudgala-§ũnyatä Sarvadharma§ũnyatä Bahya-artha-Sũnyatä 
Nhân không Nhất thiết Pháp không Ngoại cảnh không 


Trong bảng này, Giáo sư Schertbatsky có nêu rõ các tông 
phái cực đoan và trung dung của mỗi thời kỳ. 

Về mặt lịch sử, bảng của Giáo sư khá xác đáng, và tôi lưu ý 
sự kiện hưng khởi Duy thức luận của Vô Trước (Asahga)` 
và Thế Thân (Vasubandhu), phản ứng lại Không luận của 
Long Thọ (Nãgãrjuna)." Tuy nhiên, vì không thê đặt Không 
luận của Ha-lê Bạt-man (Harivarman) sau Long Thọ, nên 
tôi tự lập một đồ biêu sau đây, với nhà đại tư tưởng và đại 
luận sư Thế Thân như là khởi điểm cho sự phát triển tư 
tưởng Phật giáo (xem trang bên): 


*Th. Stcherbatsky: #8uddhist Logic, 2 tập (Bibliotheo Buddhica Vol. 
XXYVI). Leningrad, 1932; Vol. I, p. 14. 

“Vô Trước (Asanga) & # khoảng 410 - 500 TL.; Thế Thân 
(Vasubandhu) ++#ð#t khoảng 420 — 500 TL. 

“Long Thọ (Nãgãrjuna) ÄEl{ khoảng 100 —- 200 TL. Xem cột 4 biểu 
đồ sau đây. 

” Ha-lê-bạt-ma (Harivarman) 3ƒ ###/#, dịch: Sư Tử Khải ÉR-Ÿ 4š 
khoảng 250 — 350 TL. Xem cột 2 biểu đồ kèm theo. 
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(1) THỰC TẠI LUẬN 
Tiêu thừa 
đunii\ữdi —- 

Thuyết nhật thià kữu bộ 


Chủ trương tật cả đều hiện thực tôn Chủ trương chân lý đạt được bằng phủ 


lại 

lhdpat-tnyati 

Nhân không (Không tần tại cá thể con 
ngườ) 


Học thuyết và hữu thể (En). 
Trung đạo là đường hướng lý tưởng 


trong đời sông thục tiên, không lạ: 
quan, cũng không bí quan. 


fasubarlh 
{ 420 jll TL) 


(@)HƯ WÔ LUẬN 
Ti thừa 
đitJusidili 
Thành thật tông 


định nghịch để 


Š¿n¿đftarmasfinyatf 


Nhất thiết pháp không (Tâm và vật 


không thực hữy) 


Họ: thuyết về vô thể (Won-en) 


Trung đạo hay Chân lý đạt được đo 


thừa nrhận tính vô thể, khônn; 


thể (pdjạ:l:) cũng khô 


Và vật (đzrma), Tât c 


* 


lên tại lâm 
đu quy về 


@) DUY TÂM LUẬN 
Bán Đại thừa 
Hi 


J)lupinuätra Ũ 
Chủ trương duy chỉ tâm thức tôn tại. 


Böltyu-¿rtlz-viryatf 
Phủ nhận thực tại ngoại giới 


Học thuyết Hữu thể và Vô thể 
(Ens, Non-en3) 
Trung đạo là không phủ nrhận thự tại 


§ tổn tạ cá của vạn hữu mắc đù ngoại giới không 


thực hiện hủu, cũng không phủ nhân 
tính bât thực của vạn hữu dù duy chỉ 


NiẾtbàn Hư vô luận đối lập Thực bại _tâmthứ làthự:hồu 


luận. 


HarlYarman 


fasubandhu 


(2/0-30TL), bản dịch Háa40?TL. &420-300TL) 


(4) PHỦ ĐỊNH LUẬN 

Đại thừa Không luận 

Nãdhtunika 

Chủ tượng đạt được chân lý bằng phủ 
định bien chứng 


Š;nadhomaMyud 

Phủ nhận thực tính của tắt rả lâm vật 
và tắt cả chấp thủ của chứng sinh, chỉ 
bằng phủ định biện chứng (phủ định 
tủa phủ định) mới nhận thức được 
Trung đạo “cao nhà” — 

Họ thuyết phí Hữu thể, phi Vô thể 
Trung đạo đạtđược hoạc bằng phủ định 
của bát bất hoặc bằng phủ định của tứ 
tú. 


NägÄtjuna 
 100-21WTL) 
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Theo đồ biểu của tôi, Nãgãrjuna (Long Thọ), triết gia sớm 
nhất của triết học Phật giáo, được đặt sau Harivarman và 
Vasubandhu, như có thê thấy trong bảng. Tuy nhiên, khi 
cần đặt sự phát triển của các ý niệm vào một mẫu thức giản 
đơn, thì sự không nhất trí như thế không thê tránh. Ở Trung 
hoa, khi một giảng sư dẫn thân vào những nghiên cứu triết 
học, ông thường không mẫy lưu tâm khía cạnh lịch sử của 
các quan niệm, mà đi thẳng vào tư biện của thứ triết học 
nào hấp dẫn ông. Vì vậy, không ích lợi gì nhiều khi nghiên 
cứu các quan niệm Phật học theo tiễn trình lịch sử. 


2. PHẬT GIÁO TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA 


Lịch sử các hoạt động của Phật giáo tại Trung hoa bao quát 
trong khoảng 1.200 năm (67-1271 stl.), và trên thực tế, 
được đồng nhất với lịch sử phiên dịch Phật điển Trung hoa. 
Trong khoảng thời gian này, 173 vị sư Ấn độ và Trung hoa 
đã dâng hiến trọn đời cho công cuộc phiên dịch công phu, 
và kết quả là văn hiến vĩ đại của Hán dịch Đại Tạng Kinh. 


Những nghiên cứu tường tận về các bản kinh dịch này được 
tiếp nối và nhiều học phái về tư tưởng hay hệ phái tôn giáo 
được thành lập. Chúng ta có thể trích ra những tông phái 
đáng chú ý nhất (trong số mười bốn tông phái tất cả) cho 
mục đích ở đây. Hầu hết các phái này đã được truyền vào 
Nhật bản. Nhưng chúng ta không phải bận tâm tường thuật 
chỉ li ở đây, vì sẽ trở lại vấn đề này khi tìm hiểu triết thuyết 
của mỗi phái. 

Tuy nhiên, cần nhớ rằng, đời Tùy (518-618) và đời Đường 
(618-907) là thời kỳ mà các tông môn phái biệt được kiện 
toàn; và các học phái này được thiết lập hay khởi sáng thời 
đại trước đó do các nhân vật tài năng từng phiên dịch hay 
giới thiệu các bản văn. Vậy bây giờ, chúng ta khảo sát danh 
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sách các tông phái này được thiết lập và kiện toàn trên đất 
Trung hoa. Danh sách này chỉ rõ sự phát triên rộng lớn và 
sự hệ thông hoá Phật giáo tại Trung hoa. 


DANH SÁCH CÁC TÔNG PHÁI TRUNG HOAŸ 


Tây Tấn 
265-317 


Đông Tấn 
317-420 


Bắc 
Lương 


A. Sáng lập [trước Tùy & B. Hoản thiện [trong thời 


Đường, 67-581] 
1. Tì-đàm tông 
[Abhidharma] 
Hinayana 
Hữu tông 
Dịch: Sanghadeva [383- 
390] 
5 Thành thật tông 
[Satyasiddhi] 
Hmayana Sautranta 
Không tông 
Dịch: Kumarajiva [417- 
417] 
3. Tam luận tông........ 
[Madhyamika] 
Mahayana 
Chủ nghĩa phủ định 
Sáng lập: Tăng Triệu, môn 
đệ của La-thập, dịch 
khoảng 384-414. 
4. Luật tông 
[Vinaya ] 
Hinayana 
Sáng lập: Huệ Quang, môn 
đệ của La-thập, dịch 
khoảng 402-421. 
5. Niết bàn tông 
Mahayana 


Tùy & Đường, 581-907] 


Tam luận tông 
Madhyamika 
Chủ nghĩa phủ định, được 
hệ thống hóa bởi Cát Tạng, 
549-623 


Luật tông 

Luật Dharmagupta 
Hoàn thiện bởi Đạo 
Tuyên 

596-667. 


11. Thiên Thai tông 
Mahayana 


Š Những tông được in đậm có truyền vào Nhật bản. 
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397-439 


Bắc Ngụy 
386-535 


Đông 
Nguy 
386-535 
Tây Ngụy 
535-557 


Nam 
Lương 
502-557 


Trần 
557-589 
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Tánh tông 
Dịch: Dharmaraksa [423] 


6. Địa luận tông 
[DabhumI] 

Mahayana 

Duy tâm luận 

Dịch: Bodhrruci [kh 508] 


1. Tịnh độ tông........ 
[Sukhavati] 

Mahayana 

Tín tông 

Dịch: Bodhiruci [kh 529] 

Lập: Đàm Loan, 467-524. 

8. Thiền tông 
[Dhyana] 

Mahayana 

Quán tông 

Sáng lập: Bodhidharma 

khoảng 470-534. 


9. Nhiếp luận tông 
[Mahayanasangraha] 

Mahayana 

Duy tâm luận 

Dịch: Paramartha, kh. 563 


10.  Câu-xá tông 
[Abhidharmakosa] 

Hinayana 

Thực hữu (Realistic) 

Như mục l ở trên 

Dịch: Paramartha, 563-567 


[Pundarika, Pháp hoa] 
Tướng tông, hoàn thiện bởi 
Trí Khải, 531-597. 

12. Hoa Nghiêm tông 
Avatamsaka 

Mahayana 

Toàn thể luận, hoàn thiện 
bởi Pháp Tạng 


[7]. Tịnh độ tông 
[Sukhavati] 

Mahayana 

Tín tông 

Chủ nghĩa sùng tín A-di-đà 
hoàn thiện bởi Thiện Đạo. 
[8] Thiền tông 

Mahayana. 

Quán tông 

Hệ thống tư duy phát triển 
bởi Huệ Năng [638-713], 
Bắc phái, và bởi Thần Tú 
[605-706], Nam phái. 

13. Pháp tướng tông 
[VUnaptimatra] 

Bán đại thừa 

Duy tâm luận 

Phiên dịch và hoàn thiện 
bởi Huyền Trang và đồ đệ 
Khuy Cơ [632-682]. 

Câu-xá tông 

Thuyết Thực hữu Kosa 
được truyền dịch bởi Huyền 
Trang, hoàn thiện Khuy Cơ. 


14. Chân ngôn tông 
[Mantrayana] 
Mahayana 

Mật tông 
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Truyền bởi Subhakarasimha 
637-735; Vajrabodhi 663- 
723; Amoghavajra 705-774. 


Trong những tông phái này, có mười tông (2, 3, 4, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14) đã được truyền sang Nhật bản; nhưng Câu- 
xá (10), Thành Thật (2) và Tam Luận (3) không được xem 
như những tông phái hành trì mà chỉ được duy trì nhằm 
mục đích đào luyện và chuẩn bị tâm trí Phật học cho Suy 
luận và phê phán cao hơn mà thôi. 


3. NHẬT BẢN, MÔI TRƯỜNG CỦA ĐẠI THỪA 
PHẬT GIÁO 


Phật giáo chính thức du nhập Nhật bản năm 552 qua ngã 
Bách tế,” một vương quốc thuộc Cao-ly (Korea), nhưng 30 
năm trước đó, tượng Phật đã được mang vào Nhật rồi. Năm 
594, Thánh Đức Thái tử'” (Shôtoku Taishi; 574-622) tuyên 
bố Phật giáo là quốc giáo. 

Phật giáo lúc đó chưa phân biệt tông phái mặc dầu giữa Đại 
thừa và Tiểu thừa đã có sự khác biệt rõ rệt. Thái tử đã 
chuyên chú vào công cuộc khảo cứu Đại thừa và đã từng 
viết các sớ giải về ba quyền kinh thuộc Đại thừa. _ Tiếng 
tăm của các bản chú giải xuất sắc này lan ra đến nước ngoài 


° Paikche # 3Š 
!°0 #/@x# 
!! Thắng man kinh nghĩa sở JŠŠ ## ÉŠðä I quyên, AD. 609-611, 
Taishô 56, No. 2185; Duy-ma-kinh nghĩa sở, ##Ƒ### Š Zä, 5 quyên, 
AD. 612-613, Taishô 56, No 2186; Pháp hoa nghĩa sớ ‡k** Š ðä. 4 
quyên, AD. 614-615, Taishô 56, No 2187. (TS) 
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và một bộ đã được một học giả Trung hoa chọn làm chủ đề 
cho các sớ giải về sau. 

Chúng ta có thể biết được đặc điểm của Đại thừa theo Thái 
tử qua các bản kinh mà ngài đã lựa chọn. Trước hết là kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa thuộc giáo lý Nhất thừa (Ekayäna). 
Thứ hai là Bát ứø nghị Giải thoát kinh,`` do một vị tại gia 
Bồ-tát ở thành Tỳ-da-ly (Vaisali) tên là Duy-ma-cật 
(Vimalakirti) thuyết. Và thứ ba là kinh Thống Áan'” do một 
vị nữ tại gia Bồ-tát là Thắng Man phu nhân (Šrimlä) ở 
thành A-du-xà (Ayodhyä) thuyết. '” Tư tưởng chính yếu của 
thời kỳ chưa phân biệt tông phái này là Đại thừa giáo, như 
đã được diễn tả trong ba bộ kinh đó. Quan niệm này đã vẫn 
còn là đặc điểm nổi bật của Phật giáo suốt trong lịch sử 
Phật giáo Nhật bản. 


4. HỆ THÓNG TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO NHẬT BẢN. 


ĐỀ diễn tả toàn bộ Phật giáo, như tôi đã nhắn mạnh ở trên, 
tôt hơn hết là trình bày theo sự phát triên triệt lý của nó. Đê 


'® Tác giả muốn nói đến bộ Thắng man nghĩa sớ được Minh Không 
mang về Trung quốc. (TS) 

!3 Tên tiếng Anh của tác giả Discouse on the Ultimate Truth (Diễn 
thuyết về Chân lý tối hậu), dịch ý theo gợi ý “pháp môn bất khả tư 
nghị.” Kinh này có ba bản dịch khác nhau: 1. Phật thuyết Duy-ma-cật 
kinh 1 di t§ Ệ šk 4£, Ngô Chi Khiêm dịch (Taishô XIV No.474); 2. 
Duy-ma-cật sở thuyết kinh ‡È PỆ 3š % ởš ##&, Cưu-ma-la-thập dịch 
(Taishô 14 No. 475 No. 475); 3. Thuyết Vô cấu xưng kinh ở &36 48 #8, 
Huyền Tráng dịch (Taishô XIV No 476). (TS) 

'* Tên tiếng Anh theo tác giả: Earnest Resolve (Quyết định nghiêm 
tc); của từ “Sư tử hồng” vốn được hiểu là “quyết định thuyết.” (TS) 

'3 Saddharma-pundarika 3‡xšÊ 3$ ##, Taishô 9 No 262; Vimalakirii- 
nirde$a #È/# >4 3.##, Taishô 14 No. 475; Šrimaladevi-sùinhanada 
X ñạ-ƒ L— 2% 2 1£ 2 4#, Taishô 14 No. 353. 
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cho rõ ràng, tôi sẽ sắp các tông phái theo hai tiêu đề: các 
tông phái thuộc Duy lý luận phủ định (Negative 
Rationalism) tức là hệ Tôn giáo của Suy lý biện chứng 
(Dialectic Investigation), và các tông phái thuộc Trực giác 
luận nội quan (introspective Intuitlonism) tức là hệ Tôn 
giáo của Kinh nghiệm tư duy (Religion of Meditative 
Experience). 


Ai cũng biết rằng Phật giáo chú trọng ba môn học (tam học, 
fissrah siksah): Tăng thượng Giới, Tăng thượng Tâm và 
Tăng thượng Tuệ. Nghĩa là, nếu không trì giới thì tâm 
không định; tâm không định thì không phát tuệ. Định ở đây 
bao gồm những kết quả vừa tư duy phân tích, vừa trực giác 
quán chiếu. Tiếp đó, Phật giáo dạy hành giả, khi hội đủ 
năng lực, tiễn vào ba đường hướng (đạo: mrga) là Kiến 
đạo (Life-View, quan điểm sống), Tu đạo (Life-Culture, tu 
dưỡng sống) và Vô học đạo (Realization of Life-Ideal, Thể 
nghiệm Lý tưởng sống). ` 5 Nói cách khác, nêu không có 
quan điểm chân chính về đời sống thì sẽ không có sự tu 
dưỡng, và nếu không có sự tu dưỡng chính đáng thì sẽ 
không có sự thê nghiệm đời sống. Sự tu dưỡng ở đây lại có 
nghĩa là kết quả của suy tư chân chính. 


Giáo pháp truyền thừa của Phật có hai phần là Chính lý 
(nyãya, suy lý đúng) và Chính định (đhyana, tư duy đúng). 
Một bộ phận các tông phái nghiêng về phương pháp thứ 
nhất, ở đây, tôi xếp vào hệ Duy lý luận phủ định. Cũng có 


'* Quá trình tu chứng: 1. Kiến đạo (đarýana-märga), giai đoạn trực 
nhận bốn Thánh đề; tương đương Dự lưu hướng. 2. Tu đạo (bhãyana- 
mãrga), giai đoạn tu tập; tương đương Dự lưu quả cho đến A-la-hán 
hướng. 3. Vô học đạo (đýœikga-marga), giai đoạn cứu cánh, tương 
đương quả vị A-la-hán. TS 
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thể nói, nếu sắp Thực tại luận vào trong hệ Duy lý luận phủ 
định này là điều sai lầm. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy rằng 
hệ này duy trì giáo nghĩa Vô ngã, Vô thường, Khổ và Sát- 
na biến diệt của đời sông, thì ta không thể giả định quá 
đáng về những sắc thái tích cực của nó. Về các tông phái 
còn lại, không cần thiết phải giải thích. 


Hệ các tông phái khác tôi xếp vào chủ nghĩa Trực giác quán 
chiếu, vì tất cả các tông này được giảng thuyết tùy thuận 
theo kết quả hoạt động tư duy hay quán chiếu của tâm, chứ 
không phải bằng suy luận biện chứng, hay tri giác đơn 
thuần của các giác quan. '”. Các tông phái trực quán này lại 
được chia làm hai loại: Đốn (Undifferentiative, không phân 
cấp) và Tiệm (Differentiative, có phân cấp). 

Theo ý tôi, Phật giáo có thê được phân loại như sau: 

I 


CÁC TÔNG PHÁI THUỘC PHỦ ĐỊNH DUY LÝ LUẬN"? 


1. Thực tại luận (Realism, Nhất thiết hữu bộ: Sarväastivada, 
A-ti-đàm tông: Abhidharmika): Abhi-dharmakosa (A-/ì đaí- 
ma cẩu-xá), Câu-xá tông †#42- [Hữu tông]. 

2. Hư vô luận (Nihiism, Nhất thiết không tông: 
Riệt etihd ai Kinh lượng bộ: Sautrantika), Thành thật 
tông #5 [Không tông]. 


! Introspective Intuitionism, chủ nghĩa trực giác nội quan, dịch ý của 
từ “Quán tông” đôi lập với “Giáo tông.” TS 
'3 Chỉ Giáo tông. TS 
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3 Duy tâm luận (lIdealism, Duy thức tông: 
Vijñaptimatravada), Du-già hay Pháp tướng tông ‡*‡R# 
[Hữu-Không tông|. 
4. Phủ định luận (Nhất thiết không tông: Sarva$ũynaväda): 
Trung quán hay Tam luận tông =32# [Phi Hữu phi 
Không tông]. 

H 


CÁC TÔNG PHÁI THUỘC NỘI QUÁN TRỰC GIÁC 
LUẬN” 


A. Trực giác vô phân biệt (đốn giáo) ”” 

5. Viên giáo:”' Hoa Nghiêm tông ®# jš 2. 

6. Tướng tông:” (Pháp Hoa, Nhất thừa giáo): Thiên thai 
tông X ở # hay Pháp hoa tông 3k 3 Z. 

7. Mật giáo (Mantra): Chân ngôn tông '# Š 


8. Thiên tông (Dhyãna), chia làm 4 chỉ phái: 

a) Tông Lâm Tế (Rinzai) #&ð#* thiết lập bởi Vinh 
Tây #8(Eisal, 1141-1215). 

b) Tông Tào động Ÿš#1Z# (Sôtô) do Đạo Nguyên šŸ 
zU (Dôgen). 

c) Tông Phổ hóa 3ƒ#4t.# (Fuke) do Giác Tâm ##*a› 
(Kakushin), thành lập năm 1255, diệt năm 1868. 


'” Chỉ Quán tông. TS 

® Đốn, hay viên đồn. TS 

?! Totalism: chủ nghĩa toàn thê. 

m Phenomenolosgy: hiện tượng luận. 
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d) Tông Huỳnh Bá # 3# # (Ôbaku),do Ân Nguyên 

Fš.7U (Ingen, 1592-1673). 

B. Trực giác phân cấp (tiệm giáo) 

9. Sung tín Di-đà (Sukhavati): Tịnh độ tông, chia làm 4 
chi phái: 

a) Tịnh độ tông ‡## + (lôdo) do Pháp Nhiên ‡3*Z 
(Hônen, 1133-1212) lập. 

b) Chân tông # (Shin) do Thân Loan 3# f2 
(Shimran, 1173-1262). 

c) Dung thông niệm Phật tông ## ‡Š #5 
(Yùzùnembutsu) do Lương Nhẫn  #: (Ryonin, 1071 — 
1132) lập. 

đ) Thời tông #Ÿ (1ï) do Nhất Biến —?# (Ippen, 1239- 
1289) lập. 

10. Nhật Liên tông R do Nhật Liên H šÊ(Nichiren, 
1222-1282) lập. 


11. Luật tông tức Tân Luật tông ä3ƒ#È# (Ritsu) do Duệ 
Tôn #+Ä(Eison, 1201-1290) lập. 
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_ CHƯƠNG II 
BÓI CANH ÁN ĐỘ 


1. PHẬT GIÁO ÁN ĐỘ. 


Đức Phật có thể, hay không thê đã là “người A-ri-en vĩ đại 
nhất của tất cả người A-ri-en” hoặc là “triết gia vĩ đại của 
tất cả triết gia”, như một số người thường gọi Ngài. Thật 
khó mà xác định một con người như đức Phật, một người 
hoàn toàn khác biệt với những, triết gia và đạo sĩ Ấn đương 
thời lại đã có thể xuất hiện ở đấy, vì Ngài đã hoàn toàn chỗi 
bỏ tất cả những thần linh của truyền thống, những đức tin 
tôn giáo, những định chế và những tập tục của thời bấy giờ. 


Khi những người A-ri-en đã chính phục Ấn độ, họ tiến dần 
xuống miễn Nam theo hành khúc chiến thắng cho đến khi 
bước vào vùng nhiệt đới. Rồi vì khí hậu quá nóng nực, họ 
quyết lựa chọn nơi cư ngụ trong những khu rừng mát mẻ ở 
Hắc sơn, một dãy núi tương. đối nhỏ hơn nằm dọc theo chân 
Hy mã lạp sơn cao ngất. Dần dân, họ xem rừng núi như là 
nơi ân cư lý tưởng và bấy giờ họ có tập quán suy tư với Hy 
mã lạp sơn to lớn như là đối tượng cho những tư tưởng của 
mình, vì đó là Hy mã lạp sơn đời đời hùng vĩ, đời đời bất 
khả xâm phạm. Từ sáng đến tối tuyết rạng màu rực rỡ như 
được ánh mặt trời chiếu soi; mùa đông, các tảng băng đóng 
dày trên các thung lũng, nhưng đến mùa hạ, những tảng 
băng này tan giá chảy dài theo thung lũng ngoằn ngoèo 
trông như con rồng bắt đầu sống dậy sau một năm yên ngủ. 
Sau cùng, dân A-ri-en, sau khi đã chinh phục Ấn độ băng 
vũ lực, nay lại hoàn toàn bị chính phục bởi ảnh hưởng 
huyền bí của Thiên nhiên. 
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Nói một cách vắn tắt, Bà-la-môn giáo (Brahmanism), tôn 
giáo xưa nhất của Ấn độ, là phiếm thần giáo với Phạm 
Thiên (Brahman, nguyên lý vĩnh cữu, tuyệt đối, bất biến) 
như là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Biểu hiện của 
Phạm thiên này thỉnh thoảng được nhân cách hóa và gọi là 
Thần Phạm thiên (Thượng đề hay Đại ngã). Mỗi một sinh 
thê đều có một Tiểu Ngã (nan). Brahman và Ãtman là 
một và cùng bản thể. Vì vậy, Bà-la-môn giáo là một có 
gắng đi tìm nguyên lý tối hậu, tức Brahman, bằng cách 
nghiên tầm Tiểu ngã là Ätman. 


Đức Phật chối bỏ sự hiện hữu của Đại Ngã và Tiểu ngã, và 
thiết lập một giáo lý mới là vô ngã (anaiman), theo đó, ngài 
tuyên bố rằng mọi vật đều biến đổi và không thê lý chứng 
được một nguyên lý bất biến tuyệt đối hay cái ngã vĩnh cửu 
được. 


Có thê nói rằng văn minh Ấn độ là một nền văn minh Rừng 
Núi. Tôn giáo, triết lý, văn chương đều được phát xuất từ 
rừng núi. Nền giáo dục được giảng dạy trong những rừng 
núi âm u huyền bí. Âm nhạc, y học và các ngành văn học 
khác thảy đều được vun bồi ở rừng núi mà không có trường 
hợp ngoại lệ nào. 


Như vậy, thì những lý thuyết cho rằng đời sống thành thị 
tạo nên văn minh; hay nguôn gốc của văn minh là sự chiến 
thắng của con người trước thiên nhiên, đều không được 
chấp nhận ở Án độ. Dân tộc Ấn độ tin tưởng rằng cuộc 
tranh sống là một trở ngại cho công việc nâng cao văn hóa. 
Với họ, văn minh có nghĩa là sự thể nhập của con người 
vào Thiên nhiên, do đó đời sống thành thị chỉ là một địa 
vực nuôi dưỡng tội ác mà thôi. 
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Bà-la-môn giáo, nền triết học Ấn độ, và Phật giáo, cả hai 
đều có thể được xem như là sản phẩm của “tu dưỡng tự 
ngã” thuận theo Thiên nhiên.' Kết quả của tập quán suy tư 
ngày đêm kính cẩn trước Thiên nhiên đó gọi là du-già 
(oga, tập trung tư tưởng) theo Bà-la-môn, và thiền na 
(dhyăna, tĩnh lự) hay thiền (zen) trong Phật giáo. Có thể là 
một chỉ phái trong Bà-la-môn giáo không cần đến y0ga 
nhưng trong Phật giáo không có một chi phái nào có thể 
thành lập mà không có thiền. Hiện tại, có một vài tông phái 
Phật giáo không tập thiền thường nhật, nhưng chắc chắn là 
chúng vẫn bắt nguồn từ thiền. Điều này đúng cho cả Tiểu 
thừa và Đại thừa. Chẳng hạn như Tam học (#iýiksa) của 
Phật giáo là giới, định và huệ và một trong sáu Ba-la-mật 
(pãramiia) là Thiền. Không có Thiền thì không thê đạt 
được Phật tri kiến. Đối với Phật giáo, hành động đúng là 
suy tư sâu. 


2. ĐỨC PHẬT, TƯ TƯỞNG GIA UYÊN THÂM 


Đức Phật (khoảng 566-468 til.) không thỏa mãn với những 
quan điểm của các tư tưởng gia đương thời. Số người nhìn 
cuộc sống trên thế gian này băng cặp mắt lạc quan thì quên 
rằng những thất bại và thất vọng còn đang chờ. Một số nhìn 
đời bi quan thống khổ, có thê được dung thứ khi nào họ chỉ 
đơn giản cảm thấy không thích cuộc đời, nhưng khi họ bắt 
đầu bỏ cuộc sống vô vọng đó để thử tìm ẩn trú vào một 
cuộc đời tốt đẹp hơn bằng cách khổ hạnh ép xác thì họ đáng 


! Anätman, vô ngã, phủ nhận tự ngã như là bản thể hay thực thể thường 
hằng. Nhưng, Phật giáo quan niệm tự ngã như là một tổ hợp của tâm và 
vật biến chuyền liên tục. “Ngã” này được hoàn thiện bằng tu dưỡng. Do 
đây là ý nghĩa của từ “self-culture” (tu dưỡng tự ngã) hay “self- 
creatlon” (sáng tạo tự ngã). 
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bị khinh tởm. Đức Phật dạy rằng cả hai cực đoan hưởng lạc 
và khổ hạnh phải tránh xa và trung đạo mới là con đường lý 
tưởng để theo. Điều đó không có nghĩa là chỉ cần xa lánh 
hai thái cực và đi theo trung đạo như là con đường duy nhất 
còn lại để trốn chạy cuộc đời. Mà đúng hơn là ta phải siêu 
việt chúng, chứ không phải chạy trồn một cách đơn giản cả hai 
cực đoan ây. 


Tóm lại, giáo lý của đức Phật dựa trên quan điểm “như thực 
tri kiến”. Điều đó có nghĩa là ta phải biết những sự kiện 
chân thực chung quanh cuộc sống trần gian của ta, nhìn nó 
mà không biện giải, và hằng ngày tu chỉnh đạo đức cho 
cuộc sống tùy theo tri kiến ấy. 


Quan niệm rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau khổ 
- cho đến hạnh phúc rồi cũng phải chung kết trong đau khổ 
- một trong những định đề của Phật giáo. Người ta có thể 
cho rằng ý niệm đó, xem đời là khổ, không gì khác hơn là 
bí quan. Thật là không đúng. Quan điểm đó như thế này: 
trong đời sống hiện tại vừa có hạnh phúc vừa có đau khổ. 
Thật là nông cạn mới nghĩ rằng thế giới này toàn là hạnh 
phúc. Cái mà người ta xem là lạc thú, nó sẽ gây đau khổ khi 
lạc thú chấm dứt. Nói cách khác, khổ đau đã nằm ẩn trong 
khoái lạc TỒi. Vì vậy, phải nhìn cuộc đời như là một tràng 
tiếp nối khổ đau. Như vậy không nên than thở về điều đó. 
Nếu ai không biết rằng hạnh phúc là mầm đau khổ, họ sẽ vô 
cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Đức Phật dạy rằng 
chúng ta nên nhận thức đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó 
như thực kiến và chống lại nó. Từ đó, đức Phật nhắn mạnh 
đến chuyên cần, tinh tấn và nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một 
trong Lục độ. Nói văn tắt, trong cuộc sống có cả khoái lạc 
và đau khổ, nhưng ta không được chán nản khi đau khổ 
đến, cũng như không được sa đọa khi hạnh phúc đến. Cả 
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hai, khoái lạc và đau khổ đều phải được chúng ta dè đặt và 
chông lại với tận cùng sức lực của ta. Vì lẽ đó mà tinh tân 
được kê trong Lục độ. 


Trung đạo không có nghĩa là chôi từ cuộc sông mà là bước 
vào cuộc sông và do đó không có nghĩa là trở thành nô lệ 
cuộc sông. 


Quan điểm của đức Phật về thực tại đó càng ngày càng phát 
triển và trở thành triết lý của đạo Phật. Thể hiện điều đó 
trong cuộc sống thực tế của con người, đó là khía cạnh tôn 
giáo của đạo Phật. 


Ngoài đạo Phật ra, vẫn có nhiều tư tưởng gia cố gắng thiết 
lập tư tưởng của họ trên phương diện lạc quan hay bị quan. 
Ngay cả trước thời đức Phật cũng đã có hai luồng tư tưởng 
đó rồi. Tư tưởng lạc quan phát triển thành những chủ nghĩa 
duy nhiên, khoái lạc, duy vật, cơ giới... Vào thời đức Phật, 
chủ nghĩa duy vật còn mạnh hơn là chúng ta thấy bây giờ. 
Phái bi quan phát triển theo đường hướng mà chúng ta có 
thể nói là có tính tôn giáo hơn. Họ lý luận rằng vì cơ thể 
chúng ta (thân thể và tỉnh thần) là bất toàn, chúng ta cần 
phải chiến thắng nó bằng cách ép xác để có thể được sinh 
vào cõi thiên đường ở kiếp sau. Từ đó, họ phát minh nên 
nhiều phương cách khắc kỷ và tu tập theo. Đức Phật đã 
từng chối bỏ lối tu này. 

Bởi vì quan điểm của đức Phật đối với bi quan và lạc quan 
rất sáng tỏ nên chăng có người nào trong Phật giáo mà lại đi 
lạc theo chủ nghĩa duy vật hay lỗi tu ép xác cả. Tóm lại, hai 
thái cực lạc quan và bi quan đều bị chận đứng bởi học 
thuyết trung đạo của đức Phật. Như vậy, Phật giáo là phác 
đồ chống lại mọi sự xâm lăng của cả hai chủ nghĩa duy vật 
và khổ hạnh. 
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3. TỰ NGÃ LÀ GÌ ? 


Đức Phật xem thế giới này là thế giới của khổ đau, và dạy 
những phương pháp đối trị nó. Vậy, cái do đâu khiến thế 
giới này toàn khổ đau? Lý do đầu tiên, như đức Phật đã 
dạy, là các pháp đều vô ngã, nghĩa là vạn vật - hữu tình hay 
vô tình - tất cả không có cái mà chúng ta có thể gọi là bản 
ngã hay thực thể. Ta thử khảo sát con người. Một người 
không thể xem hạch nhân hay hồn của y là một thực ngã. Y 
hiện hữu, nhưng không thể nào nắm được cái thực thê của 
y, không thê tìm thấy được hạch nhân của y, bởi vì hiện 
hữu của con người không gì ngoài cái “hiện hữu tùy thuộc 
vào một tràng nhân duyên”. Mọi vật hiện hữu đều là vì 
nhân duyên, và nó sẽ tan biến khi những tác dụng của tràng 
nhân duyên đó chấm dứt. 


Những làn sóng trên mặt nước quả là hiện hữu, nhưng có 
thể gọi mỗi làn sóng đều có tự ngã không? Sóng chỉ có khi 
mà gió lay động. Mỗi làn sóng đều có riêng đặc tính tùy 
theo sự phối hợp của những nhân duyên, cường độ của gió 
và những chuyền động, phương hướng của gió... Nhưng khi 
mà những tác dụng của những nhân duyên đó chấm dứt, 
sóng sẽ không còn nữa. Cũng vậy, không thê nào có cái ngã 
biệt lập với nhân duyên được. 


Khi con người còn là một hiện hữu tùy thuộc một tràng 
nhân duyên thì, nêu y cố gắng trì giữ lấy chính mình và 
nhìn mọi vật quanh mình từ quan điểm độc tôn ngã là một 
điều thật vô lý. Mọi người phải từ bỏ cái ngã của mình, cố 
găng giúp đỡ kẻ khác và phải nhận thức cái hiện hữu cộng 
đồng, vì không thê nào con người hoàn toàn hiện hữu độc 
lập được. 
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Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc vào tràng nhân duyên 
thì cái hiện hữu đó cũng chỉ là một hiện hữu tùy thuộc điều 
kiện mà thôi; không có một vật nào trong vũ trụ này có thê 
trường tồn hay biệt lập. Do đó, đức Phật dạy rằng vô ngã là 
yêu tính của vạn vật và từ đó tất yếu dẫn đến một lý thuyết 
nữa là vạn vật đều vô thường (awifya). 


Hầu hết mọi người đều dốc năng lượng vào việc bảo tồn 
hiện hữu và những tư hữu của mình. Nhưng thực ra, không 
thể nào tìm được hạch nhân cho hiện hữu của họ, cũng 
không thể bảo tồn nó đời đời. Không vật nào là không biến 
chuyên ngay cả trong một sát-na. Không những nó bất ổn 
trong tương quan với không gian mà nó cũng bất ốn trong 
tương quan với thời gian nữa. Nếu ta có thê tìm được một 
thế giới không có không gian và thời gian, thế giới đó mới 
thật là thể giới tự do chân thật, tức là Niết bàn (Nữvana). 


Nếu, như những nhà vật lý hiện đại xác nhận, không gian 
thì gấp khúc và thời gian thì tương đối, thế giới của không 
gian thời gian này là cái tù ngục mà chúng ta không thê nào 
thoát ra được - chúng ta đã bị buộc chặt trong vòng nhân 
quả rồi vậy. 

Khi nào con người chưa tìm được cái thế giới không bị hạn 
cuộc bởi thời gian và không gian, con người vần còn phải là 
một tạo vật khổ đau. 


Quả quyết rằng con người có thê đạt đến một trạng thái như 
thế, không bị cục hạn trong thời gian và không gian, đó là 
thông điệp của Phật giáo. 

Lẽ dĩ nhiên không có gì có thể được xem như là không gian 
vô hạn và thời gian vô cùng. Ngay cả khoa học vật lý ngày 
nay cũng không thừa nhận tính vô hạn của thời-không. Tuy 
nhiên, Phật đã xướng thuyết về lý tưởng Niết bàn (tịch 
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diệt), theo nguyên tắc vô thường và vô ngã. Miếr Bàn có 
nghĩa là hủy diệt sinh tử, hủy diệt thế giới dục vọng, hủy 
diệt những điều kiện thời-không. Sau hết, Niết bàn có nghĩa 
là cảnh giới của giải thoát viên mãn. 

Vô ngã (không có cái bất biến), vô thường (không có cái 
trường tồn) là trạng huống thật sự của hiện hữu của chúng 
ta. Niết bàn, theo nghĩa tiêu cực là hủy diệt, theo tích cực là 
tròn đầy, là lý tưởng của chúng ta, ấy là giải thoát trọn vẹn. 


4. LÝ TƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO 


Đoàn thể đặc biệt do Phật lập nên gọi là Thánh Chúng 
(Arya sangha), với chủ đích đó là cái nôi của những con 
người cao quí. Vì truyền thông Bà-la-môn đã được thiết lập 
kiên cố, nên giai cấp bấy giờ đã được phân chia thật là rõ 
rệt. Bởi lẽ đó, đức Phật luôn luôn xác nhận rằng trong hàng 
Tăng chúng của Ngài không có phân biệt giữa Bà-la-môn 
(đạo sĩ) và võ tướng, hay giữa chủ và tớ. AI đã được nhận 
vào hàng Tăng chúng đều cơ hội học hỏi và tu tập như 
nhau. 

Đề chống lại tính tự cao của giống dân A-ri-a và chống lại 
cách giỗng dân này đã mệnh danh cho những thổ dân hay 
những người di cư thời cổ đại, tức những người không phải 
là A-ri-a (anãry4) là hạ tiện, đức Phật thường dạy rằng 
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danh từ A-ri-en (arya)” có nghĩa là cao quí và chúng ta 
không thể gọi một _ piai cấp nào là cao quí hay không cao 
quý được, bởi vì vẫn có những người hạ tiện trong cái giai 
câp gọi là cao quý và đồng thời cũng có những người cao 
quý trong giai câp hạ tiện. Khi chúng ta gọi cao quý hay đê 
tiện là chúng ta nói về một người nào đó chớ không thể cả 
toàn thể một giai cấp. Đây là vấn đề của tri thức hay trí tuệ 
chứ không phải vấn đề sinh ra ở giòng họ hay giai cấp nào. 
Do đó, chủ đích của đức Phật là tạo nên một người cao quý 
(ãrya-pudgala: Thánh nhân), theo nghĩa một cuộc sống cao 
quý. 

Thánh chúng (4rya sangha) đã được thiết lập theo nghĩa 
đó. Thánh Pháp (arya-dharma) và Thánh Luật (aãrya- 
vinaya) được hình thành để cho những ai muốn trở thành 
cao quý. Con đường mà Thánh giả đi theo là con đường 
Thánh Đạo tám chi (ãrya-asfãngika-máarega) và cái sự thật 
mà Thánh giả tin theo là Bốn Thánh Đề (cafvari ãrya- 
saqyani). Sự viên mãn mà Thánh giả đạt tới là Bốn Thành 
Quả (Zrya phaia) và tài sản mà Thánh giả sở đắc là Bảy 
Thánh Giác Chi (saø/a aãrya-dharma). Đó toàn là những 
đức tính tinh thần cả. Người học Phật không nên đánh mất 
ý nghĩa của từ ngữ “thánh” này vốn được áp dụng cần thận 


? Skt. Ärya, PAli: Ariza, danh từ chỉ một chủng tộc, nhưng trong nguyên 
nghĩa, chỉ hạng người cao thượng hay cao quý, mà kinh Phật gọi là 
Thánh. Cf. DhA.ii. 396-8: Một ngư phủ ở một tụ lạc gần công bắc thành 
Sãvatthi. Đức Phật cùng các tỳ kheo đến nơi người ấy đang đánh cá rồi 
dừng lại gần đây. Sau đó, Đức Phật lần lượt hỏi danh tính các tỳ kheo, 
và khi thấy người này cũng muốn được hỏi tên, Phật liền hỏi ông ta. 
Khi biết ông tên là 4zi;z (Thánh), Phật bảo ông không xứng đáng với 
tên ấy, vì một 4ri„z thật sự không bao giờ gây thương tổn chúng sinh. 
TS 
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vào mỗi điểm quan trọng trong giáo pháp của đức Phật. 
Đức Phật, như vậy, đã cô găng làm cho sông lại ý nghĩa 
nguyên thủy của từ “4ryøz (thánh)” nơi cá tính con người 
trong cuộc sống thường nhật của đồ chúng. 


Đức Phật có phải là một người A-ri-en hay không, chúng ta 
không thể nói được. Có người cho rằng ngài thuộc giống 
Indo- scythian, một số khác cho là người Indo-Sumerian. 
Vấn đề giòng giống không quan hệ đôi với Ngài, là người 
mà tư tưởng siêu việt tất cả những phân biệt giai cấp và 
chủng tộc. 


Lý tưởng mà Ngài dựng lên phải được nhận thức là hoàn 
toàn thuộc cá nhân. Là con một người, Ngài đã dạy con 
người trở thành con người toàn thiện, nghĩa là con người 
của giác ngộ viên mãn. 
5. THÁNH ĐÉ LÀ GÌ ? ĐẠO LÀ GÌ ? 
Đức Phật đã trình bày ý tưởng đó trong Bốn Thánh đề như 
sau: 

1. Đời sống hoàn toàn là khổ, 

2. Đau khổ đó có nguyên nhân, 

(Hai chân lý trên mô tả hiện thực). 

3. Nguyên nhân của đau khô có thể bị hủy diệt, 

4. Con đường đề diệt khô. 

(Hai chân lý sau diễn đạt lý tưởng). 


Bồn Thánh đề được Thánh giả hay những người đang tu tập 
trên con đường đi đến Niết bàn tin theo. (Chữ “thánh” ở 
đây - arya hay ariya - trong Phật giáo bao gôm cả những 
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người còn đang tu tập hay những người đã đạt được thành 
quả)”. 

Và để giải thích Bốn Thánh đé, đức Phật đã dạy Thánh Đạo 
tám chỉ” mà Thánh giả tu tập theo: 


1. Chính kiến 

2. Chính tư duy 

3. Chính ngữ 

4. Chính nghiệp 

(Chính tư duy, Chính ngữ và Chính nghiệp là những 
yêu tô nhân cách.) 

5. Chính tinh tấn 

6. Chính niệm 

7. Chính mạng” 

(Ba Chính này là những yếu tố của cuộc sống con 
người hay những khía cạnh sinh động của nhân cách.) 

S. Chính định, là động lực đưa con người vượt qua 

mọi thế giới gồm Dục, Sắc, Vô sắc và Xuất thế để đi đến 
Niết bàn (Parimirvana), tức là Phật địa hay Phật quả. 


Thánh Đạo tám chỉ còn có thê được xem như là nền đạo 
đức học thực nghiệm của Phật giáo dùng để huấn luyện đức 
tính của con người trở nên cao đẹp hơn, đồng thời cũng là 
một con đường tôn giáo đưa con người đến giác ngộ, thành 
Phật. 


Những cảnh giới đạt được do tu tập Thiền định 


3 Chỉ hàng Thánh giả hữu học và Thánh giả Vô học (A-la-hán). TS 

* Bát Thánh đạo hay Tám chi Thánh đạo. Skt. ãryãg‡ãñgamäãrgah: l. 
samyag-drgfi, 2. samyak-samkalpnah , 3. samyag-vak_, 4. samyak- 
karmatah, 5. samyag-đjiah], 6. samyag-vyayama, 7. samyak- smrtih, 
§. samyak-samadhih. TS 

” Theo chuẩn, chính mạng ở trên chính tinh tấn. TS 
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Pháp giới định (Dharmadhatu-samapatfi) 
(Quán chiếu thể nhập nhập nguyên lý phô biến, tức thế giới) 
Phật 


Diệt định (Nirodha-samaãpaffi) 
A-la-hán (Arhat) 


Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 


NaIvasamJñänsamJñäyatanam) 


Vô sở hữu xứ thiên (1k¿ñcanyãyafanam) 


Không vô biên xứ thiên (4kãsãnantyäyatanam) 
Tứ thiền thiên 
Nhị thiền thiên 
Sơ thiền thiên 


Dục giới: thế giới của các loài sinh động 





Thánh Đạo tám chỉ không phải là tổ hợp của những con 
đường khác nhau, mà đó là con đường nhất trí. Con Đường 
của Trực Ngộ (đaršana-märga: kiên đạo) đưa thánh giả đến 
nơi viên mãn. 

Giai đoạn thứ hai của con đường” này là con đường tu tập 
hay Tu Đạo (bhãvana-märga) được diễn tả là Bảy Bồ đề 
phần” như sau: 


5 Đức Phật dạy có ba Đạo: kiến đạo, tu đạo, vô học đạo. 
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1. Trạch pháp: tư duy và khảo sát về thực tại. 
2. Tinh tân 

3. Hỉ 

4. Khinh an 

5. Niệm 

6. Định 

7. Xả 


Rồi bậc Thánh đi đến giai đoạn sau cùng, là con đường 
không còn gì để học hỏi nữa, Vô học đạo. Khi đó, kết quả 
mà hành giả hướng đến khi tu tập Bốn Thánh đề sẽ tự đến. 


Ba giai đoạn trên hành giả phải trải qua khi tu tập Bốn 
Thánh đề. Giai đoạn đầu: Thánh đế được tu tập bằng cách 
thực hành Thánh Đạo tám chi, kế đến, Thánh để được quan 
sát tính tường bằng bảy Giác chỉ và cuối cùng là chứng 
nghiệm hoàn toàn băng Vô học đạo. 


Khi Thánh giả đạt đến giai đoạn cuối cùng này thì trở thành 
một vị A-la-hán (4zaha/). Theo Tiêu thừa, đó là quả vị cao 
nhất của giác ngộ. Nhưng theo Đại thừa, A-la-hán chỉ mới 
giác ngộ được một phần mà thôi. Lý tưởng của đạo Phật là 
hoàn tất phẩm chất của một con người, hay là đưa con 
người tiến đến Phật quả bằng căn bản trí tuệ và giới hạnh 
(là nhân cách cao nhất). Đó là những đặc điểm của đạo 
Phật. 


7 Bảy Bồ-đề phần, cũng gọi là bảy Giác chỉ. Skt. sapfa bodhyängimi: l. 
dharma-pravicaya, 2. sm†ti, 3, virya, 4. prili, 5. prasrabdhi, 6. samadhi, 
7. upeksa. TS. 


39 


: CHƯƠNG II „ 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CĂN BẢN TRONG 
TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Theo thông lệ, cũng nên giải thích các nguyên lý tổng quát, 
chung cho tất cả các học phái của Phật giáo. Trong chương 
này, tôi sẽ không xét tới những học thuyết nào được đặt 
trên các nguyên lý cơ bản của các tông phái hiện hành ở 
Nhật bản, vì chúng ta sẽ khảo sát chị tiết khi nhắc đến 
nguyên lý tổng quát, đặc biệt chung cho hết thảy các tông 
phái Đại thừa: 

a. Nguyên lý Duyên khởi 

b. Nguyên lý Tắt định và Bất định 

c. Nguyên lý Tương đối 

d. Nguyên lý Như thực 

e. Nguyên lý Viên dung 

£. Nguyên lý Giải thoát cứu cánh. 


1. NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI. 


Phật giáo không coi trọng ý niệm về Nguyên lý Căn nhân 
hay Nguyên nhân Đệ nhất như ta thường thấy trong các hệ 
thông triết học khác; và cũng không bàn tới quan niệm về 
vũ trụ luận. Đương nhiên, một ngành triết học như thần học 
không phát triển trong Phật giáo. Đừng mong có cuộc thảo 
luận về thần học nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn đề 
sáng thế, đạo Phật sẵn sàng chấp nhận bất cứ học thuyết 
nào mà khoa học có thê tiến triển, vì đạo Phật không thừa 
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nhận có một xung đột nào giữa tôn giáo! và khoa học. 


Theo đạo Phật, nhân loại và các loài sinh động đều tự tạo, 
hoặc chủ động hoặc thụ động. Vũ trụ không phải là đồng 
tâm; nó là môi trường cộng tác của vạn hữu. Phật giáo 
không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân độc nhất, 
nhưng cho răng mọi vật nhất định phải được tạo thành ít 
nhất là hai nguyên. 


Những sáng hóa hay biến thành của các nguyên nhân đi 
trước nối tiếp trong liên tục thời gian, từ quá khứ, hiện tại 
đến tương lai, như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích này 
được chia thành 12 bộ phận, gọi là Mười hai khoen Duyên 
sinh hay Duyên khởi.” Vì các bộ phận này liên lập, chúng 
được gọi là Duyên khởi hay Chuỗi duyên sinh. Công thức 
như sau: Cái này có, cái kia có; cái này sinh, cái kia sinh. 
Cái này không, cái kia không: cái này diệt, cái kia diệt. 

Có nhiều thuyết duyên khởi được thiết lập để giải thích 
hoàn hảo về vạn hữu và vạn tượng. 


d. Nghiệp cảm duyên khới” 


Trong quá trình nhân quả, có định luật và trật tự. Đó là lý 
thuyêt về Nghiệp cảm. 


: Trong đạo Phật, tôn giáo được hiểu là sự ứng dụng thực tiễn của học 
thuyết triết lý, không xét đến các quan niệm như Thượng đế, sáng thế, 
và phán xét cuối cùng. 

?12 Nhân duyên, I2 Duyên sinh hay 12 chỉ Duyên khởi; Skt. 
dvãdašãnga prafityasamuipadah. TS 

3 Từ gốc Sanskrit, karma (hành động) thường bị nhằm với quan niệm 
linh hồn và do đó khiến hiểu sai giáo lý của Phật. Karma đơn giản có 
nghĩa là hành động, và hành động có nghĩa là ảnh hưởng của nó. Ảnh 
hưởng này xác định đời sống tiếp theo. 
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Trong 12 chi duyên khởi, không thê nêu ra một chỉ nào để 
nói là nguyên nhân tối sơ. Bởi vì, cả 12 chi tạo thành một 
vòng tròn liên tục mà người ta gọi là Bánh xe Sinh hóa, hay 
bánh xe luân hồi. Theo thói quen, bánh xe sinh hóa được 
trình bày như sau: 


Nguyên lý 12 chi Duyên khởi được giải thích như sau: 


Người ta có thói quen coi thời gian như là tiễn hành theo 
một đường thắng từ quá khứ vô cùng ngang qua hiện tại 
đến vị lai vô tận. Thế nhưng, đạo Phật coi thời gian như là 
một vòng tròn không có khởi đầu, không có chấm dứt. Thời 
gian tương đối. 


Một sinh vật chết đi không là chấm dứt; ngay đó, một đời 
sông khác bặt đâu trải qua một quá trình sông chêt tương tợ, 
và cứ lặp lại như vậy thành một vòng tròn sinh hoá bất tận. 
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Theo đó, một sinh vật khi được nhìn trong liên hệ thời gian, 
nó tạo thành một dòng tương tục không gián đoạn. Không 
thể xác định sinh vật đó là thứ gì, vì nó luôn luôn biến đôi 
và tiễn hóa qua mười hai giai đoạn của đời sống. Phải hiểu 
toàn bộ các giai đoạn này trong toàn thể của chúng coi như 
là đang biểu hiện cho một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi 
một sinh vật được nhìn trong tương quan không gian, nó tạo 
thành một phức hợp gồm năm yếu tố. Bánh xe Sinh hóa là 
lỗi trình bày khá sáng sủa của quan điểm Phật giáo về một 
sinh vật trong liên hệ với thời gian và không gian. 


Bánh xe Sinh hóa là một vòng tròn không khởi điểm, nhưng 
thông thường người ta trình bày nó bắt đầu từ vô minh 
(avidyä), một trạng thái vô thức, mù quáng. Vô minh chỉ là 
một tiếp diễn của sự. chết. Lúc chết, thân thể bị hủy hoại 
nhưng vô minh vẫn tồn tại như là kết tinh các hiệu quả của 
các hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng nên 
coi vô minh như là phản nghĩa của tri kiến; phải biết nó bao 
gồm cả trí — sự mù quáng hay tâm trí u tối, vô thức. 


Vô minh dẫn tới hành động u tối, mù quáng. Hành 
(sưmskara), năng lượng, hay kêt quả của hành vi mù quáng 
đó, là giai đoạn kế tiếp. Nó là Động lực, hay Ý chí Sinh tồn. 
Ý chí muốn sống này không phải là loại ý chí mà ta thường 
dùng trong ý nghĩa như “tự do ý chí”; thực sự, nó là một 
động lực mù quáng hướng tới sự sống hay khát vọng mù 
quảng muốn sống. 

Vô minh và hành được coi là hai duyên thuộc quá khứ. 
Chúng là những nguyên nhân khi nhìn chủ quan từ hiện tại; 
nhưng nhìn khách quan đời sống trong quá khứ là một đời 
sống toàn diện giống hệt như đời sống hiện tại. 
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Trong đời sống hiện tại, giai đoạn thứ nhất là thức (vÿnana 
= pratisandhi: kết sinh thức). Đây là giai đoạn đầu tiên của 
một hiện hữu cá biệt, mà trong đời sống hiện thực, nó tương 
ứng với giây phút đầu tiên thai nghén một hài nhi. Chưa có 
ý thức; chỉ có Tâm tiềm thức, hay Kết sinh thức, hay ý chí 
mù quáng hướng tới sự sống. Khi tâm tiềm thức này tiên tới 
một bước tạo thành hữu hình, đó là giai đoạn thứ hai của 
hiện tại, danh-sắc (nãma-ripa). Danh tức là tâm, vì tâm là 
cái mà ta chỉ biết qua tên gọi chứ không bắt nắm được nó. 
Danh-Sắc là giai đoạn sinh trưởng nguyên sơ khi tâm và 
thân lần đầu tiên kết lại thành một tổ hợp. 


Giai đoạn thứ ba là một hình thái phức tạp hơn. Bấy gIỜ 
mới thấy có sáu quan năng: Lục nhập hay lục xứ (sag- 
ãyafana). Đó là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân (quan năng xúc 
chạm) và ý. 


Giai đoạn thứ tư tương đương với một hay hai năm đầu của 
trẻ sơ sinh. Sáu quan. năng tiến tới giai đoạn hoạt , động, 
nhưng xúc (spaz4a) nổi bật hơn hết. Sinh vật bắt đầu tiếp 
xúc với thế giới bên ngoài. 


Bấy giờ sinh vật có thê biểu lộ ý thức của nó, bắt đầu hiểu 
các hiện tượng thế giới bên ngoài một cách có ý thức. Đây 
là giai đoạn thứ tư, được gọi là thọ (vedan2), tức tri giác, 
biểu hiệu cho thang trưởng thành của trẻ sơ sinh từ ba đến 
năm tuổi. Ở đây, cá biệt tính của sinh vật được nhận ra một 
cách xác định. Nói cách khác, trạng huống của đời sống 
hiện tại đã được thành hình. 

Năm giai đoạn kế trên được nói là Năm Quả của quá khứ 
xuất hiện trong hiện tại. Trong những giai đoạn này, cá thể 


được hình thành, nhưng cá thể không hoàn toàn có trách 
nhiệm về sự hình thành của nó, bởi vì các nguyên nhân của 
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quá khứ đã gây hiệu quả thành sự phát triển của các giai 
đoạn này. Từ đây trở đi, cá thê bắt đầu tạo những nguyên 
nhân mà y phải chịu lấy trách nhiệm. Nói cách khác, y bắt 
đầu bước vào môi trường tự tạo riêng. 


Thứ nhất trong ba duyên hiện tại là ái (/rsøZ). Ngang qua 
Thọ, hay tri giác, cá thể cảm nghiệm sự buồn phiên, khoái 
lạc và đau khổ, hay dửng dưng. Khi cảm nghiệm buồn 
phiền, đau khổ hay dửng dưng, chẳng có gì xảy ra nhiều 
lắm. Nhưng khi nó khoái lạc hay hưởng thụ, cá thể sẽ cố 
giữ lấy cho riêng mình. Nỗ lực này là ái, khát dục. Nó tạo 
ra sự chấp thủ. Bước thứ nhất của chấp thủ này là giai đoạn 
kế tiếp: thủ („»Zdãna), nỗ lực duy trì đối tượng khát dục. 
Giai đoạn cuối của chấp thủ là hữu (b/ava), tức hình thành 
sinh thể. Danh từ Hữu, hay Hiện hữu thường được dùng 
cho giai đoạn này, nhưng vì nó là một móc nối giữa hiện tại 
và tương lai, và bước sơ khởi của Tái sinh, nên tôi cho rằng 
thành ngữ “Hình thành Sinh thê” là từ ngữ thích hợp hơn. 


Ái, Thủ và Hữu biểu hiệu cho ba giai đọan trong các hành 
động của tuổi trưởng thành, kết hợp thành ba duyên của 
hiện tại. Khi một cá thể thụ hưởng những hiệu quả của quá 
khứ là y đang tạo những nguyên nhân cho vị lai. Khi trái 
mận đang chín trên cây, thì hạt trong trái đang được thành 
hình. Theo thời gian, trái chín và rụng xuông đất, hạt cũng 
sẵn sàng nảy ra một cây mới cùng loại để mang lại nhiều 
trái hơn trong tương lai. 


Có hai giai đoạn trong thời vị lai: Sinh và Già-Chết, hay nói 
gọn, sinh và chết. Nhìn từ ba nguyên nhân hiện tại, Sinh và 
Chết có thể được coi là những kết quả. Nhưng nhìn từ ánh 
sáng của Bánh xe Sinh hóa liên tục, chúng ta có thể coi thời 
vị lai như là thời gian khi các nguyên nhân trong hiện tại 
mở ra và khép lại. Cũng vậy, các quả của vị lai tự chúng 
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chứa đựng những nguyên nhân cho đời sông cho đên thời vị 
lai xa xăm nữa. 


Hiện tại là một đời sống toàn diện, và tương lai cũng thế. 
Quá khứ, Hiện tại và Tương lai, mỗi thời là một đời sống 
toàn diện. Trong Bánh xe Sinh hóa này, thời hiện tại được 
đặc biệt giải thích chị li với tám giai đoạn, nhưng thực sự 
vô minh và Hành của quá khứ, và Sinh và Chết của tương 
lai cũng có những giaI đoạn tưong tợ như ở hiện tại. 


Bởi vì loài người như chúng ta có thói quen lấy hiện tại làm 
khởi điểm cho nhận thức, đương nhiên vị lai được coi như 
là những hiệu quả của hiện tại. Do đó, đời sống trong tương 
lai được qui định là Sinh và Chết. Và bởi vì quá khứ được 
coi như là nguyên nhân của hiện tại, cho nên nó săm vai trò 
các nguyên lý nhân duyên, Vô minh và Hành. 


Cũng có thê thiết lập lại Bánh xe Sinh hóa theo cách sau 
đây, theo đó Sinh và Chết chỉ được coi như là một lối mô tả 
rút ngăn của đời sống toàn diện; Vô minh và Hành được coi 
như là một lối mô tả có tính cách biểu ý về chu kỳ của đời 
sống. Quá khứ, Hiện tại và VỊ lai là những hạng từ tương 
đối. 

Hiển nhiên, thuyết duyên khởi của đạo Phật không giống 
như thuyết nhân quả của khoa học vật lý cổ điển, một thứ lý 
thuyết có định. Trong đạo Phật, mỗi giai đoạn là một nhân 
khi được nhìn từ hiệu quả của nó; nêu nhìn từ nhân đi 
trước, nó là một hiệu quả. Cũng có thể nói, có nhân trong 
quả, và có quả trong nhân. Không có cái gì cố định trong lý 
thuyết này. 
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Vô minh, vẫn tồn tại sau khi một sinh vật chết đi, là sự kết 
tinh của các hành động (nghiệp: karzm42), mà sinh vật đó đã 
tạo tác suốt trong cuộc đời của nó, hay nói cách khác, “năng 
lượng” hay ảnh hưởng của các hành động vẫn tồn tại. Hành 
động của một người là sự biểu lộ sinh động của năng lượng 
vật lý và tâm lý. Năng lượng tiêm tàng này có thê coi là 
nghiệp cảm, ảnh hưởng của hành động vẫn tồn tại sau khi 
hành động chấm dứt, và cái đó làm cho Bánh xe Sinh hóa 
vận chuyên. Bao lâu còn có năng lượng, nó phải tạo tác, và 
vòng Nhân duyên nhất định phải tiến hành, một cách vô 
thức hay mù quáng. 
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Nói cách khác, một sinh vật tự quyết định bản chất và hiện 
hữu cho chính nó bằng các hành động của nó. Vì vậy, 
chúng ta có thê nói rằng sinh vật tự tạo. Hành vi tự tạo đã 
tiếp diễn từ hằng triệu đời sống trong quá khứ, và sinh thê 
di chuyển quanh vòng tròn của 12 chi Duyên khởi từ đời 
này sang đời khác. 


Tùy theo bản chất của các hành động đi trước, Bánh xe 
Sinh hóa kế tiếp có thê là một trật tự cao hơn hay thấp hơn. 
Tức là, một sinh vật có thể thác sinh trong bất cứ hình thái 
nào, từ loài vật cho đến loài trời, tùy theo bản chất hành 
động mà nó đã tạo tác. Hình thái đời sống cứ biến thiên tái 
diễn như vậy, được gọi là samsãra, luân hồi. 

Thông thường, sưmsara được hiểu như là “sự lưu chuyển 
của linh hồn”, nhưng đó là hiểu sai. Vì không hề có ý tưởng 
về một linh hỗn sinh tồn tại sau khi thân thê chết đi và vận 
chuyên vào một thân thể khác. Szmsđra có nghĩa là tác 
thành một đời sống mới do ảnh hưởng của các hành động 
trước kia của sinh vật. Điểm chủ yêu là đạo Phật từ chối sự 
hiện hữu của linh hồn. Đời sống như những làn sóng trên 
mặt nước; phân tử này dao động tạo ra sự dao động của 
phân tử kế tiếp, cứ thế mà làn sóng lan xa ra. Một làn sóng 
là một đời sống, và sự tiếp diễn của các đời sống là 
samsara. Trong đạo Phật, sự tiếp diễn của đời sống không 
tiến hành vô tận theo đường thăng. Chúng luân hôi trong 
một vòng tròn và cứ thế mà vòng tròn được tái diễn mãi 
mãi. Bánh xe Sinh hóa là một vòng tròn nhỏ của đời sống, 
còn vòng tròn lớn (sự tiếp diễn của Bánh xe Sinh hóa) là 
Sđmsara. 


Bởi vì tính cách tự tạo này được điều hành bởi các hành vi 
của cá thê, nên nó không lệ thuộc uy quyên của một cái 
khác, uy quyên của Thượng đê chăng hạn. Không bao giờ 
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có sự tạp loạn g1ữa ảnh hưởng hành động (nghiệp cảm) của 
các cá thê khác nhau. “Tự tác, tự thọ”, “nhân tôt thì quả tôt, 
nhân xâu thì quả xâu”, - đó là những định luật. 


Đôi khi, hành động được chia thành hai loại: dẫn nghiệp và 
mãn nghiệp. Dẫn nghiệp đưa một sinh vật thác sinh làm 
người, làm trời hay làm thú; không thế lực nào có thê đưa 
một sinh vật đến một hình thái đặc biệt nào đó của đời 
sông. Sau khi mỗi đời sống đã được quyết định, mãn nghiệp 
sẽ kiện toàn tính chất hữu hình của sinh vật để nó trở thành 
một chủng loại hoàn hảo. 


Có hai loại ảnh hưởng hành động: biệt nghiệp và cộng 
nghiệp. Biệt nghiệp tạo ra cá biệt thê. Cộng nghiệp tạo ra 
vũ trụ. Đây là ý nghĩa của các từ “chính báo” (hậu quả cá 
nhân) và “y báo” (hậu quả tập thể). 


Từ một quan điểm khác, có thê phân loại hành động thành 
ba nhóm: thiện, ác và vô ký. Cũng vậy, tùy theo báo ứng 
của nó, hành động có thê phân loại thành bốn: cực trọng 
nghiệp, hành động gây báo ứng tức khắc; thuận hiện 
nghiệp, hành động gây báo ứng trong đời sống hiện tại; 
thuận sinh nghiệp, hành động gây báo ứng trong đời sống 
kế tiếp; thuận hậu nghiệp, hành động gây báo ứng trong các 
đời sau không nhất định thời gian. 


Có hai cách nhìn về quá trình sinh hóa. Trật tự của nhân và 
quả thông thường được coi như khởi lên theo tuần tự trong 
mối liên hệ thời gian. Tuy nhiên, khi tất cả các chi của 
Mười hai Nhân duyên được coi là trực thuộc nơi một sinh 
thể độc nhất, chúng ta thấy rằng sinh thể đó có luôn tất cả 
các chỉ trong cùng một lúc (Không xả bỏ Sáu quan năng đề 
nhận Xúc giác). Do đó, chúng ta có thể coi tất cả các chỉ hỗ 
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tương liên đới như trong một chuỗi mắc xích, diễn tiến 
đông thời, không có cái nào thuân là nhân hay thuân là quả. 


Phật giáo coi vạn hữu trong vũ trụ như là “hiện hữu quan hệ 
trong tiến trình nhân duyên”. Có nhân duyên, tức thì có 
hiện hữu. Không có nhân duyên, không có hiện hữu. Hiện 
hữu không thường tồn và cũng không gián đoạn. Trong 
thuật ngữ của Phật giáo, hiện hữu như thế được gọi là 
“duyên khởi” hay tồn tại tùy theo điều kiện. Lối nhìn vạn 
hữu theo cách đó, được gọi là “biết và thấy thực tại như thế 
là như thế”. Nhìn vạn hữu trong vũ trụ như là chuỗi sinh 
thành sinh động, là một học thuyết đặc sắc của đạo Phật. 


Trong 12 chi Duyên khởi, Vô minh, Ái và Thủ được gọi là 
Hoặc (mê hoặc); trong khi đó, Hành và Hữu thuộc Nghiệp 
quả. Các chỉ còn lại - 5 quả hiện tại và 2 quả vị lai - thuộc 
về Khổ quả, tức những kết quả đau khổ. 


Hoặc (mê hoặc) là chứng bịnh của tâm, còn Nghiệp là biểu 
lộ vật lý của nó, và kết quả là Khổ. Tỉ dụ, người ta có thể 
nổi nóng trong tâm rồi hành động tùy theo đó, đánh hay 
giết, sau đó là báo ứng đau khổ. Từ báo ứng đau khổ, người 
ta lại tạo ra những mê hoặc khác, rồi hành động và thọ khổ, 
cứ lặp lại diễn hành như thế mãi mãi. Đó là chuỗi Nhân 
duyên do Nghiệp cảm. Ai, và cái gì chịu trách nhiệm cho 
diễn tiễn của chuỗi Nhân duyên do Nghiệp cảm này? Đề 
giải thích vấn đề rõ ràng hơn, chúng ta bước qua lối thảo 
luận về Nhân duyên với thuyết A lại da duyên khởi. 


b. A-lại-da duyên khởi 


Nghiệp (karma) được chia thành ba nhóm: thân, khâu và ý 
nghiệp. Nếu khởi tâm tạo tác, phải chịu trách nhiệm việc 
làm đó và sẽ chịu báo ứng, bởi vì ý lực là một hành động 
của tâm ngay dù nó không phát biêu ra lời nói hay bộc lộ 
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trong hành động của thân. Nhưng tâm là cứ điểm căn để 
nhất của tất cả mọi hành động, luật duyên sinh phải được 
đặt vào kho tàng tâm ý, tức Tàng thức hay A-lại-da thức 
(Alaya-vjnana). 


Lý thuyết tâm thức của đạo Phật, tức học thuyết Duy thức, 
chia thức thành tám công năng: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, 
thiệt thức, thân thức, ý thức (thức thứ sáu: mano- vửñãna).` 
mạt-na thức (thức thứ bảy: manas-vjñäna)® và a-lại-da 
thức. 


Trong tám thức này, thức thứ bảy và thứ tám cần được giải 
thích. Thức thứ bảy, Trung tâm cá biệt hóa của Ngã tính, là 
trung tâm hiện khởi của các ý tưởng vị ngã, ích kỹ, kiêu 
mạn, tự ái, ảo tưởng và mê hoặc. Thức thứ tám, Trung tâm 
tích trữ tâm thức, là nơi chứa nhóm các “hạt giống” (chủng 
tử) của tất cả mọi hiện khởi và chúng được bộc lộ trong các 
hiện khởi đó. Đạo Phật chủ trương rằng nguyên khởi của 
vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của ý thể. Chúng ta sẽ trở 
lại đề tài này ở sau, khi nhắc đến lý thuyết nhận thức trong 
phái Duy thức. Ở đây chỉ cần nói rằng Tàng thức, Trung 
tâm tích trữ tâm thức, là “kho chứa hạt giông” của mọi hiện 
hữu. Mỗi chủng tử tồn tại trong Tàng thức và khi nó trào 
vọt vào thế giới khách quan, nó sẽ được phản ảnh để trở 
thành một hạt giống mới. Nghĩa là, tâm vươn ra thế giới 
ngoại tại và khi tiếp nhận các đối tượng nó đặt những ý 
tưởng mới vào tàng thức. Lại nữa, hạt giông mới đó sẽ trào 
vọt để phản ảnh trở lại thành một hạt giống mới mẻ khác 


* Nguyên ngữ Anh của tác giả: Ideation-store, &ho ý lực. TS 

” Tiếng Anh trong bản: sense-cener: trung tâm giác quan. TS 

° Tiếng Anh trong bản: ứJe individualizing thoughi-center oƒ egotism, 
trung tâm tư duy cá thê hoá của tính vị kỹ. 
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nữa. Như thế, các hạt giống, hay các chủng tử, tụ tập lại và 
tất cả được chứa nhóm ở đây. Khi chúng tiềm ấn, chúng ta 
gọi chúng là những chủng tử. Nhưng khi chúng hoạt động, 
chúng ta gọi là những hiện hành. Những chủng tử cố hữu, 
những hiện hành và những chủng tử mới hỗ tương phụ 
thuộc lẫn nhau, tạo thành một vòng tròn mãi mãi tái diễn 
tiến trình trước sau như nhất. Đấy gọi là A-lại-da duyên 
khởi. 

Cái làm cho chủng tử hay tâm vô thức phát khởi thành hiện 
hành, nghĩa là động lực tạo ra dòng vận động của duyên 
khởi, chính là tâm thức. Có thể thấy một cách dễ dàng, theo 
thuyết A-lại-đa duyên khởi này, rằng Hoặc, Nghiệp và Khổ 
khởi nguyên từ nghiệp thức, hay ý lực. 


Tàng thức lưu chuyển tái sinh để quyết định một hình thái 
của đời sống kế tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một 
linh hồn trong các loại tôn giáo khác. 


Tuy nhiên, theo học thuyết của đạo Phật, cái tái sinh không 
phải là linh hồn, mà là kết quả của các hành động được thi 
hành trong đời sống trước. Trong đạo Phật, người ta không 
nhận có hiện hữu của linh hồn. 


c. Chân nhự duyên khởi 


Chân như (//hZ¡ä) là từ ngữ duy nhất có thể dùng để diễn 
tả thực tại cứu cánh vượt ngoài định danh và định nghĩa. 
Cũng gọi nó là Như lai tạng. Như lai tạng là Phật tính ần 
tàng trong bản tính của phàm phu. Như lai là một biểu hiệu 
n Phật tự dùng để thay cho các tiếng “Tôi” hay “Chúng 

”, nhưng không phải là không có một ý nghĩa đặc biệt. 
St khi Ngài thành Đạo, Ngài gặp năm nhà khổ hạnh trước 


7 The Matrix of Thus-come; Skt. 7øfhãgafa-garbha. TS 
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kia đã từng sống chung với Ngài trong đời sống rừng rú. 
Năm nhà khổ hạnh này gọi Ngài là “Bạn Gotama”. Phật 
khiến trách họ, bảo rằng, đừng gọi Như lai (Tôi đến do giác 
ngộ như vậy) là bạn và ngang hàng với mình, bởi vì Ngài 
bẩy giờ đã là Đắng Giác ngộ, Đắng Tối thắng, Đắng Nhất 
thiết trí. Khi Ngài “đến như vậy” trong tư thê hiện tại của 
Ngài với tư cách là vị Đạo sư của trời và người, họ phải coi 
Ngài là Đắng Trọn Lành chứ không phải là một người bạn 
cô tri. 

Lại nữa, khi Phật trở về thành Ca-ti-la-vệ (Kapilavastu), 
quê cũ Ngài, Ngài không đi đến cung điện của Phụ vương, 
mà sống trong khu vườn cây bàng ở ngoại thành, và theo 
thường lệ đi khất thực mỗi ngày. Suddhodana, Phụ vương 
của Ngài, không thê chấp nhận con mình một hoàng tử, lại 
đi ăn xin trên các đường phố thành Ca- tì-la-vệ. Lúc đó, vua 
đến viêng Phật tại khu vườn, và thỉnh cầu Ngài trở về cung 
điện, Phật trả lời vua bằng những lời lẽ như sau: “ Nếu Tôi 
vẫn còn là người thừa kế của ngài, Tôi phải trở về cung 
điện để cùng chung lạc thú với ngài, nhưng gia tộc của Tôi 
đã đôi. Bây giờ Tôi là một người thừa kê các đức Phật trong 
quá khứ, các Ngài đã “đến như vậy” (athagaia) như Tôi 
đang đến như vậy ngày nay, cùng sông trong các khu rừng, 
và cùng khất thực. Vậy mong Bệ hạ hoan hỷ cho Tôi.” Đức 
Vua hiệu rõ những lời đó, và tức thì trở thành một người đệ 
tử của Phật. 
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Như lai, đến như vậy hay đi như vậy, trên thực tế, cùng có 
ý nghĩa như nhau. Phật dùng cả hai và thường dùng chúng 
trong hình thức số nhiều. Đôi khi các chữ đó được dùng cho 
một chúng sinh đã đến như vậy, nghĩa là, đến trong con 
đường thế gian. Đến như vậy và Đi như vậy do đó có thể 
được dùng với hai nghĩa: “VỊ đã giác ngộ nhưng trong con 
đường thê gian một cách đơn giản.” Câu: “Con của người 
(Son of man)” trong Thiên chúa giáo cũng có ý nghĩa gần 
như thế. 


Bấy giờ, Chân như hay Như lai tạng chỉ cho trạng thái chân 
thật của vạn hữu trong vũ trụ, cội nguồn của một đắng Giác 
ngộ, căn cơ của giác ngộ. Khi tĩnh, nó là tự thân của Giác 
ngộ (không liên hệ đến thời gian hay không gian); nhưng 
khi động, nó xuất hiện trong hình thức loài người tùy thuận 
theo thế gian và những sắc thái của đời sống. Trên thực tế, 
Chân như hay Như lai tạng là một, và như nhau: chân lý 
cứu cánh. Trong Đại thừa, chân lý cứu cánh được gọi là 
Chân như hay Như thực. 


Đến đây, chúng ta mới giải thích thuyết Chân như duyên 
khởi. Chân như trong ý nghĩa tĩnh của nó thì phi không 
gian, phi thời gian, bình đẳng, vô thủy vô chung, vô tướng, 
không sắc, bởi vì bản thân sự vật mà không có sự biểu lộ 
của nó thì không có thể có ý nghĩa và không được diễn tả. 
Chân như trong ý nghĩa động của nó có thể xuất hiện dưới 
bất cứ hình thức nào. Khi được điều động bởi một nguyên 
nhân thuần tịnh nó mang hình thức thanh thoát; khi được 


Š Từ Sanskrit tathãgafa có thế phân tích, /a/h4-ãgafa, đã đến như vậy, 
Như lai; hoặc, tatha-gafa, đã đi như vậy, Như khứ. Từ Sanskrit khác, 
cũng chỉ Phật: Su-gz/a, hiểu theo trường hợp sau: đã đi một cách an 
lành, 7Đ/ện Thệ. TS 


55 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


điều động bởi một nguyên nhân ô nhiễm, nó mang hình 
thức hú bại. Do đó, Chân như có hai trạng thái: tự thân của 
Chân như, và những biêu lộ của nó trong vòng sông và 
chết. 


Như vậy, nên biết có ba loại duyên khởi: (a) Nghiệp cảm 
duyên khởi như được miêu tả trong bánh xe Sinh hóa; (b) A 
lại da duyên khởi, để giải thích căn nguyên của nghiệp; (c) 
Chân như duyên khởi, để giải thích căn nguyên của tàng 
thức. Tàng thức của một người được qui định bởi bản tính 
người của nó và bản tính này là hình thái động của Chân 
như. Không nên hỏi Chân như hay Như lai tạng khởi lên từ 
đâu, bởi vì nó là thê tính, là Chân như cứu cánh không thê 
diễn đạt. 


Kế đến, chúng ta phải nhận xét về toàn thể tiến trình duyên 
khởi của vũ trụ, vũ trụ là biêu lộ động của Chân như. 


d. Pháp giới duyên khới 


Đến đây, chúng ta sẽ đi vào chiều sâu của duyên khởi, 
nhưng vẫn cần phải nhận xét mối liên hệ hỗ tương về 
những biến hành của vạn hữu, và sau đó, chúng ta đi tới ý 
niệm về pháp giới duyên khởi. '" 

Vũ trụ (vạn hữu) là biểu lộ động của nguyên lý tĩnh. Vạn 
hữu hỗ tương phụ thuộc, hỗ tương giao thiệp, không trở 
ngại lẫn nhau. 


? Pháp giới duyên khởi, hay Pháp giới vô tận duyên khởi; cũng nói là 
Vô tận duyên khởi, hay Nhất thừa duyên khởi. Thuyết Duyên khởi của 
tông Hoa nghiêm. Cf. Đỗ Thuận (đời Tuỳ), /#oa nghiêm nhất thừa thập 
huyễn môn, Taishô 45 No 1686. TS 

'! Nguyên tiếng Anh: universal causation. TS 
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Pháp giới (đdharmadhziu) có nghĩa là “những yêu tố của 
nguyên lý” và có hai sắc thái: (a) trạng thái Chân như hay 
tính thể và (b) thế giới hiện tượng. ' ' Trong thuyết Duyên 
khởi này người ta thường dùng theo nghĩa thứ hai, nhưng 
khi nói về thế giới lý tưởng sở chứng, người ta dùng nghĩa 
thứ nhất. 


Đạo Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất 
và riêng rẻ. Vạn hữu trong vũ trụ — tâm và vật — khởi lên 
đồng thời; vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh 
hưởng lẫn nhau, và do đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ 
của tông thê hòa điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn 
vẹn; nêu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn thể 
vũ trụ tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là 
“Nhất chân pháp giới”, Vũ trụ của cái Một và cái Thực, hay 
“Liên hoa tạng”, kho tàng Hoa sen. Trong vũ trụ lý tưởng 
đó, vạn hữu sẽ tồn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu 
không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của hữu khác. 


Mặc dù quan niệm viên dung và đồng khởi của vạn hữu 
được gọi là thuyết Pháp giới Duyên khởi, bản tính của hiện 
khởi là toàn vũ trụ, nó là một thứ triết lý về toàn thể tính 
của tất cả hiện hữu, hơn là triết học về nguyên khởi. 


Theo thuyết này, người ta phân biệt có bốn hạng vũ trụ: (a) 
sự pháp giới, thê giới của đời sông hiện thực — thế giới kiện 
tính; (b) jÿ pháp giới, thê giới lý tưởng, của quy luật hay 
nguyên lý; (c) lý sự vô ngại pháp giới, thê giới thê hiện lý 
trong sự; sự và lý cùng hòa điệu; (d) sự sự vô ngại pháp 
giới, thế giới tương giao hòa điệu giữa chính các sự, các 
hiện thực. Các hạng một, hai và ba dễ hiểu, vì đó là những 
quan niệm thường được thảo luận bởi những người có tư 


!! Chân như môn và sinh diệt môn; cf. Đại £hừa khởi tín. TS 


57 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


tưởng. Nhưng cái thứ tư hơi khó hiểu, bởi vì trong những 
thời cá nhân chủ nghĩa ngày nay, người ta thường nghĩ răng 
một cá thể nhất định đối lập với cái khác, và các giai câp 
trong xã hội đối nghịch lẫn nhau, và nghiệp vụ cạnh tranh 
lẫn nhau. 


Trái lại, Pháp giới duyên khởi chứng tỏ rằng vạn vật trong 
thế giới thực tê phải có sự hòa điệu ở giữa chúng, và vì các 
lý do sau đây: 1.Vạn vật đồng thời hiện khởi; 2.Vạn vật hỗ 
tương giao thiệp ảnh hưởng; 3.Vạn vật thiết yêu hỗ tương 
đồng nhất (tương hủy và tương thành) để thê hiện sự hòa 
điệu; 4.Chủ và bạn thiết yêu là nhất thể, hay hòa điệu, để 
thành tựu mục đích; 5.Vạn vật khởi nguyên từ ý thê — do đó 
một ý niệm tương đồng phải được phản ảnh trong tất cả; 
6.Vạn vật là kết quả của nhân duyên do đó hỗ tương phụ 
thuộc; 7.Vạn vật không định tính nhưng cùng hỗ tương phụ 
trợ - do đó chúng tự do hiện hữu trong sự hòa điệu với tất 
cả; 8.Vạn vật đều có Phật tính tiềm ân bên trong; 9.Vạn 
hữu, từ tối cao cho đến tối thấp, đều cùng chung trong một 
Mandala độc nhất (mandala: luân viên, vòng tròn toàn 
vẹn); 10. Vì có sự hỗ tương phản chiếu tất cả mọi tác dụng - 
như trong một căn phòng dựng các mặt kính chung quanh, 
sự vận động của một ảnh tượng tạo ra sự vận động của hằng 
nghìn phản chiếu. Các tác giả Phật giáo liệt kê 12 lý do, 
nhưng 10 điểm trên đây đủ để biểu dương cho chủ đích của 
chúng ta. 


2. NGUYÊN LÝ TÁT ĐỊNH VÀ BÁT ĐỊNH. 


Tất định thuyết” chỉ cho lý thuyết về sự quyết định do 
Định mệnh, Thiên mệnh, Thượng đê, hay tương tợ. Cơ giới 
thuyêt đại khái cũng có thái độ tương tợ đôi với vân đê tự 


! Determinism. Cũng nói là túc mệnh luận. TS 
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do ý chí của con người. Một vài nhà vật lý học cận đại đã 
đề nghị lý thuyết bất định luận vì theo thí nghiệm không thể 
quyết định các điều kiện để lập một tất định thuyết; lý 
thuyết khi được tổng quát hoá được gọi là lý: thuyết về 

“quan hệ bất xác.” Theo quan niệm đó, bản chất của mọi 
vật hay những bản thể không có cách nào có thể quyết định 
được bằng lý chứng, bằng thí nghiệm hay khoa học. Lý 
thuyết này có thể mệnh danh là “bất tất định”, phản đối 
thuyết cũ cho rằng mọi vật có thê xác định được bằng thí 
nghiệm. Nói một cách tổng quát, Phật giáo không để tâm 
đên các thuyết tất định hay bất định, bởi vì nó là một tôn 
giáo chủ trương lý thuyết tự do ý chí (không tuyệt đối) giữa 
các lãnh vực nhân sinh. 


Do đó, đạo Phật không liên hệ tới thuyết định mệnh, vì nó 
không chấp nhận hiện hữu của một định mệnh hay phán 
quyết số phận nào đó. Theo đạo Phật, tất cả mọi loài chúng 
sinh đã nhận đời sống hiện tại như là kết quả tự tạo, và ngay 
ở hiện tại, chúng cũng đang tự tạo lấy. Nói cách khác, mỗi 
loài là một giai đoạn của dòng biến hành sinh động. Mặc dù 
đăng cấp và hình thái của sự sống biến thiên trong mỗi lớp 
thọ sinh, nhưng đừng tưởng là có sự phân biệt chặt chẽ của 
thời gian như quá khứ hay vị lai. Sự thực chỉ có hiện tại là 
duy nhất. Nghĩa là, chúng ta có một diễn trình hiện hữu lâu 
dài, mà sông và chết chỉ là những đợt sóng lên hay chìm 
xuống trong một đại dương của đời sông. Sống và chết 
không phải là số phận định trước cho một chúng sinh, mà 
là một “hậu thân của hành động (»giiệp)”, như một số 
người thường gọi. Ai hành động, phải nhận lấy hậu quả, 
hoặc sớm hay muộn. Khi cảm nghiệm một hậu quả, người 
ta đang gieo trồng những hạt giông mới, như thế tạo ra đợt 
sóng kế tiếp của đời sống cao hay thấp tùy theo bản chất 
của các hành động trước kia của mình. 
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Ngược lại, ở đây, chúng ta thử khảo sát các trường phái tư 
tưởng khác ở Đông phương. Nếu nói rằng Khổng giáo chủ 
trương Thiên mệnh là nguyên lý căn bản nhân sinh, thì 
Khổng giáo là tất định thuyết. Đạo giáo cũng thế, vì chủ 
trương rằng Đạo là căn nguyên của vạn vật. Bà-la-môn giáo 
Ấn độ, cũng vậy, theo đó Phạm thiên (Brahman) được coi 
là nguyên lý sáng tạo hay một Thượng đề hữu ngã. Cũng 
các quan niệm về tất định thuyết như thế có thê thấy ở các 
trường phái tư tưởng Tây phương. 


Trái lại, Phật giáo đề cập vấn đề đó bằng một phương pháp 
khác hẵn. Trên thực tế, khi tất cả các trường phái tư tưởng 
bắt đầu với một nguyên lý tối sơ tĩnh, thì Phật giáo bắt đầu 
với thế giới động, hiện thực; và cá nhân, bằng cách tự tài 
bồi, nỗ lực để thể hiện lý tưởng trong cứu cánh. Samsára, 
các đợt chìm nổi của đời sống, không phải là một dòng 
nước trôi xuôi, mà một chu kỳ ba động, môi đợt sóng là 
một chu kỳ của đời sống xuất hiện trên quĩ đạo vĩ đại của 
Samsära. Nó vô chung, cũng y như người ta không thê điểm 
vào chỗ khởi đầu của một vòng tròn. 


Do đó, ở đây không dành chỗ cho quan niệm về một 
Nguyên nhân Tối sơ, hay một tạo hóa có quyền quyết định 
vạn vật. Trong Dhammapada (Pháp cú), quan nệm đó được 
diễn tả như sau: “Tất cả chúng ta đều là kết quả của những 
gì chúng ta đã tư tưởng; nó nương tựa trên các tư tưởng của 
chúng ta.”'* Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng dù ý chí vốn 
tự do và bất định trong thế giới loài người, nó có thể xuất 
hiện như là bản năng kích động trừu tượng hay dục vọng 
thú tính không hạn định giữa những thú vật và các hình 


! Cf. Dhp. 1: manopubbangamä dhammä manosetthã manomayä, các 
pháp được dẫn đầu bởi ý, làm chủ bởi ý, tác thành bởi ý. 
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thức cao hơn của sự sống vốn là những làn sóng nhỏ trong 
chuôi liên tục của tự tạo. Cá thê là tự tạo và tự do, phân lớn 
vì nó không có bản tính hay cá tính tât định. 


Sự vận động của tâm tạo tác hay (ý nghiệp), cái qui định 
hình thái một đời sống cá thê, thì cũng giống như sự vận 
động của một vi thê trong thế giới vật lý. Vạn hữu, tâm và 
vật, không có bản thê, không có linh hồn, không có thực tại 
thường trụ bất biến, không có sự thể như ngã tuyệt đối. 
Những cái trông như là thực, chỉ là một hiện hữu tạm thời, 
một khoảng khắc trong tiến trình nhân quả, một gợn sóng 
trong lớp sóng dài, hiệu quả được kết thành bởi hai nhân 
hay nhiều hơn. 


Nếu bạn không bảo thủ về hiện hữu của một nguyên lý 
trung tâm hay ngã tuyệt đối, bạn có thể tự xác định lấy 
mình tùy theo sở thích. Nếu nói hời hợt, nhưng cũng rất 
đúng khi nói rằng bạn hiện hữu và hiện hữu để tự biểu lộ. 
Nhưng nói trong ngôn ngữ xác thực và cân nhắc kỹ, thì 
không thể xác định cái tôi riêng của bạn, và bạn cũng không 
thê tự xác định hay tự biểu lộ. Tuy nhiên, không có øÌ nguy 
hiểm khi bạn quên mắt bản thân, vì không ai có thể làm tiêu 
diệt ảnh hưởng của hành động hay năng lượng tiềm tàng 
của bạn. Năng lượng này biểu hiện riêng trong hình thái 
con người, đó là bạn và toàn thể của bạn trong lúc này. 


Chất thể có thê trở thành năng lượng, và năng lượng có thể 
trở thành Chất thể, nhưng đừng tưởng răng năng lượng luôn 
luôn được bảo tồn trong một chất thê độc nhất và như nhất. 
Do chính hành động của mình, bạn sẽ tiếp nhận đời sống kế 
tiếp và cứ thế diễn ra trên tuyến dài của các đời sông. Vì 
không có một trung tâm thường tại, một sinh vật bị biến đổi 
theo thời gian, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Cái tôi của bạn 
không hiện hữu bên ngoài những biểu hiệu biến thiên, 
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nhưng các vòng tròn của những biểu hiệu biến thiên tạo 
thành một toàn thê cho chính bạn. Do đó, tính như nhât của 
bạn không dê gì bị biên mật. 


Ÿ; niệm về sự bất định, mà ta đã thấy là cơ bản của ý niệm 
về chủ thuyết bất định, được diễn tả bằng nhiều hạng từ: 
“Không có tự tính”, “Không có quyết định tính”, “Vạn hữu 
là Không”, “Không có tự tướng”, “Hết thảy đều là giả tạm”, 
“Hết thảy đều là duyên sinh”. “Vô ngã, vô thường” là ý 
niệm căn bản của đạo Phật. 


3. NGUYÊN LÝ TƯƠNG DUNG'? 


Phật giáo Tiểu thừa thông thường thỏa mãn với phân tích 
và ít khi thiên về dung hợp. Trái lại, Đại thừa thường thiên 
trọng về hỗ tương dung nhiếp giữa hai ý niệm tương phản. 
Nếu phe này nhận quan điểm của riêng mình, và phe kia 
giữ chặt của riêng họ, kết quả đương nhiên là sẽ chia rẽ 
nhau. Đây là điều xảy ra trong Tiêu thừa. Đại thừa dạy rằng 
phải gác quan niệm của mình sang một bên trong một lúc 
và hòa đồng lập trường của riêng mình với lập trường của 
kẻ khác, như thế mà hỗ tương dung hợp những lập trường 
đối lập. Rồi cả hai sẽ thấy chúng hợp nhất nhau toàn vẹn. 
Đấy thực sự là quá trình tự phủ nhận được giảng kỹ trong 
phương pháp biện chứng của phái Tính Không (Šữnyai3). 


Chữ “tương dung” ở đây theo nghĩa đen là hỗ tương đối 
đãi, nghĩa là “hỗ tương quán sát từ mỗi phía”, “hỗ tương 
đồng nhất” cũng y như nói “trao đổi các quan điểm”. Nhất 
thiết phải thực hiện một cuộc hòa giải về những quan điểm 
tương phản hay gây hiệu quả nên một chủ trương hỗn hợp 
giữa những hệ thống suy lý đối lập. Thực tế, xu hướng tư 


'* Reciprocal Identification, hỗ tương đồng nhất. TS 
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tưởng này đã có công lớn tái lập ý niệm bao dung nguyên 
thủy đã được khai thị trong giáo pháp của Phật nhưng hầu 
như mất hắn trong nhiều bộ phái Tiểu thừa, chúng là kết 
quả của những đị biệt về tư tưởng. 


Sau đây là trong số những lý do minh chứng sự hòa đồng 
của những quan điểm đối lập như vậy: 1) Đồng nhất tính 
phải có, vì hai thành tố riêng biệt đuợc hợp thành một như 
đồng đỏ và kẽm được pha trộn với nhau để tạo thành một 
hợp kim là đồng. Lý đồng nhất trong hình thức này là lối 
giải thích chung cho tất cả các trường phái Phật học. 2) 
Đồng nhất tính phải có vì sắp và ngữa có thê coi như khác 
nhau nhưng trong thực tế chúng là một. Có những cái nhìn 
đối lập như là mặt trước và mặt sau của cùng một ngôi nhà. 
Cũng vậy, nếu đời sống được nhìn từ quan điểm mê hoặc, 
nó là đời sống, nhưng nêu nhìn từ quan điểm giác ngộ, nó là 
Niết bàn. Cả hai thực ra chỉ trỏ vào một. Một vài trường 
phái Đại thừa chủ trương lối giải thích về đồng nhất trong 
bản thể này. 3) Đồng nhất tính phải có, vì rằng toàn diện 
thực thể là cái một toàn vẹn, như nước và sóng, toàn thể của 
nước được biểu hiện như là Sóng. 


Cả ba khía cạnh, hay ba chỉ điểm về đồng nhất tính này có 
thể tóm tắt: 1) Đồng nhất trong hình thức như là hai yêu tố 
dị biệt kết hợp để tạo thành một nhất thể. 2) Đồng nhất 
trong bản thê dù có thể có nhiều óc cạnh đối lập. 3) Đồng 
nhất trong hình thức và bản thể như nước và sóng (hiện 
tượng luận). 


Hỗ tương đối đãi bằng cách tự tương hủy diệt, khi được thể 
hiện, có giá trị thực tiễn lớn sau bằng những quan điểm 
tương phản hay tạo nên thiện cảm giữa những phe phái đối 
nghịch. Bằng vào một, hay nhiều hơn, trong sô các phương 
pháp này, đị biệt tính có thê đưa tới chỗ liên hiệp, và cuộc 
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đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác ngộ. Những 
ý tưởng như nói: nhìn bản thê trong hiện tượng, coi động 
như là tĩnh và tĩnh như là động, đồng nhất hành và vô hành, 
tịnh và bất tịnh, toàn và bất toàn, một và nhiều, riêng và 
chung, thường và vô thường, tất cả có thể đạt được bằng lý 
thuyết này. 


Sự ứng dụng quan trọng nhất của học thuyết này là nhằm 
tới chỗ đồng nhất đời sống (sinh tử) và Niết bàn. Bản thân 
đời sống là Niết bàn cũng như nước với sóng là một. Đời 
sông là cái này thì Niết bàn là cái không sự sông kia. Nếu 
đạt tới Niết bàn ngay trong sự sống, đời sống trở thành là 
một với Niết bàn, nhưng chỉ đạt trong tâm vì thân vẫn hiện 
hữu. Nhưng Niết bàn toàn vẹn hay trọn vẹn được đạt đến 
khi chết. Sự diệt tận của thân xác là điều kiện tất yếu của 
Niết bàn toàn vẹn, cũng như sự dừng lặng của sóng chung 
cuộc nơi sự tĩnh lặng toàn vẹn của nước. 


4. NGUYÊN LÝ NHƯ THỰC 


Một số vấn đề nói tới Như lai, Như thực hay Chân như đã 
được khảo sát nơi lý thuyết Duyên khởi. Chân như là căn 
bản tối hậu của tư tưởng Phật học đề cập trạng thái chân 
thật của tất cả những gì hiện hữu. 


Điều tự nhiên là mọi người trước tiên đi tìm tỉnh thể uyên 
áo nhất giữa giả tượng ngoại giới của vạn hữu, hay tìm một 
sự kiện bất biến giữa vô số sự vật biến chuyên. Rồi thất bại, 
người ta mới cố phân biệt cái bất khả tri với cái khả tri, cái 
thực với cái giả, hay vật tự thể với vật y tha. Nỗ lực này rồi 
cũng chung cục thất bại, vì cái mà họ chọn làm cái thực hay 
vật tự thể hoàn toàn vượt ngoài nhận thức của con người. 
Những nỗ lực như thế có thê mệnh danh là truy tìm nguyên 
lý thế giới hay nguyên lý sinh mệnh. Phương pháp truy tầm 
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và những lý thuyết kết quả thành ra đa dạng. Một số chủ 
trương nhât nguyên hay phiêm thân, một sô khác chủ 
trương nhị nguyên hay đa nguyên. 


Đạo Phật một mình đứng hắn ngoài các quan điểm đó. Đạo 
Phật là vô thần - cái đó khỏi phải nghi ngờ. Khi được hỏi về 
Nguyên nhân hay Nguyên lý Tối sơ, Phật luôn luôn không 
nói. Còn đối với nguyên lý sinh mệnh, Ngài phủ nhận hiện 
hữu của một bản ngã hay linh hồn hay bất cứ cái gì cùng 
loại đó mà người ta có thê gọi là thực ngã, như chúng ta đã 
thảo luận ở trên. Thấy cái bản tính chân thực hay trạng thái 
chân thực của vạn hữu không phải là tìm thấy cái một trong 
cái nhiều hay cái một trước cái nhiều, cũng không phải là 
phân biệt nhất tính khác dị tính hay tĩnh khác động. Trạng 
thái chán thực là trạng thái không có một điều kiện riêng 
biệt nào. Sự thực, đó là cái “thực tại chân thực không có 
thực tại”, nghĩa là, không có một tướng trạng hay bản tính 
riêng biệt nào cả. Tâm trí con người rất khó mà hiểu nỗi ý 
niệm về một thực tại trong đó không cái gì là “bản trụ” (bản 
thê). 


Ý niệm về một bản thể thường trụ với những phẩm tính 
biến chuyên, đã cắm rễ quá sâu trong tập quán tư tưởng 
chúng ta. Các học phái Phật học, bất kê phái nào, Tiêu thừa 
hay Đại thừa, duy thực hay duy tâm, hoàn toàn không lệ 
thuộc vào một tập quán tư tưởng nào như. thế và tất cả đều 
chủ trương lý thuyêt vê biên dịch triệt đê. Khi một người 
theo đạo Phật nói về trạng thái chân thực của thực tại, ông 
ta muốn nói trạng thái không có bản tính riêng biệt. Theo 
quan điểm tổng quát của Tiểu thừa, trạng thái không điều 
kiện riêng biệt là Niết bàn, vì Niết bàn là giải thoát toàn vẹn 
khỏi ràng buộc. Phái Duy thực (Sarvästivada: Nhất thiết 
Hữu bộ), thuộc hệ Tiểu thừa, bước xa hơn, cho rằng vô ngã, 
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vô thường và Niết bàn (sự tắt lửa) đều là trạng thái chân 
thật của vạn hữu. Phái Hư vô luận (Satyasiddhi: Thành thật 
luận) chủ trương rằng vạn hữu, tâm và vật, thảy đều không 
và bất thực, không có cái gì hiện hữu, cả đến Niết bàn. 
Trong Đại thừa, phái Phủ định luận tức Trung quán 
(Madhyamika) dạy răng chân lý chỉ có thể khám phá được 
bằng các quan điểm phủ định về sự hữu; và đẳng khác, phái 
Duy tâm luận (Vijnaptimaätra) chủ trương rằng sự viên mãn 
chân thực chỉ có thể chứng được một cách tiêu cực bằng 
phủ nhận bản tính hư ảo và duyên sinh của hiện hữu. Phái 
Hoa nghiêm (Avatamsaka) của Đại thừa nghĩ rằng thế giới 
lý tưởng, hay Nhất chân Pháp giới, là thế giới không có cá 
thể biệt lập. Phái Pháp hoa (Pundarika) đồng nhất trạng thái 
biểu hiện như thế là như thế với thực thể chân thực nội tại 
trong bản tính. 


Xét trên toàn thể, nếu chỉ thấy sự kiện một đóa hoa đang 
rụng, thì nhất định đó là một thiên kiến theo thuyết vô 
thường. Chúng ta phải thấy rằng nội tại trong sự kiện một 
đóa hoa đang rụng chứa sẵn sự kiện một đóa hoa đang nở, 
và cũng nội tại trong sự kiện một đóa hoa nở có sẵn sự kiện 
đoá hoa rụng. Như thế sự đối lập của rụng (diệU) và nở 
(sinh) được dung hợp và chúng tạo thành quan điểm về hỗ 
tương đối đải, là một cái nhìn trung đạo không thiên chấp. 


Từ đó, nói rằng chúng ta nhìn thấy cái vô hành trong cái 
hành, hành trong vô hành, bất động trong động và động 
trong bất động, lặng trong sóng và sóng trong lặng. Thế là 
chúng ta đi tới trạng thái chân thực của vạn hữu, nghĩa là 
Trung đạo. Và cái đó được gọi là Như thực hay Chân như. 


Khi quan điểm ấy được phát biêu bằng phủ định, nó trỏ vào 
sự phủ định thực thụ hay cái Không, bởi vì phủ nhận hệt 
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mọi trạng thái riêng biệt của mọi vật. Quan niệm tối hậu 
của triết học Phật giáo được nhận định như thế. Khi nguyên 
lý tối hậu được nhận định từ quan điểm phổ biến, nó được 
gọi là Pháp giới (đharmadharu), Cảnh vực của Lý tính, 
nhưng khi nhận định từ quan điểm nhân cách, nó được gỌI 
là Như lai tạng (74/hãgaa-garbha). Những cách diễn tả 
khác cùng nói lên ý tưởng này là: Phật tính (Buaddhara) hay 
Phật tự tính (Puddhasvabhava), và Pháp thân 
(Dharmakaya). Những chữ này, trên thực tế, đồng nghĩa. 
Nếu không biết tới nguyên lý Chân như hay Tính Không 
theo nghĩa cao nhất của chữ đó, không cách nào hiểu nổi 
giáo pháp của Đại thừa. Chữ “không” trong nghĩa cao nhất 
không có nghĩa là “không chi cả” (ngoan không) mà nó chỉ 
cho cái “không có những điều kiện riêng biệt”, “không tự 
tính”. 

5. NGUYÊN LÝ VIÊN DUNG 


Về nguyên lý Viên dung, đã được nói trong đoạn thảo luận 
về Nguyên lý Pháp giới Duyên khởi. Chúng ta đã thấy rằng 
có bốn loại vũ trụ cần phải biết: 1) sự pháp giới, 2) lý pháp 
giỚI, 3) lý sự vô ngại pháp giới và 4) sự sự vô ngại pháp 
gIỚI. Số một, số hai và số ba có thê dễ hiểu, nhưng cái số 
bốn là một ý niệm khá khó thông. Trong thê giới hiện thực, 
sự pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nồi bật; cạnh tranh, 
xung đột, tranh luận và tranh chấp thường cũng sẽ làm rối 
loạn hòa điệu. Coi xung đột như chuyện đương nhiên, là 
đường lối của các nền triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên 
một thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt tới chỗ hòa 
điệu lý tưởng. 

Những lý do nêu lên để minh chứng khả tính của một thế 
giới như thế, đã được trình bày rồi. (Xem Ch. I). Theo 
nguyên lý này, không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính 
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nó và hiện hữu cho cái khác, nhưng toàn thê thế giới sẽ vận 
động và hành sự trong nhất trí, cơ hồ toàn thê đuợc đặt dưới 
tổ chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thê được gọi là 
“Nhất chân Pháp giới” hay “Liên hoa tạng”. 

Nguyên lý này căn cứ trên pháp giới duyên khởi của 
Dharmadhätu (Cảnh vực của Lý tính) mà chúng ta có thể 
coi như là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên rằng đó 
chỉ là duyên khởi do cộng nghiệp của tất cả mọi loài, và 
nguyên lý này cũng nương tựa trên thuyết vô ngã. Trong 
thuật ngữ Phật giáo, nguyên lý viên dung được gọi là “Hoa 
nghiêm” (Avatamsaka), và sẽ được thảo luận trong chương 
nói về tông phái này. 

6. NGUYÊN LÝ NIẾT BÀN HAY GIẢI THOÁT VIÊN 
MÃN 

Đề hiểu đạo Phật một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu 
ở cứu cánh công hạnh của Phật. Năm 486 trước Thiên chúa, 
hay vào khoảng đó, là năm đã chứng kiến thành kết hoạt 
động của Phật với tư cách một Đạo sư tại xứ Ấn. Cái chết 
của Phật, như mọi người đều rõ, được gọi là “ Niết bàn” - 
“tình trạng một ngọn lửa đã tất”. Khi một ngọn lửa đã tắt, 
không còn thấy còn lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta 
nói Phật đã đi vào cảnh giới vô hình không sao miêu tả 
được bằng lời, hay cách nào khác. 

Ngay trước khi Ngài nhập Niết bàn, trong rừng Sala thành 
Kusinagara, Ngài đã nói những lời di giáo này cho các đệ 
tử: “ Đừng than khóc rằng: Đức đạo sư của chúng ta đã đi 
mắt, và chúng ta không có ai để tuân theo. Những gì Ta đã 
dạy, Pháp (Dharma) cùng với Luật (V?naya), sẽ là đạo sư 
của các ngươi sau khi Ta vắng bóng. Nếu các ngươi tuân 
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hành Pháp và Luật không hề gián đoạn, há chẳng khác Pháp 
thân (Dharmakäya)`Š của ta vân còn ở đây mãi mãi?” 


Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số đệ tử của Ngài 
đã diễn ra một ý kiến dị nghị ngay trước khi lễ táng ngài. 
Do đó, đương nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ việc triệu 
tập một đại hội trưởng lão để bảo trì giáo pháp chính thống 
của Phật. Họ khuyến cáo vua Ajãäta§atru lập tức ra lệnh cho 
18 tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị phòng xá cho 
các thành viên của Đại hội Vương xá (Rãjagrha) sắp tới. 


Khi thời gian đã tới, năm trăm trưởng lão được chọn lựa 
cùng họp nhau lại AÄnanda trùng tuyên Kinh Pháp 
(Dharma) và Upäli giải thích nguyên nhân của từng điều 
luật của Luật tạng (ƒinaya). Không cần đọc lại các điều luật 
vì chúng đã được Phật kết tập khi tại thế cho cuộc tập hội 
hằng tuần (mỗi nửa tháng) để sám hối (bố-tát). Hội nghị đã 
kết tập được một tuyên tập vi diệu của Pháp và Luật, con số 
các Kinh được quyết định và lịch sử các điều luật được tập 
thành. 


Kết quả hoạt động của các trưởng lão được những người có 
khuynh hướng chủ hình thức và thực tại luận thừa nhận như 
là có thâm quyên. Tuy nhiên, có một số có quan điểm dị 
biệt — Purana là một thí dụ, vị này sau khi bị giết chết lúc 
đang giảng pháp. Purana ở trong một khu rừng trúc gần 
thành Vương xá (Rãjagha) suốt thời đại hội, và được một 
cư sĩ đến hỏi, Ngài trả lời: “Đại hội có thể san định một 
tuyên tập vi diệu. Nhưng tôi sẽ giữ những gì đã tự mình 
nghe từ đức Đạo sư của tôi.” Vậy chúng ta có thể cho rằng 


'3 Phật nói đến Pháp thân với ý nghĩa sắc thân của Ngài rồi sẽ tan biến 
nhưng giáo pháp của Ngài vẫn tồn tại như là bản thân lý tưởng của 
Ngài. Đây là giải thích của các nhà Tiêu thừa. 
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đã có một số người có các khuynh hướng duy tâm và tự do 
tư tưởng. 


a. Thánh điển không văn tự 


Toàn bộ kiết tập của thánh điển do đại hội san định chưa 
được viết trên giấy hay trên lá bối suốt một thời gian gần 
400 năm. Dĩ nhiên ngay thời đó Bà-la-môn giáo cũng chưa 
viết ra văn học Vệ đà — nhất là những sách khải thị mệnh 
danh “4z?” (Khải thị lục). Chúng ta có thể tưởng tượng, 
đạo Phật đã giản dị noi gương nên tôn giáo xưa hơn, nhưng 
cũng còn có những lý do khác nữa: Trước hết, các ngài đã 
không dám tục hóa âm thanh dịu ngọt và những lời êm ái 
của đức Thích tôn bằng cách đặt chúng vào những văn tự 
mạo phạm có nguồn gốc ngoại lai. Phật có lần đã cắm dịch 
những lời Ngài thành tiếng Sanskrit của Vệ đà. Thế thì 
Ngài sẽ ít hài lòng hơn nếu viết những lời Ngài trong mẫu 
tự của người A-ka-đi ngoại lai,'“ vốn chỉ được dùng cho các 
mục đích thương mại và bình dân. Thứ hai, ngôn ngữ mà 
các ngài chấp thuận trong đại hội rất có thể là một thứ tiếng 
hỗn chủng, gần giống tiếng Päli, đó là tiếng Hoa thị 
(Pataliputra). Thật là không thích hợp nếu ngôn ngữ và văn 
học linh thiêng của các ngài phải mở ra cho quân chúng, 
nhất là khi có một số trưởng lão có đị kiến theo khuynh 
hướng tự do tư tưởng. Thứ ba, đặt những thánh ngôn của 
Phật vào văn tự có thể coi là đã mạo phạm cũng như miêu 
tả thánh tượng bằng hội họa hay điêu khắc, rồi tôi sẽ nói 


!* Accadian, thuộc vương quốc Accad (Akkad) trong vùng Hạ lưu 
Lưỡng hà, trung tâm một vương quốc rộng lớn của dân Semite (Trung 
Á) dựng lên khoảng ba thiên niên kỷ trước Thiên chúa bao gồm lãnh 
thổ của Sumer và Babylone. Văn tự Sanskrit được xem là có nguồn từ 
loại chữ này. TS 
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ngay sau đây. Dù sao, toàn bộ văn học được duy trì trong 
ký ức và không được phép việt trải qua khoảng bôn thê kỷ. 


Cộng đồng Phật tử, khác hẳn với cộng đồng các Bà-la-môn, 
là một tập hợp của cả bốn giai cấp đến từ mọi phương 
hướng, và đã không thích hợp cho việc tụng đọc nghiêm túc 
các thánh ngôn. Kết quả là một cuộc lưu truyền thiếu sót. 
Vì sợ thất lạc và xuyên tạc những giáo thuyết nguyên thuỷ, 
vua Vattagamami Tích lan đã ban lệnh ghi chép toàn bộ văn 
học viết bằng chữ Tích lan, khoảng năm 80 trước Thiên 
chúa. 


b. Thánh tượng không tô vẽ 


Tắt cả những điêu khắc đầu tiên tại Sanchi và Barhut không 
trình bày Phật trong diện mạo con người. Điều đáng lưu ý 
chúng ta là, những biến cô chính trong đời sống của Phật đã 
được đưa ra đầy đủ trong điêu khắc mà không mang diện 
mạo một nhân vật chính. Làm sao có thê được? Phật khi 
giáng sinh được tượng trưng bằng đoá hoa sen nở trọn; Phật 
lúc thành đạo tượng trưng bằng cây bồ đề có tường rào 
chung quanh; Phật lúc thuyết pháp lần đầu tượng trưng 
bằng một bánh xe trên đó đôi khi có thêm dấu hiệu ri-rafna 
(tam bảo); lúc khất thực tượng trưng bằng một cái bình bát; 
và đại loại như thế. Nếu sự gợi hứng là một phương tiện 
của nghệ thuật đích thực, các nghệ sĩ Phật tử đầu tiên đã 
hiểu điều đó khá trọn vẹn và đã dùng ý niệm đó một cách 
khéo léo cho những mục đích thực tiễn. 


Tuy nhiên, tất cả những điều này không nhất thiết có nghĩa 
rằng các trưởng lão đã tuyệt nhiên không trình bày đức Phật 
suốt trong thời tại thế của Ngài, vì có truyền kỳ kê lại việc 
họ tạo một bức tượng để cúng dường suốt trong thời Ngài 
văng mặt. Họ là những người chủ hình thức và duy thực 
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như đã nói ở trên, và như thế nếu Phật đang ở ngay trước 
mặt, họ có quyền miêu tả ngài bằng hội họa hay điêu khắc. 
Nhưng bây giờ Ngài đã đi vào Niệt bàn, mà trình bày một 
người không còn hiện hữu trong thực tại nữa, đó là điều bất 
xác. Chính do sau sự phát triển khả quan của các nền nghệ 
thuật Gandhara mà Nam phương Phật giáo bắt đầu có 
những tượng Phật. Theo tôi, việc này xảy ra cùng lúc với 
việc ghi chép các giáo thuyết của Phật thành văn tự, tức 
khoảng 80 trước Thiên chúa. 


Các trưởng lão có khuynh hướng duy tâm và tự do tư 
tưởng, mà chúng ta có thể coi như là những nhà tiền phong 
của Đại thừa, hình như không có những cuộc hội họp đề 
đọc lại các bài pháp của Phật, cũng không mở rộng các điều 
khoản luật của họ vượt ngoài những gì Phật đã thiết định. 
Họ thường ghi lại những thánh ngôn bằng ký ức hay bằng 
văn tự tùy theo sở thích. Họ không ngần ngại sử dụng các 
tài năng của mình trong hội hoạ hay điêu khắc để miêu tả 
hình ảnh Phật theo lý tưởng riêng của mình về cái đẹp và 
cái toàn, như họ đã làm ở nghệ thuật Gandhara. 


Xu hướng tự do tư tưởng cũng có thể được thấy trong các 
luận giải siêu hình của các nhà Vaibhasika (Phân biệt 
thuyết, hay Tì-bà-sa), trong đó nhiều quan niệm về pháp 
(dharma) hay: thắng (vô tỷ) pháp (abhidharma) được sưu 
tập và một số quan niệm tự do đã được tuyển và được 
khuyến cáo học tập. Mặc dù phái Tì-bà-sa thuộc hệ Tiểu 
thừa, nhưng đã mở ra một khuynh hướng nhắm tới trường 
phái tự do tư tưởng. Hạng người tự do tư tưởng như thế cô 
nhiên táo bạo trong việc thích nghĩa, bác học, chú giải, hay 
hình thành và diễn tả bắt cứ quan niệm nào. Tuy nhiên, điều 
này không có nghĩa rằng họ đi xa ngoài các giáo pháp 
nguyên thuỷ của Phật. 
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Về Niết bàn, nhóm tự do tư tưởng trong số các Phật tử đầu 
tiên đã hết sức phóng khoáng trong việc giải thích, bởi vì 
Phật không nói nhiều về điều đó trong thời Ngài tại thế, 
mặc dù đôi khi có đề cập đến trong các kệ thơ của Ngài, 
như trong kinh Pháp cú (Dhammapada). Mỗi khi có người 
hỏi Ngài còn tồn tại sau khi chết hay không, hay Ngài đi 
vào thê giới nào sau khi Niết bàn, luôn luôn Ngài im lặng. 
Khi Phật im lặng trước một câu hỏi cần trả lời là “phải” hay 
“không”, sự im lặng của Ngài thường có nghĩa là thừa 
nhận. Nhưng sự im lặng của Ngài trước câu hỏi về Niết bàn 
lại do sự kiện rằng các thính giả của Ngài không thể hiểu 
nỗi cái triết lý sâu xa năm trong đó. 


Một hôm có người nói với Phật y sẽ nhập bọn các đệ tử của 
Ngài nếu Ngài đưa ra được những giải đáp sáng tỏ cho các 
vân đề: Phật sông mãi hay không, nêu thế, cái gì sẽ xảy ra 
sau khi Ngài chết ? Nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là gì 
và vũ trụ rôi sẽ giống như cái gì trong vị lai 2 Tại sao loài 
người sống và cái gì xảy ra sau khi chúng chết ? Giải đáp 
của Phật có hiệu quả như sau: Giả sử bạn bị trúng một mũi 
tên tâm độc, một y SĨ đến để nhỗ mũi tên ra khỏi thân thê 
bạn và đê trị vết thương, trước tiên bạn có hỏi ô ông ta những 
vấn đề như mũi tên được làm bằng thứ 8ì, thuốc độc được 
chế bằng thứ gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ không trị vết 
thương, cái gì sẽ phải xảy ra, và những vẫn đề đại loại như 
vậy; và từ chối chữa trị, trừ phi y sĩ trả lời tất cả những vấn 
đề đó đề thỏa mẫn bạn ? Bạn sẽ chết trước khi nhận được 
những giải đáp. '" 


! C£. PAli, M. 63 Cñja-mäãlunkyäputfa-suta. Hán, Trung A-hàm 60, số 
221 Kinh 7iển dụ. TS 


73 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Trong thí dụ này, Phật khuyến cáo người hỏi nếu là đệ tử 
Ngài đừng mắt thời gian về những vấn đề quá sâu xa ngoài 
tầm lãnh hội của một người thường — có thể sau một cuộc 
tu tập lâu dài làm đệ tử của Phật rồi y sẽ thấu hiểu. 


Sau khi Phật vắng bóng, hầu hết các thảo luận suy luận siêu 
hình tập trung quanh đề tải Niết bàn. Kinh Đại Bát-niễi-bàn 
(Mahäparinirvana-sitra), ` ` những đoạn văn bằng tiếng 
Sanskrit vừa được phát kiến mới đây — một ở Trung Á và 
đoạn khác ở Kôyasan (Cao đã sơn) cho thấy một thảo luận 
sống động về các vẫn đề như Phật tính, Pháp tính, Chân 
như, Pháp giới, Pháp thân, và sự khác nhau giữa các ý 
tưởng Tiêu thừa và Đại thừa. Tắt cả những chủ điểm đó liên 
quan tới vấn đề Niết bàn, và cho thấy mỗi bận tâm lớn của 
suy luận được đặt trên vấn đề vô cùng quan trọng này. 


Vấn đề then chốt của đạo Phật, dù chủ hình thức hay chủ 
duy tâm, qui vào sự diệt tận của phiền não, dục vọng của 
con người; bởi vì trạng thái méo mó đó của tâm được coi 
như là cội nguồn của tất cả mọi xấu xa trong đời sống của 
con người. Dục vọng của con người có thê bị diệt tận ngay 
trong hiện thế. Do đó, giải thoát sự méo mó như thế của 
tâm là đối tượng chính của tu trì trong Phật giáo. Sự diệt tận 
(Niết bàn) của phiền não, của dục vọng, của giác năng, của 
tâm trí, và ngay cả diệt tận ý thức cá biệt, thường được nói 
đền. 


Trong tâm của người theo đạo Phật, Niết bàn không chứa 
bât cứ ý tưởng thân thánh hóa nào vê đức Phật. Nó đơn giản 


'3 Taishô 12 No 374 Đại Bát-niết-bàn kinh (Bắc bản), 40 quyền, Đàm- 
vô-sắm dịch; No 375 Đại Bát-niễt-bàn kinh (Nam bản), 36 quyên, Huệ 
Nghiêm biên tập; No 376 Phát thuyết Đại Bái-nê-hoàn kinh, 6 quyên, 
Pháp Hiển dịch. 
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chỉ cho sự liên tục vĩnh cửu của nhân cách Ngài trong ý 
nghĩa cao nhất của từ này. Nó chỉ cho việc trở vê Phật tính 
bản hữu của Ngài, là bản thân Chính Pháp ” của Ngài chứ 
không phải là bản thân kinh điển ”” của Ngài như các nhà 
chủ hình thức quan niệm. Pháp có nghĩa là “lý thể” mà Phật 
đã chứng trong Giác ngộ viên mãn. Các nhà duy tâm cho 
rằng Phật có Pháp thân — thân thê đồng nhất với lý thể. Lý 
thể được diễn tả trong các giáo thuyết của Phật nhưng giáo 
thuyết này luôn luôn bị hạn cuộc bởi ngôn ngữ, cơ duyên và 
thính chúng. Vì vậy, các nhà duy tâm chủ trương, kinh điển 
không phải là bản thân lý thể của Phật. “Thân” lý thể đó 
không chịu những hạn cuộc nào cả, là Niết bàn. 


Các nhà chủ hình thức, trái lại, chủ trương kinh điển là sự 
biểu dương trọn vẹn cho lý thể của Phật. Do đó họ quan 
niệm Phật vĩnh viễn tồn tại trong bản thân giáo pháp, còn 
Niết bàn là diệt tận vô dư của ngài. 

Bây giờ, chúng ta phác họa thêm nguyên lý Niết bàn (trạng 
thái tắt lửa) trong ánh sáng của thời gian và không gian. Đối 
với các triết gia, nhất là các triết gia Ấn, nếu tin rằng không 
gian và thời gian là vô hạn, thì đó là một ảo tưởng. Thế 
nhưng đạo Phật chưa từng nói không gian và thời gian là vô 
hạn, vì đạo Phật coi chúng là những chất thê vật lý. Không 
gian được coi như là một trong năm hành chất — năm đại: 
đất, nước, lửa, gió và hư không — và đôi khi nó được trình 
bày là có hình dáng tròn. 


s Dharma-kaya, trong Đại thừa, chỉ cho lý thê thuần tịnh có ngay trong 
sự Giác ngộ của Phật chứ không phải chỉ trong giáo pháp của Ngài tức 
lý thê ấy được diễn thành lời. 

?° “Bản thân kinh điển” nghĩa là, theo các nhà Tiểu thừa, Phật tiếp tục 
tồn tại như là kinh điển hay giáo thuyết. 
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Một số trường phái coi thời gian là thực hữu, một số khác 
nói nó bất thực. Nhưng cần ghi nhận đặc biệt rằng thời gian 
chưa hề được coi hiện hữu tách biệt không gian. Thê có 
nghĩa là, mọi loài và mọi vật đều có thời gian của riêng nó. 
Không gian và thời gian luôn luôn nương nhau. Loài người 
có trường độ sống trung bình, hay tuổi thọ, khoảng năm 
mươi năm. Nhưng người ta nói hạc sống một nghìn năm, 
rùa sống tới một vạn tuổi. Với các loài trời, người ta nói 
một ngày một đêm của họ dài bằng cả 50 năm của người 
trần. Trái lại, ruồi nhặng và nắm mai sống văn vỏi chỉ có 
một ngày. 


Lý thuyết nói không gian cong, do các nhà vật lý học hiện 
đại đề ra, khá đả thông thuyết Niết bàn. Vũ trụ, hay Pháp 
giới nói theo thuật ngữ, là khu vực được chiếm cứ bởi 
không gian và thời gian, và trong khu vực đó chúng kiểm 
soát những ngọn sóng của hiện hữu. Vậy trên thực tiễn, thế 
giới thời-không là đại dương của những làn sóng sinh tử. 
Nó là môi trường của sưmsãra (những chu kỳ chìm nổi của 
đời sống), thế giới của sáng tạo, của năng lượng, của nhân 
duyên, của ý lực, của tự tạo, và của biến hành. Nó là môi 
trường của dục, của sắc và tâm. 


Đối lập với một thế giới như thế, trên phương diện lý 
thuyết, chúng ta cứ cho rằng phải có một môi trường không 
không gian và không thời gian, không tạo tác, không nhân 
duyên, và không bị dao động bởi những làn sóng sinh tử. Sẽ 
không có Pháp giới theo nghĩa động, nghĩa là, thế giới biểu 
hiện. Nhưng sẽ có Pháp giới theo nghĩa tĩnh, nghĩa là thế 
giới tự thân; tức Chân như hay Như thực, trạng thái tối hậu 
của Niết bàn, Đại Bát-niết-bàn (Mahãparinirvana), hay 
Chính đẳng Chính giác (Sømyak-sambuddha). Pháp giới 
(Dharmadhain), nói theo nghĩa thế giới hiện tượng, là thế 
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giới của một vòng tròn khép kín có thể được trình bày như 
Sau: 







Cõi sắc-tâm 
Cõi thời-không 
Sinh-tử, hành nghiệp, nhân duyên 







tạo tác, biến địch 






Luân hôi 






Thê giới của dục, sắc và tâm 





Nghiệp báo 
Niết-bàn hữu dư y 
Thế giới hiện tượng 








Ngoài Pháp giới (Dharma-dhãi) theo nghĩa này, có thế 
giới không hạn cuộc được diễn tả như sau: 


Không không gian - không thời gian 
Niết bàn không còn các điều kiện sống 
(vô Dư y Niết bàn). 
Không sống - không chết. 
Không tạo tác, không nhân duyên, không biến dịch 
Giác ngộ viên mãn, giải thoát viên mãn 
Chân như, Như thực, Như lai 


Trong số các kinh văn Phật giáo còn lưu truyền đến ngày 
nay, chúng ta không thấy có đoạn nào chỉ rõ những. điểm 
này. Tuy nhiên, chúng ta có một bản, dù nguyên bản Ấn độ 
chưa được phát kiến, chứa đựng ý tưởng khá giống điều tôi 
đã diễn tả ở đây. 
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Bản đó nói: “Trong pháp giới (thế giới hiện tượng), có ba 
thế giới là dục, sắc và tâm. Hết thảy các loài tạo vật, cả 
thánh và phàm, nhân và quả, đều ở trong pháp giới đó. Chỉ 
có Phật là ở ngoài pháp giới.” Quan niệm trong đoạn văn 
này thực tế đồng nhất với đồ thị đã nêu trên. 


Kinh Đại Bái-niễt-bàn của Đại thừa, không thỏa mãn với 
tất cả những minh giải tiêu cực, cắt nghĩa Niết bàn bằng 
những từ ngữ khẳng định như: thường (ngược với vô 
thường thế tục), lạc (ngược với khổ não trần gian), ngã 
(ngược với vô ngã của mọi loài), tịnh (ngược với bất tịnh 
của nhân sinh). Tuy nhiên, vì chúng thảy đều là những 
phẩm tính siêu việt của Phật, không nên hiểu những từ này 
theo nghĩa thông thường. Thí dụ, đừng vẽ ra cho mình một 
vị trí riêng biệt, một thê giới của Niết bàn, nơi đó Phật tồn 
tại trong hỉ và lạc, vì Niết bàn của Phật là “Niết bàn Vô trụ 


“33 


xư.. 


Một vị A-la-hán bình thường (một người mới giác ngộ một 
phần) sẽ chặt đứt tất cả những chướng ngại được tạo ra do 
phiền não và dục vọng, nhờ đó đạt tới mục tiêu vô dư của 
mình. Vị đó thấy thỏa mãn trong sự hủy diệt đời sống tri 
thức, vì vị ấy nghĩ rằng cội nguồn của phân biệt, đối lập hay 
khu biệt trong các sự vật đều nằm trong tâm thức. Ngài 
nghĩ trạng thái vô dư của mình là lý tưởng Niết bàn. Nhưng 
sự thực, ngài đã trở về với vô minh nguyên thủy khi rời bỏ 
chướng ngại của tri thức. Ngài có thê đang tự nghĩ là mình 
đã gạt bỏ vô minh. Nhưng vô minh là nguyên lý căn bản 
của hiện hữu không dễ gì cắt đứt một cách giản dị, cũng 
như bóng tối không: thể bị hủy diệt nếu không có ánh sáng. 
Cách độc nhất để tống khứ bóng tối là một ngọn đẻn vào 
phòng tối. Do giác ngộ mà bóng tối chận ngang tri thức sẽ 
bị gạt đi. 
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Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của phiền não được gọi là 
“Hữu dư y Niết bàn”, Niết bàn với điều kiện của hữu vẫn 
còn, hay nói sát hơn, “Niết bàn còn øpadhi”. Upadhi là 
điều kiện vật chất và phi vật chất của sự hữu. Nói thăng, cái 
đó có nghĩa là trở thành một người không còn lại chút phiền 
não khi còn đang sống. 


Rồi đến vấn đề kế tiếp: Niết bàn không còn lại »zadha (hữu 
dư y Niết bàn) là gì? Nó là sự diệt tận toàn diện những điều 
kiện của hữu cũng như phiền não. Có thể gọi nó là vô dư 
của hữu. Đấy là Niết- bàn hay “Giải thoát viên mãn”, là sự 
chết của Phật Thích ca Mâu ni. 

Quan điểm chủ hình thức của đạo Phật ở đây kết thúc bằng 
sự diệt tận của hữu. Nhưng những quan điểm suy lý của lập 
trường duy tâm khởi sự mới mẻ với đoạn đường Phật hữu 
tướng đi vào cõi vô tướng. Ngay trong thời tại thế, Phật đã 
tự do toàn vẹn trong hoạt động tri thức, và khi Ngài còn là 
một con người, Ngài đã giác ngộ vượt lên người. Còn phải 
có tự do nào hơn nữa để Ngài phải đi vào cảnh giới vô vi 
của Niết bàn? Bấy giờ Ngài trở về với bản thân “lý thể” của 
mình. Nó được gọi là Tự Tính Thân trái ngược với Tùy 
Loại Hóa Thân. Tất cả những lý thuyết về Hoá thân du 
nhập trong các thời sau đã bắt nguồn từ lối giải thích Niết 
bàn đó. 


Phật trong Niết bàn có tự do toàn vẹn, để sống bất cứ nơi 
nào tùy ý. Ngài có thể làm bắt cứ cách nào Ngài muốn, vì 
rằng Ngài không có trụ xứ có định, nên Niết bàn của Ngài 
được gọi là “Niết bànVô trụ xứ”. Đức Thế tôn có thê tái 
xuất trong thế gian này khi Ngài thấy cần cứu độ hết thảy 
mọi loài như đức Thích ca Mâu ni lịch sử đã từng thực 
hiện. Do đó, theo quan điểm duy tâm, Phật không tồn tại 
trong thế giới của sống và chết vì Ngài không bị chi phối 
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bởi nhân quả. Tuy nhiên, cùng lúc Ngài không an trụ nơi 


Niết bàn, vì Ngài là người thọ khổ cho nỗi khổ của tha 
nhân. 
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CHƯƠNG IV 
CÂU-XÁ TÔNG 
(ABHIDHARMA-KOŠA {22z£) 
(Thuyết Nhứt thiết Hữu — A tỳ đàm tông) 
(Thực tại luận: Hữu tông) [Tiêu thừa| 




















1. CƯƠNG YÊU 


Tên gọi của tông phái này, tiếng Nhật là Kusha,' là một 
danh từ giản lược của Phạn ngữ 45hidharma-Kosa (Ko$a: 
Kusha).ˆ Đó là nhan sách một tác phẩm của Thế Thân 
(Vasubandhu),` viết về chủ thuyết duy thực và có thể dịch 
là “Kho tàng của Pháp tối thăng” (Thắng pháp hay Vô tỉ 
pháp). Chúng ta sẽ trở lại tác phẩm này ở sau. 


Trước hết, chúng ta hãy nhận xét nghĩa từ “đharma” trong 
Phật giáo. Từ ngữ này xuất xứ từ động từ “đjh” (giữ lại, 
mang), và hình thức danh từ của nó, đharma, có nghĩa là 
cái được nắm giữ,” hay “lý thể” nếu chúng ta giới hạn ý 


' Câu-xá i4. 

? A-ti-đạt-ma câu-xá luận (viết tắt: Câu-xá) f[ ï# ‡š 7# 1# 4-32, 30 
quyên, Huyền Trang % 3š dịch. Taishô 29 No 1558. Bản dịch Pháp, bởi 
L. de la Vallée Pousin, Lˆ 4bhidharmakosa de Wasubandhu, 6 vol; 
Paris 1923-31. Bồ sung: bản dịch Anh (từ bản Pháp), Leo M. Pruden, 
Abhidharmakosa, Asian Humanitié Press 1988-1990. Nguyên bản 
SanskrIt, 4bhidharmakosa-bhasyam oƒ Vasubandhu, Edit. A. Thakur, 
Patna, 1975. Sớ giải của Yoséo, Spufärthãvyäkhyä, phần I, 2, phẩm đầu, 
Varanasi, 1970. TS 

3 Thế Thân (Vasubandhu) +3‡3ï, khoảng 420-500 TL. 

* Câu-xá 1, tr. 1b09, “Cái duy trì yếu tính của nó được gọi là pháp. Cf. 
Bhasya: svalaksanadharanad dharmah. TS 
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nghĩa của nó trong những tác vụ tâm lý mà thôi. Trình độ 
của lý thể này sẽ sai biệt tùy theo sự tiếp nhận của mỗi cá 
thể khác nhau. Ở đức Phật, nó là sự toàn giác hay viên mãn 
trí (bðodhi: bồ-đề). Thứ đến, lý thê diễn tả trong ngôn từ sẽ 
là giáo thuyết, giáo lý, giáo pháp của Ngài. Thứ ba, lý 
tưởng đề ra cho các đệ tử của Ngài thì là Luật nghỉ, Giới 
cám, Giới điều, Đức lý. Thứ tư, lý thê để chứng ngộ sẽ là 
nguyên lý, thuyết lý, chân lý, lý tính, bản tính, luật tắc, điều 
kiện. Thứ năm, lý thê thê hiện trong một ý nghĩa tổng quát 
sẽ là thực tại, sự kiện, sự thê, yếu tố (thụ tạo hay không thụ 
tạo), Tâm và Vật, Ý thê và Hiện tượng. Trong trường phái 
duy thực của các Luận sư A-ti-đàm, từ ngữ đharma được 
dùng nhiều nhất theo nghĩa thứ năm cuối cùng này. 


Bây giờ đến lúc chúng ta tìm hiểu 4bhidharma có nghĩa là 
S Tiếp đầu ngữ “abji” cho ta nghĩa “hơn thế” hay “nói 

'. Như vậy, Abhidharma,` có nghĩa là “Pháp tối thắng 
m Đặc thắng” hay “Trần thuật về Dharma”. Cả hai đều 
thích nghi với mục đích của chúng ta. Trong khi đharma là 
giáo lý tổng quát của Phật, thì 4bhidharma là một luận giải 
siêu hình đặc biệt do các bậc trưởng lão mang lại. 


Hầu hết những trường phái A-tì-đàm có lẽ đã phát khởi sau 
cuộc kiết tập của A$oka (khoảng 240 tíl.), bởi vì văn học A- 
tì-đàm gồm tất cả 7 bộ luận, lần đầu tiên được công nhận là 


TCE. Bhãsya: £ađ ayam paramartham vã nirvanam dharmalaksanam vã 
pratyabhimukhe dharma ity abhidharmah, pháp đối diện trực tiếp với 
thắng nghĩa là niết-bàn, hay yếu tính của pháp, được gọi là abhidharma. 
Cf. Hán dịch, Câu-xá, ïbid., “pháp đối hướng pháp thắng nghĩa là niết- 
bàn, hay đối quán pháp pháp tướng là bốn Thánh đế, phấp ấy được gọi 
là đối pháp.” TS 
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một trong Ba tạng kinh (7ziz¡i/aka) trong cuộc kiết tập này.” 
Trong cuộc kiết tập lần đầu và lần thứ hai chỉ có hai tạng 
(Kinh: Sa, và Luật: Jizaya).” Trong kỳ kiết tập A$oka 
này, Abhidharma được thêm vào lập thành Tam tạng. 


Trong khi Thượng tọa bộ (Theravada)” nẩy nở ở phương 
Nam, chính yếu là ở Tích lan, thì một trường phái của duy 
thức công khai hơn đang lớn mạnh ở phương Bắc, nhất là ở 
KaýmTra và Gandhära. 


Sự có mặt của Nhất thiết hữu bộ (Sarvästivada)” này có thê 
được nhận thấy, trong lịch sử Ấn độ, kéo dài từ cuộc kiết 
tập của Phật giáo dưới thời Ašoka cho đến thời Nghĩa 
Tịnh” du hành sang Ấn (671-695 stl.). + Trong tập Luận sự 
(Katha-Vaffhu) được soạn tập vào thời vua A-dục (A$§oka), 
Hữu bộ hình như chiếm một địa vị vững chắc giữa những 
phần tử tranh biện. Cứ điểm chính của bộ phái này là ở 
Kaá§mra (Ca-thấp-di-la hay Kế-tân), ở đó, chủ thuyết này 
được giảng dạy trong tính túy của nó và cuối cùng được 
khai triển thành một hệ thống chỉ li được gọi là Tì-bả-sa 
(Vaibhäsika).'“ 


° Xem, Takakusu, “On fhe Abhidharma Literature oƒ Sarvastivadins”, 
Journal oƒthe Pali Text Sociefy, 1905. 

7 Sgra: các bài pháp do Phật thuyết; 7»aya: kỹ luật tu đạo do Phật chế. 
Š Thượng tọa bộ _kJ# * . 

? Thuyết Nhất thiết hữu bộ ở—37ï šÄ. 

'9J-tsing (Yi-Iing) Ấ ï#. 

!! Xem bản dịch của Takakusu, 4 Record oƒ the Buddhist Religion as 
Praciised in India and Malay Archipelago (A.D. 671-695) bởi Nghĩa 
Tịnh. - (Hán: Nzm hải ký quy nội pháp truyện # 3# 3 # N:k1ủ#, 4 
quyên, Taisho 54 No 2125. TS) 

'“Tì-bà-sa #2, 
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Theo thời gian, một chi lưu khác của phái Tì-bà-sa 
(Vaibhasika) được thiết lập ở Gandhãra (Kiện-đà-la) và 
hình như rất khác biệt với phái Ka§mïra trong một vài quan 
điểm; bởi vì, cả hai thường được trích dẫn song song trong 
một vài bản văn thường được dùng. 


Phạm vi địa lý của bộ phái này rộng lớn hơn bất cứ một bộ 
phái nào khác, vì phô biến khắp Án độ, đến cả biên cương 
phía Bắc là Persia, Trung Á, và tận miền Nam là Sumatra, 
Java, Đông đương và toàn thể Trung hoa. 

Nhất thiết hữu bộ liên hệ chặt chẽ với bộ phái chính truyền 
là Thượng tọa bộ. Nó tách khỏi bộ phái này lần đầu tiên có 
lẽ trước cuộc kết tập A§oka. Cái ý niệm cho rằng tất cả các 
pháp đều hiện thực có thể ngược dòng từ thời đại của chính 
đức Phật, bởi vì từ ngữ “sabha-afthi” (tất cả đều hiện thực) 
được thấy ngay trong Sưmyuffa-Nikayva (Tương ưng bộ 
kinh). ° 


Bản văn Abhidharma chính yếu của bộ phái này là 
Jñaãnaprasthàna '* của KãtyäyanTputra (Ca-đa-diễn-ni tử) 
cũng được gọi là 4sƒa-erantha (Bát kiển độ luận), có lẽ 
được tập thành rất sớm, khoảng 200 trước TL. Những tác 


'3 Bản dịch Anh bởi C.A.F. Rhys Davids và F.L. Woodward: The Book 
oƒ Kindred Sayings, Pali Text Soclety Translation Serles, Vols. VII, X, 
XII, XV, XVIL, 1918-30. Xem Rhys Davids° Index to Samyutta, p. 107. 
Tương đương Hán, Tạp A-hàm kinh 3È -## (Tống, Cầu-na-bật-đà-la 
dịch, Taishô 2 No 99). 

'* Phát trí luận. A-fì-đgf-ma Phát trí luận fÏ 1š ##24&?Ÿš2, 20 quyền, 
tác giả Tôn giả Ca-đa-diễn-ni Tử ‡“ # $ï/##.-Ÿ, Huyền Trang dịch. 
Taishô 26 No 1544. TS 

'Š A-ti-đàm Bái-kiên-độ luận FT #*° 3È /# 2ã, 30 quyền, tác giả Ca- 
chiên-diên Tử ‡»Zf3é -ƒ (Kãtyäyaniputra), Tăng-già-đề-bà & Trúc Phật 
Niệm dịch. Taishô 26 No 1543. TS 
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phẩm phụ theo của bộ phái này hình như là chú giải chuyên 
biệt về chủ đề chứa đựng trong đó. Ít ra có 6 Pada'° (Lục 
túc luận), tên gọi mà người ta đa đặt cho những tác phẩm 
này, còn truyền đến chúng ta. 


Rồi có lẽ vào thế kỷ II TL — trước hay sau cuộc kiết tập của 
triều Kaniska, chúng ta không thê nói được — một sớ giải vĩ 
đại và chi ly mệnh danh T¡ï-ba-sa luận (Vibhasa-šsastra) 
được tập thành dựa trên tác phẩm của Kãtyäyaniputra. Từ 
ngữ “Vibhasa” có nghĩa là một “quảng diễn”, hay những 
“đỊ kiến”, ! và tiêu đề này tỏ ra rằng nhiều quan điểm của 
thời ấy được tập họp và phê bình chỉ tiết, và một vài quan 
điểm riêng tư được tuyển chọn và ghi chép lại. Mục đích 
chính của sớ giải 7ì-bả-sa là lưu truyền lập trường chính 
xác của trường phái A-ti-đàm, từ đó trường phái này mới 
được gọi là phái Vaibhasika (Tì-bà-sa sư). 

Rồi xuất hiện một yếu thư của học thuyết A-tì-đàm gọi là 
A-ti-đdàm „ âm luận, Adhidharma-hridaya của 
Dharmottara`'Ÿ thuộc chi phái ở Gandhãra (được dịch sang 
Hán văn vào năm 391 stl.). Một bản chú giải về tác phẩm 


'* Lục túc luận 2# 3. 

 Cf Phố Quang, Câu-xá luận ký 1 (T4In1821, 1lal7): “Tì #(vj 
nghĩa là quảng Jš(mở rộng); hoặc nổi /hắng J#{(bật), hoặc đj ##⁄(sai 
khác). Bả-sa 3*š}(bhãgã) nghĩa là huyết 3š.Vì Luận này phân biệt 
nghĩa lý một cách rộng TãI, nên nói là Quảng thuyẾt. Vì thuyết minh 
nghĩa lý một cách đặc sắc nên gọi là 7hắng thuyết. Do sự giải thích 
nghĩa lý khác nhau của 500 vị A-la-hán, nên gọi là Đ/ /„yế:.” TS 

'3 4-i-đàm tâm luận 5Ï f5 #^>3⁄, Tôn giả Pháp Thắng tạo 5l #;xlði# 
Tăng-già-đề-bà và Tuệ Viễn dịch 4# n‡È ›#+ # ‡#, 4 quyền. Taishô 28 
No 1550. C£ 4-0i-đàm tâm luận kinh J  #Saš32#£, luận bản: Pháp 
Thắng, giải thích: Ưu-ba- phiền- đa #:#*/ä #, Tăng-già-đề-bà và Tuệ 
Viễn dịch {# iin3# 3š 3+ Š.‡#, 6 quyên. Taishô 28 No 1551. TS 
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này là ,$ømyukta-abhidharma-hrdaya, do Dharmaträta, '” 
một đồ đệ của Dharmottara, soạn thảo. Tác phẩm này trở 
thành bản văn căn bản của chi phái Gandhãra và sau cùng 
là của phái A-ti-đàm Trung hoa. 


VĂN HỌC A TÌ ĐÀM 
l 


Thân luận (mũla§ãstra) 
KãtyäãyanTputra (Ca-đa-diễn-ni-tử) 
Jñãna-prasthana (Phái trí luận ) 
hay 4gƒa-grantha (Bát kiên-độ luận) 
Lục túc luận (sa‡-pada) 
về tác phẩm trên 


1 2 3 
Vasumitra (Thế Hữu) Devasarma Sariputra (Xá-lợi-phất) 
Prakaranapda Vijñãna-kaya Dharmaskandha 
(Phẩm loại túc luận)” (Thức thân túc luận)” (Pháp uấn túc luận)” 

4 5 
Maudgalyayana Purna Mahäkaugthila 

(Phú lâu na) (Đại câu thi la) 
Prajñapti Dhãtu-kãya Sanigifti-paryaya 
(Thi thiết túc luận)” (Giới thân túc luận)” (Tập đị môn túc luận)” 


'? Tạp A-tì-đàm tâm luận 3È PT ï8S*xš 38, tác giả Pháp Cứu š+~3t, Tăng- 
già-bạt-ma # 2ez# ## dịch, I1 quyền. Taisho 28 No 1552. TS 

? A-tì-đạt-ma Phẩm loại túc luận fJ #:šÈJB#2šñ ® ?a, Tôn giả Thế 
Hữu 3+# tạo, Huyền Trang % 3š dịch; 1§ quyền. Taishô 26 No 1542. 
TS 

?' A-t-đạt-ma Thức thân túc luận E ,+š 7š Ý #2, A-la-hán Đề-bà- 
thiết-ma ‡‡ 3# ‡tJ#J Ä#;È tạo, Huyền Trang *% 3š dịch, l6 quyền. 
Taishô 26 No 1539. TS 

?2 A-ti-đạt-ma Pháp uân túc luận EỊ ï:šJššx 3Ö # ?ầ. Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên & H #‡ÈŸ tạo, Huyền Trang % 3# dịch; 12 quyền. 
Taishô 26 No 1537. TS 
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Pãr$va (Hiếp Tôn giả) 
Mahävibhasã (Đại Tì-bà-sa, đại sở)” 
Hán dịch 200 quyên 
Vibhäsã (Bệ-bà-sa-luận, lược giải) 
Hán dịch 14 quyên 


Như vậy, ở Trung hoa chúng ta có hai bản lưu truyền của V7bhãsã, Đại 
bộ (200 quyền) và Tiểu bộ (14 quyên). Chúng ta không thể đoan chắc 
rằng bộ này có phải là bản tóm tắt của bộ kia. Nhưng theo nhiều quan 
điểm chúng ta có thể tin rằng bộ lớn thuộc phái Ka§mrra và bộ nhỏ 
thuộc Gandhãra. 


H 
Tác phẩm cương yếu của bộ phái A tì đàm 
Dharmottara: 4bhidharma-hrdaya (A-ti-đàm tâm luận) 
(dịch năm 391 stÏ.) 


Dharmatrata: Samyukta-abhidharma-hrdaya (Tạp A-tì-đàm tâm luận) 
(dịch năm 426 stl.. Từ đây, học phái Tì đàm được thành lập ở Trung hoa). 


3 Thị thiết luận 23&##+3ñ, tác giả khuyết, Pháp Hộ šx## dịch, 7 quyền. 
Taishô 26 No 1538. TS 

2 A-tì-đạt-ma Giới thân m luận E] it ðX#*#*ia ⁄a, Tôn giả Thế Hữu 
3 #4 tạo, Huyền Trang >% 3š dịch, 3 quyên. Taishô 26 No 1540. TS 

3 A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận ‡š/# 2Ï] đà, Tôn giả Xá- 
lợi Tử #l-Ÿ tạo, Huyền Trang %3š dịch, 20 quyên. Taishô 26 No 
1536. TS 

2% 4. đạt-ma Đại tì-bà-sa luận BỊ i#È/# ly #?, Năm trăm Đại 
A-lan-hán #4 Xfi#ÄŸ¿š tạo, Huyền Trang % 3š dịch, 200 quyện. 
Taishô 26 No 1545. Cf. 4-/-đàm tì-bà-sa luận BỊ .#: 3⁄¡V 2, Ca- 
chiên-diên Tử tạo, Năm trăm La- hán giải thích, Phù-đà-bạt-ma & Đạo 
Thái š# Fềz# /#3*:š - dịch, 60 quyền. Taishô 18 No 1546. TS 

?” Bệ-bà-sa luận #33, Thi-đà-bàn-ni Ƒ ƒ¿#ŠJÉ, soạn, Tăng-già- 
bạt-trừng 4# Jinz#¿# dịch, 14 quyền. Taishô 26 No 1547. TS 
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Vasubandhu (Thế Thân): 4bJidharma-koáa (A-tì-đạt-ma câu-xá) 
a. Hán dịch của Chân đề (Paramärtha) (563-567 stl.)” 


Từ đây học phái Câu-xá được thành lập ở Trung hoa. 
b. Hán dịch của Huyền Trang (596-664 stl.) (651-654 stl.)”” 


Sau bản Hán dịch này, học phái Cđu-xá được kiện toàn như 
một hệ thống Triết học, chính yếu là do Khuy Cơ (632- 
682), đệ tử của Huyền Trang." 


Câu-xá tông Nhật bản 
Học phái Duy thực 
Nhật thiệt hữu bộ 
| 


l 
Tì đàm tông Tác phâm của Tì đàm tông 
ở Gandhära Katyayaniputra ở Ka$mTra 
Jñãnaprasthãna 


Sáu Pada 


Vaibhäsika (Cô tỳ bà sa) 
Mahavibhasa của Pär§va 


? 4-ti-đạt-ma Câu-xá thích luận ÈI #+š /È1#2#‡i, Bà-tầu-bàn-đậu 
3š #† Í# Ở tạo, Chân Đề .Ä-‡# dịch, 22 quyền. Taishô 29 No 1559. 

Ð A-tì-đạt-ma Câu-xá luận ] #:‡ 124, Tôn giả Thế Thân tạo, 
Huyền Trang dịch, 30 quyền. Taishô 29 No 1558. Xem cht. 2, chương 
1V, tr. 35. 

* Trong các nhà chú giải về Câu-xá ở Trung hoa, không thấy có Khuy 
Cơ. Các bản sớ giải nỗi tiếng: Phố Quang +ƒ#3È., Câu-xá luận ký 18-$-32 
#ú, 30 quyền; Taishô 41 No 1821. Pháp Bảo 7Ÿ, Câu-xá luận sớ 18 
4#⁄2Zä, 30 quyển; Taishô 41 No 1822. Viên tùy l| HỆ, Câu-xá luận 
tụng sở †R2‡a#Rđã y, 30 quyên; Taishô 41 No 1823. Và nhiều nhà chú 
giải khác, Như Thần Thái, Pháp Doanh, Huệ Huy, Tuần Luân, v.v.; có 
90 vỊị. 
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Tân - Vaibhastlka 
| 


| : 
Vasubandhu (K.420-500TL) Sanghabhadra(Chúng Hiên) 


(chiết trung) (chính thống) 
Các tác phâm: Các tác phâm 


Abhidharma-koéa-kärikä °' Nyãyanusara (Thuận chính lý) (luận) ”” 


và và 

Abhidharma-kosa-šastra Samaya-pradipika 

(Bhãyya: Luận thích) (Hiển tông luận)” 
2. LỊCH SỬ 


Đại triết gia Thế Thân (Vasubandhu) sinh ở Purusapura 
(Peshwar: Bạch-sa-ngõa) xứ Gandhära (Kiện-đà-la) và xuất 
gia theo Hữu bộ. Ngài nặc danh đến Kaýmira (Ca-thấp di- 
la) đề học triết học A-tì-đàm. Khi trở về có hương, ngài viết 
Abhidharma-koáa hiện tồn tại trong 60 quyên của bản Hán 
dịch." Bản văn Phạn ngữ đã thất lạc nhưng may mắn chúng 
ta có một bản chú giải do Ya§omitra viết mệnh danh là 


3! 4-i-đạt-ma Câu-xá luận bản tụng ÈJ 5tÈ J1 4-#2 &Zñ, Huyền 
Trang dịch, I quyền. Taisho 29 No 1560. TS 

3 A-tì-đạt-ma Thuận Chính lý luận PT t5:š JÈ)JR # #832, Tôn giả Chúng 
Hiền 3# # tạo, Huyền Trang dịch, 80 quyền. Taisho 29 No 1562. TS 

3 A4-i-đạt-ma tạng Hiền tông luận J ⁄,š 3Ä #ã 32, Chúng Hiền 
tạo, Huyền Trang dịch, 40 quyền. Taisho 29 No 1562. TS 

* Hán dịch của Huyền Trang, 30 quyền. Hán dịch của Chân Đế, 22 
quyên. Cộng tất cả gần 60 quyên. Thế Thân đầu tiên giảng nghĩa của 
Đại fì-bà-sa, mỗi ngày được tóm tắt thành một bài tụng. Toàn bộ hơn 
600 bài tụng. Tăng chúng ở Ca-thấp-di-la rất mừng, cho rằng giáo nghĩa 
của bộ phái mình được tuyên dương. Sau đó Thế Thân viết trường hàng 
giải thích; bấy giờ mới biết nhiều chỗ bác bỏ quan điểm của Ca-thấp-di- 
la. Cf. Chân Đế, Bà-tâu-bàn-đậu Pháp sư truyện 3È #4 # 3 ;kÉñ4$; 
Taishô 50 No 2049. TS 
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Abhidharma-kosa-vyäkhya, 


nhờ tác phẩm này mà cô giáo 
sư Louis de la Vallée-Poussin 
ở Bi” dễ dàng trong việc tái 
lập bản văn thất lạc và được 
kiện toàn bởi Rahula 
Sankrityayana người Tích lan. 


Theo ấn bản này và dịch bản 
Trung hoa, nội dung của luận 
C4u-xá như sau: 
1. Về các pháp (Phân biệt 
giới) Vasubandhu [Thế Thân] 





2. Về các quan năng (Phân biệt căn) 

3. Về thế giới (Phân biệt thế gian) 

4. Về cácnghiệp (Phân biệt nghiệp) 

5. Về các phiền não (Phân biệt tùy miên) 

6. Về thánh giả và đạo (Phân biệt tùy thánh) 
7. Về tri thức (Phân biệt trí) 

§. Về thiền định — (Phân biệt định) 


* Nguyên bản Sanskrit được phát hiện tai Tây tạng do Mahäpandita 
Rahula Sankrityayana, gồm cả Bhãsya (Thích luận) viết trên 367 lá bối. 
Sau đó, biên tập bởi Gs. Prahlada Pradhan, ấn hành năm 1967. Ấn bản 
mới, 4bhidharmakosa-bhasyam oƒ Vasubandhu, Edit. A. Thakur, Patna, 
1975. Sớ giải của Ya§omitra, Sphufãrthãvyãkhyã, phần I, 2 phẩm đầu, 
Varanasi, 1970. TS 

3L, đe la Vallée Pousin, L' Abhidharmakosa de Vasubandhu, 6 vol; 
Paris 1923-31. Bồ sung: bản dịch Anh (từ bản Pháp), Leo M. Pruden, 
Abhidharmakosa, Asian Humanities Press 1988-1990. TS 
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Hán dịch có một phẩm thứ chín, Phá ngã phẩm, bác bỏ ý 
niệm về ngã . 

Khi viết luận Câu-xá, Thế Thân hình như đã noi theo tác 
phẩm của vị tiền bối, Pháp Cứu, gọi là Samyukia- 
abhidharma-hrdaya (Tạp A-ti-đàm tâm luận); và tác phẩm 
này lại là sớ giải về Abhidharma-hrdaya (A-t-đàm lâm 
luận) của Dharmottara. So sánh kỹ lưỡng cả ba tác phẩm 
này ta SẼ thấy rằng Thế Thân đã có trước mặt những tác 
phẩm của các tiền bối, nếu không thì những vấn đề được 
thảo luận trong các tác phẩm này chắc chắn cũng là những 
chủ đề chung của học phái này. Tám chương đâu của tác 
phẩm cắt nghĩa những sự kiện hay những yếu tố (pháp) đặc 
thắng là Sắc và Tâm, trong khi chương chín và là chương 
cuôi minh giải nguyên lý cơ bản và tổng quát, tức vô ngã, 
một nguyên lý mà hết thảy các học phái Phật giáo khác đều 
phải noi theo. Đặc biệt, chương chín hình như xuất phát từ 
quan điểm riêng của Thế Thân, vì không có dấu vết gì về 
chủ đề này trong những sách khác. 


Mặc dù giống với Tâm luận về chủ đề, nhưng không có 
chứng cớ nào nói rằng Câu-xá vay mượn Tim luận khi 
thành lập các quan điểm, bởi vì Thế Thân rất tự do và quán 
triệt trong tư tưởng của mình, và ngài không ngần ngại lấy 
những chủ trương của bất cứ một bộ phái nào ngoài chủ 
trương riêng của mình khi tìm thấy ở chúng lối lý luận tuyệt 
hảo. 


Khi luận Câu-xá của Thế Thân được truyền bá ở Gandhãra, 
liền Đặp phải sự chống đối nghiêm khắc từ bên trong và bên 
ngoài bộ phái của ngài (Hữu bộ). Dù vậy, hình như thắng 
lợi cuối cùng đã về phía ngài, bởi vì tác phẩm của ngài phố 
biến khắp ở Ấn, được giảng dạy rộng rãi và có nhiều chú 
giải được viết ở Nalanda, Valabhi và những nơi khác. Nó 
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được dịch sang Tây tạng ngữ do Jinamitra và dịch sang Hoa 
ngữ lần đầu tiên do Chân Đề từ 563-567 TL và lần cuối do 
Huyền Trang, từng du học ở Đại học Nalanda, từ 651-654 
TL. Đặc biệt ở Trung Hoa ta có nhiều khảo cứu và ít ra có 7 
bộ sớ giải được viết cặn kẽ về nó, mỗi bộ có trên hai hay ba 
mươi quyền. 


Trước khi luận Cẩu-xá được dịch, ở Trung hoa đã có một 
học phái mệnh danh là Tì-đàm-tông, đứng đầu trong bản 
danh sách về các tông phái Trung hoa ở trên. Tì-đàm là tên 
gọi tắt của Trung hoa về Abhidharma. Tông phái này đại 
diện cho chỉ phái Hữu bộ ở Gandhãra. Những tác phẩm 
chính của phái này, cùng với bản sớ giải VIbhäasäa được dịch 
sang Hán ngữ rất sớm, vào 383-434. Bản đại sớ A⁄ahä- 
V¡ibhasa thuộc chỉ phái Kašmrra cũng được phiên dịch, 
nhưng không có tông phái Trung hoa nào đại diện cả. Khi 
luận Cậu xá của Thế Thân được Chân Đề (Paramärtha) 
dịch, từ 563-567 TL, lại do Huyền Trang dịch từ 651-654, 
từ đó Câu-xá tông (Kusha) xuất hiện, được nghiên cứu 
tường tận và trở thành một nền tảng thiết yếu cho tất cả 
những khảo cứu Phật học. Tì-đàm tông hoàn toàn được thay 
thế bởi tông phái mới là Câu-xá tông. 

Ở Nhật, tông phái này được gọi là Kusha, phổ thông được 
coi như là do Trí Thông (Chitsũ)” và Trí Đạt (Chitatsä)” 
truyền vào Nhật bản vào năm 658; đó là hai nhà sư Nhật 
theo học với Huyền Trang một thời gian. Về sau, tông này 
lại được truyền vào lần nữa với Huyền Phương (Gembô, 
735 TL), đồ đệ của Trí Châu. Châu?” là đồ đệ đời thứ ba 


*” Trí Thông % #É.. 
3 Trí Đạt % ‡‡ 
*' Huyền Phưởng *% Z. 
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của Khuy Cơ và Cơ vốn là đồ đệ trực tiếp của Huyền 
Trang. 


Trong một tài liệu chính thức năm 793, phái Câu-xá duy 
thực được ký tải như là một tông phái phụ thuộc tông Pháp 
tướng duy thức, không có vị trí riêng nào dành cho nó, bởi 
vì không có những môn đệ chuyên nhứt với nó. 


3. TRIẾT LÝ 


Triết học Sankhya (Số luận: Nhị nguyên luận), một trong 
những nên triết học tối cô Ấn độ, có nhiều điểm chung với 
Phật giáo, chủ trương rằng vạn hữu thường tồn dù chúng 
biến chuyền liên lĩ, không có gì mới xuất hiện cũng không 
có cái gì biến mắt. 

Tuy nhiên, Phật giáo chủ trương rằng vạn hữu chỉ hiện hữu 
trong từng sát-na; hoàn toàn không có bản thê lưu tồn.*" Cả 
Phật giáo và Số luận đều phủ nhận lý thuyết về suy luận (tỉ 
lượng). Do đó, ta có thể nói Phật giáo chủ trương lý thuyết 
về tính tạm thời hay tức khắc (thuyết sát-na diệt). Có thể 
phân chia mọi thực tại thành những pháp sát-na sinh diệt. 
Hình thức đa nguyên luận này đối lập trực tiếp với nhất 
nguyên luận, đặc biệt là của Áo-nghĩa thư (Upanisad). 


Học phái này lại còn chủ trương thuyết vi thể và thừa nhận 
có ba thứ vi thê: 1. Cực vi arama- -a”w); 2. V1 tử (anu); 3. 
Vi trần (Œra/as). Cực vi là vi thê bất khả phân, vô cùng vi tế 
và không thê phân tích được nữa, nó chỉ có thể nhận ra 
được bằng thiền định. 


*° Trí Châu  #. 
*'Th. Stcherbatsky, 8uddhist Logic, Vol. I, p. 109. Bản thể, tiếng Anh, 
substance = swb-stance, yêu tình lưu tồn. 
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Bảy cực vi tạo thành vi tử, là bản thể nhỏ nhiệm nhất. Nó 
có hình thức lập phương. Bảy vị tử này tạo thành vi trần mà 
con mắt của một vị Bô-tát, một vị Phật tương lai, có thể 
nhận thấy được. Thêm nữa, phân lượng cực đoản của thời 
gian được coi như tương, Ứng với sự vận chuyên của một 
cực vi này đến một cực vi khác, như thế không gian và thời 
gian luôn luôn hỗ tương. Dù thuyết cực vi được nêu lên rất 
tỉ mỉ trong học phái Cá„u-xé chấp hữu và cả trong Thành 
thật tông” chấp hư vô, tôi sẽ không bàn nhiều về việc ấy, vì 
tôi nghĩ rằng nó không phải là chính yếu đối với những học 
phái chủ trương lý thuyết sát-na sinh diệt. 

Hết thảy các yêu tô hay pháp tạo thành những dữ kiện giác 
quan và những dữ kiện tư tưởng trong từng sát-na đều được 
học phái Duy thực liệt kê, có lẽ đây là lân đầu tiên trong 
lịch sử triết học Ấn độ. Ý niệm một sự thê không có bản thê 
lưu tồn đi đôi với thuyết biến dịch vô thường, mọi vật 
không thường tồn. Theo thuyết này thì chỉ có hiện tại là 
thực hữu. Quá khứ không thực hữu vì nó không còn nữa, và 
vị lai thì bất thực vì nó chưa xuất hiện. 


Thuyết này được các bộ phái Phật giáo khác trung thành tin 
tưởng như Đại chúng bộ (Mahasaighika), Hoá địa bộ 
(Mahf$äsaka) “` và Kinh lượng bộ (Sautrantika). Nhưng 
Nhất thiết hữu bộ, vì bắt nguồn từ Thượng tọa bộ chính 
truyền, xướng lên một bác nạn nghiêm khắc và thừa nhận 
răng quá khứ và vị lai đều là thực hữu, bởi vì hiện tại có căn 
để của nó trong quá khứ và hậu quả của nó trong vị lai. 
Ngoài ra, phái này còn chủ trương rằng ba giai đoạn của 
thời gian phải hiện hữu tách rời nhau, vì những khái niệm 


* Thành thật tông 3š 7Ÿ Z. Skt. Satyasiddhi. 
* Pháp tạng bộ ¿*+#ÄLŠ, trong nguyên bản. TS 
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về quá khứ và vị lai sẽ không xuất hiện trong chúng ta nếu 
không có những thực tại dị biệt. 


Khi phán xét từ những thảo luận ghi trong văn học Ðạ7-/?- 
bả-sa (Mahavibhasa), tính dị biệt của ba thời và tính thực 
hữu của mỗi thời, hình như được nhấn mạnh là vô cùng 
quan trọng. Tuy nhiên, tính thực hữu của ba thời không có 
nghĩa rằng ba thời tự chúng thường tại, cũng không có 
nghĩa răng thời gian là một thực thê. Nó có nghĩa là tât cả 
các pháp đều thực hữu trong quá khứ và trong vị lai cũng 
như thực hữu trong hiện tại; nhưng không kéo dài từ thời 
gian này thời gian khác." 

Liên hệ với lý thuyết này, có bốn luận chứng mà Thế Thân 
trích dẫn từ nền văn học Luận tạng:”° 


1. Luận chứng của Pháp Cứu (Dharmatrata) bàn về sai 
biệt giữa phẩm loại hay kết quả, như một thoi vàng, có thể 
được làm thành ba thứ đồ dùng, nhưng mỗi thứ vẫn giữ y 
bản chất của vàng. 


2. Luận chứng của Diệu Âm (Ghosa): Sai biệt về 
tướng dạng hay kiện tô, như cùng một công việc có thê đạt 
đên được băng ba nhân công khác nhau. 

3. Luận chứng của Thế Hữu (Vasumitra): Sai biệt về 
nhiệm vụ hay vị trí, như trong kế toán cùng một con số có 
thể được dùng để diễn tả ba giá trị khác nhau, tỉ dụ, một 
đơn vị sô có thê là một hay chỉ cho 10, hay cho 100. 

4. Luận chứng của Giác Thiên (Buddhadeva): Sai biệt 
về điêm nhìn hay tương quan; như một người đàn bà có thê 


* Câu-xá 20 (tr. 104b03). Koáa, k. v. 25. 
*® @p.cit. (tr. 104b29). Koéa, k. v. 25d-26. 
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cùng một lúc vừa là con gái, là người vợ và bà mẹ tùy theo 
Sự tương quan với mẹ, với chông hay với con của mình. 


Thế Thân tán đồng quan điểm của Thế Hữu (điểm 3) là hợp 
lý nhất trong bốn luận chứng, dù ngài không hoàn toàn thỏa 
mãn với nó. Theo luận chứng này thì ta có thể đưa ra nhiều 
giá trị khác nhau cho mỗi một trong ba thời: vị lai là giai 
đoạn chưa hiện hành, hiện tại là giai đoạn đang hiện hành 
thực sự và quá khứ là giai đoạn mà hiện hành đã chấm dứt. 
Do bởi những sai biệt về giai đoạn, nên ba thời dị biệt rõ 
rệt, và tất cả các pháp trong đó đều là những thực thể có 
thực. Do đó có công thức “tam thê thực hữu, pháp thể hằng 
hữu; ba giai đoạn của thời gian đều có thực và do đó thực 
thê của tất cả pháp đều liên tục hữu. Chủ điểm “Pháp hữu 
Ngã vô”, không có bản ngã lưu tồn mà chỉ có thực tại tính 
của các pháp, cho thấy rằng vô ngã vẫn còn là nguyên lý cơ 
bản của Nhất thiết hữu bộ. 


Dù vậy, thuyết của Hữu bộ theo Thế Thân không thấy có 
trong những giáo thuyết thuần túy của Phật, mà là một tân 
thuyết của nền văn học Tì-bà-sa (V/bhaäsã) của học phái A- 
tì-đàm. Quam điểm của các phái A-tì-đàm (Abhidharmika) 
chống lại Kinh lượng bộ là phái bám chặt lấy những bài 
thuyết pháp của Phật (sữZna) và chủ trương rằng chỉ có 
hiện tại là thực hữu. Theo đó, Thế Thân trong luận Câu-xá 
chấp nhận kiến giải của Kinh lượng bộ, dù trên đại thê ngài 
giảng thuyết theo những chủ điểm của các nhà A-tì-đàm ở 
Kašmrra. 


Mặc dù một khuynh hướng duy thực cường thịnh là một 
phân nhánh từ giáo lý nguyên thủy về thể tính sát-na, điều 
ây hình như không hiễn nhiên lắm như khi vừa thoạt nhìn 
thấy, bao lâu mà phần tử phân ly không bỏ sót công thức 
nguyên thủy: Vô ngã (znzữna), Vô thường (amiiya), Khô 
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(duhkha) ngoại trừ Niết bàn (NMirvãna). Như vậy, thể tính 
thực hữu của Nhât thiệt hữu bộ có nghĩa là một hiện hữu 
sát-na hay tương tục tính của những hiện hữu sát-na dỊ biệt. 


Trong Phật giáo không có tác giả phân ly với nghiệp, không 
có người tri giác tách rời sự tri giác (thọ); do đó, không có 
chủ thể tâm thức đằng sau thức. Tâm chỉ là trạng thái biến 
chuyền của một ý thức về một sự vật. Không có chủ thể tâm 
thức thường hằng, bởi vì không có sản vật của một sắc thân 
tồn tại y nhiên qua hai thời hạn nối tiếp như các nhà vật lý 
học ngày nay có nói. Phật giáo thừa nhận rằng điều ấy cũng 
đúng cho cả tâm nữa. 


75 pháp 


Mỗi yếu tố trong vũ trụ được Thế Thân giải nghĩa chỉ li 
trong luận Câu-xá. Danh từ quan trọng của trường phái này 
là “sarva-asfi-vadd”, “học thuyết về tất cả đều hiện hữu”, 
khẳng định mọi hiện hữu, cả tâm và vật, cũng như không 
phải tâm và không phải vật. Tuy nhiên điều này không phải 
để thừa nhận hiện hữu của Ngã (man), một bản ngã cá 
biệt hay một linh hồn hay nguyên lý phố quát hay Nguyên- 
nhân-đâu-tiên. Chúng ta không biệt Thê Thân có tiên đoán 
mọi nguy hiểm do sự thừa nhận có Ngã, sẽ xảy ra hay 
không mà ngài lại để dành toàn chương chín của luận Cđu- 
xá để bác bỏ thuyết Hữu ngã. 


Bản liệt kê các pháp trong luận CZu-xá rất nên được so 
sánh với những bản lHệt kê tương tự trong 
Abhidhammattha-saigaha (Thắng pháp tập yếu luận) của 
Anurudha thuộc thế kỷ thứ § TL, 4-0-đâm tâm luận của 
Dharmottara (Hán dịch 391 TL) và của Dharmatrata (Hán 
dịch 426) và có thể cả Thành thật luận (Satyasiddhi) của 
Harivarman (khoảng 250-350). 
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Trong Abhidhammattha-saigaha, tất cả các pháp được chia 
làm sáu lớp, trong khi ở A-ti-đàm tổng chung được phân 
phối thành năm câp. Trong luận C„-xá, những pháp này 
được sắp xếp và phối trí cân thận trong năm phạm trù. 
Thành thật luận, một tác phẩm của Kinh bộ và chấp không 
kế có 84 pháp. Tất cả những bộ phái này chủ trương răng 
mọi pháp đều đáng được phân thành hai loại là hữu vi 
(samskyfa) và vô vì (asarnskrífa). Pháp hữu vị lại được chia 
ra thành bốn loại: 


L. Sắc Pháp (rupa, l]) gồm năm căn (giác quan), năm 
cảnh (những đối tượng tri giác) và vô biêu sắc. 


II. 7m pháp (cira, Tl) đôi khi được chia thành năm 
pháp tương ứng với năm căn. 


HH. 7âm sở pháp (caiasika, 46, được chia thành sáu 
cấp tức là những nhiệm vụ tổng quát, thiện, bất thiện, phiền 
não, tiểu phiền não và bất định. 


IV. 74m bắt tương ưng hành pháp (cita-vipratfayukfa) 
không thuộc Sắc cũng không thuộc Tâm (có 14). 


Những pháp này (I-IV) đều là pháp hữu vi (tổng cộng có 
72), cùng với ba pháp vô vi tạo thành năm bộ loại với 75 
pháp. Trong số những pháp này, những pháp mà tất cả các 
bộ phái và các luận điển trân thuật vô cùng cặn kẽ, là nhóm 
pháp được mệnh danh Tâm sở pháp (caiasika). Trong 
nhóm Tâm sở pháp, có 52 pháp trong ba cấp bậc, theo 
Abhidhammattha-sangaha; 58 pháp trong bảy câp theo 4-i- 
đàm Tâm luận và 46 pháp trong sáu cấp theo luận Cậu xá. 


So sánh một cách sơ lược, ta thấy chúng hàm chứa nhiều 
hơn là những phân của tâm lý thông thường, nhưng luận 
Câu-xá và A-ti-đàm Tâm luận có những sự tình tê chặt chế 
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hơn những tác phẩm khác. Luận C4-xá là một hệ thống 
hóa của 4-f-đàm Tâm luận. 


Các pháp bao gồm toàn thể thế giới của tâm và vật, những 
hiện hành tích cực và tiêu cực, những yếu tố tâm lý biểu 
hiện và được biểu hiệu hay những dữ kiện giác quan và 
những dữ kiện tương ứng. Sự liệt kê của Thế Thân là về 
những yêu tố ấy. Bốn yêu tố cuối cùng của những Tâm sở 
bất định: tham, sân, mạn, nghi được trình bày riêng rẽ và 
không xác định như là những tâm sở bất định. Sự thêm thắt 
về những yêu tô này hình như đã được các tác giả Trung 
hoa sau này thiết lập, nhất là Phổ Quang. 


Tổng quát, các pháp được phân phối như trong bảng liệt kê 
kèm theo sau. (Xem trang 108, cuôi chương). 


Lược giải thích bảng liệt kê 


Đồ biểu liệt kê tất cả các yếu tô của những gì có thể được 
gọi là thế giới khách quan. Sự thật những pháp mà bộ phái 
Hữu tông của Phật giáo bàn đến đều chỉ là những khách 
thể. Bộ phái này không nhìn nhận bất cứ một chủ thể nào 
theo nghĩa thông thường của từ này. Ngay cả tâm cũng 
không phải là một sự thê chủ quan, vì không có tác giả ở 
ngoài tác nghiệp và không có chủ thể tâm thức tách rời 
thức. Chỉ có một trạng thái vô thường của tâm. Tất cả thực 
tại tính có thê được coi như là chỉ có hiện hữu sát-na. 


Theo nguyên tắc nguyên thủy của Phật giáo, tất cả các pháp 
(tâm và vật) được coi như là những yêu tổ sát-na, dị biệt, có 
giá trị ngang nhau. Phân phối tất cả các yêu tố này vào 
trong một hệ thống điều hợp, phân chia sắc pháp thành 
những nhóm chủ quan và khách quan, và giả thiết sự sai 
biệt giữa những yêu tố trọng tâm của ý thức thuần túy và 
những yêu tố thứ yếu về các nhiệm vụ tâm lý hay những 
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năng lực đạo đức, hình như rằng, như giáo sư Stcherbatsky 
có nói, là một ngả rẽ của bộ phái này đối với Phật giáo 
nguyên thủy (học thuyết vô ngã). Nhưng bao lâu mà chúng 
ta vẫn còn tìm thấy tính chất sát-na của thê tính nơi bộ phái 
này thì bấy lâu chúng ta không thể xem đó như là một phân 
ly triệt để. 


Các pháp hữu vi (sarva-samsksara, hoặc samskrifa 
đdharma.) tạo thành đại phần đầu tiên trong đồ biểu của 
chúng ta. Nét đặc trưng riêng biệt của chúng là vô thường. 


Pháp hữu vì: 


§ Sắc pháp (rzpa có 11). Trên thực tiễn, nhóm này 
bao gồm tất cả những cái mà chúng ta gọi là vật chất. Trong 
I1 pháp này, năm pháp đầu là những quan năng (căn), và 
năm pháp kế tiếp là những đối tượng giác quan (cảnh). Bốn 
đại (đất, nước, gió, lửa) được biểu hiện bởi những đối 
tượng giác quan. Ngoài những pháp này, còn có một pháp 
đặt biệt, đó là vô biểu sắc (avjaptiripa). Khi chúng ta 
muốn hành động thì bấy giờ tâm sở được gọi là tư (cefan4). 
Trong Phật giáo điều này được gọi là ý nghiệp. Thông 
thường tâm sở này được biểu lộ qua lời nói, đây là ngữ 
nghiệp; hay bằng thân thể, tức là thân nghiệp. Cả hai 
nghiệp này được biểu lộ ở bên ngoài, hoặc thiện hay ác, 
chúng biểu hiệu cho một hoạt động tương ứng và tương tợ 
trong tâm và tạo thành một ấn tượng hay một ảnh tượng lưu 
tồn (avijfiapti- -karma: vô biêu nghiệp). Vì vậy mà chúng 
được gọi là tác nghiệp không biểu lộ. Những tác nghiệp này 
được xem như thuộc Sắc pháp, chúng là những đối tượng 
giác quan, mặc dù không được biểu lộ (vô biểu). 
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II. Thức hay Tâm pháp (ca, một pháp). Đây chính là 
tâm thức. Dù chỉ có một mà đương nhiên nó hành sự qua 
năm ngả đường tương ứng với năm căn. 


II. Tâm sở pháp (cữa-samprayukta samskara, hay 
caitasika, có 46 pháp). Bộ loại những khả năng tâm lý này 
là phần được trường phái này chú trọng nhất, và bởi lẽ đó 
mà ta có lý khi gọi trường phái này là một phái tâm lý học 
của Phật giáo. Tất cả những yếu tố tâm lý lại được phân 
nhóm thành sáu loại: 


l) Đại địa pháp, (mahaäbhùmika), các chức năng phổ 
biến, mười pháp. M⁄ahãbhữzmmika có nghĩa “ thuộc về cơ địa 
phổ quát “, cơ địa ở đây chỉ cho tâm. Bất cứ khi nào tâm 
hoạt động, thì những đại địa pháp như thọ (tri giác), tưởng 
(ý niệm), tư (ý chí), luôn luôn cùng xuất hiện (sarva- 
dharma-sädhärana: cộng đồng tác dụng của hết thảy các 
pháp). 

2) Đại thiện địa pháp (kusala-mahabhumika), các 
chức năng phổ biến có tính thiện, có mười pháp hiện hành 
với tất cả tâm sở thiện. 


3) Đại phiền não địa pháp (klešsa-mahabhimika), các 
chức năng phổ biến ô nhiễm, có sáu pháp, là những thứ bị 
nhiễm ô bởi tham dục (#/eša). 


4) Đại bắt thiện địa pháp (akusala-mahabhumika) có 
hai pháp, cùng xuất hiện với tất cả những tư tưởng bất 
thiện. 


5) Tiêu phiền não địa pháp (upaklesa-bhimika) có 
mười pháp, là những pháp thuộc đặc chất tham dục thông 
thường. Chúng luôn luôn đi theo tâm xấu xa cũng như với 
“tâm vô ký chướng ngại thánh đạo” (mvrfa-avyakrta) và 
chúng cần phải bị loại trừ dần dần trên con đường tu tập 
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(bhãvana-marga: tụ đạo), chứ không đoạn trừ ngay do con 
đường của thây chân lý (dar§ana-maärga: kiên đạo). 


6) Bát định pháp (aniyata-bhumika) có tám, là những 
pháp không thể sắp xếp vào bất cứ đâu trong năm chức 
năng trên. 


Trong số những pháp hữu vi, còn có những pháp không 
tương ứng với sắc hay tâm (cia- viprayukfasamskara: tâm 
bất tương ưng hành) có 14. Chúng không phải là sắc hay 
tâm: (1) Đắc (präpii), sự thủ đắc là năng lực buộc một vật 
thể đạt được với kẻ đạt được nó. (2) Phi đắc (aprapri) là 
năng lực làm phân ly một vật thể với chủ hữu của nó. (3) 
Chúng đông phân (sabhaga) là năng lực tạo ra những đặc 
loại hay một bộ loại để có những hình thức tương tợ của sự 
sống. Pháp thứ (4), (5), và (6), tất cả đều là những kết quả 
không tư tưởng và không điều kiện đạt được bởi định.ˆ” (7) 
Mạng căn (/ñ/mdriya), năng lực sinh mệnh, là năng lực 
duy trì tuôi thọ. (8), (9), (10) và (1 1) bao hàm sự sông và sự 
chết, tức là những con sóng của biến dịch. `“), (13), và 
(14) là nhóm bộ phận (&Zya) của danh, cú, và văn tự, tất cả 
đều liên hệ đến ngôn ngữ (vz#). 


Bây giờ chúng ta đi đến phần hai của bảng đại phân loại; đó 
là các pháp vô vi (asarmskyfa-dharma). (I) Hư không 
(akasa) là cái không gây cản trở cái khác và tự nó xuyên 
suốt một cách tự tại qua bất cứ vật ngại nào; tự thân nó 
thường hằng bất biến. (2) Trạch diệt (ørafisamkhyä- 
nirodha), sự điệt tận đạt được bằng tư duy, như Niết-bàn. 


* Chỉ vô tưởng quả (aszz/ñika), vô tưởng định (asamjñi-sammäpafi), 
và diệt tận định (nirodha-samaparii). Thứ tự liệt kê này theo trong luận 
bản, quyên 4 (tt. 22a6 và tiếp). TS 

* Bốn đặc tướng của hữu vi (saisÄy1a-laksana): sinh, trụ, đị điệt. TS 
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(3) Phi trạch diệt (aprafisarnkhya-nirodha), diệt đạt được do 
sự văng mặt của các duyên. 


Đấy là lược thuật các pháp thực hữu được liệt kê trong 75 
pháp. 
Một số học thuyết đặc sắc của Câu-xá tông 


Nhiều chủ điểm đặc hữu của Hữu bộ sau cùng được Thế 
Thân thiệt lập đáng được ghi nhận sau đây: 


Trước tiên, những phân biệt như giữa hữu vì (sưmsk†/4) và 
vô vi (asmskyfa), biểu (vÿñapwi) và vô biểu (avjñapii). 
định (øiyza) và bất định (aniyaa), tương ưng tâm (ci/a- 
samprayukfa) và không tương ưng tâm (cifa-viprayukfa), 
cần chú ý. 

75 pháp ấy mặc dù dị biệt nhau, đều liên kết nhau trong thế 
giới hiện thực. Hiện tượng này được cắt nghĩa bằng lý 
thuyết về tương quan nhân quả, đôi khi được gọi là thuyết 
về Mười nhân, trong đó có sáu căn nhân (#e) và bốn 
duyên (0raí/yaya). 

Sáu nhân là: 

(1) Năng tác nhân (kãrana- heu) là yêu tô dẫn đạo trong sự 
phát sinh một hậu quả;? Š (2) Câu hữu nhân (sahabhii- hefU), 
trên hai yếu tố luôn luôn cùng hành sự với nhau;'” (3) Đồng 
loại nhán (sabhaga-hefu), là nhân trợ giúp những nhân 


“3 CF. Câu-xá 6 (tr. 30a16): “Tất cả các pháp hữu vi, trừ tự thể của nó, 
đều là nguyên nhân năng tác (nguyên nhân tác thành).” Koéa k. ii 50a: 
svafo ` nye karanahefuh. TS 

*® Ibd., tr. 30b18: “Các pháp hỗ tương gây quả cho nhau, nên hỗ tương 
là nguyên nhân cho nhau.” Ko$a k 1. 50c-d: sahbhñør ye mithahphalãh/ 
bhữtavac cittacitanuvarilaksanalaksyavaf// TS 
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khác cùng loại với nó;”” (4) Tương ưng nhân (samprayuka- 
he), xuất hiện vào bất cứ lúc nào, từ bất cứ động lực nào, 
đối với những sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào và trong 
bất cứ môi trường nào;”' (5) Biển hành nhân (sarvaraga- 
heí„) là nhân luôn luôn liên hệ với những tà kiến, hoài nghỉ 
hay sự ngu dốt tạo ra tất cả những sai lầm của con người; `” 
(6) Dị thục nhân (vipäka-heu) là nhân tạo ra kết quả của nó 
trong một đời sống khác, như khi những thưởng phạt nhận 
lãnh được trong một đời sống sau khi chết." 


Bồn duyên là: 


(1) Nhân duyên (hefuprafyaya), hoạt động như một căn 
nhân, không có sự phân biệt nào giữa căn nhân và nguyên 
nhân thứ yếu, thí dụ, nước và gió tạo ra sóng: `" (2) Đăng vô 
giản duyên (Sưmanantrapratyay4), diễn ra trong trật tự, cái 
này tiếp theo cái kia, những hậu quả đến trực tiếp, và bình 
đẳng sau những tiền nhân, như những làn sóng này kế tiếp 


"° [bd., tr. 31a23: “Pháp tương tự làm nhân đồng loại cho pháp tương 
tợ.” Nghĩa là, nguyên nhân cho ra kết quả đồng loại. Koáa k ii. 52a: 
sabhãagahetuh sadrsah. TS 

*! [bid., 32b26: “Tâm và tâm sở làm nguyên nhân tương ưng cho nhau.” 
Koš§a k1. 53c-d: samprayuktakahetus tu citácitfah. TS 

*Z Ibid., 32e15: “Các pháp ô nhiễm đã sinh, vốn phô biến trong tất cả 
giới địa, chúng làm nhân cho pháp nhiễm ô cùng giới địa, được gọi là 
biến hành nhân.” Koáa ii 54a-b: sarvatraeakhyah klistãnãm svabhimau 
pũrvasarvagah. TS 

* Ibid., tr 33a05” “Những gì là hữu lậu có tính thiện và bất thiện là dị 
thục nhân” Koša k 11 54c-d: vipakahetur asubhah kusalašs caiva 
sãsravah.. TS 

* Câu-xá 7 (tr. 36b16): “Trong sáu nhân, trừ năng tác nhân, còn lại đều 
là duyên tính của nhân (hefupratyayai4).” Ko§a 11 61d: hefvakhyah 
pañca hetavah. TS 
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theo những làn sóng khác; ° (3) Sở duyên duyên 


(alambana-pratyaya), có một đối tượng hay môi trường khi 
một nguyên nhân diễn ra, thí dụ, những làn sóng tạo ra do 
ao, hồ, sông, biển hay tàu bè; (4) 7ð ăng thượng duyên 
(adhipatipratyaya), nguyên nhân có quyên năng nhất trong 
việc đưa những nguyên nhân kia tồn tại đến chỗ cực thành; 
thí dụ, làn sóng cuối cùng làm lật đỗ con thuyền trong một 
cơn bão.” 


Trong những duyên kể trên, duyên thứ nhất, nhân duyên, 
hoạt động như một căn nhân, và duyên thứ tư, tăng thượng 
duyên, là những duyên quan trọng nhất, và để làm sáng tỏ 
hai duyên này nên sáu căn nhân được nói rõ hơn. Năng tác 
nhân tự nó là tăng thượng duyên trong khi năm nhân kia 
đồng nhất với nhân duyên. Từ đó, chúng ta phải hiểu rằng 
những từ ngữ nhân (hefu) và duyên (prafyaya) không phải 
là những từ được xác định nghiêm xác. Chúng diễn ra hoặc 
như là nguyên nhân chủ yêu hay nguyên nhân thứ yếu tùy 
theo trường hợp cần thiết. 


Một cách khái quát, bốn duyên này tương ứng với bốn 
nguyên nhân của Arisfotle: 1. Nhân duyên như là “nguyên 
nhân hữu hiệu”; 2. Đẳng vô gián duyên như là “nguyên 
nhân chất thể”; 3. Sở duyên duyên,"nguyên nhân hình thể” 
và 4. Tăng thượng duyên,"nguyên nhân cứu cánh”. Điểm 
khác nhau giữa hai nhóm nguyên nhân là duyên, ở Câu-xá 


® [bid., “Trừ tâm-tâm sở pháp tối hậu của vị A-la-hán khi nhập Niết- 
bàn, các tâm-tâm sở pháp còn lại đã sinh khởi đều là duyên tính đăng 
vô gián (làm điều kiện khai đạo cho tâm-tâm sở tiếp theo sinh khởi).” 
TS 

“5 [bid., tất cả các pháp, là duyên tính sở duyên, khi nó là đối tượng cho 
tâm-tâm sở sinh khởi. TS 

“7 I[bid., “Tăng thượng duyên chính là năng tác nhân.” TS 
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tông, chỉ đề cập đến những hoạt động tâm lý trong đó một 
tác vụ tương tợ xảy ra trực tiêp sau một tác vụ khác đã đi 
qua. 


4. TÓM TẮT 


Phật giáo không thừa nhận có tồn thê, không có bản ngã cá 
biệt thường tồn, không có linh hồn, không có đắng sáng tạo, 
không có nguyên lý căn để của vũ trụ. Nhưng điều này 
không có nghĩa là tất cả các sinh thể và sự thê đều không 
hiện hữu. Chúng không hiện hữu với một thể cốt hay một 
tinh thể thường hằng ở trong chúng, như người ta thường 
nghĩ, mà chúng quả hiện hữu như là những quan hệ hay 
những tụ tập nhân quả. Mọi biến dịch, hoặc cá nhân hay 
vạn hữu, đều bắt nguồn từ nguyên lý hoạt dụng nhân quả và 
hiện hữu trong những tác hợp nhân quả. Tâm điểm của hoạt 
dụng nhân quả là tác nghiệp riêng của mọi cá thể, và tác 
nghiệp sẽ đề lại năng lực tiềm ẩn của nó quyết định cuộc 
sông sinh tồn kế tiếp. Theo đó, quá khứ hình thành hiện tại 
và hiện tại hình thành tương lai của chúng ta. Đấy là lý 
thuyết tự tác tự thọ. 


Do đó, chúng ta luôn luôn tạo tác và luôn luôn biến đổi. 
Loài người mãi mãi trôi nổi trên những làn sóng của biến 
dịch vận chuyên gọi là “szsãrđ” (luân hồi), dòng sống. Tự 
chúng ta tạo tác và biến dịch như là một toàn thể mà chúng 
ta cứ tiễn hành mãi trong cuộc sông. Không phải sợ đánh 
mất đồng nhất tính, vì bản ngã hiện tại của chúng ta, như 
một toàn thể, là một hậu quả của nguyên nhân mà ta gọi là 
bản ngã quá khứ của chúng ta; cũng vậy, trong vị lai, bản 
ngã của chúng ta cũng không thể bị đánh mắt vì chắc chắn 
rằng chúng ta là những sinh thể tự tạo. Tìm một yếu tính bất 
biến trong một sinh thể biến chuyên là điều vô lý. 
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Có bốn đại chủng (những yêu tố hạt giống) là đất (cứng), 
nước (ướt), lửa (ám) và gíó (động); và tật cả những sắc 
pháp hay vật chất hữu hình đều là một tổ hợp của bốn đại 
này. 

Sự hình thành của một nhân cách hay của vũ trụ cũng giống 
vậy, cả hai gồm có tâm và vật, chỗ khác nhau là, ở nhân 
cách tâm nội bật và ở vũ trụ thì vật nồi bật. Nhân cách gồm 
có năm uấn (s&zudha): sắc, thọ (trị giác), tưởng (khái 
niệm), hành (ý chí) và thức. Sắc lại gôm có đất, nước, lửa 
và gió. Vì vậy, con người đáng được coi như là một sự thê 
có sắc, thọ, tưởng hành và thức. Đây là những tác nghiệp 
(karma) cùng tạo thành hiện hữu cá biệt của con người, 
hiện hữu này không có thực tại tính nào khác. Một con 
người là một thực thể tạm thời, và chỉ sống trong tương tục 
tính của sát-na. Để biến đổi nhân cách của mình cho tốt đẹp 
hơn, sự tài bồi về kiến thức và trí tuệ là cần thiết; bởi vì sự 
viên mãn của trí tuệ là sự viên mãn của nhân cách: sự Giác 
ngộ. 

Câu-xá tông, dù chủ trương rằng tất cả các pháp đều thực 
hữu, hoàn toàn khác với duy vật luận ngây thơ thường tình, 
bởi vì theo lý thuyết của tông này, vạn hữu là những pháp 
bao gồm cả tâm và vật, tất cả cùng ở trên cước địa như 
nhau. Tông này thừa nhận thực tại tính của mọi pháp nhưng 
lại chấp nhận thuyết không tồn thể, không có thường hằng, 
không có phúc lạc ngoại trừ Niết bàn (vô ngã, vô thường, 
khổ và Niết bàn). 
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Pháp hữu vi #ï 


CÂU-XÁ TÔNG 
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CÂU-XÁ TÔNG 
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CHƯƠNG V 
THÀNH THẬT TÔNG 
Sarva§ũnyaväda: Nhất thiết Không tông 
Sautrantika: kinh lượng bộ 
(Hư vô luận — Tiêu thừa Không luận) 








1. CƯƠNG YÊU 


Thành thật tông, đối lập với Câu-xá, chủ trương không có 
gì thực hữu, kế cả tâm và vật. Đây là một Tiểu thừa không 
luận (hay hư vô luận) và được gọi là JöðJitsu theo Nhật ngữ 
(safyasiddhi: chứng thành sự thật); là một tông phái được 
gọi theo nhan sách của Harivarman (Ha-lê-bạt-man)' sống 
ở Ấn độ (kh. 250-251), khoảng một thế kỷ trước Thế Thân. 
Trong bài tụng mở đầu, tác giả nói rằng ông muốn làm sáng 
tỏ ý nghĩa chân thật của kinh. Từ đó, chúng ta có thể SUy Ta 
rằng, nhan sách Thành Thái luận, có nghĩa là sự thiết lập 
toàn vẹn về chân lý được phát biểu qua những bài thuyết 
pháp của Phật. 


Trong I8 bộ phái ở Ấn độ, Thành Thật tông thuộc Kinh 
lượng bộ (Sautrantika),” bộ phái này theo kinh tạng nguyên 
thủy, chống lại chủ trương Thực hữu luận của Hữu bộ 
(Sarvästivada) mà một vài chủ điểm của bộ phái này được 


' Ha-lê-bạt-ma 3ƒ #t##J/#; dịch nghĩa: Sư Tử Khải Éf-Ÿ 4#. Tiểu sử, 
xem Xuất tam tạng ký tập 11, Ha-lê-bạf-ma truyện (T55n2145, tr. 
78b28). TS 

? Ngữ nguyên, sưw#rãntika = sũtra (Khế kinh) + amfa (cứu cánh). 
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Thế Thân coi như là những cách tân của các luận sư Tì-bà- 
sa hay của những vị chấp trước vào giáo lý A-ti-đàm. Nếu 
chủ trương thực hữu luận có thê được gọi là một sự phân ly 
khỏi Phật giáo nguyên thủy, thì chủ trương không luận này 
đáng được coi như là đối lập lại với nó. Thành thật tông, 
trên một phương diện, có thể được coi như là một tông phái 
chính thống của Phật giáo, đặc biệt là vì nó gần với giáo lý 
nguyên thủy của Phật hơn Hữu bộ: “vô ngã (anama)”, “vô 
thường (aiiya)”, “khô (duhkha)” và “Niết bàn tịch tĩnh”. 


2. LỊCH SỬ 


Chúng ta biết rất ít, hay không biết gì cả, về lịch sử của 
tông phái này ở Ấn độ. Có lẽ chưa từng có một tông phái 
biệt lập mệnh danh là Satyasiddhi ở Ấn. Nếu có một tông 
phái mẹ đẻ của Satyasiddhi, thì đấy phải là một tông phái 
bám chặt vào giáo thuyết nguyên thủy của Kinh tạng. Kinh 
bộ (Sutravada) hay Kinh lượng bộ (Sautrantikaväda) được 
đề cập đến như là hậu duệ cuôi cùng trong 18 bộ phái của 
Phật giáo.` Dù mối liên hệ của Ha-lê-bạt-man với tông phái 
này không được rõ ràng, rất nhiều điểm về giáo lý do Ha-lê- 
bạt-man đề ra đều mang dấu vết của bộ phái này. Hình như 
nó chiếm một địa vị có ảnh hưởng lớn ở Ấn, bởi vì được 
Thế Thân nhắc đến một cách trực tiếp hay gián tiếp; thực sự 
Thế Thân chấp nhận chủ điểm của phái này trong một vài 
quan điểm trọng yêu, thí dụ, vấn đề thời gian. 


Thành thật luận (Satyasiddhi) được dịch sang Hắn văn thật 
sớm, vào 411-412 TL, do Cưu-ma-la-thập (Kumärajiva);ˆ VỊ 


3 Rhys Davids, Kzfha-vafthu, pp. 3, 5. Vassilief, History oƒ Buddhism, 
Second Supplemert, p. n. 

* Thành thật luận %Ÿ3*, 16 quyên, Cưu-ma-la-thập 36/###1† dịch 
(A.D. 411-412, hoặc Đi Taishõ 32 No 1646. TS 
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này từng dạy một số đồ đệ phải giảng thuyết về luận này. 
Một trong những đồ đệ, Tăng 
Duệ,” khi thảo luận về luận 
này, đã khám phá ra rằng, tác 
giả Ha-lê-bạt-man đã bác bỏ 
những chủ điểm của phái A- 
t-đàm trong nhiều trường 
hợp - trên bảy lần như vậy. 
Từ đó, chúng ta có thể xác 
nhận rằng cả hai tông phái 
(Hữu luận và Không luận) 
thường giữ vị trí đối lập nhau, 
__ vào thời trước hay ngay trong 
thời đại của tác giả. 





Trong số các môn đồ của La- 
thập, có hai hay ba hướng truyền thừa 
của tông này, trong khoảng từ 411 đến 498 TL, và nhiều sớ 
giải - tất cả có 12 - được soạn thảo. Hàng trăm buổi giảng 
thuyết về bản văn này được truyền bá khắp Trung hoa, mỗi 
buổi giảng thuyết được lập lại hằng hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi hay cả đến chín mươi lần trong cùng một địa điểm. 


Cưu-ma-la-thập 


Trước hệt, một sô người có thâm quyên cho răng luận này 
thuộc Đại thừa,° như ba nhà học giả danh tiêng vào triêu đại 


” Tăng Duệ f#ất, xem Cao tăng truyện 6 (T50n2059, tr. 364b07): sau 
khi dịch xong luận này, La-thập bảo Tăng Duệ, “Trong luận có bảy chỗ 
bác bỏ A-tì-đàm, nhưng văn từ kín đáo. Không cần hỏi mà hiểu được 
mới là anh tài.” Duệ bèn nghiên cứu và phát hiện đúng những chỗ mà 
La-thập ám chỉ. TS 

° Cf Ngưng Nhiên (Nhật bản) Ngữ giáo chương thông lộ ký 16 
(T72n1339, tr.416a5). TS 
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nhà Lương (502-557) là Pháp Vân,” Trí Tạng, và Tăng 
Mân. ˆ Những học giả khác như Trí Khải, '° Cát Tạng, '' 
Tịnh Ảnh,!? lại cho là thuộc Tiểu thừa. Phải đợi đến Đạo 
Tuyên, ' một môn đệ nỗi tiếng của Huyền Trang, cuối cùng 
đã giải quyết vấn đề, bằng cách tuyên bố rằng đó là tác 
phẩm thuộc Tiểu thừa và Kinh bộ, bởi vì Thành thật tông 
không vượt ngoài trình độ và uy thế của học phái Tì-bà-sa. 
Tuy nhiên, Đạo Tuyên thừa nhận rằng nó có một khuynh 
hướng nhắm đến giáo lý Đại thừa. 


Thành thật tông được truyền vào Nhật bản do Huệ Quán 
(Ekwan), '* một Pháp sư Cao ly; ông đến chùa Höryuji 
(Pháp long tự) vào năm 625 TL và được cử làm Tăng thống 
đầu tiên ở đây. Từ đó về sau, Thành thật tông đã được 
nghiên cứu khắp trong những trường đại học Phật giáo, 
nhưng nó chưa hề được nhận là một tông phái độc lập ở 
Nhật, mà người ta luôn luôn xem nó là một chi phái của 
Tam luận tông (sẽ nói ở Chương v11). 


3. TRIẾT LÝ 


Học thuyết của Thành thật tông thường được hiểu như là 
chủ trương nhân không (pudgala-sunyar2) và pháp không 


7 Pháp Vân ¿x#, 476-529. 

* Trí Tạng # ðÄ, 458-522. 

?Tăng Mân 1# %. Soạn Thành thật luận nghĩa só, xem bài Tựa của 
Lương Hoàng Thái tử, Quảng hoằng mình tập 20 (T52n2103, tr. 
244a19). TS 

'° Trí Khải, 531-597. Xếp Thành thật và Không môn thuộc Tạng giáo 
trong Thiên thai tứ giáo. TS 

'! Cát Tạng, 549-623. 

!* Tịnh Ảnh. 

'3 Đạo Tuyên , 596-667. Cf. Tứ phần luật yết-ma sớ 3. TS 

'* Huệ Quán. 
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(sarva-dharma-sunyarfa). Do đó, nó là một chủ trương nhị 
không, trái ngược với học thuyết của Hữu bộ chủ trương 
ngã không nhưng pháp hữu. Nhân cách được tạo thành do 
năm ấm (sắc, thọ.. .) không có bản thể và không có tự ngã, 
cũng như cái vại trồng rông không có nước hay yếu tính nội 
tại. Thêm nữa, vũ trụ gôm 84 pháp, nhưng tất cả hoàn toàn 
không có thực tại lưu tỒn, cũng như cái vại tự nó không có 
thực tại thường hằng. Mỗi một pháp trong năm uân hay bốn 
đại chủng (đất, nước, lửa, gió) mà do đó vũ trụ được kết 
hợp thành, không có bản thể thường hằng và bất biến, 
chúng chỉ là giả danh. 


Theo Ha-lê-bạt-man, tất cả vạn hữu cuối cùng phải đi đến 
chân lý của tịch diệt („irodha safya: diệt đê), tức Niết bàn; 
đó là sự tịch diệt cứu cánh. Như thế chỉ có Tính Không là 
chân lý cứu cánh. Điều này không có nghĩa là tông phái này 
phủ nhận ý thức hay hiện tượng giả hữu của vạn hữu, bởi vì 
nó thừa nhận năm bộ loại chia thành 84 pháp, thay vì 75 
pháp như Câu-xá tông. 


Trong đồ biểu sau đây, chúng ta thấy rằng những thành tố 
của nó không khác với các thành tổ trong đồ biêu của Hữu 
bộ cho lắm. 
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84 pháp của Thành thật tông'? 


Pháp hữu vi Pháp Vô Vì 
Sắc Tâm Tâm sở Bắt tương ưng hành 
CIỀN"” ‹ -~ÄlU) (49) q7) 3) 
1-10k đại địa, 1-2k 1-3k 
11 đất thiện, I-10k 3 (k3,7) mạng căn 
12 nước phiên não, l-ók 4-6k 
13 lửa __— bâtthiện, I-2k 7 (k8) sinh 
14 gió tiêu phiên não, I-10k 8 lão 
bât định, I-8k 9-11k 

9. hận 12tử 

10. lạc 13-15 (kI2-14) 

11. hôn trâm 16 phàm phu pháp 


17 vô biểu (KI,I]) 


Bảng liệt kê các pháp của Thành thật tông chắc chắn là 
được thành lập theo kiểu mẫu của Hữu bộ. Nó chỉ được 
thuyết minh theo tục đề, chân lý của thế gian thường tình, 
bởi vì chân đề thì hoàn toàn vô pháp. Trong số những pháp 
này, năm cảnh (sắc, thanh, hương, vị và xúc) được xem như 
tương đối, trong khi một đại chủng và năm căn được nhận 
là giả tạm. 

Khi phân tách năm cảnh, tông này giản lược chúng vào vi 
trần, và rồi giản lược thêm nữa cho chúng vào cực vi, và 
bằng cách lập lại tiến trình như thế, sau cùng tông này đạt 
đến yêu tố nhỏ nhiệm nhất có một bản chất hoàn toàn khác 


'3 Chữ “k” chỉ rằng cùng hạng mục như trong bảng liệt kê 75 pháp của 
Câu-xá tông, chương IV trước. 
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với những đối tượng ban đầu. Tiến thêm bước nữa, tông 
này đạt đến Không. Như thế, hư vô luận của tông này là 
“chiết pháp không” hay cái Không trừu tượng. Nói cách 
khác, bản tính phi hữu được thừa nhận theo tông phái này là 
một thứ phân tích về sự hữu, hay chỉ là một thứ thiên không 
(không một chiều), đối nghịch với thực hữu. Và đây không 
phải là cái Không siêu tuyệt (Bất đản Không: không phải 
chỉ có Không) mà Tam luận tông xiên dương. Chúng ta có 
thể nói đây là học thuyết về vô thể, hay vô ngã, bởi vì nó 
phủ nhận hiện hữu của tự ngã và của tất cả các . pháp, tâm và 
sắc. Nói rõ hơn, tâm (c/a) không thường tồn, và những 
tâm sở (caiasika) không tự hữu; tất cả các pháp tâm bất 
tương ưng (ciaviprayukia) thảy đều giả hữu; pháp vô vi 
(asamskr/a) cũng phi thực. Học thuyết Không vô toàn diện 
(sarva ý¿nya/đ), nêu chúng ta nói theo chân lý tuyệt đối. 
Chỉ ở quan điêm tục đế, chúng ta mới thừa nhận hiện hữu 
của vạn hữu. 


Học thuyết Không, không phải không tán thành lý duyên 
khởi vì hiện hửu ở tục để thuộc tổ hợp nhân quả, và nó 
cũng, không loại bỏ nguyên lý luân hồi (samsara), vì cần có 
nó để giải thích trạng thái biến dịch sinh động. 


Chúng ta đã thấy rằng Hữu bộ công nhận cả ba giới hệ của 
thời gian đều thực hữu và tất cả các pháp cũng thực hữu 
trong mọi khoảnh khắc. Chống lại chủ trương này, 7hành 
thật luận chủ trương hư vô, thừa nhận chỉ có hiện tại là thực 
hữu còn quá khứ và vị lai thì vô thê (hiện tại thực hữu, quá 
vị vô thê). Như tất cả các tông phái Đại thừa khác, tông này 
thừa nhận cái Không của tất cả các pháp (sarva-dharma- 
$ñnyaiã: nhất thiết pháp không) cũng như không tự ngã 
(pudgala-suinyafa: ngã không). Thêm nữa, nó thừa nhận có 
hai chân lý: Chân đế và tục để. Đây là lý do chính yếu 
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khiến tông phái này trong một thời gian dài được xem là 
thuộc Đại thừa, ở Trung hoa. 


Đề chứng ngộ Nhất thiết Không, người ta phải lìa bỏ ba sự 
chấp thủ: chấp thủ vào giả danh tâm, chấp thủ vào pháp 
tâm, và chấp thủ vào không tâm. Vạn hữu và vạn vật, vì 
hiện hữu như là sự kết hợp của những nhân quả được liệt 
vào giả danh bởi vì không có cách nào để chỉ định hiện hữu 
biến chuyền của nó ngoại trừ bằng tên gọi. Ta phải nhận ra 
rằng thật vô dụng khi bám chặt vào một tự ngã mà thực sự 
nó chỉ là một tên gọi. Trước, hết chúng ta phải từ bỏ sự chấp 
thủ vào giả danh của mình ấy. Các pháp là nền tảng mà tên 
giả danh khởi lên. Từ bỏ sự chấp thủ vào các pháp là ta phải 
chứng nhập không tính như trên. Khi chúng ta theo như trên 
để chứng ngộ không tính của ngã và pháp, chúng ta tưởng 
chừng đã có thể đạt đến Nhất thiết Không, kỳ thực vẫn còn 
có ý thức về Không chẳng khác gì như có một sự thể nào đó 
đang hiện hữu. Không tâm này có thể xóa bỏ khi người ta 
đi vào diệt tận định (nrodha-samapafii) hay vào Niết bàn 
viên mãn. Diệt tận định, như ở nơi A-la-hán, là một trạng 
thái trong đó tất cả những tham dục đều bị xả ly; và Niết 
bàn viên mãn, như ở trường hợp đức Phật, là trạng thái 
trong đó tất cả những điều kiện của sự sống, tâm và vật, đều 
bị diệt tận bằng sự giác ngộ, giống như bóng tối bị tiêu diệt 
bởi ánh sáng: bởi vì đức Phật đã đạt đến trạng thái Niết bàn 
viên mãn nơi đây không còn những phẩm tính phân biệt, và 
siêu việt cả “tứ cú”. 

Ở Ấn độ, người ta nghĩ rằng có bốn luận chứng (tứ cú) về 
bất cứ một vấn đề nào: “Hữu, Vô, vừa Hữu vừa Vô, và Phi 
hữu Phi vô”. Trạng thái mà người ta gọi là siêu việt tứ cú ở 
Phật được gọi là Chân thân của Phật, và thân của Phật xuất 
hiện trong thế gian này được gọi là Hoá thân. Hoá thân này 


120 


CHƯƠNG V. THÀNH THẬT TÔNG 


có đầy đủ những đức tính của một người trong các hình thái 
của nó, và tùy thuận theo mọi phương cách của một con 
người; nhưng Ngài là một người của trí tuệ viên mãn. Giải 
thích về điểm này, Thành thật tông dựa trên các kinh điển 
Đại thừa như Đá/ nhã (Prajna-paramita) Pháp hoa 
(Saddharma-Pundarika) hay Đại Niết bản 
(Mahäparinirvana). Đấy là một lý do khác khiến cho một 
thời gian dài tông này được cho là thuộc Đại thừa. 


Con đường để ta đạt đến cứu cánh gồm có, như thường lệ, 
ba môn học: Giới, Định và Huệ. Đặc biệt, Định và Huệ 
được theo đuôi một cách nghiêm mật. 
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: CHƯƠNG VỊ - 
PHÁP TƯỜNG TÔNG 
H5 
Vijñaptimätratã: Duy thức tông 
Yogäcära: Du-già tông 
(Quyền Đại thừa) 

















1. CƯƠNG YÊU 


Pháp tướng ' (dharma-laksana) có nghĩa là “những đặc 
tướng biểu hiện của các pháp”. Pháp (đharma) ở đây chỉ 
cho các sự thê thuộc vật chất và tỉnh thần (sắc và tâm), bởi 
vì, đối tượng chính của tông phái này là truy cứu vê bản 
chất và phẩm tính của mọi hiện hữu. Sáng tổ của tông này 
là Vô Trước (Asaiga) 7 - anh ruột của Thế Thân 
(Vasubandhu)” - tác giả của Du-già-sư địa luận (Yogäcara- 
bhữmi).ˆ Tại Ấn độ, đầu tiên tông này được gọi là Yogãcãra 
(Du-già tông), chỉ cho sự thực hành về phép quán tưởng 
(Yogäcara: quán hạnh). 


Thế Thân, sau khi nhờ anh khuyên trở về với Đại thừa và 
tập đại thành các quan điểm triết học của Du-già tông, đã 
qui định chủ điểm của tông này là Duy-thức 
(Viinaptimaätra), đặt sự hiện hữu của tất cả ngOạI gIỚi nơi 


' Nhật: Hossõ ¿+3. 

? Vô Trước #3, khoảng 410-500 A.D. 

3 Thế Thân ++##„ khoảng 420-500 A.D. 

* Du-già sư địa luận 3Ñ flu È] 3b, ãñ šw, Di-lặc Bồ-tát i8 3» #ïš thuyết, 
Huyền Trang >% 3š dịch; 100 quyền. Taishõ 30 No 1579. 
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thức - nói tắt, chỉ có thức là thực hữu. Trên phương diện thể 
tính luận, tông này đứng giữa các tông phái chấp hữu và 
chấp vô, như đã nói ở trước. Nó không chấp vào học thuyết 
tất cả mọi sự thể đều hiện hữu, vì quan niệm rằng không có 
gì ngoài tâm (ngoài tác động của tâm), cũng không chấp 
vào học thuyết chẳng có gì hiện hữu, vì quả quyết Tăng có 
sự hiện hữu của các thức. Tông này hoàn toàn tán đồng học 
thuyết trung đạo không bao giờ đi đến cực đoan của chủ 
trương hữu luận cũng như vô luận. Như vậy, tông này có 
thể được mệnh danh là “Duy tâm Thực tại luận” hay “Thức 
tâm luận”. Danh hiệu chính thức của nó là Duy thức ` 
(Yuishiki, hay Vijñãmätra), Tính tướng học (Shözö-gaku),° 
khảo cứu về bản tính (svabhaäva) và đặc tướng (/aksana) 
của các pháp hay dharma. 

Con đường giữa mà chính Phật đã dạy, chối bỏ hai cực 
đoan của đời sống hưởng lạc thế tục và đời sống bỉ quan 
khổ hạnh bấy giờ lại được thúc đây đến con đường giữa của 
hai quan điểm về thể tính luận của các học phái Tiểu thừa. 
Ta có nhiêu lý do để cho rằng tông phái này vẫn thuộc hàng 
Tiêu thừa châp tướng và châp hữu. Nó hướng vào sự phân 
tích thế giới hiện tượng, và được gọi là ' “quyền đại thừa”, 
tức Đại thừa tạm thời. Ta sẽ thấy điêu này ở sau. 


2. LỊCH SỬ 
a. Nhiếp luận tông (Samgraha), 


Tiền thân của Pháp tướng tông (Dharma-lakgana, hay 
Hossô): 


” Nhật: Yuishiki "3Ä. 
5 Nhật: shözõ-gaku +48 # 
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Một tác phẩm tiêu biểu của Đại thừa Duy tâm luận được 
gọi là Nhiếp Đại thừa luận (Mahäyäna-samgraha)' do Vô 
Trước viết vào thế kỷ V, và Thế Thân chú giải, được Phật- 
đà-phiến-đa (Buddha$anta) dịch sang Hán văn vào năm 
531; và Chân Đề (Paramartha) vào năm 563, và lại được 
Huyền Trang dịch lần nữa trong khoảng 648-649. Trong 
các bản dịch này, bản thứ hai của Chân Đề làm căn bản cho 
Nhiếp luận tông ở Trung hoa. 


Chân Đề quê quán ở Ujjayini (Ưu-thiền-ni),Š có lẽ có quan 
hệ đến đại học Valabhi, một trung tâm học Phật, đến Trung 
hoa năm 548, và trong khoảng thời gian từ đó đến 557 đã 
dịch 32 tác phẩm. Người ta nói ông cũng có viết trên 40 tác 
phẩm khoảng 200 quyển. Đối tượng chính của ông là 


7 Hán tạng hiện còn tất cả bảy bản dịch liên hệ, gồm cả Luận bản và 
Luận thích: 1. Nhiếp Đại thừa luận 3X #3W, A-tăng già fỊJ@1tm tác, 
Phật-đà-phiến đa JÈƑ?/ä # dịch (A.D. 531), 2 quyền. Taishõ 31 No 
1592.2. Nhiếp Đại thừa luận 3k #32, Vô Trước &3Ƒ Bồ tát tạo, 
Chân Đề j-‡# Tam tạng dịch (A.D. 536); 3 quyên. Taishõ 31 No 1593. 
3. Nhiếp Đại thừa luận bản đất & &ãøn , Vô Trước Bồ tát tạo, Huyền 
Trang dịch (A.D. 618-619), 3 quyên. Taishö 31 No 1594. 4. N”iếp Đại 
thừa luận thích 3Ä #&‡#Ÿ, Thế Thân Bồ tát thích, Chân Đế dịch 
(A.D. 563); 15 quyền. Taishõ 31 No 1595. 5. Nhiếp Đại thừa luận thích 
3# #‡2# Thế Thân Bồ tát tạo, Cấp-đa & Hành Cũ # # 3472# dịch 
(A.D. 605-616); 10 quyền. Taishö 31 No 1596. 6. Nhiếp Đại thừa luận 
thích ‡l- #šã#‡‡, Thế Thân Bồ tát tạo, Huyền Trang dịch (A.D. 618- 
649); 10 quyền. Taishõ 31 No 1597. 7. Nhiếp Đại thừa luận thích ‡Ä'% 
3#t##, Vô Tính #&#+ Bồ tát tạo, Huyền Trang dịch (A.D. 648-650, 
hoặc A.D. 648-649); 10 quyền. Taishõ 31 No 1598. TS 

Š* Cf Trường Phòng, Lịch đại Tam bảo kỷ 1 (T49n2034, tr. 88a25): 
Chân Đế Ä#'?ÿ, người Thiên trúc, nước Ưu-thiền-ni ####J,, hiệu là 
Tam tạng Pháp sư Câu-na-la-đà 3) Z§ šŠ F>, dịch là Thân Y ##4&. - Tực 
Cao tăng truyện ï (T50n2060, tr. 429c6): Câu-na-la-đà, dịch là Thân Y. 
Cũng có tên là Ba-la-mat-đà 3š 3# 3 FÈ, địch là Chân Đề. TS 
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truyền bá học thuyết 4-fì-đạt-ma Câu-xá và Nhiếp Đại thừa 
luận. Hoạt động văn học và tôn giáo của ông hình như đã 
gây ảnh hưởng lớn trong tâm hồn Trung hoa thời bấy ĐIỜ; 
điều này được minh chứng với nhiều đồ đệ xuất sắc duới 
trướng. 


Chân Đề thiết lập Câu-xá tông như ta đã thấy ở trên và 
Nhiếp luận tông. Hoạt động của ông chỉ có thể so sánh 
được với Cưu-ma-la-thập, người đến trước ông; và Huyền 
Trang, người đến sau. 


Khi khảo cứu về Nhiếp Luận tông, trước hết ta phải biết nội 
dung của bộ Nhiếp Đại thừa luận. Bộ luận này, cùng với 
bản chú giải của Thế Thân, là bộ luận đầu tiên và hàm súc 
nhất trong công cuộc phát biểu học thuyết của Duy thức và 
là sách cương yếu đại biểu của Duy thức tông. Luận đặt 
trọng tâm nơi 10 đặc điểm của Đại thừa. 


Nội dung gồm có: 1. A-lại-da thức (Alaya- -vjnana), từ đó, 
tất cả các pháp hiện khởi; 2. Học thuyết về Duy thức, tất cả 
các pháp không có tương hệ tính (y tha khởi), phân biệt tính 
(biến kê sở chấp) cũng không có cả chân thực tính (viên 
thành thật); 3. Sự đắc ngộ trí tuệ duy thức; 4. Sáu Ba-la- 
mật; 5. Mười địa Bồ-tát; 6. Giới; 7. Định; 8. Huệ; 9. Vô 
phân biệt trí; 10. Ba thân Phật.” 


°Cf. Nhiếp Đại thừa luận bản (T31n1594, tr. 132c25), mười thù thắng: 
I. Sở trí y (chỉ A-lại-da) thù thắng; 2. Sở tri tướng (ba tự tính) thù 
thắng; 3. Nhập sở tri tướng (Duy thức tính) thù thắng: 4. Bĩ (Duy thức 
tính) nhập nhân quả (sáu ba-la-mật) thù thắng: 5. Bĩ nhân quả tu sai 
biệt (mười địa) thù thắng; 6. Tăng thượng giới thù thắng; 7. Tăng 
thượng tâm thù thắng; §. Tăng thượng huệ thù thắng; 9. Bĩ quả đoạn 
thù thắng (vô trụ Niết-bàn); 1o. Bĩ quả (Ba thân Phật) trí thù thắng. TS 
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Khi vạn vật phản chiếu trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt 
hay tưởng tượng của tâm ta sẵn sàng hoạt động ngay. Đây 
gọi là thức (v//ana). Chính vì thức, kết hợp với tất cả yêu 
tố phản chiếu, tàng chứa chúng, nên được gọi là A-lại-da 
thức hay tàng thức (thức tàng trữ). Tàng thức chính nó là sự 
hiện hữu của tập hợp nhân quả và những yếu tố thanh tịnh 
hoặc nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với nó theo tương 
quan nhân quả. Khi tàng thức bắt đầu hoạt động và bước 
xuống thế giới thường nhật này, thì chúng ta có hiện hữu đa 
dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tàng thức, vốn là 
chủng tử thức, là trung tâm ý thức; và thế giới do thức biểu 
hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự Giác ngộ viên 
mãn của Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên. 


Tịnh thức này có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tàng thức 
và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng 
tượng (biến kế sở chấp) và thế giới hỗ tương liên hệ (y tha 
khởi) được đưa đến chân lý chân thật, tức tính viên thành 
thật (parinispann4a). Sau khi đạt đến đó, chủng tử tàng, tức 
là thức, sẽ biến mắt và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà 
chủ thê và đối tượng không còn biệt phân. Đấy là Vô phân 
biệt trí (avikalpa-vijñãna). Trạng thái tối hậu là Vô trụ Niết 
bàn, (aprafisthita-nirvana) nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn 
toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. 


Theo luận này, đức Phật có 3 thân: 


e_ Pháp thân (D#armakäya), mà bản tính là Lý thể và 
Trí tuệ. 


se. Báo thân (Sambhogakaya) hay Thọ dụng thân, chỉ 
thị hiện cho Bô-tát. 


s_ Hóa thân (Mirmanakaya), biểu hiện cho thường 
nhân đề họ tôn sùng. 
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A-lại-da thức; ở đó, chân và vọng hòa hợp (chân vọng hòa 
hợp thức), thực tế cũng giống như thuyết do Mã Minh 
(A$vaghosa) đề xướng trong Đại (hừa khởi tín luận. ` 
Nhiếp luận tông quan niệm A-lại-da -lúc đã trở nên thanh 
tịnh và không còn nhiễm ô là Chân như (/z/hz/Z). Nó được 
coi như là thức thứ chín. Theo đó, các quan năng của thức 
được tông phái này, do Chân Đề sáng lập, gồm có như sau: 


Chín thức 
Tiên ngũ thức: Bốn nội thức: 
nhãn thức ý thức 
nhĩ thức mạt na thức 
tỉ thức A-lại-da thức 
thiệt thức Vô câu thức 


thân thức 


Nhiếp luận tông, ở nơi đây được thay thế bởi Pháp tướng 
tông (Hosso) do Huyền Trang giảng thuyết và đệ tử là 
Khuy Cơ (632-682) sáng lập nên. 


b. Pháp tướng tông (Dharmalaksaua, Hosso): 


Ở Ấn dường như có đến ba dòng truyền thừa của Du-già 
duy tâm luận, sau khi Thế Thân tịch. Dòng đầu là truyền 
chỉ Trằần-Na (Dignäga) thế kỷ thứ 5, Vô Tính (Agotra) và 
Hộ Pháp (Dharmapala, 439-507); trung tâm dòng này là đại 
học Nalanda. Giới Hiền (Slabhadra) gôc người Nalanda và 
vị đệ tử Trung hoa là Huyền Trang thuộc dòng này. Dòng 


'9 Đại thừa khởi tín luận k #&#32†š33, 1 quyên, Mã Minh Bồ-tát tạo, 
Chân Đề dịch. Taishõ 31 No 1966. Bản dịch Anh bởi Timothy Richard 
và Yang Wen-hwul: The Awakenimng oƒ Faith im the Mahayana 
Docfrine, 1894; và bởi D.T. SuzukIl: Asvaghogaˆ s Discourse on the 
Awakenning 0ƒ Faith in the Mahãyana, Chicago, 1900. 
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thứ hai là truyền chỉ Đức Huệ (Gunamati) và An Huệ 
(Sthiramati) mà nơi truyền thừa dường như là ở đại học 
Valabhi; Chân Đế, sáng tổ Nhiếp luận tông ở Trung hoa 
thuộc dòng này. Dòng thứ ba là truyền chi của Nan-đà 
(Nanda), người mà giáo nghĩa được Chân Đề theo đuổi, và 
Thắng Quân (Jayasena) là người đã từng giáng dạy nhiều 
vần đê cho Huyền Trang. Dòng truyền thừa chót này không 
phát triên mấy ở Ấn và đường như sớm biến mất sau đó. 


Huyền Trang, khi còn ở quê hương, dự thính các buổi giảng 
thuyết về Đại thừa Nhiễp luận với hơn bảy luận sư khác 
nhau. Ông là một học giả rất nhiệt tâm với Duy thức tông. 
Tuy nhiên, ý kiến của các giáo sư của ông sai biệt nhau quá 
nhiều khiến ông không thể nhận thấy vị nào là tài giỏi nhất 
để theo, ông bèn quyết định Tây du với hy vọng tìm được 
một luận sư tài ba. Cuộc Tây du khởi hành từ Trường an 
năm 629. Cùng năm đó, ông chỉ đến ở Karakobjo, xứ Tây 
khương. Mãi đến 632 hay trễ hơn nữa mới đến Nalanda, 
gần thành Vương xá nơi mà Giới Hiền, bấy giờ đã 106 tuổi, 
đang là thủ tòa của đại học này. 

Huyền Trang thọ pháp với Giới Hiền những học thuyết 
quan trọng của Phật giáo; trước tiên là Duy thức học do Thế 
Thân cải tổ qua bộ /uận Duy thức (Viñaptimatraiä), kê đến 
là Thực tại luận của cùng tác giả qua bộ 4 £) đạt ma Câu-xá 
(41bhidharmakoša). Sau l7 năm trường du học tại Ấn độ, 
Huyền Trang hồi hương năm 645 và khởi dịch 7hảnh duy 
thức luận (Viñaptimatratäsiddhi)'` của Hộ Pháp cùng với 
hơn 74 bộ kinh luận khác. 


!! Thành duy thức luận »\9Êj&äa &, Hộ Pháp 33k và các Bồ-tát tạo, 
Huyền Trang dịch; 10 quyền. Taishõ 31 No 1585. 
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Khuy Cơ, vị đệ tử xuất sắc của Huyền Trang, đường như là 
người độc nhất truyền thừa học thuyết Duy thức. Pháp 
tướng tôn quả nhiên là do Khuy Cơ hệ thống hóa và chính 
yêu sáng lập nên. Hai sáng tác quan trọng của Khuy Cơ, 
Đại thừa pháp uyên nghĩa lâm chương '“ và Thành Duy 
thức luận thuật ký, ` là căn bản của tông phái này. 


Đạo Chiêu (Dôshô, 628-700), một tăng sĩ Nhật bản được 
gởi sang Trung hoa năm 653; ông thọ pháp với Huyền 
Trang hơn 10 năm và cùng sống chung thất với Cơ. Huyền 
Trang đặc biệt dạy ông pháp thiên quán và khiến ông truyền 
bá phương Đông (đối với Trung hoa, tức Nhật bản). Đêm 
hôm trước buổi khởi hành, ông được Thây tặng cho nhiều 
bộ kinh, luận và luận sớ viết về Duy thức luận. Hồi hương, 
Đạo Chiêu khởi sự truyền bá Duy thức tông tại chùa 
GwangôjI. (Nguyên hưng tự). Đệ tử của ông là Hành Cơ 
(Gyôgi, 667-748). Dòng truyền thừa thứ nhất này được gọi 
là Nam tự. 


Dòng thứ hai do Trí Thông (Chitsũ) và Trí Đạt (Chitatsu) 
được gởi sang Trung hoa năm 654 và họ nhiệt tâm học 
pháp với Huyền Trang và Khuy Cơ. Dòng thứ ba do Trí 
Phụng (Chihô) là tăng sĩ Triều tiên gốc người Tân la, cùng 
với đông đạo là Trí Loan (Chiran) và Trí Hùng (Chio) vôn 
đã ở Trung hoa một thời gian, và học pháp với Huyền 
Trang. Cả ba đến Nhật năm 703 truyền học thuyết Duy thức 
cho Nghĩa Uyên (Giyen, mất năm 724), một đệ tử của Hành 
Cơ. Dòng thứ tư do học giả Huyền Phương (Gembô) đến 


'* Khuy Cơ, Đại thừa Pháp uyên nghĩa lâm chương X ®›*3tŠ‡k*#, 
7 quyên; Taishõ 45 No 1861. TS 

' Khuy Cơ, Thành duy thức luận thuật ký 3 °E3ÄÑ342+š?#, 20 quyên. 
Taishõ 43 No 1830. 
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Trung hoa năm 616 và học pháp với Trí Châu (688-723), 
một đệ tử của Khuy Cơ. Ông ở đây gần 20 năm; đến năm 
735 trở về quê hương và thuyết giảng học thuyết này tại 
chùa Kôbukuji (Hưng phúc tự). Ông truyền pháp cho 
Huyền Tông (Genji, 723-797) là người tận tụy phố bá học 
thuyết này. Dòng này được gọi là Bắc tự, được xem như là 
dòng truyền chính thống. 


3.TRIẾT LÝ 


Duy thức tông của Thế Thân là hệ thống Du già được cải 
biến và bản văn chính yếu là Duy thức Tam thập tụng 
(Wñaptimatratatrinsika) của Thế Thân, trong đó 24 bài 
tụng đầu dành nói về tướng (svalaksana) của các pháp 
(dharma), bài tụng kế nói về tính (svabhava) của các pháp 
và 4 bài tụng cuối về giai đoạn của các Thánh giả. 


Pháp tướng tông mặc dầu là Duy thức, lại khác biệt với 
Nhiếp luận tông vốn là duy tâm luận tượng trưng và sau đó 
được Pháp tướng thay thế tại Trung hoa. Các nhà duy tâm 
luận của Pháp tướng tông nhìn nhận là truyền thừa về hệ 
thống chính thống của Thế Thân, nhưng thực tế thì thật khó 
cả quyết. 7ơm thập tụng (Trừmšika) của Thế Thân có hơn 
10 bản chú giải, trong đó, Huyền Trang và đệ tử là Khuy 
Cơ chính yếu theo ` kiến của Hộ Pháp ở Nalanda. Kết quả 
tựu thành 30 quyên Thành Duy thức luận (VỤñaptri- 
mãtratãsiddhi)'` là bản luận căn bản của tông này. Do đó, 
nhà Duy thức học Trung hoa, chấp nhận ý kiến của Thế 
Thân qua thích giải của Hộ Pháp vốn có thể hoặc không thể 
phù hợp với mục đích nguyên sơ của chính tác giả Thế 
Thân. 


'* Bản dịch 10 quyên, và 7„át ký 20, cộng chung thành 30 quyền. TS 
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Hộ Pháp nhìn nhận sự khác biệt giữa tướng (/aksang) của 
các pháp và tính (svabhava) của các pháp tức Chân như 
(athaiđ). Ý kiến của ông được xem như là thuộc thế tục để 
tý thế luận, laukika-satya) chứ không thuộc đệ nhất nghĩa 
đề (Paramartha-satya). Thê tục đễ cho rằng sự và lý luôn 
luôn song hành và ta không bao giờ có thê đông nhất chúng 
bằng tổng hợp, ý kiến như vậy không đúng hắn là Đại thừa 
mà gồm cả nửa phần Tiểu thừa, cho nên tông này thường 
được xem như Bán đại thừa. 


Học thuyết của Duy thức tông chú trọng đến tướng của tất 
cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy thức học được 
lập nên để minh giải rằng không có pháp nào tách biệt khỏi 
thức được (ý /hức vô biệt pháp). Mặc dầu tông này thường 
được biểu lộ bằng cách nói răng tất cả pháp đều chỉ là thức, 
hay rằng không có gì ngoài thức; thực ra thì ý nghĩa chân 
chính của nó lại khác biệt. Nó duy thức, chỉ vì tất cả các 
pháp bằng cách này hay cách khác luôn luôn liên hệ với 
thức. 


Về thuyết duy thức của tông này, cần phải có một luận điệu 
phù hợp với “giáo chứng” và với “lý chứng”. Thuyết duy 
thức, theo đó thì ba giới chỉ hiện hữu trong thức, có thể 
được minh chứng bằng chính những lời dạy của đức phật 
trong kinh Hoa nghiêm (Avatamsaka). 


Nhưng làm sao minh chứng điều này một cách hợp lý? Thế 
giới ngoại tại không hiện hữu nhưng nội thức phát hiện giả 
tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Nhận thức được điều 
HH là do sự kiện chúng ta chẳng thể tìm đâu ra một cái 

“ngã” hay pháp chân thực nào cả. Điều mà ta cho là chân 
thực chẳng phải là chân thực, mà chí là một biểu lộ ngoại 
tại của cái thực. Toàn thể thế giới do đó hoặc là tạo nên do 
ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường 
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tồn nào cả. Tuy nhiên, có thê có người hỏi rằng, nếu tất cả 
đều là sản phâm của thức, thì sao mỗi vật chỉ được phát 
hiện một cách xác định ở một chỗ (không gian) và vào một 
lúc (thời gian) nào đó mà không ở tất cả mọi nơi và tắt cả 
mọi lúc như ta có thể nghĩ ra được? Lại nữa, tại sao tất cả 
mọi loài đều nhìn thấy được cùng một vật và sự thưởng 
thức vật đó gây cho họ một tác dụng giống nhau?!” 


Câu trả lời có hữu của tông này thật là giản dị: ngay cả 
trong giác mộng, vốn không có thực tại, người nằm mộng 
cũng chỉ thấy một chỗ nhất định và vào một lúc nào đó, với 
tất cả những bối cảnh chung quanh đó. Trong đó, y có thể 
có tác dụng thể xác như đồ mồ hôi, la hét hay nhảy múa. 
Lại nữa, nhiều người cùng thấy những đối tượng nhất định 
giống nhau, cũng như loài qui đói thấy trước mặt chúng 
cùng một giòng sông, bỗng nhiên biến thành dơ bẩn lúc mà 
chúng định uống nước đó. Đấy là vì chúng có cùng chung 
nghiệp ở quá khứ. 


Theo cách đó, đủ mọi luận chứng và bài bác được trình bày 
trong các bộ luận Duy thức, mà tôi nghĩ là không cân thiệt 
phải đi sâu vào chỉ tiết ở đây. 

Trong bảng liệt kê các pháp sau đây, ta để ý thấy chúng 
được chia làm Š5 loại: I) Tâm pháp có 8; 2) Tâm sở hữu 
pháp có 51; 3) Sắc pháp có 11; 4) Tâm bất tương ưng hành 
pháp có 24; 5) Vô vi pháp có 6. Tất cả họp thành 100 pháp 


'3 Cf. Duy thức nhị thập luận (T31n1590, tr. 74c3): Nhược thức vô thực 
cảnh, tắc xứ, thời quyết định, tương tục bất quyết dịnh, tác dụng bắt 
ưng thành 33Ñ#& Ñ398| Št‡¡k£, 384 ik/@, 1EJR JŠ 5L. “Nếu 
chỉ tồn tại thức (biêu hiện) chứ không thực cảnh, sẽ không chứng minh 
được tính xác định của không gian (xứ), thời gian, tính bất định của các 
sinh loại, và tác dụng không có.” TS 
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(bách pháp). 


Trong tất cả các pháp này, “sắc” là biểu hiện ngoại tại của 
thức; “tâm bất tương ưng hành” là tên gọi chỉ tiến trình 
từng phần của thức hiện hành; và “vô vi” là tính tĩnh lặng 
của thức. Không có pháp nào tách biệt khỏi thức. 


Tám tâm pháp biệt lập nhau, năm thức đầu lập thành nhận 
thức giác quan; thứ sáu là ý thức (manovjnana) thứ bảy là 
mạt-na (øwanas) và thứ tám là tàng thức (c7). Theo tự 
tính, tất cả các thức này lệ thuộc vào một pháp khác, tức là 
y tha khởi tướng (0arafanra-laksana) nhưng chúng không 
phải chỉ là tưởng tượng (biến kế sở chấp tướng: 
parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại biệt lập của tám 
thức này là lý thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm 
thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả trong Tiêu thừa. 


Mỗi một thức có bốn “phần ” có bản chất liên đới: 1. Tướng 
phần (/akgapa-bhäga): đối tượng bị thấy; 2. Kiến phần 
(darsana-bhaea): chủ thể thấy; 3. Tự chứng phần 
(sãkgãtkãri - bhãga); “4. Chứng tự chứng phần. Tướng 
phần là hình bóng của đối tượng ngoại tại phản ảnh trên 
mặt tâm thức và kiến phần chiêu soi, nhìn thấy và kinh 
nghiệm nó. Vậy thì, ai biết được là chủ thể (kiến phần) đã 
thấy đối tượng (tướng phần) hay chỉ là thấy cái hình bóng 
của đối tượng đó mà thôi? Đây chính là thức tự nó thấy và 
tiếp nhận phận vụ chủ thể. Phần vụ thấy nhận đó gọi là tự 
chứng; không có nó thì không thê có nhận thức. “Chứng tự 
chứng” hoàn thành tác dụng của tâm thức. Đây là bốn phần 
vụ của tâm thức. 


'* Skt. giả thiết của Takakusu. Cf. Nyäyabindu (Tscherbatsy: Buddhist 
Logic 1): svasaimmvedana; Wel Tat (VI Đạt): Thành duy thức luận, Anh 
dịch: svasưmvittibhasa. 
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Thí dụ, một tờ giấy biểu lộ trong tâm là tướng phần, tức là, 
hình bóng của nó. Kiến phần là dụng cụ đo lường để biết 
chiều dài và rộng của nó. Tự chứng phần nhận thức nó dài 
và rộng bao nhiêu tùy thuộc theo sự đo lường đó. Chứng tự 
chứng phần nhìn nhận sự chính xác của sự đo lường đó. Vì 
CÓ sự hỗ tương nhận thức này, cho nên những phần vụ khác 
không cân thiết. 


Trong số những nhà Du già tông Ấn độ, Trằần-Na và Vô 
Tính không chấp nhận phần ' 'chứng tự chứng” thêm vào 
trong ba phần kia. Hộ Pháp và kế thừa của ông, Giới Hiền ở 
Nalanda, trì giữ thuyết về bốn phần nhưng họ lại nghĩ rằng 
ba hay bốn gì cũng được, vì phần bốn chỉ là phần vi tế hơn 
của phần ba mà thôi. An Huệ (Sthiramati), mặc dầu chấp 
nhận sự hiện hữu của ba phần, lại cho rằng chỉ có một phần 
vụ tự chứng là tự thể phần mà thôi. Theo ông, kiến phần và 
tướng phần theo tự tính chỉ là tưởng tượng giả tá, hiện khởi 
do thức, trong lúc tự chứng phần, tức thức đó, là hiện hữu 
tùy thuộc nhân duyên và không có thực tại tính. Nan-đà cho 
rằng chỉ có hai phần hiện hữu, là kiến và tướng phần: kiến 
phần là phần vụ chính thức mà tướng phần bắt nguồn từ nó 
đề hiện khởi, để mà hoàn tất thuyết vê duy thức. 


Tông Duy thức xem cả hai, tự chứng và chứng tự chứng 
phần như là chính thống. Tướng phần của thức chỉ là hình 
bóng của thế giới ngoại tại và tùy thuộc vào kiến phần, theo 
nghĩa thông thường của danh từ này. Bản chất mà từ đó 
hình bóng xuất phát thì lại khác biệt hắn với dữ kiện giác 
quan và dữ kiện tâm thức. 

Đối tượng của thế giới ngoại tại (wigaya: cảnh), in hình 
bóng vào mặt tâm thức gồm có ba loại cảnh: 1. Tính cảnh, 
hay là tri nhận tức thời, nghĩa là đối tượng có bản chất 
nguyên bản và trình bày nó như là nó, cũng như năm đối 
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tượng giác quan - sắc, thanh, hương, vị, xúc — được tri nhận 
như vậy. Tiền ngũ thức và đệ bát, A-lại-da thức, tri nhận 
đối tượng theo cách này; 2. Độc ảnh cảnh, hay là ảo giác. 
Hình bóng chỉ xuất hiện tự nơi tưởng tượng và không có 
hiện hữu thực sự. Lễ dĩ nhiên, nó không có bản chất nguyên 
bản, như một bóng ma vốn không có hiện hữu; 3. Đới chất 
cảnh: đôi tượng có một bản chất nguyên bản nhưng lại 
không được tri nhận đúng y như vậy. Khi đệ thất, mạt-na 
thức, nhìn lại nhiệm vụ chủ thể của đệ bát thức, A-lại-da, 
nó xem thức này như là ngã. Nhiệm vụ chủ thể của A- lại- 
da đệ bát thức có bản chất nguyên bản, nhưng nó không 
được đệ thất thức mạt-na nhìn thấy y như vậy, và chỉ được 
xem như là ngã, mà thực tại thì chỉ là ảo giác vì nó không 
phải là ngã. 
Thuyết về ba loại cảnh có thể là xuất xứ từ Nalanda. Những 
bài kệ thông dụng của tông này lại hầu như thuộc nguồn 
gốc ở Trung hoa, như sau: 

Tính cảnh bất tùy tâm " Rỗ n 

Độc ảnh duy tùy kiến Bộ 3 "É Rũ JL, 

Đới chất thông tình bản : Tï t8 lä 


+ XS 


Tính chủng đẳng tùy ưng. HH b4 Rã J7 





Bài kệ này giải thích bằng cách nào mà ba loại cảnh liên hệ 
với nhiệm vụ chủ thê và bản chất nguyên bản ngoại tại. Bạn 
có thê điên đầu trong khi tìm hiểu vì sao Duy thức học lại 


” CF Khuy Cơ, Thành duy thức luận chưởng trung xu yếu IA 
(T43n1§31, tr. 620a19): dẫn kệ và giải thích: 1. Tính cảnh, chỉ cho chân 
thể của các pháp... 2. Độc ảnh cảnh, tùy theo kiến phần (tưởng tượng), 
như lông rùa, hoa đốm, thạch nữ... 3. Đới chất cảnh, ảnh tượng của nó 
có bản chất. TS 


136 


CHƯƠNG VI. PHÁP TƯỚNG TÔNG 


có cái gọi là thực thể nguyên bản đó. Thật ra, ta không nên 
quên răng mặc dầu nó là thực thể ngoại tại, nó lại là cái 
biểu hiện ra ngoài từ nơi thức. Đệ bát A-lại-da thức tự nó 
không phải là thực thê (đravya) cô định, không thay đổi; nó 
luôn luôn biến chuyên từng sát-na một, và được “huân tập” 
hay ghi nhận ấn tượng bằng tri nhận và hành động, nó trở 
thành tập quán và hiệu quả trong sự biểu hiện ngoại tại. Nó 
giống như dòng nước cuốn chảy. không bao giờ dừng lại ở 
một nơi nào trong hai thời hạn tiếp nối nhau. Và chỉ duy có 
dựa Vào Sự liên tục của dòng nước đó mà ta mới có thê nói 
về “con sông” 


Hiệu quả hay năng lực sản xuất một kết quả được gọi là 
“chủng tử” vì nó được chứa trong một kho tàng hạt giống 
và theo thời gian nảy mầm khi một nguyên nhân lập cơ hội 
cho nó. Từ nơi kho tàng hạt giống này mà thế giới ngoại tại 
phát hiện trùng hợp với biểu hiện của tri nhận và hành động 
quá khứ. Như kệ thuyết: 


Chủng tử (bTja) sinh hiện hành (samuadacara) #Š#-j 2E 
3⁄1. 

Hiện hành huân chủng tử 3#⁄4T;# # 7. 

Tam pháp triển chuyên Z3*/# 3#. 

Nhân quả đồng thời X BỊ nể. 


'3 Khuy Cơ, op.ci. tr. 631b29. Cf. Thành duy thức luận thuật ký 
(T43n1830, tr. 310b7),  “ Trong một niệm có thê có 4 pháp: 1. chủng 
tử bản hữu; 2. hiện hành do bản hữu sinh; 3. chủng tử được huân tập 
bởi tân hiện hành; 4. hiện hành sinh bởi chủng tử này. Nhưng sao lại 
nói ba pháp triển chuyển?.... .” Tham chiếu biện luận, Lương Toán 
(Nhật bản), 7hành Duy thức luận đồng học sao 28 (T67n2263, tr. 
170b15), “Ba pháp là, chủng tử năng sinh, hiện hành được sinh, chủng 
tử mới huân tập...” TS 
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Và nữa: 
Chủng tử sinh chủng tử 4Ê-Ÿ + #§ 7Ÿ. 
Nhân quả dị thời R š 4#. 


Như vậy, thế giới ‹ của sự sốngvà thế giới của khí mãnh để 
sống trong đó”” đồng thời sinh khởi từ kho tàng A-lại-da 
và cùng được chứa đựng trong đó; điều đó gây nên sai lầm 
và ảo tưởng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 





Các chủng tử cũ tiềm tàng trong đệ bát thức hiện hữu từ vô 
thuỷ. Chúng được gọi là chủng tử bản hữu, hạt giống có sẵn 
từ nguyên thuỷ. Các chủng tử mới theo dòng thời gian được 
huân tập thêm mới; chúng được gọi là chủng tử tân huân. 
Chủng tử cũ và mới, họp lại tạo thành những biểu hiện của 
hiện hữu mê lầm của đời sống. Do đó, đệ bát A-lại-da thức 
có vẻ như là một loại thức thuộc bản chất hư vọng hay bất 
thực. Tuy nhiên, nó chứa đựng một chủng tử không nhiễm 
ô; chủng tử này gắn chặt với nó. Khi chủng tử này phát 
triển đo tu tập, nó dần dần chế ngự bản chất hư vọng của đệ 
bát thức và kết quả của sự chế ngự đó là đời sống mê hoặc 


'? CF. Du-già sự địa luận 5 (T30n1579, tr. 302b9): “ Pháp vô thường 
làm nhân cho pháp vô thường. Nó làm nhân cho tha tính. Nó cũng làm 
nhân cho tự tính sinh sau, nhưng khi ấy không đồng thời.” Thành duy 
thức luận thuật Ký 3A (T43n1830, tr. 310a17) giải thích: “Làm nhân 
cho tha tính, tức chủng tử sinh hiện hành. Làm nhân cho tự tính, tức 
chủng tử sinh chủng tử... Nếu chủng tử sinh chủng tử mà (nhân quả) 
đồng thời, thì sinh sản sẽ trở thành vô cùng. Vì trong một sát-na mà 
nhiều chủng tử có thể cùng sản sinh, mà thây đều không có nhân trực 
tiếp.” TS 

?° Chỉ hữu tình thế gian (sa/»a-loka), thê giới của sinh vật, tức bản thân 
của các loại sinh vật hay quần thể sinh vật, xã hội; và khí thế gian 
(bhãjana-loka), thế giới dụng cụ (như cái đĩa, đồ đựng), tức thế giới tự 
nhiên. TS 
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trở thành vi diệu cho đến khi đạt đến trình độ cao nhất là 
giác ngộ. 

Duy Thức tông cho rằng tính (svabhäva) của các pháp 
hoàn toàn khác với tướng (/aksana) của pháp tướng. Do đó, 
lý hoàn toàn khác biệt với sự, nghĩa là, tính và tướng như 
hai đường thắng song song; và cũng thế, lý với sự. Hai 
đường song song không bao giờ gặp nhau. Tướng, hay là 
sự, hay nói cách khác, những biểu hiện của tất cả các pháp, 
là vấn đề quan hệ chính yếu của tông này. Do đó mà có tên 
là Pháp tướng tông. Cần phải phân biệt rõ ràng nó với các 
tông phái chuyên luận về tính của pháp hay lý, tức là Pháp 
tính tông. 


Do đó, Duy Thức tông không chấp nhận là mọi chúng sinh 
đều có Phật tính. Năm hạng người đều biệt lập nhau (»gã 
tính các biệt) trong đó có một hạng người không bao giờ có 
thê trở thành Phật (nhứt-xiễn-đề: /cchanika). Do đó, theo 
tông này, ba thừa (Thanh văn -Šrzãvaka-yäna, Độc giác - 
Pratyeka-budddha-yäna và Bồ-tát thừa - Boddhisatva- 
yãna) là chân thật, bởi vì họ thuộc thế giới hiện thực, nghĩa 
là, cả ba đều phù khế hợp với thế giới hiện thực của con 
người. Nhất thừa (Ekayãna) chỉ là phương tiện và tạm thời 
(thuyết Tam thực Nhất quyên). Các tông phái khác hoàn 
toàn trái ngược lại. Hơn nữa, tông này không nhìn nhận sự 
đồng nhất của tính đối với tướng của các pháp. Vì vậy, 
không sao có thể nối kết Chân như, bản tính của các pháp, 
đến tướng của các pháp cả. Vật tự thân (thing in itself) luôn 
luôn tách biệt với vật giáo tha (thing for other). Chân như sẽ 
không bao giờ bị huân tập hay bị ảnh hưởng bởi đời sống 
thường nhật và nó biêu hiện tùy theo duyên.ˆ` Tông này quả 


?”' Tùy duyên khởi động lễ #3 #). 
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quyết rằng Chân như luôn luôn ở trong trạng thái ngưng 
nhiên tĩnh tại, mà không bao giờ biên động trong cảnh giới 
của các pháp. 


Những tông phái chú trọng về tính bị Pháp tướng tông đã 
kích không nương. Một học thuyết như được đề xướng 
trong Khởi tín luận rằng Chân như tự biểu hiện tùy theo 
duyên hoặc tịnh hoặc nhiễm, học thuyết đó là đối tượng 
chính cho sự đả phá mãnh liệt của tông này. Nhưng điều 
này chỉ là khía cạnh tiêu cực của những biện luận về ý 
nghĩa Chân như. Chúng ta sẽ nghiên cứu về khía cạnh tích 
cực của biện luận ở phần cuối chương này. 


Nhiếp luận tông giữ một thái độ khác hắn về điểm này. 
Trong Khởi tín luận, mà tác giả được cho là Mã Minh, bắt 
đầu bằng Chân như, vốn bị nhiễm ô bởi vô minh và đề cập 
tàng thức là một bản tính hỗn hợp chân và vọng; trong lúc 
Duy thức tông bắt đầu bằng thế giới của hiện tượng vốn 
xuất phát từ A-lại-da thức, là hư vọng, không chân thật. 
Thức này, trong một cách thế nào đó, chứa đựng một chúng 
tử thanh tịnh và ngẫu nhiên phát triển nó cho đến khi giác 
ngộ. Nhiếp luận tông cũng đông ý với tác giả của Khởi Tín 
luận, tiễn xa thêm bước nữa và nhìn nhận sự hiện hữu của 
một thức thứ chín không nhiễm ô (Vô cấu: amala vjñãna). 
Như vậy trong A-lại-da thức hầu như có sự hiện hữu của 
hai yêu tố: chân và vọng. Tuy vậy Duy thức vẫn sai khác 
với tất cả các tông khác trong việc xem Chân như như là 


? Chân như ngưng nhiên bất tác chư pháp j|3##‡ j4 £1E‡#¿+. Cf. 
Thành duy thức luận 9 (tr. 48a21): “Thắng nghĩa của thắng nghĩa, tức 
pháp giới nhất thê tuyệt đối ... là Chân như. Chân, vì không phải hư 
vọng. Như, vì thường hằng như vậy. Tính chân thật này trong tất cả mọi 
trạng thái thường hằng như là tự tính của nó, nên nói là Chân như. Tức 
nói có nghĩa là trạm nhiên không hư vọng.” TS 
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tính và tàng thức là tướng của các pháp. Chân như là viên 
thành thật (parinispanna) trong khi A-lại-da thức là y tha 
khởi, tức dựa vào pháp khác mà khởi lên, (parafanfra). 


“Viên thành thật,” “Y tha khởi? và “Biến kế sở chấp” 
(parikalpita) đều được gọi là “laksana” (tướng) trong Phạn 
ngữ, nhưng trong trường hợp của Viên thành thật, không 
phải là /az#⁄gana mà là alaksana (vô tướng), xa lìa hết thảy 
mọi tướng, tức là, swabhaãva: (tự tính).” 


NGŨ VỊ BÁCH PHÁP 


Pháp tướng tông, tuy là duy tâm luận, lại dùng khuôn mẫu 
của phương pháp phân tích dùng trong các tông phái thuộc 
thực hữu và thiên không, và phân thế giới hiện hữu làm 
năm phạm trù, gồm 100 pháp. Bảng liệt kê này rất tỉ mi hơn 
các bảng. 


Một đặc điểm trong bảng này là tâm được chia thành tám 
thức, mỗi một thức là một thực tại biệt lập. Không có tông 
phái nào trong Phật giáo có một học thuyết như thế. Thêm 
vào năm thức (nhãn, nhị, tỉ, thiệt, và thân) còn có giác quan 
thứ sáu, ý thức, thứ bảy, tự ý thức và thứ tám, tàng thức. 
Hai thức sau cùng được gọi là mạt-na thức và A-lại-da thức. 


Trong số tám thức này, sáu phần đầu hợp thành thức nhận 
thức (y/ñana), thứ bảy là ý (manas) và thứ tắm là tâm 
(cia). Nói cách giản dị hơn, năm phần đầu chỉ là các giác 
quan; thứ sáu, trung tâm giác quan tạo các khái niệm do 


địt: op.ctt., tr. 46b10-14: “Tính viên thành thực, là thực tính của các 
pháp, được thành tựu viên mãn, được hiển lộ bởi hai không (nhân 
không và pháp không.. .Nó chính là thể tính mà trên y tha khởi không 
còn biến kế sở chấp, được hiển lộ bởi hai không. Thê tính của nó là 
chân như.” 
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những tri giác đạt được từ thế giới bên ngoài; thứ bảy, mạt 
na-thức, trung tâm tư duy, suy nghĩ, yêu cầu và suy luận 
dựa trên nền tảng ý thức; thứ tám, A-lại-da thức, chứa giữ 
những chủng tử, nghĩa là giữ những hiệu quả hay năng 
lượng của tất cả những hiện hành. Thứ sáu, bảy và tám luôn 
luôn dựa vào nhau mà hoạt động, bởi vì đệ lục thức là tâm 
điểm chung cho tri giác và tri nhận hướng nội; nó hoạt động 
hướng ngoại dựa trên mạt-na thức, mà thức này lại dựa trên 
A-lại-da thức. Mạt na đáp ứng cho tự thức, tự quan tâm hay 
những xu hướng vị kỷ. Nhiệm vụ chủ thể của đệ bát thức 
được đệ thất xem như là ngã mặc dầu trong thực tế không 
có gì là ngã cả. Ý tưởng về ngã giả ảo này làm nhiễm ô tất 
cả những tư tưởng khiến khơi dậy ý tưởng về cá thể hay tự 
ngã. 

Theo quan niệm Phật giáo, vạn hữu “sinh từ ý” (manø7a) và 
“tác thành bởi ý” (manomaya), và nhất là trong học thuyết 
duy thức, cái mà chúng ta gọi là hiện hữu nó tiến hành từ 
thức mà ra. Theo đó, mọi vật hiện hữu được xếp tùy theo 
bản tính của nó vào ba loại: 


Những hữu hiện không thật (vọng hữu tính) vốn đồng thời 
không có một bản thê (zđravya), như ma qui chỉ hiện hữu 
trong sự tưởng tượng của con người chứ không có trong 
thực tại. 


Những hữu thê giả tạm hay nhất thời (giả hữu tính) không 
có tự tính (asvabhava) thường tại như căn nhà được dựng 
bằng gỗ, gạch, ngói... Nó chỉ hiện hữu bằng một tràng tổng 
hợp những nhân duyên và không tự hữu. Nó không có thực 
tại thường tồn. 


Những hữu thể chân thật (chân hữu tính), nghĩa là, phi hữu 
trong ý nghĩa cao nhât của danh từ này, xa lìa tât cả tướng 
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không thật và giả tạm (vô tướng). Sự thực, cái này không 
phải là phi hữu mà là hiện hữu siêu việt. 

Ba tính này thật ra được gọi là: 1. Biến kế sở chấ T - 
(parikalpitalaksana), tính của tưởng tượng độc hiệu; 

tha khởi tính (parafanfralaksana), tính của sự nương n 
vào tính khác; 3. Viên thành thật tính (parinispanna- 
laksnana), tính của thực tại tối hậu.” 


Trong ba tính này, thứ nhất chỉ hiện hữu trong tưởng tượng, 
thứ hai chỉ trong tập hợp nhân duyên và thứ ba như là bản 
thê (tạm gọi như vậy) của tất cả và chỉ có những người có 
trí tuệ siêu việt mới thấu hiểu nó được. Ta không nên giải 
thích thực tại tính này một cách quá xác định, vì nó chỉ là 
cái còn lại sau khi hai tính trước đã bị loại bỏ. 


Sự phân biệt các pháp ấy phù hợp với quan điểm hữu 
nhưng khi được nhìn theo quan điêm phi hữu thì ba tính 
này trở thành ba vô tính (abhava, nihsvabhava). Thứ nhút; 
là tướng vô tính (laksana-nihsvabhava) không có bản thể, 
định tính nào cả. Thứ hai là si? vô tính (uipaffi- 
nihsvabhava), không sinh, không tự tính, không hiện hữu 
mặc dầu có vẻ như là hiện hữu, thứ ba là /hăng nghĩa vô 
tính (paramartha-nihsvabhava), đây là phi thực chân thật, 
siêu việt tất cả những đặc tính và điều kiện của cuộc đời, 
Đây là Chân Như, là Thực Tướng, và là Chân Tính của pháp. 


® Tạm thập tụng, tụng 20: “do những suy luận tưởng tượng như vậy và 
như vậy mà hiện hữu sự thể được suy luận tưởng tượng. Những gì hiện 
hữu bởi suy luận tưởng tượng, chúng không có tự tính.” #)4#4#*3š3}/ 
về ‡} 4ê 4ê 1! wLuä š}† 3U B }k##£ 9ñ. TS 

*® [bid., tụng 21: “Y tha khởi tự tính, là sự phân biệt xuất hiện do bởi 
duyên. Viên thành thành thực, là tự tính hằng loại trừ hai tính trên.” ‡& 
1bz+c ñ +! 2-3) #4 Đ† +I lR| 3® 2X4k/ Tí tả RÊ TẾT PE. TS 
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Theo Pháp tướng chỉ có trí tuệ vô lậu mới thấu hiểu rằng tất 
cả thế giới hiện tượng cùng với hết thảy mọi loài chúng 
sinh đều chỉ là hiện hữu tạm thời hay ảo tưởng (giả hữu) 
biểu hiện bởi thức (duy thức sở hiện) ở bên trên thực tại tối 
hậu (tính viên thành thật). Trung đạo của đức Phật bấy giờ 
được đồng nhất với Chân như, thực tại tối hậu vừa nói đến. 
Ý nghĩa của “trung” được thành lập như thế nào, đã được 
giải thích bởi liên hệ hỗ tương giữa ba tính ở trên. Tính thứ 
nhất, chỉ là tưởng tượng, không hiện hữu, cho nên Không. 
Tính thứ hai, hiện hữu bằng tập hợp nhân duyên, nên chỉ 
Có một cách tạm thời (Hữu). Do đó, trung đạo là, không 
phải Có cũng không phải Không (phi hữu phi không). Như 
vậy, thực tại tối hậu của tính thứ ba siêu việt cả Không và 
Hữu. 

Chân như siêu việt tất cả tư tưởng về Hữu và Không, chúng 
ta có thê nói là: “cái này hiện hữu” nhưng đấy không phải 
là hiện hữu hiện tượng. Hay chúng ta có thể nói: “cái này 
không hiện hữu” nhưng đấy không phải là một phi hữu hiện 
tượng. Đối lập với hiện hữu giả tượng, ta gọi đấy là Không 
(Vô), và đề tránh nhằm lẫn với cái không giả tượng, ta gọi 
đây là Chân không và Chân hữu. Chân không là tính không 
(5unya/a), sự văng mặt của tất cả đặc tính theo ý nghĩa cao 
nhất và Chân không là Diệu hữu, thực tại tối hậu. Tất cả 
những điều quá tầm với của trí tuệ con người. 


Khi trí tuệ của một người được viên mãn do tu chứng, thì 
thức sẽ trở thành trí tuệ viên mãn như sau: 


Tiền ngũ thức trở thành Thành sở tác trí (trí tuệ hoàn thành 
tât cả những gì cân phải làm, ky£yãmusthaãna/ñana). 


Đệ lục, Ý thức trở nên Diệu quán sát trí (trí tuệ, quán sát tận 
tường, ?rafyaãveksanajñnana). 
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Đệ thất, Mạt na thức trở thành Bình đăng tính trí 
(sama1a/ñana). 


Đệ bát, A-lạ-da thức trở thành Đại Viên cảnh trí 
(adarsanaj/ñana). 


Cả thảy tạo thành bốn phần trí tuệ của Phật. 


Như chúng ta đã biết, Câu-xá tông có thuyết * nphiệp cảm 

duyên khởi”; Pháp tướng tông lại thay thế nó bằng “A-lại- 

đa duyên khởi” (duy thức duyên khởi). Điều này cho thấy 

một phát triển của học thuyết về nhân quả bởi vì nghiệp chỉ 

là kết quả của thức và thuyết nhân quả của Duy thức tông 

cần phải lập trên giả thuyết về ý nghiệp như là khởi nguyên 
của tất cả các pháp. 
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PHÁP TƯỚNG TÔNG 
ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP 

























I Tâm pháp (ci#a-dharrna) 












1. Nhẫn thúc, ‹+z/etz- 9. xÚc, €j227Sz 36. phấn, kưodha 
2. NHĩ thức, =zorz: 10.thọ, mẽ z 37. hận, tuanhc 
3.1i thúc, 0hràna-vị 11. tư ca. 38. phú, ;zzf: 

4. thiết thức. jihw: : 12 tưởng, Si/HỆH, 39. não, j0zzd:Tsz 








5. thân thức, 4: 13. tác ý, ơm: v 40. tậ 
6ó. ý thúc, znoo-vifina B Biệt cảnh (vinJratz): 41. 
7. tạt ra thúu, 720122 14. dục, cña: 4. 
8. A-lại-da thúc,‡+Í2va-vifl na 15. thắng gi 43. siê 

lổ niệu, Kzmy7f 44. 

:37H:2 45. kiêu, To 
4ó. vô tàm, ZkrïÊ£vz 

C Thiện (kwsưzi2): D Phiển não (eis 47. yỗ quí, 20:2/1212jv2 
19. tín, szazddha 30. tham, z2z 45. trạo CỬ, đttddhi21v4 
20. tàm, #rí 31. sân, przripJa 49. hôn trầm, «ving 
21. quí zjzr?2j/vz 32. sĩ, mũdhĩ 50. bất tín, äerrddltva 
22. võ tham, 2b 33. mạn, mãn 31 giải đãi, azttsfẩ4vz 
23. võ sẵn, zđeedz 34. nghị, vícfkirsz 22. phóng dật, jzz Cì 
24. vũ sĩ, a7mohra 35. tã kiến, đ?grï 33. thất niệm, mtUsiraemyrirz 
25. tỉnh tấn, vữvz 54. tán loạn, vitgepz 
26. khinh an, pzz<?zzbdhf 35. bất chính trì, 2 </H/222/220v2 
27. bắt phóng " KEO hàng F Bi định (zwiJrzt2): 
28. hành xả, tựek 56. hồi, #atƑTva 
29. bất hại, HP ST, 37. thụy miền, middhz 


III. Sắc phấp ũpa-dharma) 





60. nhẫn, cz/ct< NÌ 
61. nhĩ , €#2ïz HAT 
62. tỉ, phrưãng là 
63. thiệt, jrvã 74. 
64. thân, k2vz HÓt 
65. sắc, rũpa T6. 
6ó. thanh, «zbđ+z Y0 
67. hương, øandfz 78. 
đổ. vị, sứ 79. 
69. xúc, SĐPSTEVV: s0. 
7. pháp xứ sở nhiếp sắc, g1. 

ha Ãvaranilbini rjxãnÏ 82. 
(các đối tượng của thức): 83. 
cực lược <ã 84. 






cực @U 85. 
thọ sở đẫn sãc, œ; sinh khi thọ giới 56. 
đỉnh sở sinh rự rai sắc, do định sinh. 58. 


89. thứ đệ, :?:t?24/m 
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II Tâm sỡ hữu phap (caiasika-dharmna) 
A Biến hành (Sưrvatra ga): 


IY.- Tâm hắt tương ưng hành pháp 


ETùy phiên não (H)zkiešø): 















38. tầm, vữrz?rEa 
29. tứ. vicära 


(ciữa-vip0rattukia-sarrtskaira) 
đắc, j”23j 
Trạng £ ăn, j [fvitendri' vư 


9. phương, đ¿sz 
91. thời, kE#lz 



















chúng đồng phần, zfltävz-sablđpa — 92. số, samhvd 
đị sinh pháp, viszbhp: 93. hòa hợp tính, 
Yô tưởng định, z<z: 7H:ÃJ2.2TTÏ SãnaprÏ 

điệt tận định, øirodthasan3j1aT1f4nvarhTva 

Yôõ tưởng quả, z 2 NgTu 94 bất hòa hợp tính, 
danh thân, sở: Y. Võ vi pháp| 

cú thân, pa#z (at skta-dharrra) 
văn thân, Vy lana wẩw¿ — 95, hư không, j:fSz 

sinh, jZrï 96. trạch điệt, 

trụ, «fSrf Draiismkhvanirodha 
lãn, /z”:7 97, phi trạch điệt, 

vô thường, 4#i1var ÄãDPaTÍSiiMERviininadlta 
Tưu chuyển, Ðzzvÿrrf 98. bắt động diệt, Znii2/va 
định dị, p0aritvgiz 99, tưởng thọ diệt. 


thể tốc, jZvz KamjfR3-vedavita-nirodha 


100.chân nh. rzr#:zrZ 


CHƯƠNG VH 
TAM LUẬN TÔNG 


=_=.—-. 
—HN~I> 


Sarva6ũnyaväda: Thuyết Nhất thiết không 
Mãdhyamika : Trung Quán Luận 
(Bán Đại thừa) 

















1. CƯƠNG YÊU 


Đại thừa phủ định luận, tiếng Phạn gọi là Madhyamika, 
“học thuyết về Trung đạo”, hay Không luận (4ữnyaväda), 
hay Tương đối luận. Ở Trung hoa và Nhật bản, tông này 
được biết đến dưới danh hiệu San lun, hay Saron, tức Tam 
luận. Đấy là 3 tác phẩm căn bản chuyên về học thuyết 
Trung đạo bằng cách bài bác nghiêm khắc những kiến giải 
sai lầm của Bà-la-môn, Tiểu thừa và các tông phái Đại thừa 
khác ngoài Tam luận tông. Trong ba tác phẩm này, tức là 
Trung luận (Mãdhyamika-ýãsra) ` của Long Thọ 
(Nãgãrjuna). May mắn nguyên bản Phạn ngữ hiện vẫn còn 
tồn tại. Bản Hán văn do Cưu-ma-la-thập (KumarajTva) dịch. 
Trong tác phẩm gồm 400 bài tụng này, Long Thọ bác bỏ 
một sô những kiên giải sai lầm của Tiêu thừa hay của các 
triết gia kế chung, rồi từ đó bác bỏ tất cả những quan niệm 
duy thực và đa nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết nhất 
nguyên của mình. 


! Trung luận *P3, Long Thọ Bồ-tát tạo, Thanh Mục Phạm chí thích 
lị 3 Bê i8 ÄÈ.& ñ H ##, Cưu-ma-la-thập dịch »Š Š Äi†† ?Ÿ (A.D. 409), 4 
quyên. Taishõ 30 No 1564. Tên Sanskrit cũng gọi là Ä⁄ữiz- 
mãdhyamaka-kariRä, hay Prãnyamnulasastrafika. TS 
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Tác phẩm tiếp theo là 7hập nhị 
môn luận (Dvãdaša-dvära) ˆ 
cũng của Long Thọ, nguyên bản 
Phạn đã thất lạc, nhưng dịch bản 
Hán văn hiện tồn tại. Tác phẩm 
này có tất cả 12 phẩm hay 
chương và chủ đích là nhắm 
kiểu chính những sai lầm của 
chính các nhà Đại thừa. Tác 
phẩm thứ ba là Bách luận 
(Šta$ãstra)” của Đề-bà (Ärya- 
deva), đệ tử của Long Thọ. Tác 





GP Tí phẩm này chủ đích bác bỏ 
HỆ, Mã ú \ Ầ những tà kiến của Bà-la-môn 
da Long Thọ giáo. 


Vì Tam luận tông quá thiên trọng về duy tâm luận phủ định, 
nên nảy lên một phái tích cực là Tứ luận tông (Shih-lun, 
Shiron), bằng cách thêm vào một tác phẩm thứ tư, của Long 
Thọ, đó là Đại trí độ luận (Prajñãpãramitã-sãstra),` trong 
đó chúng ta thấy rằng ngài thiết lập quan điểm nhất nguyên 
của mình có tính khẳng định hơn trong bất cứ tác phẩm nào 
khác. Nhưng tất cả đều từ tay Long Thọ, nên khuynh hướng 
tổng quát của những luận chứng siêu hình cũng gân giông 
nhau. Vì hệ thống Trung quán ở Ấn độ đã trở thành một thứ 
bản thể luận hoàn toàn tiêu cực, nên hệ thống Du-già luận 


# Tị hập nhị môn luận -F —Fli2, Long Thọ Bồ-tát tạo, Cưu-ma-la-thập 
dịch (408 stl.), I quyền. Taishõ 30 No 1568. TS 
3 Bách luận Tï #ầ, Đề-bà ‡#+3* Bồ-tát tạo, Cưu-ma-la-thập dịch (404 
sfl.), 2 quyền. Taishõ ¬ No 1569. TS 
* Đại trí độ luận ®% # #33, Long Thọ Bồ-tát tạo, Cưu-ma-la-thập dịch 
(402-405 stI.), 100 quyền. TS 
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của Vô Trước và Thế Thân xuất hiện nhằm tái lập Phật giáo 
trong duy tâm luận nguyên thủy tích cực hơn. Tuy nhiên, 
duy tâm luận của Du già đã kết thúc bằng lý thuyết nhân 
quả về tàng thức, và rât là thụ động trên phương diện tính 
luận (ontology). 


Ở Trung hoa, nhiều học giả tiếng tăm xuất hiện tạo những 
bước lớn trong triết học duy tâm; họ không hắn sút kém 
những tác giả Ân đương thời. Khi Tam luận tông chiếm ưu 
thế, Tứ luận tông đành nhượng bộ và biến mất hắn khỏi môi 
trường tranh luận tính không. 


Những cố gắng của Tam luận tông qui tụ vào chỗ bác bỏ tất 
cả các quan điểm tích cực và khăng định của các tông 
không lấy phủ định biện chứng (dialectical negation) làm 
căn bản. Sự bài bác trước hết nhằm thắng vào những quan 
điểm sai lầm của các dị giáo; thứ đến nhắm vào những thiên 
kiến của Tiểu thừa; và sau cùng là những kiến giải độc đoán 
do các tác giả Đại thừa tích cực đề ra. Lý tưởng của Tam 
luận tông hình như là “diệt hý luận” (niprapañca): “vô hý 
luận, ngôn vong lự tuyệt”. Cơ bản của mọi luận chứng là 
“tứ cú”: 1. Hữu (sa), 2. Vô (asa?), 3. Diệc hữu diệc vô, 4. 
Phi hữu phi vô. Nếu chúng ta phải trả lời một câu hỏi, 
chúng ta không có cách nào khác hơn là trả lời theo bốn 
luận chứng này. 

Nếu chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là: 1. Phải, 2. 
Không phải. 3. Vừa phải vừa không phải, 4. Vừa không 
phải vừa không không phải; nghĩa là không quan hệ đến 
câu hỏi hay không cần phải trả lời. 

Nếu không thấu triệt lý tưởng căn bản kế trên làm nền tảng 
cho mọi luận chứng, thì không dễ gì theo dõi khuynh hướng 
phủ định của Tam luận này. 
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2. LỊCH SỬ 


Giáo sư Stcherbatsky có nêu lên những giai đoạn sau đây 
trong dòng phát triên của triệt lý Đại thừa có quan hệ đặc 
biệt đên Trung quán: 


1. Thế kỷ I: Hưng khởi của Đại thừa A-lại-da thức và 
Chân Như, cả hai đêu do Mã Minh (Asvaghosa) khởi 
xướng. 


2.Thế kỷ II: Tính không duyên khởi luận, do Long 
Thọ và Đê Bà thành lập. : 
3. Thê kỷ III và IV: Một khoảng trông 


_ 4. Thế kỷ V: Lập trường duy tâm của Vô Trước và 
Thê Thân. 


5. Thế kỷ VI: Phân tranh giữa các phái duy tâm và 
tính không. An Huệ (Sthiramati) và Trằn-na (Dignäga) đại 
biểu cho duy tâm; Phật Hộ (Buddhapälita) và Thanh Biện 
(Bhävaviveka), đại biểu cho tính không. 


6. Thế kỷ VII: Hệ thống Trung quán hoàn thành triệt 
để do Nguyệt Xứng (Candrakĩrti) xiên dương. 


Trên đây là liệt kê của giáo sư Stcherbatsky, nhưng khoảng 
trống thế kỷ III và IV có thể lấp vào bằng. Kiên Huệ 
(Saramatl) và Di-lặc (Maitreya). Di-lặc là vị thầy trực tiếp 
hay gián tiếp của Vô Trước và tính cách lịch sử của ông thì 
không thê nghi ngờ gì được mặc dù có những huyền thuyết 
vây quanh nên một số học giả có khuynh hướng coi ông là 
một nhân vật tưởng tượng. Chúng ta nên để dành vấn đề 
này cho những khảo cứu tương lai. Dù sao, Tính không 
luận (4/nyavada) ở Ấn, với phản ứng duy tâm của nó, và 
Duy Thức luận (vjãnavada), đã biểu dương sự phát triển 
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vĩ đại của Phật giáo và ảnh hưởng những hoạt động trí thức 
này mãi mãi tôn tại trong lịch sử triệt học An. 


Lịch sử của Tam luận tông bắt đầu ở Trung hoa với sự xuất 
hiện của Cưu-ma-la-thập, người xứ Qui Tư (Kucca). Sự 
truyền thừa kê như sau: 


Thế kỷ V: Trưng luận của Long Thọ được Cưu-ma-la-thập 
phiên dịch và truyền cho các đồ đệ là Đạo Sinh, Đàm Tế, và 
Tăng Lãng, một truyền nhân xuất sắc, cuối cùng đã tách 
hắn Tam luận tông khỏi Thành thật tông (Tiểu thừa Không 
luận), mà chúng ta đã bàn ở trước. Tam luận tông có nên 
tảng thực thụ là do công trình của Tăng Lãng. 


Thế kỷ VI: Pháp Lãng là một bậc thầy vĩ đại, có 25 đệ tử 
theo học. Cát Tạng là một nhân vật lỗi lạc trong nhóm này. 
Thân phụ ông đã xuất gia và thường dẫn ông đi nghe Chân 
Đề (Paramärtha) giảng pháp. Rồi Cát Tạng xuất gia theo 
Pháp Lãng và được Pháp Lãng dạy dỗ đặc biệt. Khi 19 tuổi, 
ông đọc và trùng tuyên những bài giảng của thầy không 
mảy may sai lạc khiến thính chúng rất đỗi kinh ngạc. Ông 
ngụ tại chùa Gia Tường, do đó được gọi là Gia Tường đại 
Sư. 


Cát Tạng viết một bản sớ giải về ba luận (Tam luận sở), 
một tác phẩm về tính nghĩa của hệ thống Tam luận (7am 
luận huyền nghĩa),° một tác phẩm vê Đại thừa (Đại thừa 


” Tam luận sớ, tên gọi chung cho sớ giải ba bộ luận: 1. Trưng quán luận 
sở '#i2Zằ, Cát Tạng soạn ## ### (A.D. 549- vệ 10 quyền. 
Taishõ 42 No 1824. 2. Thập nhị môn luận sớ . Zä, 3 quyền, 
A.D. 608. Taishõ 42 No 1825. 3. Bách luận sớ 7 #ầZä, 3 quyền, A.D. 
608. Taishõ 42 No 1827. TS 
® Tam luận huyền nghĩa 3ä % Š, 1 quyên . Taishõ 45 No 1852. TS 
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huyền luận)” và một tiểu luận về Nhị đề (Nhị đề nghĩa). 
Ngoài ra, ông soạn tập bảy tác phẩm khác nhau về kinh 
Pháp Hoa,` hai tác phâm về Đại bát nhã kinh'” và Niết-bàn 
kinh,'` và cả 120 quyền gồm những sớ giải về Hoa nghiêm, 
(Avatamsaka), '” T, hăng Man (Srimala), & Duy-ma-cật 
(Vimalakữi), Đại Vô Lượng Thọ kinh,' Quản Vô Lượng 
Thọ kinh (Amitayur-dhyäna),  '°` — Kim cang 
(Vajracchedika),'” Kim quang mình tối thắng vương kinh 
(Suvarnaprabhäsa), 'Š Di-lặc hạ sinh (Maitreyasira) `” và 
Nhân vương kinh...”0. Hoạt động văn học của ông, chứng tỏ 
đọc nhiều và tham bác, đương thời và trước đó không ai 
sánh bằng, và điều đáng chú ý là tất cả tác phẩm của ông 


7 Đại thừa huyền luận ® ## X32, 5 quyên. Taishõ 45 No 1853. TS 

Š Nhị để nghĩa/ chương —3?š Š./**, 3 quyên. Taishö 45n1§54 TS 

? Bốn tác phẩm về Pháp hoa: 1. Pháp hoa huyển luận ‡x*3$ %X38, 10 
quyền. T34n1720 2. Pháp hoa nghĩa sớ ‡X # Š ðÄ, 12 quyên. 
T34n1721. 3. Pháp hoa du ý x3#È%‡Š, 1 quyên. T34n1722. 4. Pháp 
hoa luận sớ 3x #®3⁄2#š, 3 quyên. T40n1§18. TS 

'! Đại phẩm du ý X #zð3# Š, I quyên. Taishõ 33 No1696. TS 

!! Niết-bàn kinh dụ ý 3 #Š ## 3#, l quyên. Taishö 38 No 1768. TS 

'* Hoa nghiêm du ý 3% Ï& 3# Š:, I quyên. Taishõ 35 No 1731. TS 

'3 Thắng Man bảo quật #šŠ ?ï 7ï, 6 quyền. Taishõ 37 No 1744. TS 

'* Tịnh Danh huyền luận t# % %3, 8 quyên. Taishõ 38 No 1780. TS 

'3 Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sở $&*# Ä:## Š ðä, 1 quyên. Taishõ 37 No 
1746. TS 

'* Quán Vô Lượng Thọ kinh nghĩa sở ##& Š $3 #8 Š 7ä, 1 quyên. 
Taishõ 37 No 1752. TS 

! Kim cang Bát-nhã só |4 3# #ã, 4 quyên. Taishö 33n1699. TS 

'3 Kim quang mình kinh sớ 3,9 ###ä, 1 quyên. Taishõ 39 No 1787. 
TS 

' Di-lặc kinh dụ i8 3) ## 3# Š, 1 quyền. Taishõ 38 No 1771. TS 

? Nhân vương Bát-nhã kinh sở 4£ #Ä#3##@ðä, 6 quyên. Taishõ 33 
No1707. TS 
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đêu được soạn tập trong thời kỳ chinh chiên liên miên giữa 
các triêu đại Trân đên Tùy. 


Thế kỷ VII: Huệ Quán, người Cao ly, đồ đệ của Cát Tạng, 
sang Nhật vào năm 625 và giảng giáo lý Tam luận tại chùa 
Nguyên hưng (Gwangôji) ở Nại Lương (Nara). Đây là sự 
truyền thừa lân đầu của tông này tại Nhật bản. Truyên thừa 
thứ hai do Trí Tạng (Chizô), một đồ đệ của Huệ Quán 
(Ekwan). Lần thứ ba do Đạo Từ (Dôiji), đồ đệ của Nguyên 
Khang, tác giả của một bản sớ giải về Tam luận. 


Ở Trung hoa, Tam luận tông không còn phát triên khi Pháp 
tướng tông hưng khởi do Huyền Trang và đồ đệ là Khuy 
Cơ. Tuy nhiên một Phạm tăng tên là Sũryaprabhãäsa (Nhật 
Chiếu) đến Trung hoa năm 679 và giảng Tam luận cho 
Hiền Thủ, tác giả một bản giải thích Thập nhị môn luận” 
của Long Thọ. Dòng truyền thừa này được gọi là Tân Tam 
luận tông để phân biệt với Cổ Tam luận tông kê từ La-thập 
đến Cát Tạng kéo dài từ 409-623 TL. 


Ở Nhật, tông này không hề là một ngành học độc lập, 
nhưng học thuyết vẫn được tiếp nối học hỏi một cách nông 
nhiệt ngay đến cả ngày nay, vì là thiết yêu cho người học 
Phật như là một trong những đối tượng chủ yếu của việc 
học Phật và là một khí giới sắc bén của luận chứng biện 
chứng, cũng như là căn cơ lý thuyết làm nền tảng cho nhiều 
tông phái tích cực và hoạt động của Phật giáo Nhật bản 


ngày nay. 


?! Thập nhị môn luận tông trí nghĩa ký + —†‡32z8 #4 ?&, 2 quyên, 
Pháp Tạng (Hiên Thủ) thuật. T42n1826. TS 
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3. TRIÉT LÝ 


Học thuyết Tam luận tông có ba phần: 1. phá tà hiển chính; 
2. phân biệt chân đê tục đê; 3. bát bât Trung đạo 
(madhyama-pratipad). 


Mục tiêu của tông này là tất cánh không, tính không tuyệt 
đối, tức là cái không không thể bắt nắm (apräpfavya- 
Šunydfa: VÔ SỞ đắc không, bất khả đắc không), nghĩa là 
chính kiến về vô đắc (apräprirxa). Nói một cách tổng quát, 
khi một tà kiến bị bác bỏ thì một quan điểm khác lại được 
chấp trước vào và được coi như là chính kiến, như là một 
kết quả tự nhiên. Tuy nhiên, ở tông này, tuyển trạch cũng là 
một chấp trước hay một sở đắc về một quan điểm và do đó 
cũng bị loại bỏ. Chính sự phi bác về một tà kiến cũng đồng 
thời phải là sự minh thị về một chính kiến. Nghĩa là, phá tà 
và hiển chính là một, bởi vì không có gì được thu hoạch cả. 
Đây là một trong những đặc điểm của tông này. 


Tuy nhiên, cả hai mệnh đề này vẫn tách rời nhau trong mục 
đích thực tiễn, bởi vì phá là cân thiết để cứu độ tất cả chúng 
sinh đang chìm trong biển chấp trước, còn iéz cũng quan 
trọng vì để xiên dương lời dạy của Phật. 


Phá (phủ nhận) như thế là để viên toàn. Trước hết, tất cả 
các quan điểm y cứ trên chấp trước, đều bị phủ nhận. Thế 
thì, những quan điểm như thuyết về ngã (đứman) của các 
triết gia Bà-la-môn, thuyết đa nguyên luận của các luận sư 
A-ti-đàm (Vaibhäsika, Koša) và những nguyên lý giáo điều 
của các luận sư Đại thừa, không bao giờ được thông qua mà 
không bị bác bỏ chỉ ly. Hữu (tất cả đều có), vô (tất cả đều 
không), thảy đều bị chỉ trích. 


Trong số những quan điểm Phật giáo Trung hoa, thì với 
Huệ Quán, giáo lý của Phật được chia thành hai giáo và 
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năm thời; Cát Tạng thì có nhất thê của nhị đề, chân và tục; 
và với Tăng Triệu cũng như Pháp Vân, là sai biệt tính của 
nhị đề; tất cả đều bị chỉ trích thậm tệ nếu những quan điểm 
này quá chấp trước. Tuy nhiên, trên khía cạnh tích cực, 
tông phái này thừa nhận có nhân chính và pháp chính. Long 
Thọ được coi như là nhân vật chân chính (tức nhân chính) 
bởi vì trong sự tiên đoán Phật có nói đến sự xuất hiện của 
ngài. Pháp chính đây là trung đạo, xa lìa danh và tướng, cả 
ngôn ngữ và tâm tưởng đều không thê đạt đến được. Pháp 
chính siêu việt tất cả những điểm tranh luận như “tứ cú” và 
“bách phi”, và như thế là đi xa hơn cả Yajñavalkya với lý 
thuyết thời danh “ze#, net” (không phải! không phải!) 
trong Upanisad. 


Chân lý chỉ có thể đạt được bằng phủ định hay bài bác các 
tà kiến bên trong và bên ngoài Phật giáo và những sai lầm 
của cả Đại Tiểu thừa. Khi ôm giữ những tà kiến sai lầm, 
con người sẽ mù quáng trong phán đoán. Làm sao mà một 
người mù có thê có được cái thấy đúng, và nếu không có nó 
thì hai cực đoan không bao giờ có thể tránh được? Cứu 
cánh vong ngôn tuyệt lự là buổi bình minh của trung đạo. 
Phá và chỉ có phá mới có thê dẫn đến cứu cánh chân lý. 
Con đường giữa, con đường xa lìa danh và tướng, không 
thể tiêu danh và không có đặc trưng, thế mà chúng ta bắt 
buộc phải nêu lên theo một cách thế nào đó để phân biệt. 
Do đó nó được gọi là “hiển chính”. 


Tóm tắt, có hai khía cạnh của chính: thể chính và dụng 
chính. Thể chính là chân lý siêu việt vượt cả chân và tục đề. 
Trong lúc dụng chính là chân lý nhị đế, chân và tục. Trưng 
luận cho rằng chư Phật trong quá khứ đã tuyên thuyết 
những giáo lý của mình cho chúng sinh bằng phương tiện là 
nhị để. Chính theo tục để (samyffi-safya) mà đức Phật 
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giảng rằng tất cả các pháp mà có là do nhân duyên; nhưng 
theo chân để (paramartha-safa) thì tất cả các pháp đều 
không. Thực ra, nhị đế được giảng thuyết là để dẫn mọi 
người ổi vào chính đạo. 


Đối với những kẻ chấp vào không của hư vô luận, lý thuyết 
về hữu sẽ được giảng giải theo phương diện tục đế, với 
những ai chấp hữu thì học thuyết về phi hữu (vô) sẽ được 
giảng theo phương diện chân đê đê dạy cho họ cảnh giới vô 
danh vô tướng và đó là “thê chính” vậy. 


Dù chúng ta có thể nói đến sự hữu, nhưng nó giả tạm và bất 
ồn. Ngay cả sự phi hữu (không) cũng giả tạm và bất ồn. Vì 
vậy không có sự hữu thực sự cũng không có cái không đích 
thực. Hữu thể và vô thê chỉ là hậu quả của tương quan nhân 
quả và do đó, bất thực. Như thế, lý tưởng của hai cực đoan 
về hữu thê và vô thể bị xóa bỏ. Do đó, khi chúng ta đề cập 
đến tục đề, chúng ta có thể nói về thế giới hiện tượng mà 
không làm điên đảo thế giới bản tính. Khi đề cập đến chân 
đề, chúng ta có thể vươn tới thế giới bản tính mà không làm 
xáo trộn thế giới giả danh. Phi hữu cũng là hữu. Danh hình 
và tướng sắc đồng thời là không và rồi không cũng tức thị 
hình danh sắc tướng. 


Như thế bản tính của tất cả các pháp là không có tự tính. 


Do đó, ta có thê thấy rằng nhị đề được giảng dạy chỉ vì mục 
đích giáo hóa. Tam luận tông này coi thuyết nhị đề như là 
ngôn giáo, nghĩa là giáo lý có mục đích biện giải, trong khi 
các nhà Đại thừa khác coi nó như là lý giáo, nghĩa là nhị đề 
chính là nguyên lý mà Phật giảng dạy. Vấn đề gây ra những 
dị biệt là: Chân lý (đế) là phương tiện hay cứu cánh. Tam 
luận tông xem nó như là phương tiện. Đây là một đặc điểm 
nữa của tông này. 
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Thuyết Bát Bất cũng có mục đích tương tợ. Nó được Long 
Thọ nêu lên trong bài tụng tán khởi của Trung luận và đây 
là bản dịch tiếng Anh của „tcherbatsky (The conception oƒ 
Buddhist Nirvana, tr. 69):”7 


Tôi kính lễ Đức Phật toàn giác, 

Bậc nhất trong tất cả hàng thuyết giáo. 
Ngài đã tuyên thuyết 

Nguyên lý tương đối tính phổ quát. 
Đó như là tịnh lạc (Niết-bàn), 

Sự tĩnh chỉ của đa nguyên tính. 
Không có gì biến mắt, 

Cũng không có gì xuất hiện, 

Không có gì kết thúc, 

Cũng không có gì vĩnh cửu, 

Không có gì đồng nhất (với chính nó), 
Cũng không có gì dị biệt, 

Không có gì vận chuyên, 





? Nguyên văn tiếng Anh dẫn trong nguyên bản: The perfect 


Buddha,/ The fore most of all teachers I Salute/ He has 
proclaimed/ The principle of (universal) relativity./That 1s like 
BlissfUlẦÙ (zữvấn.),/ Qulescence of pluraliy./ There nothing 
appears,/ Nothing has an end,/ Nor 1s there anything eternal,/ 
Nothmg 1s Identical (with 1tselÐ,/ Nor 1s there anything 
differentiated, / Nothing moves,/ Neither hither no thither.” Việt 
văn cô địch sát theo tiếng Anh, theo bản ý của tác giả để làm cơ 
sở đối chiếu với bản Hán dịch của Cưu-ma-la-thập. TS 
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Không đến đây cũng không đến kia.” 
Theo bản dịch của La-thập như sau: 


Bắt sinh diệc bất diệt 2 # 7R 

Bắt thường diệc bất đoạn Z”# 7R ® Éf 
Bắt nhất diệc bất dị — z* 3š 

Bắt lai điệc bất xuất Z 3k 7R 2 th 

Năng thuyết thị nhân duyên 3,3 H #& 
Thiện diệt chư hý luận -Ýz3 3# Z2 

Ngã khê thủ lễ Phật 2š 4š #23} 

Chư thuyết trung đệ nhất 3# 3# *P  —”° 


Như thế tất cả những sắc thái đặc hữu của hiện thể đều bị 
phủ nhận. Sự thực chính bát bất ấy không có một mục đích 
đặc biệt nào cả. Ta có thê coi nó như một móc tréo càn quét 
tất cả tám thứ sai lầm gắn liền với thế giới của biến dịch, 


3 Skt. anưrodham anutpadam anucchedam a4ãšvatam/ anekärtham 
qnãnãrham qnãgamam qnreamam/ ya]h praflyasamuipadam 
prapafñcopasamam sivam/ dešsayam ãsa sambuddhastam vande 
vadatãäm varam// Có thể dịch lại cách khác từ bản Sanskrit để đối chiếu 
với các bản dịch dẫn trong đây: “Tôi kính lễ Phật Chính Đẳng giác, vị 
tối thượng trong các vị thuyết giáo. Ngài đã tuyên thuyết lý duyên khởi, 
vốn là sự tĩnh chỉ của hý luận, là sự an lành. (Lý duyên khởi) đó là: sự 
không tịch diệt cũng như sự không sinh khởi, không gián đoạn cũng 
không thường hằng, không nhất thể cũng không đa thù, không quy 
hướng cũng không phân ly.” TS 

® Tham chiếu Hán dịch của Ba-la-phả-mật-đa-la, Báf-nhã đăng luận 
(T30n1566, tr. 51c15): Bất diệt diệc bất khởi, bất đoạn diệc bất thường, 
phi nhất phi chủng chủng, bất lai điệc bất khứ; duyên khởi hý luận tức, 
thuyết giả thiện diệt có, lễ bỉ Bà-già-bà, chư thuyết trung tối thượng. Z 
»\ 7? ®4©/ ®É†7R ®f'( 3E—3È 4ê 46! ® k?£~+%( 43? ,8/ ở, 
3#; 384k3k1m3E/ 3š † .E. TS 
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hay một sự đào thải hỗ tương của bốn cặp thiên kiến, hay 
một chuỗi dài xuyến quán gạt bỏ từng sai lầm này đến sai 
lầm khác. Tỉ dụ: phá hủy ý niệm về sinh khởi bằng ý niệm 
về diệt; phá hủy ý niệm về diệt bằng ý niệm “đến ” (lai); phá 
hủy ý niệm “đến” bằng ý niệm “đi” (khứ); rồi phá ý niệm 
này bằng ý niệm về thường hằng; phá hủy thường hằng 
bằng đoạn diệt; phá hủy đoạn diệt băng nhất thể; phá hủy 
nhất thê bằng đa thù; phá hủy đa thù bằng sinh khởi. 


Theo cách đó, tất cả những biện biệt về tự hay tha, về bỉ 
hay thử đều bị tuyệt diệt. Do đó, phá một tà kiên hay thiên 
kiên đồng thời cũng là hiển thị chính kiến. Khi chính đối 
lập với tà, đó là một thứ chính phản đề (đối thiên chính), 
nghĩa là cái chính với tư cách là đối nghịch với tà. Khi tà 
hoàn toàn bị phá hủy, bấy giờ sẽ có cái chính không lệ 
thuộc phản đề (tận thiên chính), nghĩa là, cái chính siêu 
việt. Khi ý niệm vê chính và tà hoàn toàn bị triệt hạ, bẩy ĐIỜ 
sẽ là chính tuyệt đối (/uyệt đãi chính), nghĩa là chân lý.” 


Chính là một khoảng giữa. Khoảng giữa chiếm chỗ hai thái 
cực là một khoảng giữa của phản đề, hay khoảng giữa của 
tương quan: đối (hiên trung. Khoảng giữa vượt ngoài cả hai 
thái cực hoàn toàn bị phá hủy là khoảng giữa vượt ngoài 
các thái cực: độn thiền trung. Khi ý tưởng về hai thái cực 
hoàn toàn bị xóa bỏ, bấy giờ là khoảng giữa tuyệt đối: yệr 
đãi trung. Như vậy tuyệt đãi chính cũng là tuyệt đãi trung. 


* Ba nghĩa chính: Đối thiên chính #‡iä #, tận thiên chính & jä #, 
tuyệt đãi chính #84‡ #, xem 7ưm luận huyền nghĩa, T45n1852, tr. 7b24 
* Bốn nghĩa trung: đói thiên trung 3}1ầ*ƑP, tận thiên trung, Ä1ầ*% , 
tuyệt đãi trung, #843  *, thành giả trung 4Ä #?. op.cit. T45n1852, tr. 
14b21. CẼ. Trung quản luận sở 1 (T42n1824, tr. 2a13): ba lớp trung. TS 
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Khi tuyệt đãi trung được đem ra giáo hoá quần chúng, nó 
trở thành một thứ Trung đạo hay chân lý giả tạm: /hành giá 
rung. Như vậy, ta có bôn thứ Trung đạo. 


Vì nhu cầu thực tiễn để dắt dẫn quần sinh, thêm một trình 
tự khác nữa được châp nhận. Trình tự này được giải thích 
qua bôn lớp như sau: 


1. Khi hữu đối lập với không thì hữu được coi như tục 
đề và không là chân đề: tục hữu, chân không. 


2. Khi hữu và không đối lập với phi hữu phi không thì 
hữu không là tục đê và phi hữu phi không là chân đê; hữu 
không: tục; phi hữu phi không: chân. 


3. Nếu cả bốn quan điểm đối lập nói trên thảy đều 
thuộc tục đề, thì những quan điểm nào cao hơn, phủ nhận 
chúng, được xem là chân đế; hữu không phi hữu không: 
tục; phi phi hữu phi phi không: chân. 


4. Khi những quan điểm được diễn tả trong giai đoạn 
trên đây trở thành tục đế, thì sự phủ nhận tất cả chúng sẽ là 
chân đề; phi phi hữu phi phi không: tục; phi phi bất hữu phi 
phi bất không: chân. ”” 

Như thế, càng tiễn lên cao bao nhiêu, nếu ta thừa nhận một 
quan niệm hay một nhóm những quan niệm, chúng ta sẽ lại 
gặp sự phủ định về chúng tiếp diễn mãi. Chỉ có phủ định 
mới có thể dẫn ta đến cửa chân lý tuyệt đối. Nói tóm, điều 
chúng ta đang hướng tới là lý vô đắc (apräprirxa) mà ta đạt 
được bằng thuyết phủ định toàn diện được trình bày qua 
móc tréo bát bất và qua chuỗi dài bốn trùng nhị đề. Sự thực, 
đó là một phủ định vô cùng cho đến khi màu sắc của tục đế 


” Bốn lớp nhị đế, xem ?zung quán luận sớ 1 (tr. 28b11). TS 
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được tây sạch hoàn toàn. Do đó, chân lý cứu cánh đạt được 
băng phương pháp biện chứng như thê được gọi là bát bât 
trung đạo, hay nhị đề trung đạo. 


Thêm nữa, nhị để trung đạo được trình bày bằng nhiều 
phương thức phức tạp. Nếu có người chủ trương thuyết 
thực sinh thực diệt của thế giới hiện tượng, thì đó lại là tục 
đề phiến . diện (đơn fục). Nếu, đàng khác, có người dính vào 
thuyết bất diệt của thế giới hiện tượng, đó lại là chân đề 
phiến điện (//c). Nếu người ta thấy rằng có giả sinh và giả 
diệt của các hiện tượng, đó là trung đạo của tục đế. Nếu có 
người thấy rằng không có giả sinh hay giả diệt (giả bất sinh 
giả bất diệt) đó là trung đạo của chân để.” Nếu ta nhận 
định rằng không có sinh diệt hay bất sinh bắt diệt thì đó là 
trung đạo được biểu thị bằng sự kết hợp của tục để và chân 
đề (nhị đề hiệp mình trung đạo). 


Trên đây được gọi là năm huyền nghĩa và ba trung đạo. Đó 
là trung đạo thật tướng. 


Tam luận tông chia giáo pháp thành hai tạng (P//aka): 
Thanh văn tạng và Bồ-tát tạng. Giáo pháp lại được chia làm 
ba thời chuyên pháp luân (đharmacakra): 1. căn bản pháp 
luán là Hoa nghiêm; 2. chỉ mạt pháp luân là các kinh điển 
Tiểu thừa và Đại thừa; 3. nhiếp mạt qui bản pháp luân là 
thời Pháp hoa.” 


Căn bản pháp luân trước hết được giảng cho các Bằ-tát 
ngay khi Phật thành đạo. Đó là chân lý mà Phật chứng đặc 


*® op.cii. tr. 24b09: lấy không-hữu làm thế đế, thì thế đề là giả sinh giả 


diệt. Đối thế để giả sinh mà thuyết minh chân để giả bất sinh; đối thế đế 
giả diệt mà thuyết minh chân đề giả bất diệt. Bất sinh bất diệt là trung 
đạo của chân đế. Cf. ibid., 26a18, 35b5. TS 

® Ba pháp luân, xem 7zwng quán luận sớ 1 (tr. 8b25). TS 
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qua sự giác ngộ của Ngài, nhưng Phật thừa này quá sâu xa 
khó hiểu đối với hàng phàm phu nên Phật bắt đầu xiển 
dương ba thừa (Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát thừa) để đưa 
đến một Phật thừa duy nhất. 


Ốữnya về mặt tiêu cực là “Không”, về mặt tích cực là 
“duyên sinh”, nghĩa là “viễn ly thực tại tự hữu”, hay “viễn 
ly tự tính”, như thế ýữzwyøiã là vô thể và đồng thời là duyên 
sinh, nghĩa là pháp chỉ có duyên khởi. Hình như quan niệm 
về duyên khởi này được truyền bá rất mạnh trong phái 
Trung quán Ấn độ. Về phía Trung hoa, Tam luận tông cũng 
vậy, chúng ta có chữ “duyên hội”, như là đồng nghĩa với 
trung đạo, vô tự tính (svabhava-abhava), pháp tự tính 
(dharma-svabhäva) và Không. Những chữ này chắc chắn 
cùng mang một quan niệm tương tợ, bởi vì ai cũng biết 
rằng duyên khởi được gọi là tính không. Nhưng tôi không 
thể xác quyết được các luận sư Tam luận Trung hoa có đi 
quá xa khi giải thích duyên khởi như là một đồng nghĩa xác 
thực với ýữnyađ hay không. Tuy nhiên, chắc chắn rằng 
Trung hoa không quá chú trọng về duyên khởi, bởi vì 
$ñnyaiã theo Hán văn là Không, bao hàm tất cả những giai 
đoạn thiết yêu của ý nghĩa: trước hết, Không trong ý nghĩa 
đản không hay thiên không; thứ đến là vô tự tính (tự tính 
không; $va5hava-ýinydfa), vô tự tướng; (svalaksana- 
abhava) thứ ba, Không trong ý nghĩa cao nhứt hay Không 
siêu việt, (aanfa-sunyai4), nghĩa là tổng hợp tất cả những 
đối lập (paramartha šữnyatä: thăng nghĩa không, hay đệ 
nhất nghĩa không) và còn nhiều nữa. 

Danh từ “Không” không hoàn toàn thích hợp và thường bị 
lầm lẫn, nhưng nếu chúng ta tìm một danh từ khác, thì lại 
không có chữ nào đúng hơn. Rốt lại, Không là một ý niệm 
được thiết lập bằng biện chứng pháp. Nó vô danh (akJy4ii) 
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và vô tướng (a/aksaa). Đó chỉ là sự phủ định một thực tại 
tự hữu hay phủ định cá tính đặc hữu. Ngoài sự phủ định, 
không có gì nữa. Hệ thống Tam luận tông do đó là một phủ 
định luận (negativism), lý thuyết về sự tiêu cực. Vạn hữu 
đều không có thực tại tính tự hữu, nghĩa là, chúng chỉ là 
hiện hữu tương quan, hay tương quan tính theo nghĩa bất 
thực trên cứu cánh nhưng thực ở hiện tượng. 


4. TÓM TẮT 


Đối tượng phủ định luận là chứng ngộ trí tuệ viên mãn. Trí 
tuệ ở đây đối lập với tất cả kiến thức cục điện, hay đúng 
hơn, nó bao hàm tất cả kiến thức cục diện. Như thế, do 
không chấp vào tri kiến về những sự thê đặc dị, người ta có 
thê đạt đến trí tuệ viên mãn, và do không trước vào vật này 
hay vật kia mà ta đạt được tự do viên mãn. Tuyệt đối 
Không, bao hàm vạn hữu. Không, khác hắn với hư không 
(không gian) bởi vì hư không là cái có thể chiếm cứ. Học 
thuyết về không của phái này thực ra là bất không, nghĩa là, 
cái không, không phiến diện, không trừu tượng, bởi vì nó 
có thê dung nạp bất cứ sự thê nào. 


Tiêu cực hay phá hủy chỉ là phương pháp đề đạt được trạng 
thái bạch tịnh thay cho trạng thái ô nhiễm mà chúng ta 
thường có, đam trước vào và không thê xả ly được. Một lần 
nữa, đây cũng là lý vô đắc. 

Sau cùng, luyện tập bằng sự phủ định có nghĩa là không có 
tri kiến cục bộ, không ân trú ở định kiến nào, không trừu 
tượng hóa cái không, không đắm trước vào thành tựu đặc 
hữu, không thừa nhận tự tính và không mong cầu phước lợi 
nào cả. 
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1. CƯƠNG YÊU 


Hoa nghiêm có nghĩa là “Trang nghiêm bằng hoa” và được 
coi như một dịch ngữ từ Phạn văn A4vzfamsaka chỉ cho 
tràng hoa hay vòng hoa. Đây là danh hiệu của một quyên 
kinh trong đó giáo nghĩa bí mật của đức Phật Đại Nhật 
(Mahävairocana) được mô tả rất tỉ mỉ. Kinh này được coi 
như là do đức Phật thuyết ngay sau Ngài thành đạo, nhưng 
thính chúng như câm như điếc không ai hiểu được một lời. 
Do đó Ngài lại bắt đầu thuyết pháp đễ hơn, là bốn A-hàm 
và các giáo lý khác. 


Những gì Ngài giảng thuyết lần đầu là những gì mà Ngài đã 
chứng ngộ. Chân lý mà Ngài chứng ngộ được tuyên thuyết 
minh nhiên. Chỉ bậc đã tiến bộ như một vị bồ-tát 
(Bodhisatxa) mới có thê hiểu được Ngài, còn phàm phu 
hoàn toàn không thê thấu được bản ý của Ngài. 


Dịch bản của kinh 4vz/4/msaka bằng Hán văn có ba bộ: Bái 
thập, Lục thập và Tứ thập Hoa nghiêm. Hai bản đâu chúng 


' Lục thập Hoa nghiêm: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh, 60 
quyền, Phật-đà-bạt-đà-la dịch (A.D.18-420). Taishõ 9 No 278. Bát thập 
Hoa nghiêm: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh, 80 quyên, 
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ta không còn nguyên bản Phạn ngữ; bản cuối, /oa Nghiêm 
40 quyên, còn được nguyên bản Phạn ngữ là Ganda-vyhha 
(Nhập Pháp giới phẩm) hiện đã được ấn hành tại Nhật bản 
(do H. lzumi, thuộc Đại học đường Otami, Kyoto). 


Bản văn này mô tả cuộc chiêm bái được thực hiện bởi 
Thiện Tài (Sudhana), thăm viếng 53 Thánh địa, của đại sĩ 
tăng lữ và cư sĩ. Mục đích của cuộc chiêm bái này là để 
chứng nhập Pháp giới (Dharmadhatu). 


Tại Ấn, không coi Hoa nghiêm tông như là một tông phái 
độc lập. Tuy nhiên, sự tích chiêm bái của Thiện Tài được 
kế tỉ mỉ trong 2iwya-avadãna, và cuộc hành trình này được 
miêu tả tỉ mỉ trong những điêu khắc ở Java. 


Trong kinh nói rằng Bồ-tát Văn-thù (Mañjusrï) ngự trên núi 
Thanh lương ở Trung Hoa, và thuyết pháp trong một thời. 
Núi Thanh lương này được đồng hóa với Ngũ đài sơn ở 
Trung Hoa. Chính danh từ “Ngũ đài” hình như chỉ cho 
Pañcasikha (Ngũ đánh), một danh hiệu của Văn-thù. Đại tự 
viện Hoa nghiêm trên núi này là tháp thiêng thờ Bồ-tát này. 
Đức tin về Ngài ở Ấn cũng như Trung hoa, hình như có từ 
thế kỷ thứ V Tây lịch hay sớm hơn. 


Năm 447 TL, một vị Hoàng tử lên núi và tự thiêu để minh 
chứng lòng nhiệt thành khát vọng được tương ngộ Bồ-tát. 
Về sau, năm 735, một nhà sư Ấn tên Bodhisena (Bồ-đè- 
tiên-na) cùng với một nhạc sĩ người Mã-lai tên là Phật Triệt 
đến Trung hoa và vượt núi này để tìm gặp Văn-thù. nhưng 
khi nghe nói vị Thánh này không có trên núi mà đang du 


Thật-xoa-nan-đà dịch; (A.D. 695-699). Taishõ 9 No 279. Tứ thập Hoa 
nghiêm: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh, 40 quyên, Bát-nhã 
dịch; (A.D. 795-798). Taishõ 9 No 293. TS. 
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hành ở Viễn đông, họ liền đi sang Nhật bản để kiếm ngài. 
Khi tới Osaka, họ được Bồ-tát Hành Cơ (Gyôgi) tiếp đón; 
đây là một nhà sư thông thái, người Nhật, thường được gọi 
là Bồ-tát (Bosatsu) vì Bồ-đề-tiên-na và Phật Triệt xem ông 
như chính là Văn-thù hóa thân. Cả hai đều nhận được một 
Vải trợ cấp của Thiên triều và an nhiên ngụ lại tại Nại lương 
(Nara). Bô- đè-tiên-na, với tư cách nhà sư chủ lễ, đã cử hành 
lễ cúng dường Đại Phật ở Nara và được vinh dự liệt vào 
hàng một trong những khai tổ của Đông Đại tự (Tôdaiji). 
Ông giảng giáo lý Hoa nghiêm tại chùa Đại An (Daianji), 
Nara. 


Danh từ Mãn châu (Manch°u) của triều đại cuối cùng của 
Trung hoa được xem như do chữ MañjusrT (Văn Thù) viết 
tắt. Trong những cánh thư từ Nepal gởi cho triều đình 
Trung hoa, các vị Hoàng đề Trung hoa được gọi là ' *ŠrT, ŠrT 
Mañjusrï”. Hiệu chính thức của triều đình này là Thanh, 
cũng được xem như do chữ Thanh lương sơn. Cho đến ngày 
nay Ngũ đài sơn cũng vẫn còn là một trong những Thánh 
tích của Phật giáo Trung hoa. 

2. LỊCH SỬ 

Trước Hoa nghiêm tông, ở Trung hoa đã có một phái mang 
tên là Địa luận tông, y cứ trên bản luận giải của Thế Thân 
về Thập địa kinh (Daýabhimi-sitra). Tác phẩm này được 
phiên dịch sang Hán văn trong năm 508-512 do công trình 


của Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci), Bảo Huệ (Ratnamatl) và 
Phật-đà-phiến-đa (Buddha-änta), tất cả đều từ Ấn độ.” 


Về sau một cuộc phân chia trong Địa luận tông xảy ra. Đạo 


? Thập địa kinh luận 3b##33, Thiên Thân Bồ-tát tạo X #L 3# ñš‡#, 
Bô-đê-lưu-chi dịch #-‡# zš # ?Ÿ, 12 quyền. Taishõ 2 No 1522. 
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Súng, một đồ đệ của Bồ-đề-lưu-chi, trú ở phía Bắc thành 
Lạc dương, gây được ảnh hưởng lớn trong quần chúng, 
trong khi Tuệ Quang, đồ đệ của Bảo Huệ, trú ở phía Nam 
hoàng thành và cũng có ảnh hưởng không kém trong những 
hoạt động tôn giáo của ông. Dòng thứ nhất được gọi là 
“Bắc đạo phái” và đòng thứ hai “Nam đạo phái”. 


Vì Thập địa kinh được Thế Thân chú giải, nên A-lại-da 
thức cũng như sáu thức trước đều được trình bày trong đó. 
Mọi tương quan giữa các thức này và sự liên hệ của chúng 
với Chân như (72ha) hay “Như lai tạng” 
(T1: athagatagarbha) không được giảng thuyết rõ ràng. Về 
điểm này, hai vị SƯ An độ không đồng ý với nhau và do đó 
mà hai phái trên tiến đến chỗ phân rẽ nhau. 


ĐỊA LUẬN TÔNG 


Bắc đạo phái Nam đạo phải 
Đạo Súng, đồ đệ Bồ-đề-lưu-chi Tuệ Quang, đồ đệ Bảo Huệ 
A-lại-da phi thực và A-lại-da thực hữu và đồng nhất 
biệt lập với Chân như với Chân như 


Hoa nghiêm tông 


Khởi đầu, dường như Bắc đạo phái thịnh hơn, vì nghe nói 
Đạo Sủng có hơn mười ngàn đô đệ và chính ông được tán 
dương như là một trong sáu bậc đại thánh của triều nhà 
Trần, và về sau như là một trong mười vị đại hiền của triều 
đại nhà Tùy. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà truyền nhân 
của ông đã không thành công được như ông. 


Ở Nam đạo, Tuệ Quang có vẻ là một học giả hơn là một 
nhà truyền giáo. Ông thâm hiểu Phạn ngữ, đã từng theo học 
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với Giác Hiền (Buddhabhadra) và Lặc-na-ma- -đề và thông 
hiểu những điểm tranh luận chung quanh kinh Tháp địa. 
Ông có mười đệ tử tài năng, trong số đó, Pháp Thượng 
(495-580) là lỗi lạc nhất. Hoạt động văn học của các đồ đệ 
ông cũng đáng thán phục. Tuy nhiên, khi Đỗ Thuận, khai tổ 
chính thức của Hoa nghiêm tông xuất hiện, thì những vị 
hoạt động tích cực cho dòng phái này thảy đều bị thu hút 
quanh ông. Vậy chúng ta có thể nói răng Địa luận tông sau 
cùng đã được hợp nhất với một tông phái mới hưng khởi, 
đó là triết học Hoa nghiêm. 


Hoa nghiêm tông, sau khi đã tiếp nhận Địa luận tông, khai 
sáng một thời kỳ phôn thịnh cho Phật giáo Trung hoa. Cơ 
sở của học thuyết đã được thiết lập ngay từ đó do bởi nhà 
sư tài danh Đỗ Thuận. Pháp danh ông là Pháp Thuận, 
nhưng vì gia đình ông họ Đỗ, nên ông được gọi là Đỗ 
Thuận. Ông nổi tiếng là một thuật sĩ và Thái tôn Hoàng đề 
nhà Đường từng vốI ông vào cung và phong ông tước hiệu 
“Đề Tâm tôn giả”. Người ta tin răng ông là hóa thân của 
Văn-thù Bồ-tát. 


Đồ đệ xuất sắc của ông, Trí Nghiễm (602-668), kế tổ của 
tông này, được ông truyền thọ môn tu quán. VỊ đệ tử này 
viết nhiều tác phẩm về những căn bản của các giáo thuyết 
của thầy mình. Một trong những đồ đệ của ông, Nghĩa 
Tương (625-702) từ Tân la, một tiêu quốc thuộc Cao ly, hồi 
hương năm 668 và thiết lập lần đầu tiên Hoa nghiêm tông ở 
Cao Ly. Nhưng vị tổ thứ ba, Pháp Tạng (643-712) mới là 
sáng tô đích thực của tông này, vì ông đã có công hệ thống 
hóa toàn vẹn nên triết học này. Hoạt động của ông không 


3 Tiểu sử, xem Tựe cao tăng truyện 25, Thích Pháp Thuận truyện ##‡X 
"4#; T50n2060, tr. 653b15 
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phải chỉ ở công trình văn học, mà còn cả ở dịch thuật và 
diễn giảng. Khi vào năm 680, Nhật Chiếu (Divakara, 613- 
687) mang Ganda-vyuha (bản kinh 40 quyền) đến Trung 
hoa, Pháp Tạng tìm đến, nêu nhiều điểm về giáo lý này và 
yêu câu ông dịch đoạn nói về cuộc chiêm bái của đồng tử 
Thiện Tài, mà bản Lục thập Hoa nghiêm trước kia thiếu. 
Khi Siksananda (Thật-xoa-nan-đà; 655-970), người Khotan, 
mang bản kinh §0 quyền đến, Pháp Tạng có tham dự vào 
việc dịch thuật bản này, Ông còn giúp Nghĩa Tịnh (635- 
713), nhà Tây du nổi tiếng, Đề-vân-bát-nhã (Divamprajñä, 
trú ở Trung hoa từ 689-691) trong những công trình dịch 
thuật. Năm 704, ông giảng về Hoa nghiêm tông cho Tắc 
Thiên Vũ Hậu. Chủ đề của bài giảng này là: “Thập Huyền 
môn” và “Lục Tướng”, mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Những 
bài giảng uyên áo của ông thường được kèm theo những thí 
dụ sáng tỏ. Những tác phẩm của ông về sớ giải và từ điển 
có đến 80 loại và lập thành trên 1.000 quyên. Bản sớ giải 
sau cùng về Bát thập Hoa nghiêm được lưu lại trong một 
tình trạng dở dang. Thụy của ông là Hiền Thủ và Quốc 
Nhât. 


Một trong những đồ đệ của Pháp tạng, Thắm Tường, người 
Tân la, đến Nhật vào năm thứ 20 niên hiệu Tempyo (Thiên 
bình; 740) và giảng về tông này lần đầu tiên ở đây. Trừng 
Quán (760-820) một đô đệ khác, được truy tặng là Đệ tứ tô 
vì nỗ lực nhiệt thành của ông trong việc bài bác dị thuyết 
của Huệ Viễn, cũng là một đồ đệ của Pháp Tạng, và đồng 
thời tái lập giáo lý của thầy mình trong thuần chất nguyên 
thủy của nó. 


Một đệ tử khác, Đạo Tuấn, đến Nhật năm 730 và giảng học 
thuyết này. Bồ-đề-tiên na từ Trung Ấn tới ở Nara cùng lúc 
hay sớm hơn (kh.720) và cũng giảng giáo lý Hoa nghiêm. 
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Thiên hoàng Thánh Vũ (Shômu, 724-848) có ý cai trị Nhật 
bản bằng lý viên dung của Hoa nghiêm tông; Thiên hoàng 
xây chùa Đông đại (Tôdaiji) và trong đó an trí tượng đồng 
vĩ đại của đức Đại Nhật Như Lai. Chùa này là Pháp tượng 
hay Pháp hội của học thuyết Hoa nghiêm. Bốn vị khai tô 
của tông này được kể là: Thánh Vũ Thiên hoàng, Bồ-đề- 
tiên na Đại Bà-la-môn tăng, Hành Cơ Bồ-tát và Lương 
Biện Phương trượng (Rôben). 


Dù có những công trình kiến thiết đáng ghi nhớ này trong 
thời đại Nara, nhưng dân chúng bấy giờ đã cảnh giác rằng 
không thể lẫn lộn đạo học với chính trị được. Ngày nay, 
Đông đại tự chỉ còn là một tu viện danh tiếng thuộc Hoa 
nghiêm tông. Trong thời đại Kamakura (Liêm thương), một 
nhà sư bác học tên Minh Huệ (Myoe) ở núi Toganoo (Cao 
vĩ), thuộc Kyoto, đã nỗ lực thiết lập một tân phái của Hoa 
nghiêm, và về sau trong thời Tokugawa có Phượng Đàm 
(Hôtan, 1657-1738) một học giả của học thuyết Hoa 
nghiêm, đã cô gắng thành lập một học trường đặc biệt, 
nhưng cả hai vị này đều không thành công. Tuy nhiên, sự 
nghiên cứu học thuyết Hoa nghiêm được theo đuổi tích cực 
trong tất cả những trung tâm học thuật Phật giáo ở Nhật 
ngay cả đến ngày nay. 


HOA NGHIÊM TÔNG 
Hua-yen Kegon 
Trung hoa Nhật bản 
1. Đỗ Thuận (557-640) Tojun (Đỗ Thuận) 
2. Trí Nghiễm (602-668) Chigen (Trí Nghiễm) 
3. Pháp Tạng (643-712) Hôzô (Pháp Tạng) 
4. Trừng Quán (kh. 760-820) Chôkwan (Trừng Quán) 


5. Shinshô (Thâm Tường, đến Nhật năm 736) 
6. Rôben (Lương biện, 689-772) 
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3. TRIÉT LÝ 


Lý viên dung của Hoa nghiêm tông được phát triển chính 
yêu là ở Trung hoa. Đây là một điêm son cho những công 
trình học thuật của Phật giáo Trung hoa. Như các tông phái 
khác, Hoa nghiêm tông lập cước trên nền tảng của lý nhân 
quả duy tâm, nhưng theo chủ trương của Hoa nghiêm, lý 
thuyết này có đặc điểm riêng. Đấy là “Pháp giới duyên 
khởi”. Từ ngữ “Pháp giới” (dharma-dhaiu) đôi khi được 
dùng đồng nghĩa với chân lý cứu cánh. Do đó, Anh ngữ mà 
dịch là “the Element of the Elements” (Pháp thể của Vạn 
pháp) thì rất xác đáng. Nhưng cũng có lúc nó lại có nghĩa là 
vũ trụ, “cảnh giới của tất cả các pháp” (the Realm of all 
Elements). Cả hai nghĩa, vũ trụ và nguyên lý phổ biến, luôn 
luôn phải được In sâu trong trí chúng ta môi khi từ ngữ này 
được dùng đến. Nghĩa nào cũng được dùng như là danh 
hiệu của thuyết duyên khởi. 


Pháp giới duyên khởi là cực điễm của tất cả những thuyết lý 
nhân quả; thực sự đó là kết luận của thuyết duyên khởi bởi 
vì nó là lý tắc nhân quả phổ biến và đã nằm trong lý bản 
hữu, vô tận, thông huyền, của vũ trụ; hay nói thế nào cũng 
được. Lý tắc duyên khởi, như ta thấy ở trên, được giải thích 
trước tiên bằng “nghiệp cảm duyên khởi”, nhưng vì nghiệp 
phát khởi trong tạng thức, nên thứ đến ta có A-lại-da duyên 
khởi. Vì A-lại-da, hay tàng thức, là kho tàng chủng tử, sinh 
khởi từ một cái khác nên ta có Như lai tạng 
(0athägatagarbha) duyên khởi, hay là Chân như. Từ ngữ kỳ 
lạ này chỉ cho cái làm khuất lắp Phật tính. Do sự che khuât 
này mà có phần nhiễm, nhưng vì có Phật tính nên có cả 
phần tịnh nữa. Nó đồng nghĩa với Chân Như (/a/haía hay 
tathäwa; không phải Như Thế Này hay Như Thế Kia = 
faiva) mà theo nghĩa rộng nhất thì có đủ cả bản chất nhiễm 
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và tịnh. Do công năng của những căn nhân tịnh và bất tịnh, 
nó biểu lộ sai biệt tướng của hữu tình như sống và chết, 
thiện và ác. Chân như bảo trì vạn hữu, hay nói đúng hơn, tất 
cả vạn hữu đều ở trong Chân như. Nơi đây, giai đoạn thứ 
tư, Pháp giới duyên khởi được nêu lên. Đó là lý tắc tự khởi 
và tự tạo của hữu tình và vũ trụ, hoặc giả chúng ta có thể 
gọi nó là duyên khởi do nghiệp cảm chung của tất cả mọi 
loài. Nói hẹp thì vũ trụ sẽ là một sự biểu hiện của Chân như 
hay Như lai tạng. Nhưng nói rộng thì đó là duyên khởi của 
vũ trụ do chính vũ trụ, chứ không là gì khác. 

Pháp giới — trong ý nghĩa vừa là cảnh giới của lý tắc và 
vừa là sự tướng của tất cả sự tướng — đồng nghĩa với Như 
lai tạng và cũng đồng nghĩa với vũ trụ hay thế giới hiện 
thực, nghĩa là cảnh giới của tất cả mọi yếu tố tồn tại. Lý 
duyên khởi (øraifya-samuipäda) này có thể được hiểu 
cùng lúc với cả hai ý nghĩa. Pháp giới duyên khởi như thế 
là lý thuyết cho rằng vũ trụ cộng hữu trên phổ quát, tương 
hệ trên đại thể và hiện khởi trong giao hỗ, không phải là 
đơn độc hiện hữu một cách độc lập. Do đó, mười hai nhân 
duyên được hiểu như là một chuỗi dây tương liên trong thời 
gian. Đàng khác, trong lý tắc duyên khởi phổ biến này, nó 
là một sự lệ thuộc của cái này và cái kia, do đó, nó có nghĩa 
trong chiều hướng không gian. 


Theo phán giáo, sự phân loại bình nghị về giáo lý của Phật, 
mà tông phái này đề ra, thì có năm giáo chia làm thành 
mười tông chỉ. Trong những thời kỳ thịnh hành đầu tiên của 
Phật giáo Trung hoa, nhiều sự phân chia bình nghị về Phật 
học (tức là phán giáo) được nêu lên, nhưng vì chúng hàm 
hỗn, nên tôi đã không đề cập đến một phán giáo nào trong 
số ấy. Ở đây, lần đầu tiên, chúng ta sẽ có một sự phân loại 
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minh bạch tường tận và đáng được bàn qua một cách chi 
tiệt. 

Phán giáo" 

1. Giáo lý Tiểu thừa (Hinayäna).` 


Giáo lý này thuộc kinh điển A hàm (Ägama). Mặc dù phủ 
nhận sự hiện hữu của một bản ngã cá biệt (pudgala- 
„nygđfđ: nhần không), nhưng chủ trương thực hữu và thừa 
nhận sự hiện hữu của tất cả pháp sai biệt (pháp hữu). Theo 
kinh điển này, Niết-bàn là cứu cánh diệt tận, nhưng lại 
không thấu triệt về tính cách bất thực của các pháp 
(dharma-ýinyatä: pháp không), thí dụ, Câu-xá tông. Về 
duyên khởi luận, giáo lý này thuộc về nghiệp cảm duyên 
khởi. Giáo lý này được xem như là “ngu pháp thừa.” 


2. Đại thừa Thủy giáo (Mahäyäna)” 


Hai trình độ của Đại thừa được phân biệt. Trước tiên là giáo 
lý nhập môn y cứ trên sai biệt tướng của tất cả các pháp 
(dharma-laksana: pháp tướng tông). Thứ đến, giáo lý nhập 
môn y cứ trên sự phủ định về tất cả các pháp (đharma- 
„¡nyg/a): “Không thủy giáo”, thí dụ, Tam luận tông. Bởi vì 
cả hai đều không thừa nhận hiện hữu của Phật tính trong 
mọi loài, nên cả hai được xem như là nhập môn sơ thủy. 


Pháp tướng tông nêu lên thuyết A-lại-da duyên khởi trên 
nền tảng pháp tướng và không biết đến nhất thể của sự và 


*“ Đỗ Thuận ‡+!JÄ, Hoa nghiêm ngũ giáo chỉ quán 3 ÄÄ + ‡t aÈ ÿ#. 
Taishõ 45 No 1867. TS 

” Pháp hữu ngã vô môn (Tiểu thừa giáo) + &f1(2]*&‡#4). Ibid., tr. 
509b01. TS 

° Sinh tức vô sinh môn (Đại thừa thủy giáo) #P;# + P1(% &32‡#£). 
Ibid., tr. 510a28. TS 
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lý. Vì tông này chủ trương sự sai biệt căn để của năm hạng 
người, nên không thừa nhận rằng mọi người đều có thê đạt 
đên Phật quả. Tam luận tông, trái lại, chủ trương thiên châp 
về Không trên căn cứ của “tự tính” (svabhava-alaksana: 
tính vô tướng) hay không có bản chất tồn tại. Nhưng thừa 
nhận nhất thể của hữu, nên tông này xác nhận rằng mọi 
người trong ba thừa (yđna) và năm chủng tính (gøra) đều 
có thể đạt đến Phật quả. Khi nêu lên điểm này, Tam luận 
tông tiến thêm một bước trong giáo lý cứu cánh của Đại 
thừa như sau: 


3. Đại thừa Chung giáo.” 


Đây là giáo lý về Chân như của các pháp (dharmatathaia), 
thừa nhận rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều có 
thê đạt đến Phật quả, theo như giáo lý được chứa đựng 
trong kinh Lăng-già (Lankavätara)Š kinh Đại Bát-niễt-bàn 
(Mahapari-nirvana) và luận Khởi tín (Thiên Thai tông theo 
giáo lý này) 

Chân lý cứu cánh của Đại thừa được trình bày bằng giáo lý 
này. Do đó, nó được gọi là giáo lý thuần thục (Thục giáo). 
Vì nó xứng hợp với thực tại, nó cũng được gọi là Thực 
giáo. Trong thỉ giáo, sự và lý luôn luôn tách rời nhau, trong 
khi ở chung giáo, sự lúc nào cũng là một với lý, hay đúng 
hơn, cả hai ,là một. Như lai tạng duyên khởi là đặc điểm 
của giáo lý này. Nó cũng còn được gọi là Chân như duyên 
khởi. 


7 Sự lý viên dung môn (Đại thừa viên giáo) 3FZ# | #:P1( &#+‡). 
Ibid., tr. 511b04. TS 

ở Taishõ 670. Bản dịch Anh của D.T. Suzuki: Laikãvatara-sira, 
London, 1932; Đại Niết-bàn kinh, Taishỗ 1527; Đại thừa khởi tín luận, 
xem cht. tr. xxx. 
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4. Đại thừa Đốn giáo.” 
Đây chỉ cho sự tu tập không ‹ cần ngôn ngữ hay tâm hành, 
mà kêu gọi trực kiến của mỗi người. Nhờ trực kiến này, 
hành giả có thê đạt đến giác ngộ viên mãn tức khắc. Tất cả 
ngôn ngữ và văn tự đều đình chỉ ngay. '° Lý tính sẽ biểu lộ 
trong thuần túy của nó, và hành động luôn luôn sẽ tùy thuận 
với trí tuệ và tri kiến. Nếu tư tưởng không còn móng khởi 
trong tâm của hành giả thì người đó là một vị Phật. Sự 
thành đạt như vậy có thể gặt hái được qua sự im lặng, như 
được chứng tỏ bởi Duy-ma-cật (VimalakTrti), một vị Thánh 
tại gia ở Tỳ-da-ly (Vaisãli); hay qua thiền định như trường 
hợp của Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma), một Phạn tăng và là 
sơ tổ của Thiền tông Trung hoa. Giáo lý này không giảng 
về lý duyên khởi đặc biệt nào bởi vì không tự có riêng 
phương pháp giáo hóa nào cả. 
5. Đại thừa Viên giáo." 
Có hai trình độ của Đại thừa Viên giáo: ˆ 


A. Nhất thừa của Đồng giáo, trong đó nhất thừa được giảng 
thuyết băng phương pháp đông nhât hay tương tự với cả ba 
thừa. Theo Hoa nghiêm tông, ba thừa ở đây là: 1. Tiêu thừa; 


? Ngữ quán song tuyệt môn (Đại thừa đốn giáo) ‡###⁄# ##.P](k &3ñ‡L 
). Ibid., tr. 5IIc19. TS 
'® Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt š 3#šắ Éƒn> 4ƒ /& zÄ. Ibid. TS 
!! Hoa nghiêm tam-muội môn (Nhất thừa viên giáo) ### Z#kf](—# 
lấ]‡£). Ibid., tr. 512b06. TS 
!* Trừng Quán š##ñ, Hoa nghiêm kinh sớ 3# ñ# #& Øù 2 (T35n1735, tr. 
514a): “Viên giáo này, nói chiều rộng, gọi là Vô lượng thừa. Nói thiều 
sâu, gọi là Nhất thừa. Nhất thừa có hai: I. đồng giáo nhất thừa E]‡k— 
3š, vì đồng đốn và đồng thật; 2. biệt giáo nhất thừa Z|‡&— #&, duy chỉ 
viên dung, tròn đủ các đức tướng.” TS 
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2. Đại thừa Tiệm giáo (a. Đại thừa Thỉ giáo, b Đại thừa 
Chung giáo); 3) Đại thừa Đôn giáo (thí dụ, Thiên của Đại 
thừa). 


Nhất thừa của Hoa nghiêm tông bao gồm tất cả các thừa. 
Tùy theo căn cơ mà ba thừa giảng dạy để chuẩn bị cho 
những kẻ khát ngưỡng. Cả ba tuôn chảy từ Nhất thừa và 
được giảng dạy bằng phương pháp đồng nhất như là một. 
Có hai phương diện được Phật tuyên thuyết trong Đồng 
giáo: định nội và định ngoại. Định mà Phật thể nhập trước 
khi Ngài giảng kinh Hoa „nghiêm là “Hải ấn Tam muội” 

(Sagaramudra samadhi), '` trong đó tất cả những giáo lý 
được tuyên thuyết suốt trong thời tại thế của Ngài và tất cả 
chúng sinh quy hướng theo suốt năm mươi năm giáo hóa 
của Ngài đều phản chiếu ngay lúc đó, cũng như tất cả 
những ảnh tượng được phản chiếu trên mặt biển cả trầm 
lặng. Những giáo lý khác đều được tuyên thuyết khi Ngài 
đã ra ngoài định này. 


Giáo lý Hoa nghiêm biểu hiện cho sự giác ngộ của Phật vì 
nó đã được Ngài chứng thực và chứng ngộ. Những kinh 
giáo khác được tuyên thuyết tùy theo cơ hội. Hoa nghiêm 
tông như thế được coi như là nền tảng của tắt cả. 

B. Nhất thừa của Biệt giáo, trong đó nhất thừa được nêu lên 
hoàn toàn khác biệt hay độc lập với những thừa khác, như 
trường hợp giáo lý Hoa nghiêm trong đó nói lên học thuyết 
về thê giới hỗ tương dung nhiếp. Nhất thừa cao hơn ba thừa 
kia. Nhất thừa là chân thật còn ba thừa kia được coi như là 
quyền biến (/am quyên nhất thật). 


Phân tích toàn bộ giáo lý của Phật như thế, Hoa nghiêm 


3 Hải Ấn tam-muội ##ÝP Z#š, xem Trừng Quán, 1bid., tr. 522a. TS 
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tông được thiết lập và hệ thống hóa. Đối tượng của giáo lý 
này là thiết lập một toàn thê nhịp nhàng của mọi loài là lấy 
sự giác ngộ viên mãn của Phật làm tâm điểm. Lý viên dung 
của Hoa nghiêm lại còn căn cứ trên thuyết vô ngã 
(anatman) trên định thức duyên khởi và trên niêm xác tín 
vào hiện hữu của Phật tính tiềm ân trong mỗi loài. 


Thêm nữa, có mười chủ điểm được kế ra để phân chia năm 
loại giáo lý. Đó là: 

1. Ngã pháp câu hữu tông: như được thừa nhận với 
Độc tử bộ (Vãätsiputriya). 


2. Pháp hữu ngã vô tông; thực hữu tính của ba thời 
(quá khứ, hiện tại và vị lai) và thực hữu tính của các pháp 
(tam thê thực hữu, pháp thê hằng hữu). Chủ điểm này là 
chủ trương của Nhất thiết hữu bộ (Sarvästiväda). 


3. Pháp vô khứ lai tông: chỉ có hiện tại là thực hữu, 
còn quá khứ và vị lai là bât thực, được thừa nhận bởi Đại 
chúng bộ (Mahäsañghika) 


4. Hiện thông giả thật tông: trong thực tại tính của 
hiện tại, chỉ có năm uẫn (sắc, thọ, tưởng, hành thức) là thực, 
còn mười hai xứ (6 căn và 6 cảnh) và mười tám giới (6 căn, 
6 cảnh và 6 thức) đều giả hữu và bất thực; chủ trương của 
Thuyết giả bộ (Prajãaptiväda). 


5. Tực vọng chân thực tông: chân lý thường tình 
(laukikd/ samvrti-satya: thê/tục đế) thì hư vọng còn chân lý 
tối thượng (/okofara/paramärtha-satya: xuất thê/ thắng 
nghĩa để) thì thực hữu: chủ trương của Thuyết xuất thế bộ 
(Lokottaraväada). 


6. Chu pháp đản danh tông: tất cả các pháp đều chỉ là 
những danh từ (akhyãfi-matfra/ nãmamafra), không có thực 


178 


CHƯƠNG VIII. HOA NGHIÊM TÔNG 


tại tính: chủ trương Nhất thuyết bộ (Ekottiya). 


1. Nhất thiết giai không tông: tất cả các pháp đều 
không, hay không có tự tính (sarva-dharmaSinyatal sarva- 
s¡nya) như được giảng dạy trong kinh Đại Báí-nhã 
(Prajñaparamiia) hay được Tam luận tông thừa nhận. Đây 
là giáo lý của Đại thừa, phủ nhận hữu thê của sự tướng sai 
biệt (aksana-abhava: tướng vô tính) với hai học thuyết cơ 
Sở trên. 

§. Chân đức bắt không tông: Mặc dù Chân như không 
có định tướng nhưng vần có vô số ân đức mà từ đó biểu lộ 
tất cả các pháp tất định và sai biệt. Chủ điểm này được chấp 
nhận trong Đại thừa Chung giáo (Thiên thai tông) và trong 
luận Khởi tín. 


9. Tướng tưởng câu tuyệt tông: nơi đầy sự sai biệt 
giữa tâm thức chủ quan và thực tại khách quan hoàn toàn bị 
xóa bỏ, chỉ có sự hợp nhất chủ và khách, trạng thái không 
có sai biệt và không có tâm tưởng. Tắt cả những “đốn giáo” 
đều thuộc vào đây, đặc biệt là Thiền tông. 

10. Viên mình cụ đức tông: là giáo lý tròn đầy và trong 
sáng trong đó tất cả những biểu hiện đều hiện hữu trong 
một toàn thê nhịp nhàng như ở Viên giáo của Hoa nghiêm 
tông. 


Phán giáo về giáo lý của Phật, đầu tiên được nêu lên do 
Khuy Cơ (632-682), đồ đệ của Huyền Trang (596-664). 
Đây là lối phân loại chia thành tám thứ giáo lý. Lối phán 
giáo chia thành mười chủ điểm như trên là một biến thái từ 
sự phân chia này. Trong mười chủ điểm, từ một đến sáu là 
Tiểu thừa, nhưng năm và sáu có thể nói là bán Đại thừa, và 
từ bảy đến mười là những giáo lý Đại thừa thực thụ. 
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Bốn loại pháp giới đặc biệt của Hoa nghiêm tông đại khái 
tương đông với năm thời thuyêt giáo của Phật. Pháp giới có 
bôn: 

1. Sự pháp giới: thế giới của thực tại, thế giới hiện 
thực, thực tiễn, nó biểu hiện cho giáo lý duy thực (Tiểu 
thừa). 


2. Lý pháp giới: thê giới của lý tắc. Nó được Tam luận 
tông và Pháp tướng tông chủ xướng, dạy rằng lý biệt lập 
VỚI SỰ. 

3. Lý sự vô ngại pháp giới: thế giới của lý tắc và của 
thực tại được hợp nhất, hay thế giới lý tưởng được thể ngộ. 
Nó biểu hiện cho học thuyết. của luận Khởi fín và Thiên thai 
tông, với chủ trương nhất thê giữa sự và lý. 


4. Sụ sự vô ngại pháp giới: thê giới của tất cả thực tại 
hay thực tế được kết dệt lại hay được đồng nhất trong nhịp 
điệu toàn vẹn. Đây là chủ trương của Hoa nghiêm tông, 
theo đó tất cả những sự thực hay thực tại dị biệt nhất thiết 
phải tạo thành một toàn thể nhịp nhàng do sự tương dung 
tương nhiếp đề chứng ngộ thế giới lý tưởng là Nhất như. 


Nói một cách tổng quát, đem thực hành mà thích ứng lý 
thuyết không phải là điều khó khăn, nhưng con người, tai 
hại thay, kẻ thì quá thiên trọng lý thuyết, kẻ lại quá thiên 
trọng thực hành. Do đó cần phải có một giải pháp hữu lý. 


mm 


'*C£. Trừng Quán, Hoa nghiêm pháp giới huyểền kính $#fÄ¡X3* *% 3% 
(T45n1883, tr. 672c10): “Pháp giới, đó là tông chỉ huyền vi của toàn bộ 
Kinh. Về tổng thể, lấy duyên khởi pháp giới bất tư nghị làm tông. Đặc 
tướng của pháp giới có ba, nhưng tổng thê toàn vẹn của nó có bốn: 1. 
sự pháp giới #¿k?#Š; 2. lý pháp giới ##;+?#; 3. lý sự vô ngại pháp giới 
‡P 3 #t. tí 3+ f-; 4. sự sự vô ngại pháp giới '**# #&#‡¿⁄ 7©. TS 
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Lại nữa, trong thế giới thực tế (sự), thực hành thường chống 
lại thực hành, sự kiện chống lại sự kiện, công tác chống lại 
công tác, cá thể chống lại cá thể, đẳng cấp chống lại đẳng 
cấp, quốc gia chống lại quốc gia. Đó là sắc thái của thê giới 
cá nhân chủ nghĩa, rồi từ đó, toàn thể thế giới hóa ra phân 
chia thành mãnh vụn vặt. Chủ nghĩa tập thể hay tỉnh thần 
tương trợ không thôi, chưa đủ để ngăn chận ác tính của đời 
sông. Đề hòa điệu một trạng thái sinh tồn như vậy và để 
đưa tất cả vạn vật đến chỗ nhu hòa, thế giới tương giao 
tương cảm cần phải được tạo ra. Một thế giới lý tưởng như 
vậy được gọi là “sự sự vô ngại pháp giới”. 


Đề thuyết minh khả tính của một thế giới lý tưởng đó, Hoa 
nghiêm tông đề ra “mười huyền môn”: ` 


'* Thứ tự 10 huyền môn trong sách này, theo Pháp Tạng, Hoa nghiêm 
thám huyền ký (T35n1733, tr. 123a2§). Thứ tự này khác với Pháp 
Tạng, Hoa nghiêm Nhất thừa giáo nghĩa phân tế chương (T45n1866, tr. 
505a13), và cũng khác với Hoa nghiêm nhất thừa thập huyền môn, Đỗ 
Thuận 4*!l§ thuyết , Trí Nghiễm ## i#. soạn, Taishõ 45 No 1868. TS. 
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1. Đồng thời cụ túc tương ng môn:"" 


Nói về sự cộng đông liên hệ, trong đó vạn vật cộng đồng 
hiện hữu và đồng thời hiện khởi. Tất cả đều cộng đồng hiện 
hữu không những chỉ trong quan hệ không gian mà cả trong 
quan hệ thời gian; không có sự phân biệt giữa quá khứ, hiện 
tại và vị lai, mỗi thời bao hàm các thời phần khác. Mặc dù 
chúng có vẻ sai biệt và cách biệt trong thời gian, nhưng tất 
cả đều được hợp nhất thành một thực thê, theo quan điểm 
viên dung. 


2. Quảng hiệp tự tại vô ngại ngôn:” 


Nói về tự do toàn vẹn trong đó mọi loài thông minh hay 
ngu độn đều tương giao với nhau mà không có những 
chướng ngại nào. Năng lực của tất cả nội hàm cũng như 
ngoại trương đều vô hạn như nhau. Một hành động, dù nhỏ 
bao nhiêu cũng bao hàm tất cả mọi hành động (nghiệp). 
Một và tât cả đêu tương giao một cách tự do và bât tuyệt. 


3. Nhất ẩa tương dung bắt đồng môn: 


Nói về sự hỗ tương nhiếp nhập của những sự thể bất đồng. 
Tất cả những hiện hữu bất đồng đều có những điểm tương 
đồng. Nhiều ở trong một, một ở trong nhiều và tất cả ở 
trong nhất thể. 


4. Chư pháp tương tức tự tại môn:"” 


Nói về tự do — nghĩa là, vượt ngoài những sai biệt kỳ cùng 
— trong đó tât cả các pháp đêu hỗ tương đông nhật. Đây là 
sự đông nhất phô biên của vạn hữu. Thực ra, hồ tương đông 
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nhất là sự tiêu hủy. Khi đồng nhất ta với kẻ khác, ta có thê 
hòa hợp với kẻ khác. Tự tiêu hủy và tự đồng hóa với cái 
khác tạo thành một đồng nhất hóa tổng hợp. Đây là lý 
thuyết hay thực hành đặc biệt của Đại thừa, áp dụng cho bất 
cứ lý thuyết hay thực hành nào. Hai lý thuyết đôi nghịch 
hay những sự kiện khó dung hợp thường được kết lại thành 
một. Thông thường do phương pháp này mà người ta đi đến 
một giải pháp êm đẹp cho một vân đề. Do kết quả của sự hỗ 
tương nhiếp nhập và hỗ tương hòa hợp, chúng ta có khái 
niệm Một trong Tất cả, Tất cả trong Một, Một ở đàng sau 
Tất cả, Tất cả đàng sau Một; lớn và nhỏ, hay cao và thấp, 
cũng vận chuyển nhịp nhàng với nhau. Ngay cả những 
đóng góp khiêm nhượng nhứt vào công cuộc hòa điệu, cũng 
không ai có thê tách khỏi hay biệt lập một mình được. 


5. Ấn mật hiên liễu câu thành môn:”" 


Nói về thuyết tựu thành, nhờ đó mà cái ẩn mật và cái hiển 
hiện cùng tạo thành một toàn thê bằng hỗ tương chi trì. Nếu 
cái này ở trong thì cái kia ở ngoài hay ngược lại. Cả hai hỗ 
trợ lẫn nhau tạo thành một nhất thê. 


6. Vï rễ tương dung an lập môn: s 


Nói về sự thành lập bằng hỗ tương nhiếp nhập của những 
vật chất vì tiểu và ân áo. Nói một cách tổng quát, một sự thể 
càng vi tiêu và ân áo, người ta càng khó vượt ngoài lãnh hội 
của một người cũng phải thê hiện lý thuyết về một trong 
nhiều và nhiều trong một như ở số 3. 


7. Nhân-đà-la võng cảnh giới môn:”^ 
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Nói về sự phản chiếu nội tại, như trong lãnh vực được bao 
quanh bằng mảnh lưới Indra (một mảnh lưới với mỗi mắt 
lưới là một viên ngọc thạch lấp lánh), ở đó những hạt ngọc 
phản chiếu rực rỡ lẫn nhau. Cũng vậy, những sự kiện thực 
tế của thế giới đều chen lẫn và chiếu rọi lẫn nhau. 


§. Thác sự hiên pháp sinh giải môn:” 


Nói về sự thuyết minh chân lý bằng những điển hình thực 
sự. Chân lý được biểu lộ trong sự vật và sự vật là nguồn 
gốc của giác ngộ. 

9. Thập thế cách pháp đị thành môn: 

Nói về “sự thành tựu từ đa thù của 10 thời gian tạo thành 
một thực thể”. Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi thời đều 
chứa đựng ba thời, như thế tạo thành 9 thời, chúng hợp lại 
thành một thời duy nhứt — chín và một, tất cả là mười thời. 
Mười thời, tất cả đều khác biệt, nhưng nhiếp nhập lẫn nhau, 
hoàn thành cái lý tắc một trong tất cả. Tất cả những lý 
thuyết khác, chính yếu liên hệ với sự hỗ tương nhiếp nhập 
này trong bình diện “hàng ngang”, nhưng lý thuyết này lại 
liên hệ với mọi “quan hệ hàng dọc” hay thời gian, nghĩa là 
mọi loài bị phân tách dọc theo chín thời, mỗi thời tự đầy đủ 
để cuối cùng tất cả đều tương quan tương liên trong một 
thời độc nhất; một thời độc nhất được hình thành bằng chín 
thời kia. 

10. Duy tâm hôi chuyên thiện thành môn:” 

Nói về sự thành tựu của những thiện đức mà nhờ đó, chủ và 
tớ cùng hoạt động một cách nhịp nhàng và xán lạn. Nếu cái 
này là chủ thì tất cả những cái khác sẽ hoạt động như là 
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thần tử của nó, nghĩa là theo lý tắc nhất tức nhất thiết và 
nhât thiệt tức nhât. Chúng tạo thành một toàn thê viên toàn 
trên thực tê, cái này cái kia xen lân nhau. 


Trên đây là Tân huyền môn. “Cổ huyền môn”, truyền từ Đỗ 
Thuận đến Trí Nghiễm đã được Pháp Tạng sửa đổi lại và 
lỗi trình bày cải cách này được coi là tân huyền môn, bấy 
giờ được tông này coi như là những lý thuyết có thẩm 
quyền. Chúng hơi phức tạp; nhưng lý thuyết về đồng thời 
(1), tương dung (3), tương nhập (4), và thiện thành (10) đều 
được nghiên cứu một cách cân thận đặc biệt như là điển 
hình cho lý tắc nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức nhất của 
tông này. 


Kế đến, chúng ta có lục tướng, sáu bản chất đặc biệt của tất 
cả các pháp, đó là: I. Tổng tướng, 2. Biệt tướng, 3. Đồng 
tướng, 4, Dị tướng, 5. Thành tướng, 6. Hoại tướng.” 


Lấy thí dụ về con người; tất cả mọi người kế chung đều là 
thực thê: 


1. Tổng tướng: do năm uân hợp thành. 


2. Biệt tướng: (nhưng) các căn của các loại người đều có 
riêng “đặc dị tính” theo nghĩa đặc trưng hay năng lực độc 
nhât. Mọi người đêu có đôi mắt nhưng không có đôi mặt 
nảo có cùng năng lực như nhau. 

3. Đông tướng: các căn đều như nhau, đều là căn, trong 
nghĩa cộng đông liên hệ trong một căn thê. 

4. Dị tướng: (nhưng) mỗi căn đều có “sai biệt tính” vì nó 
có một quan hệ đặc biệt đối với toàn thẻ. 


° Xuất xứ, Thập địa kinh luận, T26n1522, tr. 125a1 
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5. Thành tướng: tất cả các căn cùng tác động chung để 
hoàn thành một đơn thê toàn diện. 


6. Hoại tướng: (nhưng) mỗi quan năng trong vị trí riêng 
biệt của nó thi hành nhiệm vụ đặc thù của nó. 


Tổng tướng là toàn thể của những bộ phận đặc biệt trong 
khi biệt tướng là những bộ phận đặc biệt tạo thành một toàn 
bộ. Đồng tướng có nghĩa là tất cả những biệt tướng đều có 
năng tính của một sinh thể có tiết điệu đồng đều như nhau 
khi tạo thành một toàn bộ. DỊ tướng nghĩa là những biệt 
tướng, dù thể tính của chúng có tiết điệu với nhau, vẫn giữ 
nguyên những sắc thái riêng biệt của mình. Thành tướng là 
những biệt tướng, dù chúng đặc biệt, vẫn tạo thành tông 
tướng, bằng cách kết hợp nhau thành một. Hoại tướng có 
nghĩa là biệt tướng, dù chúng kết hợp thành tổng tướng, vẫn 
không đánh mất những sắc thái riêng biệt của mình. Thí dụ 
như một lâu đài, tông tướng là ngôi nhà toàn bộ. Ngôi nhà 
này chứa đựng nhiều phần tử riêng biệt, biệt tướng chính là 
những phần tử đó, nhiều không phải là một, nhưng không 
ly cách với nhau; đồng thời có nghĩa là tất cả những phần tử 
không xung đột nhau mà cùng liên hệ tạo thành ngôi nhà 
toàn bộ; dị tướng có nghĩa là tất cả những phần tử của ngôi 
nhà vẫn giữ y những biệt tướng của riêng chúng; thành 
tướng là sự kêt hợp toàn vẹn của tât cả những bộ phận, một 
quan hệ nhân quả liên đới của một và nhiều; hoại tướng có 
nghĩa là tất cả những phần tử, mỗi cái đứng trong vị trí 
riêng của nó, giữ y những biệt tướng của chúng. 


Lục tướng hay sáu bản chất này chứng tỏ rằng không có 
pháp nào có hiện hữu đơn độc và cô lập; mỗi pháp đều có 
sáu bản chất ngay trong lòng của chính nó. Thuyết sáu 
tướng như thế rất cần thiết để lãnh hội trung thực về mười 
huyền môn. 
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Trong sáu đặc tướng này, (T) (3) và (Š) thuộc loại quân bình 
và thống nhất, còn (2) (4) và (6) thuộc loại phân biệt và 
phân phối. Mỗi pháp đều có sáu bản chất đặc biệt này, còn 
những lý tắc nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức nhất đều 
được quảng diễn bằng mười huyền môn. 


Nền tảng đề thiết lập mười huyền môn cần được giải thích 
thêm. Nên tảng này y cứ trên những quan niệm tổng quát 
của Phật học, có mười: 


1. Bởi vì mọi loài cũng như mọi vật đêu được hiện 
khởi do nội thức nên căn nguyên là một. 

2. Bởi vì mọi loài cũng như mỗi vật đều không có bản 
tính quyêt định, tât cả đêu vận hành tự tại nên vô ngã là 
chân lý tôi thượng. 


3. Bởi vì lý duyên khởi chỉ cho sự tương y tương 
quan, nên tât cả đêu cộng đông liên hệ. 


4. Bởi vì tất cả đều có chung pháp tính (đharmaia) hay 
Phật tính (Buddha-svabhav4), nên tât cả đêu có khả năng 
chứng đặc như nhau. 


5. Bởi vì thế giới hiện tượng được cho là mộng huyễn, 
nên thê giới Nhât chân có thê bàng bạc khăp mọi nơi không 
bị ước thúc. 

6. Bởi vì thế giới hiện tượng được coi như là bóng mờ 
hay ảo ảnh nên thê giới Nhât chân bàng bạc khắp nơi. 

7. Bởi vì trong sự giác ngộ của Phật, những căn nhân 
của hiện khởi được coi như vô hạn, những cảm quả là vạn 
trạng và vô biên, nhưng chúng không chướng ngại nhau mà 
lại còn cộng tác để hình thành một toàn thể nhịp nhàng. 
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8. Bởi vì sự giác ngộ của Phật là tối thượng và tuyệt 
đôi, nên sự chuyên hóa của thê giới là theo ý chí của Ngài. 


9. Bởi tác dụng thiền định thâm áo cuả Phật, sự 
chuyên hóa của thế giới là tùy theo ý của Ngài. 

10. Do bởi năng lực siêu nhiên khởi lên từ sự giải 
thoát, sự chuyền hóa thế giới là tự tại. 
Trên đây từ (1) tới (4) là quan trọng nhất và dễ nhận biết 
nhất. lý tắc “Một trong Tắt cả, Tất cả trong Một” (tương 
nhập, tương dung) y cứ trên tác dụng, hành động, năng lực 
hay hiệu năng, trong khi lý tắc “Một là tất cả, và Tất cả là 
Một” (tương tức, tức thiết) được khai diễn tùy theo mỗi loài 
hay mỗi vật hoặc tùy theo những đặc tính của riêng chúng. 


Mười pháp môn này nương nhau tạo thành sự biểu hiện của 
thể giới lý tưởng và duyên khởi luận như vậy được gọi là 
“Thập huyền duyên khởi”. Duyên khởi luận này được gọi 
khác, như ta đã thấy ở trên, là Pháp giới duyên khởi. Duyên 
khởi ấy, thật ra, là “Duy tâm duyên khởi” nghĩa là duy tâm 
thuần túy. Nhưng lý thuyết duyên khởi đặc biệt của tông 
này chỉ cho sự tương y toàn diện, tương quan phố quát, 
nhân và quả kết dệt lẫn nhau khắp mọi nơi. Như thế từ khởi 
thủy nó tạo thành một toàn thể toàn vẹn không có một sự 
thê đơn độc cô lập nào cả. Tất cả mạn-đà-la bao quát (luân 
viên cụ túc) và chu kỳ của làn sóng thường hằng đều hoàn 
toàn rực sáng do đức đại bi Đại Nhật Như Lai. 

Thực sự, đây là thế giới của sinh thành linh động trên căn 
cơ vô ngã. Thế giới lý tưởng trong viên mãn được gọi là 
“Liên hoa tạng” hay Nhất chân pháp giới, hay thế giới Tuệ 
giác của đức Phật, đắng Viên mãn giác. 

Mười giai đoạn của Bồ-tát (Thập địa Bồ-tát) nguyên lai 
được tìm thấy trong Thập địa kinh của tông này, chỉ là 
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những tiêu danh cho những phàm phu chưa có sự chứng 
nghiệm trong Vô học đạo (aý4/ksa-marga). Mười giai đoạn 
của Đại thừa giáo này được coi như là được xiến dương để 
phân biệt địa vị của Bồ-tát với địa vị của Tiểu thừa Thanh 
văn và Độc giác. 

Thứ nhất là Hoan hỉ địa (pramwdia) trong đó Bồ-tát 
đạt được bản tính Thánh hiền lần đầu và đạt đến tịnh lạc khi 
đã đoạn trừ mê hoặc ở kiến đạo (đaršana-maärga) và đã 
hoàn toàn chứng đắc hai thứ tính không (nhân và pháp 
không). 


Thứ hai là Ly cấu địa (vửna/2) trong đó Bồ-tát đạt đến 
giới đức viên mãn (s//a-paãramrrä, giới ba-Ìa-mật)), và hoàn 
toàn vô nhiễm đối với giới. 


Thứ ba là Phát quang địa (ørabhä-kari) trong đó Bồ- 
tát đạt được nhẫn nhục viên mãn (kýZni-pãramiiã) và thoát 
khỏi những mê hoặc ở tu đạo (5hãvana-marga) sau khi đã 
đạt được nội quán thâm sâu. 


Thứ tư là Diệm huệ địa (arcigmaii), ở đây Bồ-tát đạt 
được viên mãn của tinh tân (vzya), nhân đó càng lúc cảng 
tăng gia năng lực quán hạnh. 

Thứ năm là Nan thắng địa (suđur7aya) ở đây Bồ-tát 
đạt được sự viên mãn của thiên định (đzyzna), nhân đó mà 
đạt thành sự tương ứng của nhị đê trong hoạt động tâm linh. 

Thứ sáu là Hiện tiền địa (abhữmukji) trong đó Bồ-tát 
đạt được sự viên mãn của trí tuệ (?ra/ña-paramii2) và an 
trú trong bình đăng tính đôi với tịnh và bât tịnh. 

Thứ bảy là Viễn hành địa (durangama), đầy là địa vị 
đã bỏ xa tình trạng ngã châp của nhị thừa. Ở đây Bô-tát 
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thành tựu sự viên mãn của phương tiện (wpãya) và bắt đầu 
tu tập đại bi đôi với tât cả chúng sinh. 


Thứ tám là bất động địa (zcaia), nơi này Bồ-tát thành 
tựu nguyện viên mãn (pøraidhana) và trụ trong vô tướng 
(alaksana) mà du hành tự tại tùy theo bât cứ cơ hội nào. 


Thứ chín là Thiện huệ địa (szđhmawi) trong đó Bồ-tát 
đạt được mười thần lực, sau khi đã thành tựu lực viên mãn 
(bala) và giảng pháp khắp nơi đồng thời phán xét những 
người đáng cứu độ và những người không cứu độ được. 

Cuối cùng là Pháp vân địa (dharmamegha) nơi đây 
Bồ-tát có thể giảng pháp cho tất cả thế giới một cách bình 
đẳng như những đám mây tuôn xuống những cơn mưa lớn 
trong mùa đại hạn. Thực tẾ, đây là địa vị của đức Phật biểu 
hiện nơi một Bồ-tát. 


Mười địa này được nêu ra trong kinh Hoa nghiêm (Tháp 
địa kinh) và đặc biệt cho Đại thừa. Mặc dù chúng là trình tự 
thắng tiến của Bồ-tát, chúng có thê được dựng làm những 
mục tiêu cho bất cứ ai khát vọng học tập hay tu tập thiền 
định đề tiến đến những quả vị Thánh hiền trong tương lai. 


Ngoài những điều này, còn có những danh số khác biệt 
trong Tiêu thừa cũng như Đại thừa, nhưng trên đây là biêu 
trưng của Thập địa Bô-tát. 
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CHƯƠNG IX 
THIÊN THAI TÔONG 
Xã» 
Sadharma-PundarTka - Pháp hoa 
Đại thừa Thật tướng luận 





1. CƯƠNG YÊU 


Thiên thai là tên của một hòn núi ở Thai châu, miền Nam 
Trung hoa. Một triết gia vĩ đại, Trí Khải (531-597), trú tại 
núi này và giảng dạy đồ chúng suốt đời nhà Trần và Tùy. 
Tông phái do ông thành lập thường được gọi là Thiên thai 
theo tên núi, nhưng đúng tên nó là Pháp hoa (Nhật; Hokke) 
theo nhan sách Saddharma-pundarika là kinh làm căn bản 
cho học phái Thiên thai. Pháp hoa là dịch ngữ của đề kinh. 
Chúng ta thường gọi là Pháp hoa kinh hay Pháp hoa tông, 
vì Diệu pháp liên hoa kinh' là dịch ngữ đầy đủ của nhan 
sách. 


Trước khi tông này được thành lập, việc nghiên cứu kinh 
Pháp hoa đã được khởi xướng rất sớm, từ năm 300 TL. Và 
những cuộc diễn giảng được mở ra khắp nơi. Một bản sớ 
giải (gồm bốn quyển) do Trúc Pháp Tổng hoàn thành, 


' Diệu pháp liên hoa kinh 33k šŠ # ##, Cưu-ma-la-thập dịch (A.D. 
406), 7 quyền. T09n262. Bản dịch sớm hơn: Chính pháp hoa kinh #3 
3È ##, Trúc Pháp Hộ dịch (A.D. 286), 10 quyền. T09n263. Bản dịch trễ 
hơn: Thiêm phâm Diệu pháp liên hoa kinh 3ÃJ#¿3)škšŠ $$#, Xà-na- 
quật-đa & Cắp-đa dịch (A.D. 601), 7 quyền. T09n264. TS 
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. nhưng sự nghiên cứu chủ đề của Pháp hoa 
thì băt đâu từ sau bản dịch của Cưu Ma La 
Thập, vào năm 406. 


Nhờ ghi nhận nhiều bản sớ giải được soạn 
*> vào thế kỷ thứ năm đo các đô đệ và truyền 
nhân của La-thập, mà chúng ta có thê hiểu 
rõ và đánh giá được tầm phô biến và việc 





nghiên cứu kinh Pháp hoa đã diễn ra 
nghiêm mật như thế nào. Suốt trong thời 
gian này, có tám bản sớ giải đã được hoàn tất và nhiều khảo 
cứu chuyên môn về những khía cạnh đặc biệt của học 
thuyết đã được thực hiện. 


Sư TRÍ KHẢI 


Mặc dù công cuộc khảo cứu được khởi đầu ở phương bắc 
và công trình dành cho Pháp hoa, nghĩa là những việc 
phiên dịch và sớ giải, đã bắt đầu ở phương bắc, tông phái 
nghiêng về học thuật này đặc biệt nẫy nở ở phương nam, là 
sự kiện khiến khởi lên sự thành lập của Thiên thai tông. 


Chúng ta nên nhớ rằng kinh Pháp hoa, nguyên đã được 
Cưu-ma-la-thập phiên dịch thành bảy quyên gôm 27 phẩm. 
Pháp Hiên, tìm kiếm một phẩm nữa (phẩm thứ 28) nên du 
hành sang Ấn vào năm 475. Khi đến Khotan, ông tìm thấy 
phẩm về Devadatta (Đè-bà-đạt-đa). Devadatta là anh họ và 
cũng là kẻ phá hoại Phật. Ông trở về, và yêu cầu Pháp Ý, 
người Ấn, phiên dịch phẩm này. Phẩm này về sau được phụ 
thêm vào bản kinh trước. Do đó, kinh Pháp hoa hiện thời 
có 28 phẩm. 

Giáo lý của kinh Miếr bản là một đề tài học hỏi hấp dẫn 
khác trong thời kỳ này. Đạo Sinh, hằng chú tâm vào việc 
nghiên cứu kinh Pháp hoa, cũng là một lãnh tụ trong việc 
quảng điễn lý tưởng Niết-bàn. Nhân đọc bản cựu dịch kinh 
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Niếr-bàn, gồm sáu quyên, ông nêu lên chủ trương rằng 
nhất-xiên-đề (/cchanika, hạng người được xem như không 
có Phật tính và không thể thành tựu Phật quả) cũng có thê 
đạt đến Phật quả. Rồi ngay sau đó, một bản kinh bằng Phạn 
ngữ về Đại Bát-niễt-bàn được truyền vào và phiên dịch ra 
Hán văn. Lý thuyết cho rằng nhất-xiên-đề cũng có thê đạt 
đến Phật quả được tìm thấy trong kinh này. Người ta kinh 
dị về trực kiến sâu xa của ông, và ông. lấy làm thỏa mãn. 
Ông soạn thảo một sớ giải vê kinh Niết-bàn ngay sau đó. 
Thuyết khác của ông về sự đồn chứng Phật quả cũng rất nổi 
tiếng. 


Mặc dù việc nghiên cứu kinh Niễr-bàn vẫn tiếp tục ở cả hai 
miền nam và bắc, nhưng Niết bàn tông lại được thành lập ở 
phương nam, đa sô học giả có tài năng sống ở đó. Khi 
Thiên thai tông xuất hiện, nam phái của Niết-bàn tông được 
sát nhập vào. 


Theo cả Tiểu thừa và Đại thừa, Niết bàn không phải là một 
sự chết tự nhiên. Ngay trong Phật giáo Päli, Niết bàn được 
coi là đã xảy ra theo ý của Phật. Đại thừa tiến một bước xa 
hơn và chủ trương rằng sự sống và chết của Ngài chỉ là 
những thị hiện còn Pháp thân của Ngài thì trường tồn. Từ 
ngữ Pháp thân, Phạn ngữ gọi là “Dharmakaya”. Phật nói: 
“Này các Tỳ khưu, các người đừng phiền muộn, bảo rằng: 
“Đạo sư của chúng ta đã mất rồi!? Những gì Ta đã giảng 
dạy (chính pháp và giới luật) sẽ là những Đạo sư của các 
người sau khi Ta tịch diệt. Nếu các ngươi gìn giữ và tu trì 
những lời dạy của Ta, há không phải là Pháp thân của ta 
vẫn tôn tại mãi mãi hay sao?” Pháp thân ở đây có nghĩa là 
thể xác của Ngài vẫn còn lại như là Pháp (đharma, kinh 
điển) sau khi sắc thân Ngài diệt độ. Tùy theo sự phát triển 
của lý tưởng về Pháp, mà ý nghĩa thâm trầm của Pháp thân 


193 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


cũng biến đổi theo. Thể xác này được coi như là Thánh 
điển, yếu tố, lý tắc vũ trụ, tâm linh và lý tưởng. Đại thừa coI 
đó như là một thể xác tâm linh hay một thể xác vũ trụ tồn 
tại vĩnh viễn. Đây là lý tưởng căn bản của Niết bàn tông. 


Quan niệm phổ cập được triển khai từ bản thân vũ trụ của 
Phật không chấp nhận sự có mặt của nhất-xiển-đề, hạng 
người bị coi là không bao giờ thành tựu nổi Phật quả. 
Những nghiên cứu xa thêm đã vén mở lý thuyết cho răng 
tất cả chúng sinh, không có ngoại trừ, đều có Phật tính. 
Ngay cả đức tính của bản thân vũ trụ vốn vô tướng cũng 
được mô tả như là thường, lạc, ngã, tịnh mà ba đức tính 
trước đều trái ngược với những quan niệm căn bản của Phật 
giáo, tức là vô thường, khổ và ngã. Đối với tông phái này, 
Niết bàn là sự giải thoát khỏi tham ái của con người 
Œnoksa), là trí tuệ viên mãn, và là Pháp thân. Tổng quát, 
Niết bàn tông ở phương nam chủ trương học thuyết về 
“Niết-bàn thường trụ”, trong khi các học giả của Niết bàn 
tông phương bắc coi học thuyết Niết bàn như là phụ thuộc 
giáo lý của Hoa nghiêm. Mặc dù Niết bàn đông không có 
nhiều ảnh hưởng, những chủ điểm của nó về Pháp thân, và 
Phật tính đã ảnh hưởng sâu rộng trên tất cả các tông phái 
Đại thừa ở Trung hoa. 

Cuối cùng, tông phái này mất hăn sự độc lập của nó và 
được sát nhập vào Thiên thai tông, cũng như ĐỊa luận tông 
đã được hợp nhất với Hoa nghiêm tông như chúng ta đã 
thấy ở trước. 

2. LỊCH SỬ 

Khai tổ của Thiên thai tông là Huệ Văn (505-577), từng là 
một học giả vĩ đại và là một lãnh tụ của hàng trăm học 
chúng. Khi ông khám phá một bài tụng về trung đạo trong 
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Trung luận (Madhyamika-sasfra) và một đoạn chú giải liên 
quan đến chữ “trí” trong Đại #í độ luận 
(Mahäprajñäpäramitä sãstra), cả hai đều của Long Thọ 
(Nãgãrjuna), ông liền tỏ ngộ. 


Bài kệ ây như sau: 


Những gì khởi lên do các duyên, 
Ta gọi chúng tức thị không 

Và cũng chính là giả danh 

Và cũng là ý nghĩa của Trung đạo.” 


Bài kệ muốn nói, duyên khởi (przfiya- -samuipada) là từ 
đồng nghĩa với tính không (ýnyazä) và tên gỌI giả thiết của 
trung đạo. Ba chân lý của Thiên thai bắt nguồn từ đây. 


Huệ Văn lại còn tìm thấy trong Đại ứrí độ luận một đoạn 
nói về nhận thức những chủng loại của đạo lý (Đạo chủng 
trí), nhận thức về vạn sự hữu (Nhất thiết trí) và nhận thức 
về các chủng loại của tất cả vạn sự hữu (Nhất thiết chủng 
trí). Do Đạo chủng trí mà chứng được Nhất thiết trí. Rồi 
nhờ trí này mà đạt được Nhất thiết chủng, trí. Và do trí này, 
quá trình ngưng trệ của tham ái bị cắt đứt.” 


? Phẩm 24, kệ 18. Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị vô, 
diệc vi thị giả danh , diệc thị trung đạo nghĩa. 3H ## + ‡x/ 4 t.RP 
#t./ 7R u # 1#! 7R. 4# †?iỄ É. CẾ Sanskri, Ch. xxiv, k.1I§: yaj 
pratyasamutpadah sũnydatãm tâm pracahgqmahe/ sã prajfaptir 
upadaya pratipat saiva madhyama. “Tôi nói, duyên khởi chính là tính 
không; nó (tính không) do quy ước (giả thi thiết), và nó (tính không) 
cũng là trung đạo.” TS. 

3 Đoạn dẫn, Cưu-ma-la-thập, M⁄a-ha Bát-nhã ba-la-mật kinh 1 (T8n223, 
tr. 219a19): “Bồ-tát muốn thành tựu đạo huệ, hãy học Bát-nhã ba-la- 
mật. Muốn bằng đạo huệ mà thành tựu đạo chủng huệ, hãy học Bát-nhã 
ba-la-mật. Muốn bằng đạo chủng huệ mà thành tựu nhất thiết trí, hãy 
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Khi chú thích về đoạn văn trên đây, Long Thọ nói: “Tất cả 
những khía cạnh của trí tuệ bàn ở đây đều được chứng ngộ 
ngay cùng một lúc. Nhưng để tăng tiến sự lý giải về trí tuệ 
viên mãn (Bát nhã ba-la-mật), chúng được trần thuật riêng 
rẽ theo thứ tự”.ˆ Đọc chú thích này, Huệ Văn hội ngay ý 
nghĩa. Nhận thức về các chủng loại của đạo lý là nhận thức 
về đạo lý (Đạo chủng trí) soi sáng thê giới của sai biệt và 
giả danh. Nhận thức về vạn sự hữu (Nhất thiết trí) là nhận 
thức về tất cả cái gì đang hiện hữu đều là phi hữu hay 
không (4„nya/4) và khám phá thể giới vô sai biệt và bình 
đẳng, trong khi nhận thức về các chúng loại của vạn sự hữu 
(Nhất thiết chủng trí) là nhận thức của quan điểm trung 
dung soi sáng trung đạo không nghiêng về hữu hay vô, sai 
biệt hay vô sai biệt.” Thế là chứng ngộ ba trí của tông phái 
này được đạt đến. 


Do đó, về phía khách thể, chúng ta có ba chân lý, và về phía 
chủ thể, ta có ba trí. Về chân lý (ba đế), không cũng là giả 
danh, giả danh đồng thời cũng là trung đạo, và trung đạo 
cũng là không. 


học Bát-nhã ba-la-mật. Muốn bằng nhất thiết trí mà thành tựu nhất thiết 
chủng trí, hãy học Bát-nhã ba la-mật. Muốn bằng nhất thiết trí mà đoạn 
trừ phiền não tập, hãy học Bát-nhã ba-la-mật.” Đoạn văn giải thích, 
luận Đại /rí độ 27 (T25n1509. tr. 257c19-262a17). Ba trí, Huyền Trang 
dịch (Đại bái-nhã 402, tr. 7c18): Đạo tướng trí (mãrgãkãra-jñãna), 
Nhất thiết trí (sarvaj/ñãna), Nhất thiết tướng trí (sarväkãra-jñãna). TS 

* Đoạn dẫn, Đại #rí độ 27 (T25n1509, tr. 260b20). TS 

” op.eit., tr. 25§c27: “Hỏi: Nhất thiết trí và Nhất thiết chủng trí khác 
nhau thế nào?...Có người nói, tổng tướng là Nhất thiết trí; biệt tướng là 
Nhất thiết chủng trí... Nhất thiết trí tổng phá vô minh sỉ ám trong tất cả 
pháp. Nhất thiết chủng trí quán nhiễu chủng loại pháp môn để phá trừ 
vô minh...” TS 
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Tam nhất (tam trí nhất tâm trung đắc) là lý thuyết căn bản 
của tông phái này. 

Tổ thứ hai là Huệ Tư (514-577), được thầy là Huệ Văn dạy 
dễ tận tình. Khi ông mang bịnh, ông nhận rằng bịnh phát 
khởi từ tạo tác, rồi thì tạo tác phát khởi từ tâm và không có 
thực tại khách quan. Nếu theo dấu đến cội nguồn của nó ở 
trong tâm, ta không thể năm giữ tạo tác được, và thân của 
chúng ta như bóng mây có đặc tính riêng biệt nhưng không 
có thực tại tính. Nhận thức như thế, ông liền đạt được thanh 
tịnh trong tâm. Năm 544, ông ấn cư trên núi Đại tô ở Quảng 
châu, nơi đây ông giảng dạy hàng trăm đồ đệ. 


Tổ thứ ba là Trí Khải (571-597) thọ pháp với Huệ Tư vào 
lúc này và được dạy riêng pháp tu quán của kinh Pháp hoa. 
Về sau, Trí Khải, vào tuôi 38, lên núi Thiên thai với đồ đệ 
là Huệ Biện và chừng hai mươi đồ đệ khác. Ở đây ô ông gặp 
một kỳ túc, Định Quang, đã đến nơi này 40 năm vệ trước. 
Vị này tiếp nhận Trí Khải và dạy cho ông tất cả những 
ngành học thuật Phật giáo (Giáo môn). 


Trí Khải cư ngụ trên núi này suốt chín năm và thiết lập ở 
đây một đại tăng viện gọi là Quốc thanh tự. Ông thường 
được tôn hiệu là Thiên Thai đại sư. Tùy Dạng đế, bấy giờ 
đang làm Tổng quản đất Dương châu, phong ngài tước hiệu 
là Trí Giả. Bởi sự nôi bật về nhân cách và sự thâm trầm về 
sở học của mình, ông đạt địa vị cao nhất trong tất cả những 
học giả Phật giáo và dạy dỗ những người học Phật, chưa ai 
sánh ngang ông nổi. Sự kiện toàn của Thiên thai tông là do 
ở ông, và vì vậy ông được xưng tụng như là tô thứ nhất của 
tông này, dù thực sự ông là tổ thứ ba trong thể hệ giáo học 
của học thuyết Thiên thai. 
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Tổ thứ hai của hệ này là Quán Đảnh (561-632). Ba tác 
phâm lớn của trí Khải đêu do Quán Đảnh tập thành toàn 
vẹn. 


Tổ thứ sáu, Trạm Nhiên (717-782) là một đại học giả và là 
người phục hưng tông phái này, bấy giờ đang hồi suy yếu. 
Một trong những đồ đệ của ông, Đạo Toại là vị tổ kế tiếp và 
là thầy của Tối Trừng (Saicho — tức Truyền Giáo Đại sư, 
Dengyô), sáng tổ của Thiên Thai tông Nhật bản. Tối Trừng, 
vào tuổi hai mươi, đến Nara và học về giáo lý Thiên thai 
với một vài học giả đến Nhật với luật sư Chân Giám 
(Kanjin) và học tập ba tác phẩm của Trí Khải. Khi ông đang 
học nửa chừng những tác phâm này lần thứ hai, ông nhận 
được lệnh của Thiên hoàng sang Trung hoa để học Phật. 
Ông được Đạo Toại truyền thọ học thuyết Thiên thai và Bồ- 
tát giới, được Thuận Giáo truyền thọ học thuyết Chân ngôn 
tông và Tu Nhiên truyền cho Thiền tông. Sau một năm lưu 
trú ở Trung hoa, ông về nước thiết lập Thiên thai tông và 
giảng kinh Pháp hoa, lập Chân ngôn Mật giáo, Thiền tông 
và Luật tông. Trung tâm giảng huấn trên núi Hiei (Tỉ duệ) 
do Tối Trừng thiết lập và trở thành trung tâm lớn của ngành 
giáo học Phật giáo Nhật bản. Một thời đã có 3.000 tự viện 
làm túc xá cho học chúng, qui tụ tất cả mọi ngành Phật học 
hiển và mật. Hiện tại, có ba chi phái của Thiên thai tông. 
Đó là Sơn môn (Sammon), Tự môn (Jinon) và Chân thạnh 
(Shinse!). 


Chi phái sau này là Tịnh độ. Những tự viện thuộc ba chỉ 
phái này hiện thời tính khoảng trên 4.000. 


3. TRIÉT LÝ 


Sự phân loại bình nghị về giáo lý của Phật (tức phán giáo) Ở 
Thiên Thai tông là “Ngũ thời bát giáo.” Thời kỳ thứ nhât là 
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thời Hoa nghiêm. Giáo lý được giảng đạy trong thời này là 
Pháp tự chứng của Phật trong sự giác ngộ của Ngài, nghĩa 
là, khai thị về sự giác ngộ của Ngài. Thính chúng không thê 
thâu thiệt nổi và họ như câm như điếc. 


Thời kỳ thứ hai là thời Lộc uyên, nơi đây Ngài giảng các A- 
hàm nguyên thủy để khế hợp với những kẻ căn tính thấp 
kém. Chúng đệ tử của Ngài bấy giờ có thê tuân theo lời dạy 
của Ngài và thực hành một cách xứng lý để đạt được quả 
A-la-hán. Thời này cũng được gọi là thời Dụ dẫn, tức là 
thời kỳ mà mỗi người được dẫn dụ để đi đến giáo lý cao 
hơn. 

Thới kỳ thứ ba là thời Phương đẳng, đây là thời mà những 
người Tiểu thừa quy đầu sang giáo lý Đại thừa và vì mục 
đích này mà Phật giảng các kinh được gọi là Phương đẳng 
(Vaipulya, tức triển khai). Vì Phật thường hay khiển trách 
các vị La-hán do tà kiến hay thiên kiến của họ, nên thời này 
được gọi là thời Đàn ha. Các vị Tiểu thừa, theo giảng luận 
của Phật, thức tỉnh về những thiên kiến của mình và học hỏi 
đề thấy giá trị Đại thừa. 


Thời kỳ thứ tư là thời Bát-nhã, khi Kinh Đại Bát-nhã được 
giảng thuyết và mọi ý niệm biện biệt và chấp thủ đều bị loại 
bỏ quyết liệt. Bởi vậy, nó được gọi là thời Đào thải. Suốt 
trong thời này, giáo lý về Không được giảng dạy nhưng 
chính Không lại bị phủ nhận. Do đó, thời Bát nhã cũng 
được gọi là thời Hội nhất thiết pháp, bác bỏ mọi phân tích 
và thống nhất chúng lại. 

Thời kỳ thứ năm là thời Pháp hoa hay Niết bàn. Ở đây sự 
truy cứu hay phân tích và dung hợp về các học thuyết được 
giảng dạy. Quan điểm cho rằng ba thừa (Thanh văn, Độc 
giác và Bồ-tát thừa) có thê đạt được Thánh quả chỉ là một 
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giáo thuyết tạm thời (khai) để cuối cùng cả ba đều được 
hợp nhất vào một thừa (hội). Như thế thời thứ năm đặc biệt 
được gọi là thời “khai hội”. Nhân duyên xuất hiện ở thế 
gian của Phật là cứu độ tất cả chúng sinh và nhân duyên ấy 
chỉ có thể được hoàn thành bởi kinh Pháp hoa. Do đó, Pháp 
hoa là giáo lý rốt ráo trong tất cả những giáo lý của Phật và 
vua của tất cả các kinh. Kinh Niết bàn được giảng vào thời 
này nhưng đó là toát yêu của tất cả những gì đã được quảng 
bá từ trước. 

Sự phân chia thành năm thời chứng tỏ rằng ở đây, giáo lý 
của Phật được phân phối theo thời gian. Nhưng khi thuyết 
giáo, Phật thường xử dụng cùng lúc cả năm khi nào có cơ 
hội. Do đó, để thâu rõ bản chất các giáo lý của Phật, chúng 
ta phải phân phối chúng riêng biệt. Sự phân chia làm tám 
giáo được đề nghị để đạt đến đích này. bốn giáo lý đầu là 
phương thức giáo hóa: 


1. Đốn giáo: Ở đây, Phật tuyên thuyết về sở chứng của 
Ngài mà không cần đến phương tiện nào cả; đây là thời Hoa 
Nghiêm, 

2. Tiệm giáo: Nời đây, Phật dẫn dụ mọi người ởi lần 
vào sự tư duy sâu thăm, dùng tất cả mọi phương tiện; đây là 
thời Lộc uyên, Phương đăng và Bát nhã. 


3. Bí mật giáo: Trên thực tế, đây là giáo lý bí mật bất 
định, nó không nhất định và biến thiên vì thính giả khuất 
lấp nhau bởi sự thần thông của Phật và mỗi người nghĩ rằng 
Phật chỉ giảng cho riêng mình mà thôi. Như thế tất cả cùng 
nghe nhưng cách biệt và khác biệt nhau. Sự bất định như 
vậy có từ thời Hoa nghiêm cho đến thời Bát nhã. 
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4. Bắt định giáo: Đây là một giáo lý bất định không bí 

mật, tất cả thính chúng đều biết rằng hết thảy cùng đang 
nghe nhưng họ nghe và hiểu khác nhau. 
Bốn phương thức giáo hóa này là để tài bồi khả năng của 
thính chúng, và do đó, chúng chỉ được áp dụng trước thời 
Pháp hoa. Phương thức giáo hóa như thế không cần thiết 
trong thời Pháp Hoa vì giáo lý của Pháp hoa không phải là 
đốn hay tiệm, bí mật hay bất định. Tức là thời Hoa nghiêm 
thì gôm đốn giáo, bí mật giáo và bất định giáo trong khi 
thời Lộc uyền, Phương đăng và Bát nhã gồm tiệm, bí mật 
và bất định giáo. 


Kế đến, bốn giáo lý như là bản chất của chính giáo lý: 


___L, Tạng giáo: A hàm và tất cả giáo lý Tiểu thừa, như 
thây trong văn học Tì-bà-sa (aibhagika). 


2. Thông giáo: Chung cho tất cả ba thừa và là giáo lý 
sơ cơ của Đại thừa. Trong khi một vị sơ tâm Bồ-tát theo 
những tu tập như các vị trong ba thừa, thì một đại Bồ-tát 
thâm nhập cảnh giới của hai giai đoạn, hay giáo lý sau đây: 


3. Biệt giáo: Thuần Đại thừa và riêng cho các Bồ-tát. 
Giáo lý thứ nhất và thứ hai chỉ giảng về cái không phiến 
diện (thiên không), giáo lý này giảng về trung đạo, và do 
đó, nó riêng biỆt. 

4. Viên giáo: “Viên” có nghĩa là toàn thiện, biến mãn, 
viên mãn, viên thông. Biệt giáo giảng về một trung đạo độc 
lập và cách biệt và chỉ là một phương tiện riêng biệt, còn 
viên giáo giảng về trung đạo của viên thông và quán triệt. 
Do đó, nó không phải là một trung đạo cách biệt, phiến 
diện, mà là một trung đạo như là thật thể, hoàn toàn hòa 
hợp, trên lý thuyết cũng như trên thực tiễn. Như thế, “viên” 
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có nghĩa là một pháp chứa đựng tất cả các pháp, nghĩa là 
“Nhât tức nhât thiệt và Nhât thiệt tức nhât.” 


Bấy giờ chúng ta xét đến năm giai đoạn của giáo lý này 
trong tương quan với bốn giáo thuyết như là bản chất của 
giáo lý, chúng ta có kết quả như sau: 

Thời Hoa nghiêm không phải là thuần “viên” vì nó gồm cả 
biệt giáo. 

Thời Lộc uyên chỉ phiến diện vì chỉ giảng các kiến giải 
Tiêu thừa. 

Thời Phương đẳng giảng cùng lúc cả bốn giáo thuyết nhưng 
vẫn còn tương đối. 


Thời Bát-nhã chủ yếu giảng viên giáo nhưng còn liên hệ 
thông giáo và biệt giáo. Do đó, nó chưa phải hoàn toàn viên 
mãn. 

Thời Pháp hoa mới là thuần “viên” và tối thượng. Vì ở đây 
nhân duyên xuất hiện thế gian của Phật được biểu lộ đầy 
đủ. Kinh phụ thuộc, Niết-bàn, tóm tắt những gì Phật đã dạy 
trong suốt cả cuộc đời của Ngài, nghĩa là tam thừa và tứ 
giáo đều được xóa bỏ do hội tam thừa về nhất thừa và hợp 
tứ giáo thành một viên giáo cứu cánh. Như vậy, tất cả giáo 
lý của Phật sau cùng đều quy tụ vào Pháp hoa mà Thiên 
thai coi như là giáo lý tối thượng của tất cả Phật giáo. 

Tông phái này chỉ công nhận duy nhất thừa, độ tất cả chúng 
sinh qua biển sinh tử, dù nó cũng thừa nhận sự có mặt tạm 
thời của ba thừa, tức là Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát thừa. 
Vì phương tiện thiện xảo, cả ba thừa này được giảng dạy, 
nhưng cứu cánh chúng được đưa về một thừa chân thật là 
Phật thừa (Buddhayana). 
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Trong luận thích của Long thọ về kinh Đại Bái-nhã (Đại trí 
độ luận), có một chú giải về những nguyên lý căn bản này: 
tất cả các sự thể bị chỉ phối bởi điều kiện vô thường (sarva- 
samskära-anitya: nhất thiết hành vô thường); mọi yêu tố 
đều không có tự ngã (sarva-dharma-anätman: nhất thiết 
pháp vô ngã) và Niết-bàn là sự văng lặng (nirvãna-šãntam; 
Niết bàn tịch tĩnh). “Ba dấu hiệu của pháp” (tam pháp ấn)” 
có thể được quảng diễn thành bốn bằng cách thêm vào một 
dấu hiệu khác: tất cả đều lệ thuộc khổ đau (sarva-duhkham: 
khổ) hay có thể rút ngắn vào dấu hiệu chân thật duy nhất: 
“thật tướng ấn”. Có thê dịch chữ thật tướng như là vô tướng 
hay vô thật, nhưng không có nghĩa là mê vọng; vô tướng 
hay vô thật ở đây có nghĩa là không có một trạng thái 
(tướng) nào được thiết lập bằng luận chứng hay được truy 
nhận bởi tư tưởng; nó siêu việt cả ngôn thuyết và tâm 
tưởng. Lại nữa, Thiên thai giải thích nó như là “nhất đế” 
(eka-satya), nhưng “nhất” ở đây không phải là nhất của 
danh số, nó chỉ cho “tuyệt đối”. Nguyên lý của học thuyết 
Thiên thai quy tụ trên thật tướng đó của vạn pháp. 


Thật tướng hay thật thể chỉ được thể nhận qua các hiện 
tượng. Chương hai của Pháp hoa nói: “Những gì Phật đã 
thành tựu là pháp tối thượng. Hi hữu, khó hiểu. Chỉ có chư 
Phật mới thấu suốt được thật tướng của tất cả các Pháp, tức 
là tất cả các pháp đều như thị tướng, như thị thể, như thị 
nhân, như thị lực, như thị tác, như thị duyên, như thị quả, 
như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh đăng.”” 


5 CE. Đại trí độ 32 (T25n1509, tr.297c23). 

7 Diệu pháp liên hoa 1 (T09n262, tr. 5c10). 3øz#‡R_. 3nz# 1}, 3n 8 
. J! 2). 4n TF.¿ 3h Ha th 5. 2Ã co 4nÄ‡R.. th 
*®##. C† Saddharmapundarika-sira (Wogihara, Tokyo 1958; 
29.4): sarvadharman api tathãgatfa eva jãnatt/ ye ca te dharma yatha ca 
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Qua những biểu hiện này, của những hiện tượng hay của 
Chân như, chúng ta thấy được thật tướng. Đúng hơn, những 
biểu hiện này tức là thật tướng. Không có thật thể bên ngoài 
hiện tượng, chính nơi hiện tượng là thật thê. 


Không nên nghĩ rằng, như thói thường, có một bản thể 
trường tồn bất động ở ngay trung tâm, mà chung quanh đó 
là hiện hữu của các phâm tính, vận động và biến chuyên. 
Nếu bạn giả thuyết thật thể là một bản thê trường tồn như 
vậy, bạn sẽ bị mê hoặc hoàn toàn. Ngay cả những người 
theo Đại thừa, chủ trương thuyết nhị đế, có hai chân lý là 
thế tục và tối thượng, thường bị hiểu lầm bởi một ý niệm 
phân hai của luận chứng. Thiên thai tông, vì vậy, đề ra ba 
chân lý (tam để), tức là, chân lý của không (Không để), 
chân lý của giả tạm (Giả đế) và chân lý của phương tiện 
(Trung đề). Mọi sự thê đều không có hiện thực và do đó, tất 
cả đều không. Nhưng chúng có hiện hữu giả tạm. Đồng thời 
chúng là phương tiện, hay quãng giữa, nghĩa là thật tướng 
hay Chân như. 


Theo tông phái này, cả ba chân lý ấy là ba trong một. Một 
trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương pháp diễn đạt 
thì là ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Vì vậy, 
khi luận chứng của chúng ta y cứ trên không, chúng ta 
khước từ hiện hữu của giả và trung, vì chúng ta coi không 
như là siêu việt tất cả ba. Như vậy, cả ba thảy đều là không. 
Cũng vậy, khi lập luận của chúng ta đưa vào giả hay trung 
đề. Do đó, khi một là không thì tất cả đều không; khi một là 


te dharma yãdšãš ca te dharma vai lakgsanas ca te dharmaã yat 
svabhavas ca te dharmal]/ ye ca yathä ca yadsãš ca yal laksanaš ca yaft 
svabhavas ca te dharma IH/ teạu dharmegu tathãgafa eva prafyaks§o 
paroksah/ TS 
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giả thì tất cả là giả; khi một là trung thì tất cả là trung: 
“Nhất không nhất thiết không, nhất giả nhứt thiết giả, nhất 
trung nhất thiết trung.” Đằng khác, chúng cũng được gọi là 
tức không, tức giả và tức trung. Cũng gọi là viên dung tam 
đề, ba chân lý đúng hợp tròn đây, hay là tuyệt đối tam đé, 
ba chân lý tuyệt đối. 


Chúng ta không nên coI ba chân lý này như là cách biệt 
nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn nhau và cũng tìm thấy sự 
dung hòa và hợp nhất hoàn toàn. Một sự thể là không 
nhưng cũng là giả hữu. Nó là giả bởi vì nó không, và rồi, 
một sự là không, đồng thời là giả cho nên cũng là trung. 

Phi hữu và giả hữu có thể được coi như là tương phản. 
Trung không có nghĩa là ở giữa hai. Nó ở trên, vượt qua 
hai. Thực ra, nó tức là cả hai bởi vì thực tướng có nghĩa 
rằng trung, chính là không tướng và giả tướng. Cả ba chân 
lý này luôn luôn hợp nhất và dung hòa. Đúng ra, chúng bao 
gồm lẫn nhau. Trung đạo (madhyamä praiipad). Thật tướng 
(svalaksana) và Như như (afhai) ở đây đồng nghĩa và 
đồng nhất trong mọi trường hợp. Ở đây ta cần ghi nhận 
rằng dù từ ngữ “không” được dùng đến, nhưng nó không có 
nghĩa là không “vô sở hữu” (hay vô thể) mà là “lìa xa tâm 
tưởng” hay “thoát khỏi chấp trước”: “ly tình không”. Ngay 
cả ý niệm không cũng bị phủ nhận; nó hoàn toàn là một sự 
phủ nhận. Thế là, bất cứ hiện hữu nào cũng phải là giả tạm 
bởi vì tất cả các pháp đều được “thi thiết? trong tâm hay 
hiện hữu bởi những tập hợp nhân quả. Chúng chỉ hiện hữu 
ở danh ngôn, không có trong hiện thực; tức là chúng hiện 
hữu bằng giả danh. Phải khước từ bất cứ hiện hữu thường 
hằng nào, nhưng phải thừa nhận hiện hữu giả danh. Mọi sự 
thể đều là không, và giả danh là trung đạo, tức là tuyệt đối. 
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Chân lý cứu cánh được giảng theo Thiên thai tông là Như 
như, không phải là thật thể (/zva). Như, có nghĩa là thật 
tướng của chính tất cả các pháp trong khi thế giới hiện 
tượng là tướng dạng của các pháp biểu hiện trước mắt. 
Không thể nhìn thấy trực tiếp hay tức thời được thật tướng 
của các pháp. Chúng ta phải nhìn nó trong các hiện tượng 
luôn luôn biến chuyền và biến dị, như thê, thật tướng vốn 
linh hoạt. Chính các hiện tượng đều tức là thật tướng của 
các pháp. Thật tướng của các pháp là Như, nghĩa là các 
pháp như là biểu hiện của chúng, cũng như các làn sóng 
chuyên động không khác với nước văng lặng. Chúng ta 
thường đặt tương phản giữa nước vắng lặng và sóng động; 
nhưng dù chuyên động hay tĩnh lặng, chúng cũng chỉ là sự 
biểu hiện của cùng là nước mà thôi. Những cái được biểu 
hiện hay được phát lộ ở bên ngoài không øì khác hơn chính 
là sự thế ấy. Không có khác biệt nào giữa cả hai. 


Đấy là lý thuyết về thật tướng của tất cả các pháp, nghĩa là 
tất cả các pháp được biểu lộ đều là những pháp ở ngay 
trong tự tướng của chính chúng (sarva-dharma- 
svalakgsanafä: chư pháp thật tướng). Hoặc giả, diễn đạt cách 
khác, “tướng dạng thế gian (hiện tượng giới) là thường trụ” 
(lokalaksana-nityatä: thê gian tướng thường trụ). 


Theo học thuyết Thiên thai, mỗi một pháp tự biểu lộ trong 
tất cả ba chân lý. Tất cả mỗi hiện hữu như thế là tương 
thông trong tất cả ba chân lý. 


Toàn thể vũ trụ được coi như là sự tập thành của “ba 
nghìn”, nhưng lý thuyết này khác hắn những hệ thống đa 
nguyên khác. Nó không phải là một lối liệt kê tất cả các 
pháp; cũng không phải là thế giới hệ của ba đại thiên vũ trụ. 
Vậy nó là gì? Chúng ta cần giải thích cái “ba nghìn” này. 
Nói là “ba nghìn”, không phải chỉ cho một tính chất bao la 
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của danh sô hay bản thê, mà đê nói lên sự tương dung của 
tât cả các pháp và nhât thê cứu cánh của toàn thê vũ trụ. 


Với căn bản “ba nghìn” này, Thiên Thai tông đề ra một thế 
giới hệ gồm mười cảnh vực, tức là, thế giới của hữu tình 
được chia thành mười cõi, trong đó cao nhất là bốn cõi 
thánh và thấp hơn là sáu cõi phàm. 


MƯỜI CẢNH VỰC 
1 
Phật 
về 
xà XÃ : 
c° % 
2 
Bồ tát 
2 
% › à 
Ø ở Chư Thiên § v 
N. da. _ 
“ 
ở à 
*ạ, vs 
øœ '%% 4 $` ® 
Nhân loại 
1. Phật 


giới. Một vị Phật không ở trong vòng mười cõi thế gian 
này, nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy 
giáo lý của mình nên một phần Ngài được kê vào trong đó. 
2. Bồ-tát giới. Một vị Phật tương lai. 

3. Độc giác Phật. Một vị Phật tự giác ngộ, không giảng dạy 
kẻ khác. 

4. Thanh văn giới. Đệ tử trực tiếp của Phật. 
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Bồn hạng trên đây được xếp vào hàng các cõi thánh. 


5. Thiên giới. Mặc dù là siêu nhân, nhưng hạng này không 
thể giác ngộ viên mãn nêu không có giáo thuyết của Phật. 


6. A-íu-/a. Những qui thần hiếu chiến. Dù thuộc thiên giới 
một phân, nhưng chúng được đặt ở nửa phân thâp hơn thiên 
ĐIỚI. 

7. Nhân giới. Có bản chất trung hòa. 

§. Ngạ gui. Những loài đã chết, gọi khác đi là các qui đói. 


9. Sức sinh. Có bản chât mê muội, gôm tât cả cảnh giới loài 
vật. 


10. Địa ngục. Những loài bị hành tội, ở cõi thấp nhất. 


Mười cõi này tương dung và tương nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi 
mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỉ dụ như, nhân giới sẽ 
bao hàm cả chín cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi 
một trong mười cảnh vực kia cũng vậy. Ngay cả cảnh giới 
của chư Phật cũng bao gồm bản chất của địa ngục và các 
cõi khác, bởi vì một đức Phật, dù ở Ngài không có bản chất 
của địa ngục, nhưng vì để cứu rỗi những chúng sinh ô 
nhiễm ở đây nên cũng có địa ngục ở ngay trong tâm của 
Ngài. Trong ý nghĩa này, Phật giới cũng bao gồm cả chín 
cõi khác. 

Mỗi một thế giới bao hàm tất cả mười thế giới, được nhân 
lên thành 100 thế giới. Thêm nữa, mỗi cảnh vực có mười 
sắc thái khác nhau (mười Như) như ta đã thấy ở trên; tức là: 
tướng, tính, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo và bản mạt 
cứu cánh. Đấy là mười hiện tượng của Như. Do khám phá 
ra mười hiện tượng này trong 100 thế giới, Thiên Thai tông 
đạt đến thuyết lý về 1000 cõi: “Bách giới Thiên như”. 
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Lại nữa, mỗi cõi gồm có ba phần: chúng sinh giới, hư 
không giới hay khí thế gian và ngũ uấn được tách rời từ 
chúng sinh giới (sắc, thọ, tưởng, hành và thức). Như vậy là 
có ba nghìn cảnh vực tạo thành toàn thể của thực tại được 
biểu hiện. 

Trong Phật giáo, chữ “ba nghìn” thường chỉ cho đại thiên 
vũ trụ gồm một nghìn tiểu, một nghìn trung và một nghìn 
đại thế giới. Với Thiên thai tông, trái lại, đấy không phải là 
một thế giới hệ, mà là vũ trụ của tất cả hữu tình và vô tình, 
nghĩa là toàn thê thế giới sinh động. 

Thực chất Phật giáo không phải là tìm kiếm một nguyên lý 
hay coi tuyệt đối thể như là ly cách hay độc lập. Ó đây, 
Thiên thai tông hoàn toàn quay về lý thuyết duy tâm nhưng 
diễn tả khác hơn. Tông này nêu lên răng trong một sát-na 
tâm hay một khoảnh khắc của tư tưởng bao gồm cả ba 
nghìn thế giới (nhất niệm tam thiên). Đây là một lý thuyết 
riêng biệt của tông này và được gọi là “Bản cụ tam thiên” 
hay “Lý cụ tam thiên” hay “Tính cụ tam thiên”, và có khi 
được gọi là “Viên cụ tam thiên. Nội thể, hoặc cử hay bản 
tính hay vế» (mãn) đều chỉ chung cho một ý niệm như 
nhau, tức là, trong một khoảnh khắc của tư tưởng (sát-na 
tâm) đều có cả 3.000 thế giới. Có người coi ý niệm này như 
là rất gần với ý niệm về tuyệt đối thê. Nhưng nếu bạn coi 
tuyệt đối thể như là căn nguyên của tất cả tạo vật thì nó 
không đúng hắn là tuyệt đôi thể. Vậy nó có thê được coi 
như là một hình thái của lý thuyết duy tâm, nhưng nếu 
người ta nghĩ rằng tâm thê ấy biểu hiện thế giới ngoại tại 
băng tiền trình phân hai thì lại khác hăn, vì nó không có 
nghĩa rằng, một khắc của tư tưởng tạo ra ba nghìn thế giới, 
bởi vì một sự tạo tác là sự khởi đầu của một chuyên động 
theo chiều dọc, nghĩa là tạo tác trong thời gian. Nó cũng 
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không có nghĩa rằng ba nghìn thế giới được thu vào trong 
một khoảnh khắc của tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là một 
hiện hữu theo chiêu ngang, nghĩa là cộng hữu trong không 
g1an. 


Dù ở đây chủ thuyết ba nghìn thế giới được quảng diễn trên 
căn bản duy tâm nhưng nó không chỉ là duy tâm vì tất cả 
các pháp trong vũ trụ đều ở ngay trong một ý niệm nhưng 
không giản lược vào tâm hay ý. 


Quan niệm rằng thế giới tiềm tàng trong một khoảnh khắc 
của tư tưởng, là triết học về nội tại thể, thì hiện tượng và tác 
động của tâm là một. Ta có thê gọi là “hiện tượng luận” 
(phenomenology), nhưng theo thuật ngữ, nên gọi là “thật 
tướng luận”, mỗi hiện tượng tâm hay vật, tự biêu lộ lý tính 
hay bản tính của chính nó. 


Nguyên lý mà mỗi hiện tượng tự biểu lộ là ba chân lý trong 
một hòa điệu: “viên dung tam đế” tức không, giả và, trung, 
nghĩa là, thật thê vốn nội tại, hoàn toàn nội tại, nội tại trong 
lý tính và nội tại trong bản tính. Điều này có nghĩa là, một 
sự thê hay một hiện thê tự nó là thật tướng. Do đó mà nói: 
“Mỗi vật, ngay cả màu sắc hay hương vị, đều đồng nhất với 
trung đạo” (nhất sắc nhất hương vô phi trung đạo). 


Ba thân (z/⁄ãya) của Phật được coi như là Phật quả; đó là 
lý thuyết đặc trưng của Thiên thai tông. Mỗi đức Phật giác 
ngộ viên mãn đều được quan niệm là có ba thân. Dù những 
danh từ gốc “Dharmakäya”, “Sambhoga-käya”, “Nirmãna- 
kayđ” nguyên nghĩa là “Pháp thân”, “Thọ dụng thân” và 
“Ứng hóa thân”, nhưng từ ngữ thân theo nghĩa thường rất 
dễ bị hiểu lầm vì nó gợi ra ý tưởng về một hiện hữu thê xác. 
Pháp thân chính là lý niệm, lý tính hay chân lý, không có 
một hiện hữu hữu ngã nào cả. Nó đồng nhất với trung đạo 
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đề. Thọ dụng thân là hiện thân hữu ngã với chứng ngộ chân 
thật, nghĩa là tự thân đạt được do báo ứng của một tác nhân 
lâu dài. Thân này có hai: a) Tự thọ dụng thân; là nhân cách 
khi Ngài thọ hưởng sự tự giác của mình; b) Tha thọ dụng 
thân; tha đây là các vị Bồ-tát đã qua giai đoạn sơ cơ; thân 
này biểu lộ cho các vị đó. Ứng hóa thân là thân thể xuất 
hiện qua nhiều hình thức để cứu rỗi chúng sinh. Ứng hóa 
thân có hai: a) thân thê chỉ riêng cho các vị Bồ-tát sơ cơ; b) 
thân thê dành cho những chúng sinh ở dưới cấp bậc này. 


Mỗi đức Phật đều có ba sắc thái này. Trong khi một vị Phật 
biểu hiệu cho lý tính hay chân lý mà Ngài đã chứng ngộ, thì 
một đàng Ngài là vị chứng ngộ lý giới hay thọ hưởng sự 
giác ngộ của mình và đàng khác Ngài là vị ban bố lý giới 
hay là vị cứu độ tất cả chúng sinh đang khổ não và hệ lụy. 
Như vậy, Phật được coi như chính lý tưởng giới (Giác ngộ), 
vị thọ hưởng lý tưởng giới (Sở giác), đang ban bố cho kẻ 
khác (Năng giác). Thọ dụng thân mà Phật chứng được như 
là báo ứng của nỗ lực lâu dài, trong khi Ứng. hóa thân mà 
Ngài hóa hiện tự tại là để gặp gỡ những nhu cầu của chúng 
sinh và thế giới. 

Ba thân của Phật lại được chia thành bốn, năm, sáu hay 
mười, nhưng ba thân của Thiên thai tông trên đây có thể 
được coi như là lý thuyết căn bản về Phật. 
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E12 
Đại thừa — mật giáo 








1. CƯƠNG YÊU 


“Chân Ngôn” (Nhật: Shingon) là dịch nghĩa Phạn ngữ 
“mamfra”, có nghĩa là “bí mật giáo”, một giáo pháp không 
thể phát biểu bằng những ngôn ngữ thông thường. Giáo 
pháp đó, được nói bằng chính ngôn ngữ của Phật, phải 
được phân biệt với lý tưởng ấn kín trong tâm Phật vốn 
không biểu lộ bằng lời. Chân ngôn tông nhằm tìm hiểu 
chính Phật lý không biểu hiện thành ngôn ngữ đó. Một tổ 
chức của Phật giáo đồ dưới hình thức Mật thừa 
(Mantrayäna) dường như đã được thành hình tại Na-lan-đà 
(Nalanda) vào thời của Nghĩa Tịnh, của thê kỷ VII sau TỊ, 
vì Nghĩa Tịnh có đề cập đến một số văn học Mật giáo đang 
được lưu hành tại đây, mà chính ông cũng từng học tập về 
Mật giáo mặc dù không am tường hoàn toàn. Trung tâm 
học tập của mật giáo hình như dời về đại học Vikramaéïla 
tận cuôi dòng sông Hằng (Ganges), vì Phật giáo Tây tạng 
có liên hệ đặc biệt với đại học này. 


Một điều rõ ràng là tại Ấn độ, ngay từ thời Vệ đà, đã có 
những tập tục về ma thuật, gồm bốn lối tế tự Homa (hỏa 
đàn) hoàn toàn trùng hợp với những tập tục của Phật giáo. 
Lối tế tự này có thê là những tập quán của thổ dân Ấn hay 
có thể là của di dân cô thời. Sau một thời gian thực hành lâu 
dài, tập tục này dần dần đồng hóa với Mật giáo, một tông 
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phái thường bị nhằm lẫn với Kim cang thừa (Vajrayäna) 
của Phật giáo. Nếu vì lý do nào đó mà Mật giáo (của Phật 
giáo) có liên hệ đến những tập tục đáng ghét kia thì nó 
không thể được coi là Kim cang thừa, vì đây là một từ ngữ 
dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, vượt hắn cả Tiểu 
và Đại thừa. Kim cang thừa như thế chỉ có thể được tiêu 
biểu nơi Hoằng Pháp đại sư (Kôbô), (774-835) là người tập 
đại thành toàn bộ mật giáo. 


Phán giáo của Hoằng Pháp đại sư thật sự căn cứ vào mười 
giai đoạn phát triên của tâm, tức “thập trụ tâm” (không nên 
nhâm lân với “thập trụ địa): 

—— 1L, Đị sinh kỳ dương fám: những nẻo đường của cuộc 
sông mù quáng do bản năng điêu khiên (g1ai đoạn của phàm 
ngụ). 

2. Ngu đồng trì trai tâm (nhân thừa): cô găng vượt lên 
cho một đời sông đạo đức (như trường hợp Không giáo). 

3. Anh đồng vô úy tâm (thiên thừa):giai đoạn chúng 
sinh ở cõi thiên, nô lực cho một sức mạnh siêu nhiên. (Lão 
giáo và Bà-la-môn giáo). 

4. Duy uân vô ngã tâm (Thanh văn thừa), thừa của các 
đệ tử trực tiêp của Phật, vươn lên đời sông tâm linh cao 
đăng như trong các bộ phái Tiêu thừa: Câu Xá và Thành 
thật tông: 

5. Bạt nghiệp nhân chúng tâm (Độc giác thừa), thọ 
hưởng giác ngộ riêng tư nhưng còn vị kỷ. 

6-7. Tha duyên đại thừa tâm, Giác tâm bất sinh tâm: 
cho răng ba thừa là chân thật (giai đoạn Tam luận, Pháp 


'C£ Không Hải, Thập trụ tâm luận, 10 quyên, Taishö 77 No 2425. TS 
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tướng tông). 


§-9. Nhất đạo vô vi tâm và cực vô tự tính tâm: Nhất 
thừa, cho răng chỉ có Một thừa là chân thật. (Giai đoạn của 
Hoa nghiêm và Thiên thai tông). 


10. 5í mát trang nghiêm tâm (Kim cang thừa), tông 
chỉ của Chân ngôn tông. 


Những giai đoạn nào từ thấp lên cao, cho thấy sự tiễn triển 
của tâm thức con người theo thời gian, còn những giai đoạn 
cùng phát triển đồng thời, cho thây tình trạng của thế giới 
hướng thượng. 


Trong mười trụ tâm, trụ tâm thứ nhất không được coi như là 
thừa, nhưng vì chúng sinh ở đó đang hướng về các thừa nên 
mới được xếp vào chung đó. Theo quan điểm của Chân 
ngôn tông, Kim cang thừa đứng trên các thừa khác, đó là 
Tối thượng thừa về Mật giáo. 


Không nên quên rằng có đến hai phái Mật giáo: tức Thai 
mật (Taimitsu) và Đông mật (Tömifsu). Phái trước là Mật 
giáo được truyền từ Thiên thai tông, còn phái sau được 
truyền vào Đông tự (Tôji) của Chân ngôn tông. Cả hai 
không khác nhau lắm nhưng về sự tướng thực hành thì 
Đông mật là một tông phái đặc biệt vì nó hình như phổ biến 
hơn Thai mật; còn về giáo tướng (lý thuyết) thì không có gì 
khác nhau giữa hai phái cả. Thí dụ, cả hai cùng đồng quan 
nệm về đức Phật Thích-camâu-ni và Đại Nhật 
(Mahävairocana), và thêm nữa, trong việc áp dụng lý thuyết 
này vào Thần đạo (Shinto) ở Nhật. Học giả tham khảo vê sự 
liên hệ giữa Phật giáo và Thần đạo cần phải thông rõ điều 
này, vì từ ngữ Thân đạo như Lưỡng bộ (Ryôbu) và Nhất 
chân (Ichijtsu) bắt nguồn từ sự sai biệt về tư tưởng của hai 
phái Mật tông này. 
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2. LỊCH SỬ 


Kinh điện của phái mà ta thường gọi là Mật giáo Tạp bộ 
(Tạp mật)}Ÿ được dịch rất sớm vào thế kỷ thứ tư sau TL. Cát 
Hữu (Šrñmitra: Thi-lị-mật-đa-la hay Thi-lê-mật), người xứ 
Pai (Kuccha, hay Qui Tư, một bộ lạc da trắng) dịch một vài 
bản kinh sang Hán văn. Đó là những bùa chú, lược thuật và 
các loại phù phép khác, thường gồm có một vài mật chú và 
những bài tán thần hay thánh ở thượng giới, nhưng thật ra 
chúng không thể được xem như là biêu dương cho những 
ưƯỚC VỌNg cao. 


Phái mà ta mệnh danh là Mật giáo Thuần bộ (Thuần mật) 
do ba vị pháp sư Ấn độ đến Trung quốc vào đời Đường 
(713-765). Vị đầu tiên là Thiện Vô Ủy (Suphakarasimha, 
637-735), từng là một vị vua của xứ Orissa. Ông xuất gia 
làm tăng và đến đại học Na-lan-đà nơi Pháp mật (Dharma- 
gupta) trụ trì. Thâm hiểu du già (yoga), chân ngôn 
(dhäran?) và ân quyết (mudra), ông khởi hành đi Ka§mir và 
Tây tạng, và cuôi cùng đến Trường an vào năm 716, nơi đó 
ông được vua Huyền Tôn (685-762) tiếp đón nồng hậu. 


Vô Hành, một học giả Trung hoa, du hành sang Ấn độ, gặp 
Nghĩa Tịnh tại Na-lan-đà và thâu thập nhiều bản kinh Phạn 
văn. Ông mất trên đường hồi hương, nhưng những tài liệu 
thâu thập của ông vẫn được đưa đến chùa Hoa nghiêm ở 
Trường an. Khi hay tin đó, ThiệnVô Úy bèn cùng Nghĩa 
Tịnh chọn lựa vài bản kinh quan trọng, và vào năm 725, 
khởi dịch kinh Đại Nhật và các kinh khác. Thiện Vô Uý 
muốn trở về Ấn độ, nhưng không được phép khởi hành, và 
mắt vào năm 735. 


? Các kinh điển thuộc Tạp mật, Nanjio No. 167, 309, 310. 
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VỊ thứ hai là Kim Cương Trí (Vajrabodhi 663-723), người 
Nam Ấn, học đạo tại Na-lan-đà. Năm 15 tuổi ông sang Tây 
Ấn và học tập Nhân minh luận trong bốn năm trời với Pháp 
Xứng (Dharmakïrti), nhưng rồi trở về lại Na-lan-đà để thọ 
đại giới. Trong sáu năm trời, ông chuyên cần học Luật 
(@wizay43) và Trung quán luận (Maãadhyamika) với 
Sãntabodhi; ba năm kế đó ông nghiên cứu Dw-già luận 
(Yogacara) của Vô Trước, Duy thức luận (VÿỤñaptimatra) 
của Thế Thân và Biện trung biên phân biệt luận 
(Madhyamavibhanga) của An Huệ (Sthramatl) với 
Jinabhadra tại Ca-tì-la vệ, Bắc Ấn. Rồi bảy năm sau nghiên 
cứu Kửn cang đính (Vajra-sekhara) và các kinh Mật giáo 
khác với Long Trí (Nagabodhi) ở Nam Ấn. Sau cùng, ông 
đáp thuyền theo đường Nam hải đến Lạc dương vào năm 
720. Ông dịch thuật nhiều kinh điển quan trọng của Mật 
giáo, như Kửn cang đỉnh v.v... Năm 741, trong lúc ở 
Trường an, ông được phép trở tố Ấn độ nhưng mất trên 
đường về tại Lạc đương. 


Bất Không (Amoghavajra, 705-774), đệ tử xuất sắc của 
Kim Cương Trí, người Bắc Án, thọ Sa-di năm 15 tuổi và 
đến Quảng đông cùng với thầy, là người mà ông theo hầu 
đến tận Lạc dương, và thọ đại giới năm 20 tuổi. Trong 12 
năm, ông thâm hiểu cả giáo tướng và sự tướng của Mật 
giáo. Khi thầy mất, ông sang Tích lan cùng với các đệ tử, cả 
thảy 37 người và tìm đến Pháp sư Phổ Hiền 
(Samantabhadra) để nghiên cứu về giáo lý của kinh Kim 
cang đánh du già (Vajra-šekhara-yoga) và Đại nhật thai 
tạng (Maha-vairocana-gharbha-ko$a). Ông trở về Tràng an 
năm 746 với một số kinh điển phong phú đó. 


Bất Không là Quốc sư của ba triều vua: Huyền Tông, Túc 
Tông, và Đại Tông. Ong dịch cả thảy 110 bộ kinh, gôm 143 
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quyền trong đó có bộ quan trọng nhất là Kim cang đỉnh;` 
điều đáng ghỉ nhận nơi đây, đó là kinh mà giáo sư Tucci 
người Ý và giáo sư Ono người Nhật tình cờ phát kiến đồng 
thời. Giáo sư Tucci tìm thấy ở Tây tạng bản Phạn văn; và 
giáo sư Ono khám phá, tại Nhật bản, chú giải kinh đó bằng 
tranh ảnh, được Trí Chứng Đại sư (Chisho, tức Viên Chân, 
Enchin) mang về từ Trung hoa năm 853. Dịp may khám 
phá này của hai vị giáo sư danh tiếng sẽ đóng góp rất nhiều 
cho lịch sử của Chân ngôn tông tại Ân độ, Tây tạng, Trung 
hoa và Nhật bản. 


Nhất Hành (Ichigyô, 783-727), đệ tử của Thiện Vô Úy, tỉnh 
thông về Tam luận, Thiền, Thiên thai và lịch số, từng giúp 
Thiện Vô Úy dịch kinh Đạ¿ nhậ¡.” Nhờ nghe thầy giảng, 
Nhất Hành trước tác một bản sớ về kinh này, gọi là Đại 
nhật kinh sớ.` Vì là một học giả uyên thâm về Thiên thai 
giáo, nên bản sớ giải của ông được xem như chứa đựng rất 
nhiều giáo nghĩa Thiên thai. Bản cảo lưu truyền chưa được 
tu chính, sau cùng được Trí Nghiễm, đệ tử của Thiện Vô 
Úy và Ôn Cổ, đệ tử của Kim Cang Trí, hiệu đính và đặt tựa 
lại là Đại nhật kinh nghĩa thích. Đông mật vẫn y theo bản 
kinh chưa được tu chính cũ trong lúc Thai mật lại dùng bản 
được hiệu đính này. Nhất Hành theo học với cả hai Pháp sư 
Ấn độ, Thiện Vô Úy và Kim Cang Trí và được cả hai 
truyền cho các nghi quĩ về Kim cang giới (Vajradhãiu) và 


3 Kim cang đỉnh nhất thiết Như lai chân thật nhiếp Đại thừa hiện chứng 
đại giáo vương kinh 4ñ Tã —33e #: J7 1X & 1L: X 3L + #£, Bất 
Không dịch, 3 quyên. Taishõ 18 No 0865. 

` Đại Tì- .. thành Phật thân biến gia trì kinh % ï# ä š 5 3,2} 


T Đại T- SD2l thành Phật kinh sớ, Nhất Hành, 20 quyên. Taishö 39 
No 1796. 
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Thai tạng giới (Garbhakoýa, hay Œarbhakuksi), nhưng có 
người cho rằng ông coi Kim cang giới quan trọng nhất 
trong hai giới đó. 


Đồ biểu sau đây chỉ rõ hệ thống truyền thừa: 


I 
1. Thiện Vô úy (637-735) 


Nhất Hành (683-727) 


A. Thai Mật 


a. Truyền thừa lần đầu: 


Nghĩa Lâm 
Thuận Hiêu 
Truyền Giáo đạo sư 


B. Đông Mật 
b. Thai trạng 


Huyền Siêu 
Huệ Quả (746-805) 
Hoăng Pháp đại sư 


1. Bất Không (705-774) 


a) Truyền thừa lần hai 
Nghĩa Tháo 

Nghĩa Chân 

Từ Giác đại sư 


b) Kim Cang tạng 
Huệ Quả 

Truyền Giáo Đại sư 
Huệ Tắc 


Trong niên hiệu Hội xương (845), tại Trung quốc có nạn 
đàn áp Phật giáo, Viên Nhân (Ennin) tức Từ Giác đại sư 
(Jikaku), thuộc Thiên thai tông đang ngụ tại xứ này. Ông 
gặp nhiều khó khăn trong thời kỳ này nhưng lại nhờ vào lúc 
loạn lạc đó mà thâu thập được rất nhiều tài liệu quý giá về 


Phật giáo Mật tông. 
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May mắn là giáo tướng và sự tướng của Mật tông được 
mang về Nhật bản do bốn vị đại sư và những vị khác, và 
ngay từ đó, được tổ chức và hệ thống hóa hoàn bị nhờ nơi 
bàn tay tài tình của Không Hải (Kũkai) tức Hoằng Pháp đại 
sư (Kôbô). Cao dã sơn (Köyasan), trung tâm học tập Mật 
giáo, được cho rằng có đến 990 ngôi chùa trong thời kỳ 
hưng thịnh nhất. 


Hoằng Pháp đại sư, tổ sư của Chân ngôn Nhật bản, là nghệ 
sĩ đầu tiên và lỗi lạc nhất về điêu khắc và thư pháp. Thể 
cách văn học của ông được ngưỡng mộ ở cả Trung quôc lẫn 
Nhật bản. Ông dựng một tư thục về nghệ thuật được xem 
như là một trung âm giáo dục cho quân chúng tại Kyoto. 
Mặc dầu trường này bị hủy bỏ ngay sau khi ông mất, ảnh 
hưởng về giáo dục sơ học vẫn tồn tại mãi mãi tại đây. Vần 
Iroha được coi như do công ông tạo nên là điều hữu lý nhất, 
nay rất phổ thông và quảng bá khắp Nhật bản. 


Hiện tại, Chân ngôn tông chia làm hai phái: cổ và tân; chùa 
chiên thuộc tông này gôm có 10,000 cả thảy. 


3. TRIÉT LÝ. 


Chân ngôn tông tự cho là duy nhất bí truyền trong lúc các 
tông khác được xem như là công truyền. Sự phân biệt giữa 
hai giáo lý Mật và Hiển là do nơi luận giải về Pháp thân của 
đức Phật. Pháp thân là thể tính nên không hình danh sắc 
tướng, không thuyết pháp, theo Hiển giáo; trong lúc theo 
giáo lý bí truyền của Mật tông thì đức Phật hóa thân thuyết 
pháp tự thân đã là Pháp thân và có đủ hình tướng sắc danh 
và có thuyết pháp. Những lời dạy của ngài được ghi trong 
Đại Nhật Kinh và Kim Cang đỉnh Kinh. Thêm vào đó, Hiển 
giáo nhận rằng nhân duyên của Phật quả có thể giải thích 
được từng phân trong lúc quả báo thì không thể giải thích 
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bằng cách nào được. Trạng thái bất khả tư nghị của Phật 
quả lại được giải thích trong các kinh điển bí truyền kể trên. 
Còn về thời gian để tự chứng được Phật quả thì Hiển giáo 
cho rằng phải trải qua ba a-tăng-kỳ kiếp trong lúc Mật giáo 
quan niệm chỉ cần một niệm hay cùng lắm thì một đời là 
đủ, và quả quyết chính tự thân này của chúng ta sẽ thành 
Phật. Trong một tông phái Hiển giáo, Tam tạng kinh điển là 
chỗ y cứ, trong lúc Mật giáo chú trọng hình thức nghỉ lễ 
(kalpa hay vidhï: nghì quỹ) hơn. 


Mật chú (manra) là nguồn đề đạt được năng lực gia trì của 
Phật. Nếu chúng ta nói về sự thuyết pháp của Pháp thân và 
tính cách có thê giải thích của quả báo, thì chúng ta có thê 
nói thế, vì rằng tất cả giáo thuyết đều do chính đức Phật tùy 
ý giảng nói, hay đúng hơn, chúng ta phải nói rằng, đó là sự 
thuyết pháp vô ngôn đề Ngài tự hưởng thọ pháp lạc. 


Theo Hiên giáo, những lời dạy của đức Phật hoàn toàn ứng 
theo sự hấp thụ của chúng sinh, còn chính Pháp thân thì bất 
khả tri và ngay cả Phật quả cũng hoàn toàn không thê biện 
giải. Do đó, không có sự thuyết pháp của Phật thân. Chân 
ngôn tông, ngược lại, quả quyết rằng đức Phật không có 

“nắm tay giữ bí quyết” mà ngài biêu lộ bằng chính tay 
Ngài, và Ngài thường trụ thuyết pháp nhưng vì thính chúng 
không có tai đê nghe và không có trí để hiểu. 


Tam mật về thân, khẩu, ý của đức Phật sẽ vĩnh viễn là bí 
mật nêu không có phương tiện dẫn độ. Một phương tiện dẫn 
độ như vậy phải bắt đầu từ gia trì lực (zđhig/hãna) chứ 
không do nỗ lực hữu hạn của hành giá. Phương tiện đó 
cũng chỉ là biểu hiệu của năng lực bí mật, có thê được bộc 
lộ qua ba nghiệp của chúng sinh: thân, khẩu, ý. Theo nghỉ 
quỹ, phương tiện dẫn độ có ba thứ: I. Tay kết án khế 
(møudra), và những cử chỉ khác của thân; 2. Miệng tụng 
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chân ngôn đà-la-ni (đhãraz), và những lời cầu nguyện 
khác; 3. Tâm nhập bản tôn tam-ma-địa, tương ứng với ba 
nghiệp của chúng ta. Do đó, qua nghi quỹ vừa kẻ, chúng ta 
có thể biết được cảm ứng toàn vẹn của đức Phật và chúng 
sinh từ đó đạt được kết quả “Phật trong ta, ta trong Phật” 
(nhập ngã, ngã nhập); từ đó, thực hành về giáo tướng của 
Phật quả khả đắc ngay nơi nhục thân này. 


Đại Tì-lô-giá-na (Mahävarrocana), là danh hiệu đức Phật 
Đại Nhật theo Phạn văn, có vẻ như khác biệt với đức Phật 
Thích-ca-mâu-ni nhưng nếu nghiệm theo mật nghĩa, thì 
Thích-ca cũng chính là Đại Nhật; còn Bồ-tát Phổ Hiền 
(Samantabhadra), thị giả của đức Thích-ca-mâu-nI, thì trở 
thành Kim Cang Thủ (Vajrapam) thị giả của đức Đại Nhật. 
Và ngay cả đức Phật huyền mật kia cũng có đến hai thân, 
thường được tượng trưng bằng hai vị Phật riêng biệt. 


Đại Nhật Như Lai 


Trong Phật giáo, 
một vị Phật, lâu 
đời đến bao nhiêu 
và có nhân duyên 
trọng đại đến 
mấy, vẫn là một 
cá thể, bởi vì trí 
tuệ viên mãn là sự 
viên mãn của 
nhân cách, và 
nhân cách đó là 
Phật. Sự viên mãn 
nhân cách được 





222 


CHƯƠNG X. CHÂN NGÔN TÔNG 


trang nghiêm bởi Ba-la-mật là Trí pháp thân. Phật tính về 
mặt tĩnh vốn có sẵn đầy đủ như nguồn sáng vĩ đại (Kim 
cang giới) và là Đại Nhật của Kim cang giới. Chúng ta vẫn 
chưa nhận thức rõ ràng là năng lực sinh động tỏa sáng khắp 
nơi, như hơi ấm hay tình thương, bao giờ cũng âp ủ tất cả 
chúng sinh hiện hữu trong thế giới Thai tạng. Do đó, Lý 
pháp thân, được mô tả như là tính giới, tức là vũ trụ tự thân, 
phải được thắp sáng và đón nguôn sáng của trí tuệ viên 
mãn. Đức Phật đã thành tựu đến chỗ “lục đại vô ngại”: địa, 
thủy, hỏa, phong, không và thức; và là đức Phật Đại Nhật 
của Thai tạng giới. Những danh hiệu kỳ dị như Kim cang 
giới và Thai tạng giới chỉ có đặc tính bất diệt của trí tuệ cá 
thể, hoặc cũng gọi là cảnh giới của quả và căn nguyên bản 
hữu của mọi loài (thỉnh thoảng lại được gọi là cảnh giới của 
nhân). 


Hai hình thái này của Phật hoàn toàn khác nhau. Tôi dùng 
chữ “nh” và “động” dành cho nhân cách của Phật dựa trên 
sự biểu hiện năng lực gia trì của Ngài. Nhìn từ nơi cương vị 
chứng ngộ trí tuệ viên mãn của Ngài, thì đức Phật của cảnh 
giới bản hữu là tĩnh và do đó có “định ấn”, trong lúc đức 
Phật của cảnh giới trí tuệ là động, do thật chứng lý tưởng và 
có “trí ấn”. Thí dụ có một cá thê tự phát triển và chứng ngộ 
và tiễn xa đến chỗ thể nhập vào lý tính vũ trụ, cá thê đó sẽ 
là Phật Đại Nhật của Kim cang giới. Trong điêu khắc, vị đó 
sẽ được trình bày bằng bàn tay trái năm lấy ngón trỏ của 
bàn tay phải, dấu hiệu của “trí ân”. 


Lại nữa, khi vũ trụ tự nó được rọi sáng và tiếp nhận nguồn 
sáng của trí tuệ, thì người đó sẽ là đức Đại Nhật của Thai 
tạng giới, trong điêu khắc, được diễn tả bằng định ấn về vũ 
trụ, với bản tay mặt trên bàn tay trái, hai ngón tay cái giao 
nhau. 
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Như thế, ta có đến hai đức Phật cùng đồng danh hiệu; khác 
nhau qua biểu hiện nhưng giống nhau trong bản chất. “Hai 
mà không hai” (nhị nhi bất nhị). Khi lục đại giao tréo nhau 
(theo không gian), chúng tạo thành vũ trụ Pháp thân của 
Thai tạng giới. Khi lục đại được sắp xếp theo chiều đọc 
(theo thời gian), chúng ta có năm uân (sắc, thọ, tưởng, hành 
và thức) tạo thành một cá thể, tức Phật thân của Kim cang 
giới. Nói theo Mật giáo, hai nhân cách viên mãn cứu cánh 
phải là một, cùng có chiều rộng và chiều cao như nhau. 


Đề diễn tả môi trường hoạt động của hai đức Phật đó, một 
đồ thị hình tròn (mạn-đà-la) được tạo ra cho mỗi vị, ở giữa 
là Phật, có các thánh giả vây quanh, Kim Cang giới thập 
cửu hội: 
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Trong đồ hình, trung ương gồm chín vị tượng trưng cho 
Kim cang giới. Những sô biêu hiệu ở đây tông cộng là 414 
thánh giả (xem đô hình chi tiệt, theo sô thứ tự 9 hội): 


Kim Cang giới thập cứu hội. H. 1 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 2. 
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Kim Cang giới thập cửu hội. H. 3 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 4 


` 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 5 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 6 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 7 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 8 
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Kim Cang giới thập cứu hội. H. 9 
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Thai Tạng giới tam đại 
VIỆn: 


Mỗi phương là một vị 
Phật. Bốn góc là bốn Bồ- 
tát, như vậy lập thành 
chín bản tôn. 

Thánh giả ở đây gồm có 
1461 vị tất cả. (xem đồ 
hình chỉ tiết trang bên). 





Mạn đà la có bôn loại: 


1. Đại mạn-đàả-la (mahaã-mangala): là vòng tròn của 
đức Phật và các tùy tùng được trình bày băng hình ảnh hay 
tranh vẽ, tức trình bày mặt phăng. 


2. Tam-ma-da mạn-đả-la (samaya-mandala):là vòng 
tròn của cùng hội chúng này được biểu thị bằng những 
dụng cụ tượng trưng cho mỗi vị. Tam-ma-da trong Phạn 
ngữ có nghĩa là “bản thệ” nhưng ở đây được trình bày bằng 
một vật tiêu biểu do mỗi vị cầm tay. 


Ộ 3. Pháp mạn-đả-la (dharma-mandala): là mạn-đà-la 
băng văn tự (5i7a-aksara) trình bày toàn thê các thánh giả. 


: 4. Kiết-ma mạn-đà-la (karma-mandala): là mạn đà la 
băng những hình ảnh điêu khắc. 


Ở Nhật, không có mạn-đà-la bằng điêu khắc. Nhưng vô số 
tượng Phật ở Java được xem như là thuộc loại này. Karma 
trong Phạn ngữ có nghĩa là “nghiệp” hay hành động, ở đây 
đặc biệt có nghĩa là công trình nghệ thuật trình bày bằng vật 
răn. 
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Bốn mạn-đà-la chỉ 
định năng lực hiệu 
nghệm của ba 
mật. Những hình 
ảnh, vẽ hay điêu 
khắc, cho thấy 
thân mật của Phật; 
văn tự là ngữ mật 
của Phật; và các 
vật tiêu xí chỉ cho 
bản thệ, tức ý mật 
của Phật. 











Chân ngôn tông có 
nghi quĩ quán đảnh 





(abhiseka) cũng 
như nghi quỹ đàn 
tràng. Nơi sửa 
soạn lễ quán đảnh 
phải được trang hoàng bằng mạn-đà-la của cả hai giới; và 
tất cả những nhu cầu lễ tiết phải được thực hiện đầy đủ. Đôi 
khi các mạn-đà-la được nới rộng ra đề lập thành môi trường 
hành lễ. Do đó mà nơi đây được gọi là “mạn-đà-la” (vòng 
tròn). Chỉ khi nào nghi thức được triệt để tuân hành mới có 
thể đạt được linh nghiệm từ năng lực gia trì của Phật. Theo 
truyền thuyết, Thiện Vô Úy và đồ đệ là Nhất Hành, truyền 
thừa Thai tạng giới trong lúc Kim Cương Trí và đệ tử là Bắt 
Không giảng thuyết vê Kim cang giới. Thế nên ta phải nhận 
định răng có đến hai dòng truyền thừa, mà mỗi dòng chỉ là 
một phần hay phiến diện. 


Đại bị Thai tạng Đại mạn-đả-la, chùa 
Thạch sơn 
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Tuy nhiên, sự khám phá mới đây của giáo sư Tucci về 
Tattva-saigraha ở Tây tạng, và của giáo sư Ono về cuốn 
Vajra-š$ekhara (Riia-samgraha) ở Nhật đã khiến cho những 
truyền thuyết cũ không còn đứng vững nữa, bởi vì quyền 
Vajra-sekhara trình bày trong Ngũ Bộ Tâm Quán được giữ 
bí mật tại tự viện Mii ở Ômi và Shorenin, Kyoto. Ngũ bộ là 
Phật, Liên Hoa (Padma), Đa Bảo (Ratna), Kim cương 
(Vajra) và Kiết-ma (Karma). Đây nguyên là các bộ phận 
của Kim cang giới; rõ ràng là ngay từ đầu chúng ta đã có 
bản kinh về Kim cương giáo thuyết do Thiện Vô Úy mang 
đến. Thực sự chúng là dòng truyền của Thiện Vô Úy. Từ 
đó, ta nhận thấy rằng vào thời của Thiện Vô Úy, cả hai giáo 
thuyết về Kim cương và Thai tạng đã có mặt ở Trung quôc. 
Bản của Tucci bằng Phạn ngữ và của Ono là bản giải thích 
bằng tranh ảnh, nếu không có nó thì khó mà theo dõi 
nguyên bản Sanskrit. Những người nghiên cứu Mật giáo có 
thể hy vọng được hỗ trợ thực tế nhờ khảo cứu các bản văn 
này. 
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1. CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO THỜI LIÊM 
THƯƠNG (1180-1335) 


Phật giáo dưới thời Nại lương (Nara, 710-794) là một nền 
triết học suy lý và tư biện; trong lúc dưới thời Bình an 
(Heian; 749-1185), mặt ngoài, là một chủ nghĩa chiết trung 
hay tổng hợp dị biệt giữa Thần đạo (Shinto) với các quan 
điểm Phật giáo, và mặt trong, là một cuộc thống nhất học 
thuyết chân tâm (hiên giáo). Phật giáo thời này đã có ảnh 
hưởng lớn đối với sinh hoạt xã hội và văn hóa về mọi 
phương diện qua chủ trương về năng lực hộ trì của nó (mật 
g1áo). Trong triều Liêm thương (Kamakura, ]85- 1335), đặc 
tính nôi bật của Phật giáo là óc thực tiễn, quốc gia,và tỉnh 
thần khá cởi mở trong việc truyền đạo, độc đoán trong tôn 
chỉ, đơn giản và chuyên biệt hơn trước, nhưng rộng rãi 
trong việc ứng dụng hay thê hiện lý tưởng; vì tất cả các 
tông phái Phật giáo trong thời kỳ này đều Tao giảng về sự 
cứu độ, tức con đường đi đến giác ngộ — cho tất cả, nghĩa là 
giải thoát toàn diện. 


Hoạt động tôn giáo trong thời kỳ này, trên một phương diện 
nào đó, đã chống đối mãnh liệt các tông phái chính thống 
trước kia, mà hình như đang kết thúc trong sự khoa đại của 
công trình tư biện hay của hiệu nghiệm lễ bái, đồng thời 
gây nên đà thoái hóa nhanh chóng cho sinh hoạt tôn giáo 
triết học trên tổng quát bằng cái hào nhoáng quí tộc và hình 
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thức nghỉ lễ của chúng. Người ta đã thấy rõ điều hệ trọng là 
phải phục hồi nền tôn giáo nhất nguyên và thực tiễn của 
Thánh Đức Thái tử (Shôtoku, 574-622). Sự nhất trí của các 
ý tưởng chỉ đạo và sự cận thiết phải cải hóa tỉnh thần trong 
quân chúng đã tạo ra kiểu mẫu tôn giáo chung cho thời đại 
đó. Đương nhiên mối hoài vọng về Thánh Đức Thái tử đã 
bừng dậy mãnh liệt, và người ta thấy rõ mức tăng gia đáng 
kế về các ảnh tượng, các đền thờ và các lễ tưởng niệm dành 
cho Thái tử, thậm chí các nhóm nghệ sĩ liên hệ với Thái tử 
cũng tăng gia, suốt trong thời kỳ này. Một trong các tông 
phái Phật giáo được thành lập trong thời gian đó đã tôn thờ 
ngài coi như là khai tổ của Nhật bản. 


Phật giáo dưới thời Liêm thương (Kamakura), đạo Phật của 
““Toàn giác”, có thê được tông kê vào bảy tông phái: 
1. Thiền /ông; quán môn: 

a. Lâm tê tông (RinzaI) do Vĩnh Tây (Eisai, 1141-1215) 
lập. 

b. Tào Động tông (Sôtô) của Đạo Nguyên (Dôgen, 1200- 
1253). 
2. Phổ Hóa tông (Fuke) chuyên tu khổ hạnh nội quán, do 
Giác Tâm (Kakushin) lập năm 1255. 
3. Tịnh độ tông (Jôdo), tín ngưỡng Di-đà do Pháp Nhiên 
(Hônen, I 133-1212) lập. 
4. Chân Tông, tín ngưỡng Di-đà, do Thân Loan (Shimran, 
1173-1262) lập. 
5. Thời tông, tín ngưỡng Di-đà, do Nhất Biến (Ippen, 1239- 
1289) lập. 
6. Nhật liên tông, tín ngưỡng Pháp hoa, do Nhật Liên 
(Nichrren, 1222-1282) lập. 
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7. Tân luật tông, (Shin-Ritzu), do Duệ Tôn (Eison, 
1201-1290), người tái thiệt Luật tông. 


2. CƯƠNG YÊU 


Thừa kế giòng A-ri-en cô đại, Ấn độ có truyền thống tư duy 
được thực hành trong tất cả các trường phái triết học cũng 
như tôn giáo. Có sáu phái triết học (daršana), trong số đó, 
Du-già (Yoga) là một phái đặc biệt chuyên về tư duy hay 
tập trung tư tưởng. 


Hệ thống Du-già là khía cạnh thực hành của triết lý Số luận 
(Samkhya), vốn là nhị nguyên luận. Theo Số luận, Thần 
ngã (4#øman) và Tự tính (Prakr¡), một đàng thì mù, một thì 
què, không thể hành sự nếu không được hợp nhất. Ngã có 
tác dụng tri thức, nhưng không thê hoạt động nếu không có 
tác dụng chất thể của Tự tính. Khi cả hai hợp lại, mới thấy 
được con đường và hoạt động tùy ý. Ngã, như kẻ tổ chức 
một tuồng hát, chỉ chăm sóc diễn viên trình diễn và hoạt 
động trong vở kịch đó, dầu trên thực tế, chỉ có Tự tính là 
vận hành và chu tất. Chỉ có tự tu tập mới mang lại tự do, 
nghĩa là, độc lập của Ngã. Phương pháp tự tu tập thực ra là 
hệ thống Du-già của Patanjali (thế kỷ thứ hai trước TL). Hệ 
thống Số luận, nguyên lai tà đạo vì là Vô thần, chỉ thừa 
nhận sự hiện hữu của Tự Ngã (2iman) mà không nhận có 
Đại Ngã (Mahatma; Brahman). Nhưng khi thực hành về tư 
duy trừu tượng, đối tượng với sự tập trung tư tưởng rất cần 
thiết và do đó học thuyết này chấp nhận một hình thức của 
Tự nhiên Thần giáo (nhưng không phải là Hữu thần). Đến 
giai đoạn sau cùng của tư duy khi sự tách rời hoàn toàn 
giữa Ngã và Tự tính đã có hiệu quả, thì đối tượng của tư 
duy, Brahman, Đại Ngã hay Thượng đề, bất cứ là gì, không 
còn cần thiết nữa. 
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Đại khái có tám yếu tố của Du-già (tập trung tư tưởng): l. 
Chế giới (yam4); 2. Nội chế (wiyzma); 3. Tọa pháp (ãsana): 
4. Số tức; quán hơi thở (pwrãwayama); 5. Chế cảm 
(pratyahara); 6. Tông trì (dhãrana); 7. Tĩnh lự (dhyãna, tập 
trung tư tưởng). Những tập luyện này của nhà Du-già thật 
ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du-già luận 
(yogacära) của Phật giáo. Yogacära (tương ưng tu) có nghĩa 
là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du-già. Du-già luận là duy tâm luận của 
Phật giáo do Vô Trước (Asanga) đề xướng và được em là 
Thế Thân (Vasubandhu) hệ thống hóa thành học thuyết Duy 
thức (vửZap¿imãira) và Huyền Trang đưa vào Trung quốc 
thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, nhà chiêm bái 
Ấn độ nổi tiếng, học thuyết này là một trong hai trường 
phái Đại thừa ở Ấn độ (Trung luận và Du-già luận). Điều 
này được Sayana, trong bản chú giải cho Vedänta Sũtra xác 
nhận, mà trong đó, cả hai được xem như là những hệ thống 
Phật giáo duy nhất hiện hữu đương thời. 


Tĩnh lự hay Thiên (dhyang) mà Thiền tông tu tập gồm có 
12 cách, ba cấp và mỗi cập bốn loại, gọi là bốn Sắc giới 
thiền (rũpadhätu), bốn Vô sắc giới thiền (aripyadhãiu) và 
bốn Vô lượng Thiền (apramanadhyana). Vô lượng thiền 
hoàn toàn giống như thiền của hệ thống Du-già. Bên nào 
vay mượn bên nào, chúng ta không thê nói được, mặc dầu 
cả hai có vẻ đều mang chất Phật giáo. Đấy là: 1. Từ vô 
lượng; 2. Bi vô lượng, 3. Hỉ vô lượng; và 4. Xả vô lượng. 
Bồn thiền này lấy tất cả chúng sinh làm đối tượng mặc dầu 
là chủ quan trong khi ở Sắc và Vô sắc giới thiền có Sắc giới 
thiên và Vô sắc giới thiên làm đối tượng. Truyền thuyết cho 
rằng đức Phật tu tập Vô sắc thiền với Arada Kãlãma, một 
nhà tu khổ hạnh đã đạt được trạng thái Thức vô biên; và với 
Udraka Ramaputra, một nhà tu khổ hạnh khác đã đạt đươc 
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trạng thái cao nhất là Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Cuối 
cùng đức Bồ-tát vượt qua các thầy mình, và không còn gì 
để học hỏi nữa, tự dấn bước đi trên con đường của mình, 
mặc cho những lời yêu cầu nồng hậu của hai nhà tu khổ 
hạnh kia ở lại để dạy cho các đồ đệ của họ. 


Tầm quan trọng của thiền định trong hệ thống Du già hệ ở 
chỗ phát triển và phục hồi những nguyên lý nhị nguyên, và 
giải thoát trọn vẹn Thần ngã khỏi Tự tính, trong khi phái 
Du già duy tâm luận của Phật giáo đặt trọng tâm nơi sự 
nhất thống của thế giới bên trong và bên ngoài, tổng hợp 
các hiện hữu nhân quả và giả tạm của chúng ta, và từ đó, 
mà khám phá ra một cách tiêu cực trạng thái chân Như 
(ứathaia). 


Dĩ nhiên, Phật giáo có một học thuyết đặc biệt về Thiên. 
Mặc dầu chiều sâu và chiều rộng của thiền quán tùy thuộc 
nơi căn tính cá nhân, nhưng, phương pháp hay nội dung của 
thiền định do đức Phật thuyết giảng ở Tiêu thừa và Đại thừa 
đều giống nhau. Thiền đặc biệt này thường được gọi là Như 
lai thiền, vì nó là một phần của Thánh giáo. Phát triển cao 
độ nhứt trong thiền này được tìm thấy trong chỉ quán 
($amathavipasyana) của Thiên thai tông và trong bí mật du 
già của Chân ngôn tông. 

3. LỊCH SỬ 


Đề hiểu Như lai thiền, học giả phải nghiên cứu về lịch sử 
pháp môn thiên học của Phật. Khi nói vê Như lai thiên, là 
ảm chỉ của sự hưng khởi của Tô sư thiên qua sự xuât hiện 
của Bô-đề đạt-ma (Bodhidharma) tại Trung hoa năm 520. 

a. Nhự lai thiền 


Trước tiên, Phật dạy về Tam học (#¿ý¡iksa): Tăng thượng 
giới (ađh¡-š2), tăng thượng tâm (ađ7/-cia) và Tăng 


241 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


thượng tuệ (ađ¡-pra/2). Trong sáu ba-la-mật, thiền định 
(samadji) là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Ngài 
còn dạy Thiền như là căn bản của hành động (karmasthana: 
nghiệp xứ, đề mục thiền), như quán mười biến xứ, quán bất 
tịnh, quán vô thường, quán hơi thở... Với Phật, hình như 
chủ đích của thiền phải đạt đến trước hết, là sự yên tĩnh của 
tâm, tức chỉ, rồi sau mới là hoạt động của huệ, tức quán. Cả 
hai Tiểu và Đại thừa đều đồng ý về điểm này. Để phát triển 
ý tưởng nguyên thủy đó, và áp dụng nó rộng rãi, môi thừa 
lại chi tiết thêm những đối tượng của thiền định. 


Nói chung, sự vun bồi tâm thức của Phật giáo được chia 
làm ba phần: 1. Gia hành vị, giai đoạn nỗ lực; 2. Kiến đạo 
VỊ, giai đoạn thấy Thánh để; 3. Tu tập vị, giai đoạn thực 
hành. Hành giả, trước tiên phải dự bị săn sàng để tiến bước 
trên con đường tu tập, nghĩa là, tư tưởng của hàng hữu học. 
Con đường đầu tiên mà hành giả phải đi là gia hành vị, 
trong đó, hành giả tu chỉ và quán. Hành giả phải thực hành 
như sau: 


b. Chỉ 
A. Ngũ đình tâm quán: 


1. Quán thế gian bắt tịnh đề diệt trừ tham dục và keo kiệt 
(biệt tướng). 

2. Quán từ bi để vun bồi ý niệm thiện cảm với mọi 
người và đê diệt trừ sân hận (tông tướng). 

3. Quán duyên khởi để diệt trừ vô minh hay si (biệt 
tướng). 


4. Quán sai biệt giới để nhận thức sự sai khác giữa các 
quan điểm, đề diệt trừ ngã kiến (tổng tướng). 
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5. Quán hơi thở đưa đến sự tập trung tư tưởng để đình 
chỉ tâm loạn động (biệt). 
Khi đã khuất phục tâm mê hoặc và đạt được tĩnh lặng, thì 
tiến đến giai đoạn kế: 


c. Quán 
B. Bồn niệm xứ 


1. Quán thân như thân, thân bắt tịnh; 

2. Quán thọ như thọ, các cảm thọ là khổ; 
3. Quán tâm như tâm, tâm vô thường; 

4. Quán pháp như pháp, pháp là vô ngã. 


Tiểu thừa Phật giáo gọi những phương pháp này là “nghiệp 
xứ” (kammatthana), là một trong những phương pháp tư 
duy phân biệt. Có lối 40 pháp thiền như vậy liệt kê trong 
Thanh tịnh đạo luận (Visuddhi Magsa): bốn vô lượng: 
mười bất tịnh; bốn vô sắc; mười biến xứ; mười niệm; một 
tướng và một tưởng. Chúng ta không cần phải đi sâu vào 
chỉ tiết của những thiền này. 


Phương pháp tập thiền như sau: 


Hành giả trước tiên phải sửa soạn tọa cụ cho đàng hoảng, 
rồi ngồi thăng lưng, chân kiết già, mắt khép vừa phải, 
không mở cũng không nhắm kín, và nhìn thắng phía trước 
chừng mười hay hai mươi thước Anh (lỗi ba đến bảy thước 
Tây). Hành giả phải ngồi thật ngay ngăn, nhưng thân mình 
vẫn có thê điều hòa theo hơi thở. Đề điều hòa hơi thở, hành 
giả đếm hơi thở ra và hơi thở vào kể là một, và từ từ đếm 
như vậy cho đến mười, không nên bao giờ đếm xa hơn. 


Tuy thân ngồi thẳng và an tịnh, nhưng tâm hành giả vẫn có 
thê vọng động. Do đó mà hành giả phải quán sự bât tịnh của 
loài người qua bịnh chêt và sau khi chết. 
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Khi đã sẵn sàng để quán tưởng, hành giả bắt đầu tập chú 
tâm vào mười biến xứ. Đây là một lối định tâm về những 
hiện tượng sai biệt vào một trong mười biến xứ, tức xanh, 
vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, không và thức. Trong 
đó hành giả quán về một biến xứ cho đến khi màu sắc hay 
chất thê bị quán hiện rõ ràng trước mắt. Dụ như hành giả 
quán nước, thì cả thế giới chung quanh sẽ chỉ là đòng nước 
đang chảy. 


Tiến trình của tư duy như thế chung cho tất cả các trường 
phái Phật giáo, Tiêu thừa cũng như Đại thừa, và là đặc sắc 
của Như lai thiên. 


d. Tổ sư thiền 


Lịch sử của Thiền tông vẫn còn là một huyền thoại. Truyền 
thuyết cho rằng một ngày nọ, thần Brahmä hiện đến với đức 
Phật bấy giờ đang ở tại núi Linh thứu, cúng dường Ngài 
một cành hoa Kumbhala và yêu cầu Ngài giảng pháp. Đức 
Phật liền bước lên tòa sư tử, và cầm lấy cành hoa trong tay, 
không nói một lời. Trong đại chúng không ai hiểu được ý 
nghĩa. Chỉ có Ma-ha Ca-diếp (Mahäkäšyapa) là mỉm cười 
hoan hỷ. Đức Thế Tôn nói: “Chính Pháp nhãn tạng này, Ta 
phó chúc cho ngươi, này Ma-ha Ca-diêp. Hãy nhận lây và 
truyền bá”. Một lần khi A-nan (Ananda) hỏi Ca-diếp đức 
Phật đã truyền dạy điều gì, thì Ca-diếp bảo: “Hãy đi hạ cột 
cờ xuống!” A-nan liền ngộ ngay. Cứ thế mà tâm ấn được 
truyền thừa. Giáo pháp này được gọi là “Phật tâm tông”. 

Vị Tổ thứ 28 là Bồ-để-đạt-ma. Vốn là Thái tử thứ ba của 
vua Kañcipura Nam Ấn. Vâng theo lời Thầy là Bát-nhã-đa- 
la (Prajñatara), Bồ-đè-đạt-ma liền vân du sang phương đông 
và đến Trung hoa năm 520. Võ Đề nhà Lương vời Tổ đến 
Nam Kinh để triều kiến. Để hỏi: “Từ khi tức VỊ đến nay, 
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trầm đã cho tạo chùa, sao chép 
kinh điển và độ tăng rất nhiều. 
Công đức như vậy lớn như thế 
le f “Không có công đức gì 

°, là câu trả lời. “Thế nào là 
Thánh đế Đệ nhất nghĩa?” 
“Rỗng tuếch, không có Thánh 
gì hết”. “Vậy ai đang diện kiến 
trãm đây?” “Không biết”. Đề 
không ngộ được. Tổ Bồ-đề- 
đạt-ma liền bỏ đi, vượt sông 
Dương tử và đến Lạc dương, 
kinh đô của Bắc Ngụy. Sau 
một thời gian ở đây, Tổ đến 
Ngũ đài sơn và trú tại Thiếu 
lâm tự, nơi đó ngài diện bích 
H. Huệ Khả cầu đạo trong chín năm trường. 


Một nhà nho nhiệt tâm, Huệ Khả, tìm đến Tổ để hỏi pháp. 
Không được giải đáp. Thê là Huệ Khả, đứng dưới cơn tuyêt 
rơi, chặt đứt cánh tay trái để minh chứng lòng thành thật và 
quyết tâm của mình. Bồ-đè-đạt-ma liền thâu nhận làm đồ đệ 
và truyền y bát cho. Đây là hệ Tổ Thiền (Trung hoa). Đệ 
ngũ tô, Hoằng Nhẫn, có hai đệ tử xuất sắc. Một trong hai 
người, Huệ Năng (638-713), được truyền tâm pháp và sáng 
lập nên Nam tông. Đích nhắm của Tổ là đốn ngộ thiền và 
phái này được là nam Đốn. Vị đệ tử kia là Thần Tú (605- 
706), ở phương Bắc và truyền bá hệ Tổ Thiền rất hăng say. 
Phái này được gọi là Bắc tông. Giáo pháp của ông là tiệm 
ngộ và được gọi là Bắc Tiệm. Vì Bắc Tiệm cũng giảng dạy 
Như Lai thiền nên Tối Trừng, tức “Truyền Giáo Đại sư, 
được xem như là thuộc phái này. Tất cả những phái thiền 
Nhật bản đều thuộc nam tông. 
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e. Thiền Nhật bản 


Thiền du nhập Nhật bản nhiều đợt. Đệ tử của Huyền Trang, 
Đạo Chiêu (Dôshô, 629-700), đến Trung hoa vào năm 654, 
lần đầu tiên mang Thiền về truyền bá tại Thiền đường 
Gangôji ở Nara. Kế đến là Đạo Tuấn (Dôsen), một vị Luật 
sư Trung hoa, đến Nara năm 710 và truyền Bắc tông, ngài 
truyền pháp cho Hành Biểu (Gyôhyô) năm 733 và Hành 
Biểu truyền cho Tối Trừng. 


Một vị Thiền sư Nam tông, Nghĩa Không (Gikñ), là đệ tử 
của Diêm Quan Tẻ An (Enkwan Saian) đến Kyoto và giảng 
thiền từ 851 đến 858, tại chùa DanrinJi (Đàn lâm tự) do 
Hoàng hậu của Ta Nga thiên hoàng (Danrm) lập nên. Ông 
thành công mỹ mãn trong sự nghiệp hoằng pháp. Trong 
những trường hợp kể trên, sự truyền bá đều được triều đình 
ủng hộ nhưng không bên lâu. Vị Thiền sư sau cùng này đã 
phải thất vọng bỏ về nước năm 858, để lại một thành tích 
tại Lã sinh môn (Rashõmon), Kyoto, ghi chứng: một ký lục 
về sự truyền bá Thiền tại Nhật bản. 


Khẩu quyết của Thiền Trung hoa là: “Sa môn bất kinh 
vương giả”. Thái độ này không gây được ảnh hưởng đối với 
những nhà quân chủ Nhật. Trong thời Kamakura, nhiều 
thiền sư Trung hoa được chính quyền Tướng quân 
(Shoguna) thỉnh vời hay tiếp đón. Đạo Long Lan Khê 
(Dôryũ Rankei, sáng lập chùa Kenchoji năm 1249), Tổ 
Nguyên Vô Học (Sogen Mugaku, lập chùa Engakuji năm 
1273) và Nhất Ninh Nhất Sơn (Ichinei Issan, là người, tuy 
không được vời thỉnh, đến chùa Shuzenji năm 1299) đã 
từng đến Kumakura và lo giảng dạy thiền học. Tuy nhiên, 
ta phải nhớ rằng, chỉ sau khi những sáng tô xuất sắc của 
Thiền Nhật, là Vinh Tây và Đạo Nguyên đã khai sáng và 
thành công rực rỡ trong việc dẫn đạo, các Thiền sư Trung 
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Hoa này mới có thể xuất hiện trên vũ đài được. Vinh Tây, 
lập chùa Kiến nhân (Kennenji) tại Kyoto, sáng tác luận 
Hưng Thiên hộ quốc, trong đó, sư lập luận răng sự truyền 
bá thiền là để củng cố sự hưng thịnh của quốc gia. Ông đã 
có lý, vì tôn giáo mới này đã giúp an định và gây dũng cảm 
trong lòng những chiến sĩ. Thiền dạy, rằng, ngay cả những 
chiến sĩ cũng phải tu tỉnh và nghĩ đến đạo đức cũng như 
trách nhiệm. Đạo Nguyên muốn chỉnh đốn những sai lầm 
của triều đình và quá hăng đến nổi có vấn cho Nhiếp chính 
vương bấy giờ là quyền thần Thời Lại (Tokiyori) về việc 
vãn hồi chính thể cho Thiên hoàng. Khi đề nghị không 
được chấp nhận, ông liền bỏ đi ngay và về trú tại chùa 
Eihelji do chính ông dựng nên tại tỉnh Echizen. Sự kiện này 
khiến cho quyên thân kính trọng ông thêm và y phủ dụ một 
đồ đệ của Đạo Nguyên mang một chứng thư cấp rất nhiều 
đất cho thầy. Nhà sư này vui mừng làm theo. Khi nhận 
được chứng thư, Đạo Nguyên nôi giận. đến nổi đuổi đệ tử 
đó đi ngay. Sư ra lịnh phá hủy chiếc ghế ngồi dành cho nhà 
sư này và đào chỗ đặt ghế sâu gần thước và quăng vứt đất 
nơi đó đi. Sau vụ này, ông lại càng được trọng vọng hơn 
bao giờ hết và từ đó, pháp thiền trở nên phổ biến trong quần 
chúng. 


Phái thiền thứ hai, Phổ Hóa, do Giác Tâm sáng lập, là 
người, cũng như Vĩnh Tây và Đạo Nguyên, du hành sang 
Trung hoa năm 1249 và học tập thiền với Phật Nhãn, một 
Đại Thiền sư bấy giờ. Năm 1255 ông hồi hương và lập nên 
phái thiền theo lối đầu đà khất thực, thường được gọi là 
phái Hư vô tăng”, theo đó, thiền giả phải “ăn gió, nằm 
sương”. Phái này dần dần trở thành tập đoàn lăng sĩ (rônin) 
chuyên giúp chính quyền và dân chúng trong những địp cần 
thiết. Phái này bị tiêu diệt sau cuộc Đại Phục hưng năm 
1868. 
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Thiền hiện tại có ba phái chính: 


.l, Lâm tế tông (Rinzai) từ Trung hoa do Vĩnh Tây 
truyên nhập lân đâu tiên năm 1191, sau đó do Biện Viên 
(Benen) năm 1235; 


2. Tào động tông do Đạo Nguyên truyền nhập năm 
1127. 


3. Hoàng Bá tông (Obaku) do Án -Nguyên (Ingan) 
truyền nhập năm 1654. Phái này, tuy truyền nhập sau cùng 
mà vẫn có đến 640 ngôi chùa. 


4. TRIÉT LÝ VÀ TÔN GIÁO. 


Thiền tông nặng về triết lý nhưng không phải là một nền 
triết học theo nghĩa hạn hẹp của nó. Đây là một học phái có 
chất tôn giáo hơn tất cả mọi học phái Phật giáo, nhưng 
không phải là một tôn giáo theo nghĩa thông thường của 
danh từ này. Thiền tông không có kinh điển nào của Phật 
cũng không trì giữ một kỷ luật nào do Phật đặc chế ra. 


Nếu không kinh, không luật, thì không một học phái nào có 
thể ra vẻ Phật giáo. Tuy nhiên, theo ý nghĩa của Thiền, ai 
mà còn chấp trước vào văn từ hay luật lệ thì không bao giờ 
có thê thấu đáo hoàn toàn ý nghĩa chân thật của người nÓI. 
Lý tưởng hay chân lý mà đức Phật chứng ngộ chắc chắn 
khác hẳn với những gì mà Ngài đã giảng dạy, bởi vì giáo 
thuyết nhất thiết bị ước định bởi ngôn từ mà Ngài dùng, bởi 
thính chúng mà ngài giáo hóa và bởi hoàn cảnh xảy ra cho 
người nói và người nghe. Cái mà thiền nhằm đến là lý 
tưởng của Phật, minh nhiên và không bị ước định. Học phái 
này còn được gọi là “Phật tâm tông”. Phật tâm vốn cũng chỉ 
là tâm người thường. Chỉ cần nhìn thắng vào tâm địa đó là 
có thể đưa hành giả đến giác ngộ viên mãn. Nhưng bằng 
cách nào? 
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Chủ ý chung của Phật pháp là để hành giả tự thấy đúng và 
tự đi đúng. Đường lối đề thấy (darýana-mãrga) khác biệt 
với đường lối để đi (bhãvãna-mãrga). Người ta thường đi 
mà không nhìn thấy đường đi. Tôn giáo chú trọng trên thực 
hành, tức đi như thế nào, nhưng lại xao lãng việc giáo hóa 
những hoạt động trí thức để xác định con đường chân chính 
tu tập, tức thấy như thế nào. Đề phán đoán con đường sắp 
đi có đúng hay không, trước nhất, học vấn hay khoa học là 
quan trọng, nhưng càng đi chúng ta càng khám phá ra rằng 
triết lý quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Trong trường 
hợp mà khoa học không cung ứng một giải đáp thỏa đáng, 
thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp tư duy của 
thiền để soi tỏ vào bất cứ vân đề nào được nêu ra đó. 

Trước tiên, hành giả phải tìm thấy con đường rồi bắt đầu đi 
trên đó. Mỗi bước tiễn nhờ vào tư duy sẽ đưa người vượt 
qua lớp sóng của nhân sinh, tiến lần đến cõi hư không của 
thiên giới và cuối cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như đức 
Phật. Quán là con mắt trực thị và đồng thời là bước chân 
trên con đường chân thật. Thiền và quán là thấu kính trong 
đó những đối tượng bên ngoài bị tụ hội để rồi phân tán và 
khắc ấn tượng lên mặt của những âm bản bên trong. Sự tập 
trung vào thấu kính này chính là định (szmadji) và định 
càng sâu thì giác ngộ càng mau chóng. Những gì khắc đậm 
hơn vào lớp phim âm bản là huệ (øza/774) và là căn bản của 
những hoạt động trí thức. Qua ánh sáng trí tuệ rọi ra bên 
ngoài, hành giả nhìn và thấy lại cái ngoại giới sai biệt lần 
nữa rồi theo đó mà hành sự thích nghi vào cuộc sống thực 
tế. 

Thiền của Tổ thiền, do đó, không phải là một phương pháp 
phân tách như khoa học, cũng không phải là một phương 
pháp tổng hợp như triết học. Đây là một hệ thống tư duy 
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không tư duy theo thông tục, nó siêu việt tất cả những 
phương pháp của luận chứng hợp lý. Tư duy không cần 
phương pháp tư duy là đề tạo cơ hội cho sự thức tỉnh của 
tuệ giác. Hành giả có thể áp dụng những phương pháp tu 
thiền của Tiểu thừa, của Du-già luận (bán đại thừa), pháp 
chỉ quán của Thiên thai, hay Du-già bí mật của Chân ngôn 
tông nêu hành giả thích, nhưng thật ra tất cả những phương 
pháp này đều không cần thiết. 


Quan điểm riêng của Thiền tông có thể tóm tắt như sau: “dĩ 
tâm truyền tâm”, “bất lập văn tự”, “giáo ngoại biệt truyền”, 
“trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật”, hay “ “Thử tâm tức 
Phật”. Bạch Ân (Hakuin) đã phát biểu ý nghĩa này rất rõ 
trong bài kệ về pháp “tọa thiền”: “Chúng sinh vốn là Phật; 
cũng như băng (cơ duyên hiện tại của chúng ta) và nước 
(Phật tính ấn tàng), không có nước thì không có băng... 
Chính thế gian này là liên hoa cảnh giới và thân này là 
Phật”. 

Ý niệm căn bản của Thiên tông là đồng nhất tính của hữu 
và vô. “Chân tướng vô tướng”, “Pháp môn vô môn”, 
“Thánh trí vô trí”. Sự hỗ tương đồng hóa giữa hai ý tưởng 
đối lập, như đen và trắng, thiện và bát thiện, thanh tịnh và 
nhiễm ô... là kết quả của thâm nhập thiền tư duy sâu thăm. 
“Pháp thân không tướng, nhưng hóa hiện mọi hình tướng” 
“Kim khẩu không lời, nhưng phát hiện mọi lời”. Những ý 
niệm cùng loại đó thường bắt gặp trong thiền tông. 


Tuy nhiên, có một quá trình riêng biệt nơi Thiền tông. Khi 
định tâm vào tư duy tịch mặc, một “công án” được đặt ra 
cho hành giả để trắc nghiệm khả năng tiến bộ đến tỏ ngộ. 
Khi nhận một công án, hành giả bắt đầu tĩnh tọa nơi Thiền 
đường. Ngồi thoải mái, chân kiết già, thân ngay ngắn và 
thắng lưng, tay kết thiền ấn, mắt mở nửa chừng. Đây gọi là 
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tọa thiền, có thể kéo dài trong nhiều ngày đêm. Sinh hoạt 
hàng ngày, ở, ăn, ngủ, tắm... đều được giữ có chừng mực. 
Im lặng được tuyệt đối tuân giữ, tức khi tọa thiền, thọ thực 
hay tây trần, không ai được nói lời nào và gây tiếng động 
nào. Thỉnh thoảng xảy ra cuộc đối thoại gọi là “vấn đáp” 

giữa hành giả và Thiền sư được mệnh danh là “vân thủy” 
(học tu thiền), hành giả nêu những thắc mắc và Thiên sư trả 
lời hoặc bằng ân dụ hay quát mắng. Khi hành giả đã sẵn 
sàng để giải quyết vấn đề, ông ta đến viếng thăm sư phụ nơi 
trượng thất, trình bày những gì đã thấu hiểu và xin được 
giải quyết công án. Nếu Thiền sư đắc ý, ngài sẽ nhận cho là 
đắc đạo; nếu không, hành giả lại phải thiền quán thêm nữa. 


Thiền, thường được thực hành trong khu rừng xa vắng, có 
vẻ như quá bỏ xa thế giới thực tế, nhưng mà tâm thức của 
các hành giả thiền là luôn luôn hướng đến sự tuân giữ 
nghiêm mật và vi tế những giới luật. Lý tưởng này được thể 
hiện ngay trong đời sống hàng ngày và trong kinh nghiệm 
cá nhân. Thường những lý tưởng này rất thực dụng. Những 
cách ngôn danh tiếng của các thiền sư như là “bât tác bất 
thực” (Tổ Bách Trượng), “nhật tân nhật nhật tân”, “Bình 
thường tâm là đạo”, “đi, đứng, ngồi, nằm, là Thánh giáo”, 
đó là điển hình cho sự thực hành của lý tưởng này. Không 
cần ngần ngại khi nói rằng Thiền là sự đòi hỏi một cuộc tu 
tập đề lắng nghe tiếng nói trong im lặng, để tìm thấy hành 
trong vô hành, động trong bất động hay để an nhiên trong 
tĩnh lặng và không sợ hãi trước cái chết. Khuynh hướng này 
chắc chăn lôi cuốn được giai cấp võ sĩ và từ đó ngâu nhiên 
dọn đường cho sự hiện diện của cấp võ sĩ đạo (bushidô). 


Ngoài ra, khi ta thấy ảnh hưởng hiển nhiên của Thiền trong 
văn học (thi ca v.v...), kịch nghệ (kịch Nô, kịch thơ...), hội 
họa (thủy mặc, truyền thần), kiến trúc (chùa chiền, vách 
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giấy, trà thất), kỹ nghệ (sơn mài...), và sinh hoạt xã hội (trà 
đạo, nấu chay, cắm hoa, trang trí), và hiện tại, trong ngành 
giáo dục của Nhật bản, có thể thấy ngay rằng Thiền hầu 
như không thể tách rời khỏi cuộc sông của quôc gia Nhật. 
Có thê là lý tưởng quốc gia về sự giản dị, thanh khiết và 
thành thật đã biểu lộ hầu hết ở nơi sự thực tập Thiền của 
Phật giáo. 
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Sukhavafi - Tín ngưỡng Di-đà 
(Đại thừa) 


1. CƯƠNG YÊU 


Nhật ngữ thông dụng cho tín ngưỡng Di-đà là Jôdo, tức 
Tịnh độ, vốn dịch nghĩa của chữ “Sukhaävati” (cực lạc quốc 
độ). Ai là người tin tưởng nơi Phật A-di-đà sẽ thác sinh vào 
nơi Tịnh độ đề thành Phật. 


Ý tưởng “được cứu độ” đại khái coi như là mới mẻ trong 
Phật giáo. Nhưng vua Milinda (Menandros, một Hoàng đê 
Hy lạp trị vì tại Sagara vào khoảng 115 trước TL) hỏi Luận 
sư Nagasena, cho răng thật là vô lý khi một người ác lại 
được cứu độ nếu _y tin tưởng nơi một vị Phật vào đêm hôm 
trước ngày y chết. Nagasena (Na-tiên Tỳ kheo) đáp rằng: 
“Một hòn đá, dầu nhỏ cách mấy, vẫn chìm trong nước; 
nhưng ngay cả một tảng đá nặng trăm cân, nêu đặt trên tàu, 
cũng sẽ nỗi bồng bềnh trên mặt nước”. Long Thọ 
(Nãgãrjuna, kh. 100-200 TL) lại cả quyết có hai phương 
tiện đạt đến Phật quả, một khó (nan hành đạo) và một dễ (dị 
hành đạo). Một như là đi bộ còn một nữa là đáp thuyền. Ý 
nghĩa “thuyền” hay “xe” (thừa) ở đây ít ra cũng gợi lại cho 
ta danh từ Tiểu thừa, và Đại thừa, mặc dù những danh từ 
này không phải thật do Long Thọ chỉ định. Tín ngưỡng DI- 
đà sẽ là Thừa tối thượng trong các Thừa để cho tất cả 
những ai cần đến phương tiện dễ dàng như vậy. 
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Có hai nguyên bản bằng Phạn ngữ, đại và tiểu 
Sukhavativynha (“Lạc trang nghiệm” ) đều được dịch ra 
Hán văn, tức là Vô lượng thọ kinh' và A-di-đà- kinh .ˆ Các 
bản Hán dịch trong thời gian từ 147 đến 713 sau TL gồm có 
mười hai quyên tất cả, nhưng ngày nay chỉ còn có năm mà 
thôi. 

Theo những sự kiện vừa nêu, không ai có thê nghỉ ngờ xuất 
xứ của thuyết Phật Di-đà cứu độ. Vì đức tin hình như xa lạ 
đối với một số người, nhiều tư tưởng và giả thuyết được đề 
xướng chung quanh vẫn đề đức tin này. Vài người cả quyết 
răng nó được vay mượn nơi Thiên chúa giáo, chính yêu từ 
nơi huyền thuyết về công cuộc truyền giáo của Thomas tại 
Ấn độ (theo Dahlmann). Một sô khác nêu ra một vài điểm 
trùng hợp với Avesta Ì hay với Manichaeism (quan niệm 
của FlioÐ. Một số lại đi quá xa hơn nữa, cho răng giáo 
thuyết này có thê được thâu thập trên đường truyền bá từ 
Trung Á đến phương Đông (Trung quốc) (theo Reischauer). 





' (Phật thuyết) Vô Lượng Thọ kinh 3# Š-Š #4#, Khang Tăng Khải 
/#k®#iz dịch, 2 quyên. Taishö 12 No 360. Kinh cũng thuộc hội thứ năm 
“Vô Lượng Thọ Như lai Hội” Đai bảo tích, Taishö 12 No 310 (5). 
Cũng còn thêm bốn bản trùng dịch nữa, trong đó, bản dịch của Chi Lâu- 
ca-sâm cũng khá phố biến: Phật thuyết Vô lượng thanh tịnh bình đẳng 
s kinh, 4 quyền, Taishõ 12 No 361. TS 

? Phật thuyết A-di-đà kinh 1z ï i8 Fề ##, Cưu-ma-la-thập dịch, 1 
quyền, Taishõ 12 No 366. Cũng gọi là Vô Lượng Thọ kinh, Vô Lượng 
Thọ Phật kinh, hay Tiểu kinh (Tiêu Di-đà) để phân biệt với Đại kinh 
hay Đại Di-đà. TS 
3 Avesta : Thánh điễn của Zoroastianism do Zarathustra sáng lập. 

*# Manichaeism do Mani lập. Cả hai tôn giáo này liên hệ nhau và cùng 
thờ thần lửa. 
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Những người này thường lấy ý kiến của họ nơi những điểm 
có vẻ giống nhau ở hình thức bên ngoài mà không đi sâu 
vào nội dung phát triển của tư tưởng Đại thừa. Niềm tin nơi 
Phật Di-đà chỉ giản dị là kết quả của chiêm nghiệm quá xa 
tầm với về Phật tính. Nếu bạn loại bỏ tất cả những đặc tính 
ngoại tại của đức Thích-ca-mâu-ni (đức Phật lịch sử), và tất 
cả những cơ duyên trong đời sống của Ngài ở Ấn độ, bạn sẽ 
tìm thấy một đức Phật lý tưởng phù hợp với sự giác ngộ 
viên mãn của Ngài. Nói cách chính xác hơn, nếu chúng ta 
mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, 
chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật nghĩa là đức Phật 
của Ánh Sáng Vô Hạn (Vô Lượng Quang) và của tuổi thọ 
Vô Hạn (Vô Lượng Thọ). Khi lý tưởng vê Niết bàn, vốn là 
phi không gian phi thời gian, bất sinh, bất diệt, bất động, 
được thể hiện, thì đấy chính là Vô Hạn hay Vô Lượng (A- 
di-đà, Amita hay Amitabhä). Sự mô tả về cõi Cực lạc, ý 
nghĩa Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và nhân cách 
giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị là 
những giải thích về “Vô Lượng”. 

2. LỊCH SỬ 


Các bản thích luận về Thập địa tinh (Dasabhimi-sufra), 
của Long dhọ (Nãgãrjiuna) Ÿ và của Thế Thân 
(Vasubandu),° là những tác phẩm Ấn độ được Tịnh độ nhìn 
nhận có thâm quyền. Con đường dễ dàng và “tha lực” đã 
được chỉ định và minh giải trong các bộ này. Tại Trung 
quốc, những thâm quyền về tín ngưỡng này rất nhiều, 


Š Thập trụ tì-bà-sa luận -Y 1È ï#3*› 3, Thánh giả Long Thọ tạo, Cưu- 
ma-la-thập địch, 17 quyên. Taishõ 26 No 1521. TS 

° Thập địa kinh luận 3h,#@‡ã, Thiên Thân Bồ-tát tạo, Bồ-đề-lưu-chi 
dịch, 12 quyền. Taishõ 26 No 1522. TS 


255 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


nhưng chỉ có bốn dòng truyền thừa sau đây được nhìn nhận: 


q) Œ) 
Phật Đồ Từng, người Bồ đề Lưu chi (Bodhiruci) 
Ẩn ở Trung hoa người Ấn ở Trung hoa 
khoảng 310-348 khoảng. 503-535 
Đạo An (584-708) Huệ Sủng 
Huệ Viễn Đạo Tràng 


Đàm Loan (Doran, 476-542) 
Đại Hải (Daikal) 
Pháp Thượng (Hôjô, 495-508) 
Si CỤ 
Bô đê Lưu chỉ Từ Mân (Jimin) 
sang Ấn trong đời Đường (618-709) 
và tiệp nhận tín ngưỡng Di-đả tại 
Gandhàra. 
Đàm Loan 
Đạo Xước 
(Dôshaku, khoảng 645) 
Thiện Đạo (Zendô, mật 681) 
Hoài Càm (Ekan) 
Thiêu Khang (Shôkô) 
Những nhà có thâm quyền quyết định được Thân Loan 
(1173-1262) nhận là Đàm Loan, Đạo Xước và Thiên Đạo; 
nhờ nơi họ, tât cả những chi tiết vê con đường dê và sự 
nương dựa nơi Phật lực được chú giải kỹ. 


Ở Nhật có rất nhiều thâm quyền (lịch sử về tín ngưỡng này 
rất dài) mặc dù Nguyên Tín (Genshin, 942-1017) và Pháp 
Nhiên (Hônen, 1133-1212) là những nhà tiền phong truyền 
xướng thuyết này. Truyền thuyết cho là Thánh Đức thái tử 
vào triều đại của nữ hoàng Suiko (Suy Cổ; 593-628) cũng 
tin Phật Di-đà. Dầu sao, người ta cũng tìm thấy một trong 
các bản nghĩa thích của Thái tử có nhắc đến Tây Phương 
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Cực lạc. Huệ An (Ein) một tăng sĩ Đại Hàn, từng giảng 
thuyết kinh Vô Lượng Thọ cho hoàng triều. Vào thời đại 
Nara (710-793), có người cho là Hành Cơ đã từng vân du 
để quảng bá tín ngưỡng này trong quần chúng. Giám Chân, 
một luật sư Trung hoa, từng đến Nara năm 754, truyền thọ 
tín ngưỡng Di-đà cho đệ tử người Nhật là Vinh Duệ (Elel) 
vào đêm trước ngày chết của vị đệ tử này tại Quảng đông. 


Nhưng trong thời đại Nara, tín ngưỡng Di-đà không được 
giảng dạy có hệ thống, mặc dù chắc chăn có vài người theo 
tín ngưỡng này một cách riêng rẻ, Thiên thai tông bắt đầu 
sùng bái Phật Di-đà và đề xướng như là một tín ngưỡng bao 
quát tất cả. Và chính Viên Nhân (Enin) vị tổ thứ ba là người 
lập nên hai cách thức tụng niệm danh hiệu A-di-đà, đứng và 
ngôi, và giới thiệu một nhạc điệu mô tả về cõi Cực lạc. Cho 
đên nay, các tín đồ vẫn lấy kinh Di-đà tiêu bản làm khóa 
tụng hằng ngày. Vì lẽ này, họ chống đối Pháp Nhiên mãnh 
liệt lạ lùng, vì đã sáng lập một tông phái cực đoan về Di-đà 
giáo. VIỆC cắm đoán Tịnh độ tông (Jôdo) không làm thỏa 
mãn họ và họ định lăng nhục đên cả thê xác của Pháp 
Nhiên mặc dù bấy giờ đã được chôn cất rồi. Trên núi Tỷ 
duệ (Hiei) có một số tín đồ của tín ngưỡng Di-đà tận tâm 
học tập và hành trì theo tông này. Một đại biểu sáng chói là 
Nguyên Tín (Genshin), cũng được gọi là Huệ Tâm (Eshin), 
trước tác một số luận giải quan trọng về tín ngưỡng này và 
sáng kiến một nghệ thuật hội họa hình ảnh đặc biệt về thế 
giới Cực lạc nơi đức A Di-đà đợi đón những tín giả nhiệt 
thành. Một học giả thuộc dòng truyền thừa của ông là 
Lương Nhẫn (Ryônin) lập nên một phái chiết trung giữa 
Thiên thai và Tịnh độ, gọi là Dung thông niệm Phật 
(Yñũzũnembutsu) mà thực tế là một hòa hợp giữa học thuyết 
Pháp hoa và tín ngưỡng Di-đà. Truyền thuyêt cho _ ông 
được chính Phật A Di-đà hiện thân thuyết pháp về chân lý: 
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“một trong tất cả, tất cả trong một; một hành động cho tất 
cả, tất cả cho một”. Đó là quan niệm về cứu độ nhờ nơi tha 
lực; hỗ tương hỗ trợ là ý tưởng căn bản. Theo đó một hành 
vi sùng tín A-di-đà của người này sẽ giúp ích cho người 
khác. Thực hành của họ không phải chỉ vì họ mà thôi mà vì 
cả sự cứu độ cho toàn thê xã hội nữa. Tín ngưỡng này biến 
mất ngay sau khi Lương Nhẫn mất, nhưng lại được Pháp 
Minh (Hômyô), cũng là một tín đồ, làm sống dậy năm 
1321. Tuy phái này thuộc Di-đà giáo, nhưng lại dùng kinh 
Pháp hoa và cả kinh Hoa nghiêm. Do đó, ta có thể xem nó 
như là thuộc học thuyết “Thánh đạo” hơn là thuộc học 
thuyết “Tịnh độ” (Xem sự sai khác của hai học thuyết này ở 
phần triết lý). Trung tâm giảng pháp của phái này đặt tại tu 
viện DainembutsujJi (Đại niệm Phật tự), ở Hirano, gần 
Osaka, quản trị gần 357 ngôi chùa. 


Theo đó, ta cần phải nhớ rằng ngay chính trong Thiên thai 
tông có một chi phái gọi là Chân thạnh (Shinsei) thành lập 
vào thời đại Đức xuyên (Tokugawa; khoảng 1780) vốn 
chuyên thờ phượng A-di-đà và quản trị hơn 400 ngôi chùa; 
trong lúc hai chi phái Sơn môn (Sammon) và Tự môn 
(JIimom), phái trước hơn 3.000 và phái sau hơn 800 ngôi 
chùa. Sự sùng bái A-di-đà khá có ưu thế tại trung tâm của 
Mật tông ở Cao dã sơn, cũng như tại trung tâm của Thiên 
thai tông ở núi Tỉ duệ; nhưng chúng ta không thể biết giáo 
thuyết này được Mật tông nghiên cứu và thực hành đến đâu, 
ở giai đoạn sơ thời. Tuy nhiên, trong khoảng 66 ngôi chùa ở 
Cao dã sơn, tại những ngôi cô tự, Phật A-di-đà thường là 
đối tượng sùng bái chính yêu. Vào cuối thời đại Bình an 
(Heian), Hưng Giáo đại sư (Kôkyô, 1095-1145), hiệu Giác 
Tông (Kakuban), một đại sư danh tiếng của chùa Đại truyền 
pháp (Daidepôin) ở Cao dã và sau đó là sáng tổ của phái 
Chân ngôn tân nghĩa, thật hăng hái tận tâm với tín ngưỡng 
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Di-đà và thường khát vọng được thác sinh vào nơi Cực lạc 
quôc độ. Do đó, ta có thê cho răng Tịnh độ tông gây được 
nhiêu ảnh hưởng nơi các tông phái khác. 


Lương Biến (khoảng năm 1200), một nhà sư bác học chùa 
Kongôsammaiin (Kim cang tam muội viện), từng tự xưng 
là tín đồ của Di-đà, vân du sang Tanabe, vùng Kii (Kỷ y), 
và cải hóa được ông trưởng làng đánh cá ở đây. Và theo lời 
dạy của Thấy, người này liền đến Cao đã sơn và dựng lên 
Ngải mao am (Karukaya) sau này trở nên trung tâm tín 
ngưỡng của Di-đà giáo. Hầu hết mọi người trong tầng lớp 
hiền minh (Hijiri: Thánh) tại Cao đã sơn đều là tín đô của 
A-di-đà, và họ vân du khắp vùng đề truyền bá cho phái này. 
“Nơi nào chúng tôi đến cũng đêu nghe tụng Phật hiệu Di- 
đà” được ghi trong một ký lục gởi về Triều đình. “Phía 
trước, phía sau các tự viện, dưới gôc cây, bên lề đường, 
khắp Thánh địa đều náo nhiệt đến nỗi không ai có thể an 
tâm quán tưởng thiền định được”. Gia Khương Đại sư 
(Iyeyasu) cuối cùng phải truyền dạy Phật hiệu Di-đà chỉ 
được tụng niệm bên trong chính điện của Ngải mao am 
(Karukaya). 


Không Dã (Kũya, 903-972) là tín đồ Di-đà đầu tiên truyền 
bá rộng rãi tín ngưỡng này. Có người cho rằng ông là con 
của Đề Hồ Thiên hoàng (Daigo), hay nếu không thì cũng là 
dòng Hoàng tộc. Ông vân du khắp nơi đồng ruộng, dựng 
câu, đào giêng cho dân chúng nơi nào cân đến. Vào năm 
938, Sư đến Kyoto và đi khắp các ngõ đường, đến đâu Sư 
cũng tụng vang các bài tán Phật A-di-đà, đặc biệt do Sư 
sáng tác, trầm bỗng theo nhạc điệu, đánh chuông và nhảy 
múa. Dân chúng gọi ông là “Thánh chợ” (Thị Thánh). Ông 
xây chùa Lục Ba-la (Rokuhara), trong đó thiết trí tượng 
Thập nhất diện Quan Âm và một bộ Tam tạng kinh. Bình 
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Định Thạnh (Tairo no Sadamori) noi theo gương ông với 
niềm ngưỡng mộ sâu xa về nhân cách của ông, ông vân du 
tận miền Ainu, và lần đầu tiên Phật giáo được thổ dân ở đây 
tin theo. Phật hiệu Di-đà niệm theo cách thức của ông được 
gọi là “Không Dã niệm Phật”, và lối vũ múa của ông gọi là 
“Kim Khấu” (hachitataki, đánh chuông). Phái của ông nổi 
tiếng với danh hiệu Không Dã tông. Chùa Quang thắng 
(Kôshô, một trong những pháp hiệu của ông) thường được 
gọi là Không Dã đường, vẫn còn tồn tại ở Shijô, Kyoto, và 
con đường ở đó được gọi là Kim khấu lộ, dựa theo lối vũ 
múa của ông. Khi ông tịch thì phái này cũng diệt theo mặc 
dầu Thời tông (Ji), thuộc Di-đà giáo, khơi dậy nó và tôn 
Không Dã làm chính sáng tổ của tông này, quản trị hơn 486 
ngôi chùa tất cả. 

3. TRIẾT LÝ VÀ TÔN GIÁO. 


Tín ngưỡng Di-đà, được tiêu biểu bởi Tịnh độ tông (Jôdo) 
của Pháp Nhiên (Hônen), Chân tông (Shim) của Thân Loan 
(Shimran) và Thời tông (J¡) của Nhất Biến (Ippen), cho thấy 
một sắc thái độc đáo của Phật giáo. Trong lúc tất cả các 
tông phái khác của Đại thừa chuyên chú về tự giác, thì các 
tông trên đây lại dạy y chỉ nơi Phật lực. Đức Phật của 
những tông kia là Thích-ca Mâu-nmi trong lúc đức Phật của 
những tông này là A-di-đà (Amita), hay Vô Lượng Quang 
(Amitabhä) hay Vô Lượng Thọ (Amitayus). Quốc độ của 
Ngài ở Tây phương, thường được gọi là Tịnh độ (Jôdo; cõi 
thanh tịnh). 


Phán giáo theo quan điểm của Pháp Nhiên là chia thành hai 
thuyết Thánh đạo và Tịnh Độ, nguyên lai do Đạo Xước đề 
xướng ở Trung Hoa vào khoảng 645. Học thuyết đầu là 
“nan hành đạo”, trong lúc học thuyết sau là “dị hành đạo” 
được Long Thọ xác định như đã thấy ở trên. Còn một lối 
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phân chia khác do Thế Thân đề xướng, và Đạo Xước minh 
giải, đó là những con đường tự lực và tha lực. Tha lực ở đâ 
có nghĩa là năng lực Phật A-di-đà, chớ không phải của bât 
cứ ai khác như theo Dung thông niệm Phật tông 
(Yuzunembutsu). Ai đi theo Thánh đạo có thê thành Phật 
quả trong thế gian này nếu họ đầy đủ căn cơ, trong lúc 
những người khát vọng về Tịnh độ chỉ có thể thành Phật 
nơi cõi Cực lạc (SukhavatT), tức Tịnh độ, mà thôi. 


Bây giờ, thử tìm hiểu xem thế nào là Cực lạc và ai là Vô 
Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ. Chúng ta đã biết Vô 
Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật được lý 
tưởng hóa từ đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Nếu Ngài 
chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô 
Lượng”. Vô Lượng như thế sẽ là một với Chân như. Vô 
Lượng, nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là Vô Lượng 
Quang, nếu trên cương vị thời gian, thì là Vô Lượng Thọ. 
Đấy là Pháp thân (D2harmakäya). Pháp thân này là Báo thân 
(Sambhoga-käya) nêu Phật được coi như là đức Phật “giáng 
hạ thế gian”. Nếu ngài được coi như một Bồ-tát đang tiến 
lên Phật quả, thì ngài là một vị Phật sẽ thành, như Bồ-tát 
cần khổ (Thích-ca Mâu-ni). Chính đức Thích-ca Mâu-ni 
đích thân mô tả hoạt động của Bồ-tát Pháp Tạng 
(Dharmäkãra) như một tiền thân của Ngài. 


Thệ nguyện của vị Bồ-tát đó hay ngay cả của đức Thích-ca 
Mâu-ni, được biểu lộ đầy đủ bằng 48 lời nguyện trong kinh. 
Nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô Lượng Quang và Vô Lượng 
Thọ rằng: “Nếu ta không chứng được Vô Lượng Quang và 
Vô Lượng Thọ, ta sẽ không thành Phật”. Khi Ngài thành 
Phật, Ngài có thê tạo nên cõi Phật tùy ý. Một đức Phật, lẽ dĩ 
nhiên, trụ tại “Niết-bàn vô trụ”, và do đó mà có thê ở bắt cứ 
nơi nào và khắp ở mọi nơi. Nguyện của Ngài là lập nên một 
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cõi cực lạc cho tất cả chúng sinh. Một quốc độ lý tưởng 
trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quí, có ao quí, để đón 
đợi những thiện tín thuần thành. Nguyện thứ 18, được xem 
là quan trọng nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi 
Phật lực với trọn tắm lòng thanh tịnh và chuyên niệm Phật 
hiệu, sẽ được thác sinh cõi Cực lạc này. Thứ 19, nguyện 
tiếp dẫn trước giờ lâm chung những ai có nhiều công đức. 
Nguyện thứ 20, nói rằng ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với 
ý nguyện thác sinh vào nơi quốc độ của ngài thì sẽ được 
như ý. 


Khi giải thích về ba nguyện này, có nhiều điểm khác nhau 
giữa các tông phái. Nói chung, Tịnh độ tông chấp chặt vào 
văn tự của chúng, trong lúc Chân tông minh giải mục đích 
của chúng một cách tự do hơn đề phù hợp với toàn thê kinh 
điển. Theo Tịnh độ tông (Jôdo), ba nguyện này phải được 
xem như là đứng riêng rẽ, vì đó là những nguyện độc lập, 
mặc dầu có những sai khác về giá trị. 


Trái lại, đối với Chân tông, ba nguyện tương hệ nhau. 
Nguyện I8 là căn bản, thứ 19 và 20 phụ thuộc. Mặc dầu 
nguyện thứ 18 đòi hỏi sự tin tưởng duy nhất nơi Phật Di-đà, 
nhưng người theo nguyện thứ 19 và 20 thì lại nương dựa 
nơi nghiệp lực của họ; theo nguyện I9 thì y nơi hiện hành 
và theo nguyện 20 thì do nơi liên tục niệm Phật hiệu. Họ 
không ÿ lại hoàn toàn nơi Phật lực. Do đó, đích nhắm của 
họ không phải là Tịnh độ. Họ, theo Chân tông, phải trải qua 
một nơi gọi là “biên địa” hay “nghi thành” (trong thế gới 
Cực lạc) để sám trừ nghiệp chướng mà trong kinh bàn đến. 
Sau đó họ được chuyên nghiệp và cuối cùng được dẫn độ 


TCf. Thân Loan, Hiền Tịnh độ phương tiện hóa thân độ văn loại 
(Taishõ 83 No 2646, tr. 626c). TS 
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đên Cực lạc quôc. 


Đối với hiện thân của A Di-đà hay Vô Lượng Quang, ý 
kiến của những phái này cũng có ít nhiều sai biệt. A Di-đà 
được tin là có từ a-tăng-kỳ kiếp trước. Đó là Tịnh độ tông y 
theo văn tự của kinh. Chân tông cho rằng câu “từ mười a- 
tăng-kỳ kiếp trước” có nghĩa là “từ lâu đời rồi” và có thể là 
nhắc tới hiện thân thứ hai hay thứ ba của Ngài, Phật nguyên 
thủy có thể là xa xưa hơn nữa. Như thế học thuyết Pháp hoa 
được áp dụng vào tín ngưỡng Di-đà ở đây. 


Kinh 4-đ-đà (Tiểu bản Sukhãvaii-vyiha) là một bản toát 
yêu hay trích yêu của Đại kinh Sukhävati-vyiha (Đại Vô 
Lượng Thọ kinh). Bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô Lượng 
Thọ kinh (Amitayur-dhyäna sữtra)Š cho ta biết nguyên lai 
của giáo lý Tịnh độ do đức Phật Thích-ca-mâu-mi thuyết. A- 
xà- -thế (Ajatašatru), Thái tử nước Ma-kiệt-đà (Magadha), 
nỗi loạn chống lại vua cha là Bimbisara và hạ ngục nhà vua 
này. Hoàng hậu cũng bị giam vào một nơi. Sau đó, hoàng 
hậu thỉnh đức Phật chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi 
không có những tai biến xảy ra như vậy. Đức Thế Tôn liền 
hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho thấy tất cả các Phật 
độ, và bà chọn quốc độ của Phật A-di-đà coi như tối hảo. 
Phật bèn dạy bà cách tụng niệm về quốc độ này đề sau cùng 
được thác sinh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng 
của Ngài và đồng thời giảng giáo pháp của Phật A-di-đà. 
Cả hai giáo pháp cuối cùng chỉ là một. Điều này ta có thể 
thấy rõ theo những lời Ngài dạy A-nan ở đoạn cuối của các 
bài pháp: “Này A-nan! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp này và 
lặp lại cho đại chúng ở trên núi Kỳ-xà-quật nghe. Thuyết 


: Phật thuyết quán Vô Lượng Thọ kinh, Cương-lương-da-xá dịch, 1 
quyên. Taishõ 12 No 365. Cũng gọi là Quán kinh. TS 
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giáo này, ta gọi đấy là kinh A-di-đà”.” Từ đó, ta có thể kết 
luận rằng đối tượng của bài thuyết pháp này là sự tôn thờ 
Phật A-di-đà. Như vậy, ta thấy rằng giáo thuyết của Phật 
Thích-ca-mâu-ni cuối cùng cũng không khác với của Phật 
A Di-đà chút nào. 


Sự sai khác chính yếu giữa Tịnh độ tông và Chân tông là ở 
nơi thái độ đối với việc niệm Phật hiệu. Theo Tịnh độ tông, 
việc chuyên tâm niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức tin, 
vì nêu không có đức tin này thì không bao giờ có sự cứu độ 
trọn vẹn. Trong lúc theo Chân tông niệm Phật chỉ là một 
thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng tri ân, sau khi một 
Phật tử được Phật lực gia trì. Chân tông chỉ thờ độc nhất 
Phật Di-đà, và thậm chí Phật Thích-ca cũng không chịu thờ; 
cám đoán chặt chẽ không cho cầu nguyện vì bất cứ những 
tư lợi nào, và thủ tiêu tất cả những ký luật và đời sống tăng 
sĩ hay tu hành, để rồi lập thành một cộng đồng gồm hoàn 
toàn là những tín đồ tại gia. Tịnh độ _(Jôdo) tông chính 
thống, cùng với những phái lệ thuộc, vẫn giữ y cuộc sống 
tăng lữ ngày xưa, nên hoàn toàn khác biệt với Chân tông 
(Shm). 


Thời tông, lại khác nữa. Tông này được Nhất Biến (1238- 
1289) sáng lập năm 1276. Ông nêu ra nghỉ thức tụng niệm 
của Thiện Đạo, sáu thời trong một ngày. Do đó mà tông này 
có tên là Thời tông. Trên lý thuyết, ông lấy ý tứ kinh Pháp 
hoa, cũng như Lương Nhẫn của phái Dung thông niệm 
Phật; nhưng khi thực hành, ông lại theo Không Dã là người 
đã sáng tạo lối ca múa bình dân để phổ bá tín ngưỡng Di- 
đà. Do đó mà tông này có sắc thái hoàn toàn khác biệt với 
các tông khác của Di-đà giáo. Truyền thuyết cho rằng Nhất 


? Tác giả tóm tắt ý kinh. Xem, ibid., tr. 346b15. TS. 
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Biến có đến miễu Hùng dã (Kumano) ở Kỉ y năm 1275, nơi 
này ông được gợi hứng bởi một bài kệ mà ông tin rằng do 
nơi các thần linh trong miếu này tạo nên. Mỗi một trong ba 
câu đầu của bài kệ bắt đầu bằng những số 6, 10, 10.000 
theo thứ tự, và câu chót bằng chữ “dân”, cộng chung lại là 
600.000 dân. Tức thì ông lập nguyện phải cứu độ cho được 
một số chúng sinh nhiều như thê, bằng cách truyền bá tín 
ngưỡng này. Ngày nay, Di-đà giáo, với tất cả các phái của 
nó, có hơn nửa phần dân số Nhật Bản tin theo. 


Tín ngưỡng Di-đà gồm có 4 sắc thái: 


I- Sắc thái Thiên thai (Tendai) và Chân ngôn 
(Shingin), theo đó Phật Di-đà là một trong Ngũ trí Như lai 
(Dhyänmi-Buddha), ngự ở Tây phương, có đức Đại Nhật Như 
lai (Mahävatrocana) ở giữa. 


2.- Sắc thái Dung thông niệm Phật (Yũzũnembutsu) 
theo đó, giá trị của một người tin tưởng nơi A Di-đà có thể 
truyền đến người khác và ngược lại. Nghĩa là, một tôn giáo 
hỗ tương hỗ trợ bằng đức tin. 


3.- Của Tịnh độ tông (Jôdo) trong đó tín ngưỡng Di-đà 
độc nhât chỉ được giảng theo nơi ba bộ kinh D7-đa, đặc biệt 
căn cứ trên những lời nguyện của đức Phật A-di-đà. 


4.- Của Chân tông (Shm), theo đó tín ngưỡng này 
được giảng dạy một cách chặt chẽ theo nguyện thứ 18 của 
A Di-đà, mô tả trong kinh SakhavatI bản lớn. 


Theo Tịnh độ và Chân tông, Phật Di-đà thù thắng hơn cả 
trong số Ngũ trí Như lai; mặc dầu quốc độ của Ngài ở Tây 
phương chứ không ở Trung ương. Trong bốn sắc thái này, 
thứ nhất bắt nguồn từ Mật giáo; thứ hai ảnh hưởng các lý 
tắc của Pháp hoa; thứ ba căn cứ chính yếu trên ba lời 
nguyện và thứ tư qui chiếu vào một nguyện của Phật Di-đà. 
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Như thế, chúng ta thấy các quan niệm của các tông phái Di- 
đà về vấn đề Phật đà luận của Đại thừa. Theo thuyết “Tính 
cụ” của Thiên thai và “Lưỡng bộ bất nhị” của Chân ngôn 
tông, nguyên lý “một trong tất cả và tất cả trong một” đã 
được sẵn sàng chấp nhận. Trong số Ngũ trí Như lai, đức 
Phật Di-đà ở phương Tây có thể đồng nhất với Trung ương 
Đại Nhật Như lai, là đức Phật của Pháp giới thể tính. 
Không nói đến Mật giáo, các bản nguyện của A-di-đà, sự 
chứng đắc Phật quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và 
sự thiết lập Cực lạc quốc độ, được mô tả đầy đủ trong kinh 
Sukhavaf[. Lễ đương nhiên, khi đức Thích- ca Mâu -mi, 
trong kinh Pháp hoa, ấn dụ cho các đệ tử rằng không nên 
xem Ngài như một vị Phật 80 tuổi già với vóc người nhỏ 
thó, bởi vì Ngài thực sự là một vị Phật lâu đời lâu kiếp, và 
hiện thân đầy khắp vũ trụ; phải được coi Ngài như là một 
với đức Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Sự y chỉ 
hoàn toàn nơi Phật lực như vậy chỉ là một kết quả hợp lý 

của giáo thuyết này. Thân Loan chuyên trình bày giai đoạn 
cuỗi cùng của quan niệm này. Ông nhắn mạnh vào đức tin 
tuyệt đối nơi Phật A-di-đà mà không cần phải tự cần khổ tu 
chứng. Tín đồ phải độc chuyên và tuyệt đối y chỉ nơi A-di- 
đà. Tín tâm là phương tiện duy nhất để giải thoát. Theo 
ông, nhẫn đến một niệm tín tâm cũng là đức của Phật và sự 
tưởng nhớ hay chuyên niệm Phật hiệu chỉ là biểu hiệu của ý 
nguyện tri ân đối với Ngài mà thôi. 
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Tân Pháp Hoa - Đại Thừa 














1. CƯƠNG YÊU 


Từ khi Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được Cưu-ma-la-thập 
(Kumaärajva) dịch và phố biến, thì Kinh này trở nên một 
trong những chủ đề phố biến nhất trong công cuộc nghiên 
cứu Phật học, song song với Kinh Bát-nhã và Kinh Niết- 
bàn. Khi nền triết học về “tính cụ” hay học thuyết Thật 
tướng luận được Trí Khải (531-406) truyền bá dựa trên cơ 
bản của Pháp hoa, thì được gọi là Thiên thai tông. Chính 
Tối Trừng tức Truyền Giáo Đại sư (Dengyô, 767-822) du 
hành sang Trung hoa và tiếp nhận học thuyết này, và khi trở 
về nước năm 804, sáng lập nên tông này ở Nhật. Huyền 
nghĩa của ông, tức giải thích trên lý thuyết về giáo nghĩa 
Pháp hoa, có lẽ không sai khác mấy với tông phái đặc sắc 
Trung hoa, nhưng khi áp dụng thực tiễn học phái này vào 
sự sùng tín của quốc gia và thái độ hòa hợp với tất cả những 
phái Phật học khác phụ thuộc tông này thì hình như nó là 
những sắc thái mới mẻ do nơi tài năng của Đại sư. Ngoài 
giáo nghĩa Pháp hoa, Sư còn giảng thuyết Chân ngôn tông, 
Di-đà giáo, Thiền cũng như Đại thừa Luật. Đối với ông, 
đây là những giáo thuyết phụ thuộc Pháp hoa, hay dù sao đi 
nữa, đấy cũng là những hệ thống hiệp trợ để hoàn tất học 
thuyết chủ yêu này. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, trong 
nhóm môn đệ của Sư đã có một vài người chuyên tâm vào 
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một trong những hệ thống này và thỉnh thoảng gây nên kết 
quả là tách biệt khỏi tông chính. Vào thời đại Helan (781- 
1183), những nghỉ thức thần bí và những cuộc lễ tổ chức 
theo mật giáo do tông này đề xướng đã đi đến chỗ cốt làm 
thỏa mãn cái phong cách quí tộc đương thời. Về sau lại 
khởi lên một tông phái chuyên tu theo tín ngưỡng Di-đà, 
phát triển từ căn để của tông này. Qua ảnh hưởng của hai 
dòng hoạt động tôn giáo, một cuộc cải cách Phật giáo lớn 
xảy ra trong đời sống và tư tưởng của quốc gia Nhật bản 
trong triều đại này. 


Sự tinh luyện văn học bản xứ, tạo ảo diệu cho các nghệ 
thuật thắm mỹ, sự phát triển nghệ thuật kiến trúc và kỹ 
nghệ quốc gia, những cung cách phong nhã và những 
phong tục của giai câp ưu tú, tât cả đêu do ảnh hưởng của 
văn hóa Phật giáo. Rất có thể là nhờ sự đào luyện của Phật 
giáo mà người Nhật tỏ ra có tinh thần đại đồng, khoan dung 
và quán triệt trong việc khảo cứu. Nhưng hòa bình thường 
đưa đến nhu nhược. Có nhiên sự thối nát của chính trị và sự 
đồ vỡ của xã hội thường không dễ gì ngăn ngừa được. Bấy 
giờ mở ra cơ hội tốt cho vũ lực, và có lẽ hận thù, tranh 
chấp, giữa triều thần, các thị tộc, các lãnh chúa và các đảng 
phái xảy ra còn nhiều hơn là những điều mà chúng ta biết 
qua trong lịch sử. Trong những ngày tàn của triều đại Bình 
an (Heian), khắp thiên hạ đã tràn ngập chiến tranh và biến 
loạn. Khi triều đình quân phiệt được thành lập trong thời 
Liêm thương (Kamakura), dân chúng tin tưởng là hòa bình 
và trật tự sẽ được vãn hồi, nhưng thật quả là vô vọng. 
Những cuộc mưu đồ, và xung đột vân tiếp diễn hơn trước. 
Trong đời sống. cộng đồng của quốc Øla người ta có cảm 
giác đang đến hồi mạt vận của tôn giáo. Hình như yêu sách 
khẩn thiết là một cuộc canh tân toàn diện trong sinh hoạt 
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chính trị cũng như tôn giáo. Thẩm quyền của hai tông phái 
cũ là Thiên thai và Chân ngôn đã hết thời, hay đúng hơn, đã 
phải chịu cùng số phận với giai cấp quý tộc. Tông phái mới, 
Di-đà giáo của Pháp Nhiên (Hônen) tuy đứng vững trong 
quân chúng, vẫn chưa có ảnh hưởng đáng kể với giai cấp 
thông trị. Thiền tông lúc bấy giờ, tuy có vẻ thích hợp cho 
việc huấn luyện tinh thần vũ "hiệp của lớp người quân sự, 
vẫn chưa có quyền lực nào đối với những vấn đề chính trị. 
Một người, có nhận thức tế nhị và bản tính cả quyết như 
Nhật Liên (Nichiren, 1122-1282), nếu được tiêm nhiễm VỚI 
niềm tin tôn giáo quyết liệt, chắc chắn không thể không 
phản động trước tình thế ấy. 


Muốn tìm hiểu Nhật Liên và tông phái của Sư, trước hết 
chúng ta phải tìm hiểu bản kinh Pháp hoa, cứ điểm của tất 
cả các quan niệm và các luận chứng của sư. Thế nào là 
Pháp hoa kinh?' Kiêm điểm bản văn cho thấy nguyên lai 
kinh Pháp hoa gồm có 21 phẩm và sau đó, do thêm thắt và 
phân chia khác đi mà tăng lên đến 28 phẩm. Bản Hán dịch 
sớm nhất do Pháp Hộ (Dharmaraksa), vào năm 286; bản 
dịch thứ hai do Cưu-ma-la-thập (KumaäraJTva) năm 406 và 
bản thứ ba (đầy đủ nhất) do Xà-na-quật đa (Jñãnagupta) và 
Đạt-ma-cáp-đa (Dharmagupta) năm 601. Trong mấy bản 
dịch này, bản thứ hai là văn chương hay nhất và có thâm 
quyền nhất về Pháp hoa, được các nhà thâm quyền nhất về 
Pháp hoa thừa nhận. Mặc dầu được dịch sau, nhưng bản 
này tiêu biểu hình thức sớm hơn đối với lần dịch trước (của 


' Taishö 262, Diệu pháp liên hoa kinh. Anh dịch: The Lofus oƒ the True 
Law, do H. Kern, Sacred Book of the East, Vol. XXI, The Clarendon 
Press, 1884; The Lofus oƒ the Wonderƒul Law, dịch bởi W. E. SoothIll, 
Oxford, 1930. 
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Pháp Hộ), do phán xét những chứng cứ nội tại; thí dụ, theo 
trích dẫn của Long Thọ, và vân vân. Ngoài ra, các yêu tố 
nội dung của những phẩm được thêm vào này phân chia ra 
vẫn còn nằm ở trong hình thức của bản kinh 21 phẩm. Tuy 
nhiên, bản kinh 2§ phẩm này được Trí Khải, Tối Trừng, và 
chính Nhật Liên dùng. Đây là bản dịch duy nhất được dùng 
ở Nhật, kế cả trong hay ngoài Nhật Liên tông. Bây giờ hãy 
tóm tắt qua nội dung của kinh và lập trường của Nhật Liên 
trong học thuyết Pháp hoa. 


2. LỊCH SỬ 


Những gì có tính cách lịch sử đối với những tông phái tư 
tưởng khác thì lại là tính cách cá nhân đối với tín ngưỡng 
Pháp hoa của Nhật Liên, bởi vì chính cá tính của Nhật Liên 
đã tạo nên sắc thái của tông này. Không phải ngâu nhiên mà 
tông này được gọi theo danh hiệu của sáng tổ của nó. Nhật 
Liên sinh năm 1222, con của một ngư phủ ở Kamimnato, 
Awa (An phòng tiêu tấu) miền nam duyên hải Nhật. Sư 
được gởi đến Thanh trừng (Kiyozumi), một ngọn đồi gần 
nhà, để làm tiêu trong một tu viện. Sư xuất gia năm l5 tuổi. 
Thắc mắc sớm nhất của sư: “Thế nào là Sự Thật mà đức 
Phật đã giảng dạy? “Không được giải đáp ở đây. Ông liền 
đến Liêm thương và sau đó đến học đạo tại núi Tỉ duệ 
(Hiê¡). Mười năm học tập tại núi này (1243-1253) gây cho 
sư niềm xác tín rằng chỉ có sự phục hoạt của nên triết lý 
Thiên thai mới là con đường ngắn nhất bước tới Đạo. 


Về triết lý Thiên thai, Nhật Liên không muốn nói là cái triết 
lý mà mình đang học tập, nhưng là điều được chính Truyền 
Giáo Đại sư (Dengyô) giảng dạy. Thiên thai nguyên thủy 
của Trí Khải chính yêu là một triết thuyết, trong lúc Thiên 
thai Nhật bản của Truyền Giáo Đại sư thì vừa thực tiễn vừa 
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lý thuyết. Nhưng sau hai vị đại sư, Từ Giác (Jikaku) và Trí 
Chứng (Chisho) thì khía cạnh thực tiễn của Thiên thai trở 
thành những nghi lễ thần bí hay tín ngưỡng Di-đà; đó là 
những điều có vẻ quan trọng nhất đối với hai vị này. Chân 
lý căn bản của học thuyết Pháp hoa hầu như bị gạt qua một 
bên, xem như là mạn đàm triết lý. Nhật Liên không thê nào 
chấp nhận thái độ này, cho nên, năm 1253, ông bỏ trở về 
ngôi chùa cũ ở Kiyozumi; nơi này, đề xướng học thuyết 
mới của ông, rằng chỉ có Pháp hoa mới duy nhất cứu độ 
chúng sinh khỏi thời đại suy đồi lúc bấy giờ. Pháp thức chủ 
yếu là đọc: “Nam mô Diệu pháp liên hoa kinh”. Đó là 
Dharma-smrti (niệm Pháp) chứ không phải là Buddha-smrti 
(niệm Phật) như là trong tụng niệm của Di-đà giáo. Pháp là 
lý tưởng được thể hiện bởi đức Phật bản hữu. Tất cả chúng 
sinh đều được cứu độ do xưng tụng nơi Diệu pháp Liên 
hoa, và chỉ có Pháp hoa, ông tuyên bố, duy nhất là thông 
điệp sau cùng chân thật nhất của đức Phật mà thôi. 


Ngài phương trượng và các tăng chúng khác đều chống đối 
ông khiến ô ông phải trốn đi Kamakura, nơi đó ông dựng một 
thảo am và ân cư một thời gian; ông giảng học thuyết của 
mình trên đường lộ hay trong công viên, công kích các tông 
phái khác thật mãnh kiệt. Ông việt Lập chính An quốc” mà 
ông trình lên Nhiếp chính vương Bắc Điều (Hôjô) năm 
1260. Biện luận chính yêu của ông nhằm đả kích Di-đà giáo 
của Pháp Nhiên, mà ông xem như là chịu trách nhiệm chính 
yêu về những tệ hại và suy đổi trong và ngoài nước. Trong 
luận này, ông kết án Pháp Nhiên như là kẻ thù của chư 
Phật, của Pháp, Tăng và của tất cả chúng sinh. Nhiệm vụ 
của chính quyên là, ông nói, phải chấm dứt tà giáo này, nêu 


? Lập chính an quốc luận, Nhật Liên soạn . Taishö 84 No 2688. 


271 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


cần thiết phải dùng đến lưỡi kiếm cũng nên. Ý tưởng thống 
nhất tôn giáo với sinh hoạt quốc gia được biểu lộ suốt trong 
bộ luận này. 


è “ 


Sự phân loại vê “thời mạt pháp” của Nhật Liên bắt đầu từ 
năm 1050, tính từ ngày Niết bàn. Biến cố sau cùng của 7 
cơn loạn lạc, ngoại xâm, được tiên đoán trong đó. Ông chủ 
trương rằng hoà bình và thịnh vượng của đất nước chỉ có 
thể đạt được bằng sự thống nhất tất cả các tông phái Phật 
giáo qua học thuyết Pháp hoa. Sau đó, ông đả kích các tông 
phái hiện hữu lúc bấy giờ và đưa ra ý kiến như sau: Tịnh độ 
tông là địa ngục; Thiền tông là yêu ma; Chân ngôn tông (bí 
mật giáo) là điệt vong quốc gia và Luật tông là phản bội. 
Bồn tông phái này thực tế bao gồm tất cả chỉ phái hiện hữu 
đương thời và là những học thuyết vốn tùy thuộc vào Thiên 
thai. 


Về Di-đà giáo của Pháp Nhiên, Thân Loan và những người 
khác, có ảnh hưởng nhất trong quần chúng; khuynh Ì hướng 
tư tưởng Thiền đặc biệt lôi cuốn được câp võ biên bấy giờ, 
có lẽ là học thuyết có ảnh hưởng thứ yếu. — Nhờ hoạt động 
của Vĩnh Tây (1141-1215), Đạo Nguyên (1200 và Viên Nhĩ 
(kh. 1235) ở Kyoto và các Thiền sư Trung hoa như Lan 
Khê, Tổ Nguyên và Nhất Ninh ở Kamakura, Thiền chắc 
chắn đang tạo được một địa vị quan trọng trong đời sống và 
văn hóa quốc gia. Còn về Chân ngôn tông, thế lực thần bí 
mà nó tâng tiu không bao giờ mất chỗ đứng trong tâm 
tưởng dân chúng. Chân ngôn tông có ảnh hưởng khắp toàn 
quốc Nhật bản. Luật tông do Duệ Tôn cải tổ, là người từng 
phụng chiều lập đàn tế thần cầu chống lại cuộc xâm lăng 
Mông cổ tại một đền thờ Thần đạo (Shinto) ở Iwashimizu, 
và Qui Sơn Thiên hoàng (Kameyama) thân hành dự lễ trong 
địp này, Thiên hoàng nguyện hy sinh tính mạng của mình 
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để đánh đổi lấy sự an ninh cho đất nước. Do đó mà Ritsu 
chắc chắn có ảnh hưởng lớn với triều đình. 


Những trận công kích các tông phái này của Nhật Liên trở 
nên vô cùng mãnh liệt hơn trước khi ông bị vây đánh, đuổi 
xua tại lzu năm 1261. Ngay cả sau khi ông trở về 
Kamakura và hồi “hương thăm thân mẫu bịnh nặng, ông vẫn 
không ngừng chống báng chính quyền cũng như các tông 
phái một cách kịch liệt và quá hăng đến nỗi nói rằng, Nhiếp 
chính vương Bắc Điều Thời Lại (Hôjô-Tokiyori), là người 
tin tưởng theo Thiền và thường mặc tăng bào, đang sống 
trong địa ngục, và người nhiếp chính kê tiếp Tokumune, 
đang ở trên đường đi đến địa ngục. Nhân việc sứ thần 
Mông cổ sang đòi cống vật, Sư kháng cáo triều đình phải 
đàn áp các tông phái khác và nhìn nhận học thuyết Pháp 
hoa như là đường lỗi duy nhất đưa quốc gia ra khỏi sự diệt 
vong. Năm 1271, ông bị bắt, kết án và xử tử hình. Nhưng 
với một phép lạ, ông thoát khỏi cuộc xử tử và bị đày ra đảo 
hoang Sa- độ (Sado) vào cuối năm đó. 

Mặc dầu phải trải qua nhiều gian khổ và khó khăn ở đây, 
Nhật Liên cũng viết được nhiều tác phẩm. Trong Khai mục 
sao,` nguyện danh tiếng của ông là: “Fa sẽ là cột trụ của 
Nhật bản, ta sẽ là con mắt của Nhật bản, ta sẽ là huyết mạch 
của Nhật bản”. Ở đây, ông tự nhận ông là Bồ-tát Thượng 
Hành (ViSistacarita Bodhisattva) là vị mà đức Phật phó thác 
công việc bảo vệ Chính pháp. 


Sau ba năm, được phép trở về Kamakura, năm 1274. Sư 
không khứng chịu bât cứ hòa hoãn, thỏa thuận, hay khoan 
dung nào cả, mặc dù chính quyên đã nỗ lực. Ong lui về núi 


3 Khai mục sao, Nhật Liên soạn, 2 quyền. Taishõ 84 No 2689. 
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Thân diên (Minobu), phía tây Phú sĩ sơn (Fuji) và sống an 
bình ở đây. Ông thị tịch tại Ikegami, gần Tokyo, năm 1282. 


Tinh thần hiếu chiến của Nhật Liên vẫn sống còn với các đồ 
đệ của ông, trong đó có sáu người thật là những người 
truyền bá hăng say. Một trong những người này, Nhật Thì 
(Nichij) du hành sang Tây-bá-lợi-á năm 1295, nhưng sau 
đó bặt tăm dạng luôn. Tông này, luôn luôn mang màu sắc 
của thái độ đấu tranh, đã gây nhiều tranh biện với các học 
phái khác. Tỉ dụ như, năm 1532, xung đột với Thiên thai, là 
tông phái gốc của Nhật Liên, được gọi là cuộc chiến 
Tembun. Một phái trong Nhật Liên tông mệnh danh phái 
“Bất thọ Bất thi” (Fujifuse) từ chối không tuân giữ luật lệ 
hành đạo do chính quyền tự đặt ra nên bị chính phủ Đức 
Xuyên Tướng quân (Tokugawa Shogun) cấm đoán năm 
1614 cùng lượt với Thiên chúa giáo. Hiện tại có tám phái 
Nhật Liên, trong đó có hai là quan trọng: 1. Nhật liên tông, 
trung tâm đặt tại Minobu, gồm có 3.600 tự viện; 2. Hiển 
bản Pháp hoa tông (Kenpon-Hokke) còn được gọi phái 
Diệu mãn tự (MyômanJ1), với 580 ngôi chùa. 


3. TRIÉT LÝ VÀ TÔN GIÁO 


Cũng như nhân cách của Nhật Liên tạo nên Nhật liên tông 
mà tinh yếu là câu nhật tụng: “Nam mô Diệu pháp Liên hoa 
kinh”, cũng vậy chính nhân cách của đức Phật tạo nên giáo 
thuyết Pháp hoa. Toàn bộ kinh Pháp hoa có thể là một bản 
kịch, như giáo sư Kern tưởng tượng, nhưng đức Phật không 
phải chỉ là nhân vật chính của vỡ tuồng — mà đức Phật còn 
là người tổ chức hay sở hữu của bản kịch nữa. Chân lý 
trong kinh Pháp hoa không phải là một thứ chân lý chết 
cứng vô hồn; mà đó là lý tưởng; là chân lý bừng sáng, thơm 
ngất và kết hạt như hoa sen, là chân lý tích cực, chân lý 
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được hóa thân trong đức Phật, là Pháp thân, là tự thân Giác 
ngộ, Năng giác và Sở giác đều là một. Như vậy, đức Phật 
chân thật trong kinh không phải là sắc thân của đức Phật đã 
giác ngộ dưới cội bồ đề, chuyển pháp luân lần đầu tại Vườn 
Nai ở Ba-la-nal và nhập Niết bàn tại rừng Sala ở 
Kusinagära lúc tám mươi mốt tuổi - mà ngài là đức Phật 
của Vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, là bậc Năng Giác thường trụ 
thuyết pháp. Ngài thê hiện từ tâm đối với chúng sinh qua sự 
giác ngộ cho tất cả. Do bi tâm, Ngài nói ra giáo pháp quyền 
nghỉ. Ngài thực sự là người tổ chức vở kịch, và Ngài cũng 
tự đóng vai chính của vở kịch, hướng dẫn tất cả các diễn 
viên khác, ngay cả những người kém khả năng sau một thời 
gian cũng sẽ có thể đóng được vai trò. Ba thừa, lẽ dĩ nhiên, 
cũng như Đề-bà-đạt-đa kẻ hung ác và Long nữ, tất cả đều 
nằm trong sự Giác ngộ của đức Phật. Thế giới giác ngộ của 
đức Phật xa xưa được gọi là “bản môn” và thế giới giác ngộ 
của hóa thân Phật được gọi là “tích môn”. Chữ “môn”, ở 
đây không có nghĩa là một phân bộ hay nơi chốn biệt lập. 
Nó chỉ có nghĩa là “hoạt động của Phật ở trong bản vị 
nguyên thủy” (bản môn bản hóa) hay “hoạt động của Phật 
có biểu lộ còn lưu dấu tích” (tích môn tích hóa). “Bản địa” 
(Bản vị nguyên thủy) “và thùy tích” (biểu lộ dấu tích) là 
những vấn đề tranh luận trường kỳ trong các trường phái 
thuộc Pháp hoa và tất cả đều qui chú vào nhân cách của 
Phật, đó là Phật đà luận. Khi áp dụng vào kinh Pháp hoa, 
vẫn đề trước tiên là: “Đức Phật nào khai thị chân lý?”. 


Trên đại thể, người ta cho rằng 14 phẩm đầu của kinh, gồm 
một phần tựa, một phân chính tông và đoạn kết, dành riêng 
nói về “Tích môn”; 14 phẩm cuối, cũng gồm có phần tựa, 
một phần chính tông và đoạn kết, nói về “Bản môn”. Chủ 
đích của toàn bộ Pháp hoa là khai thị chân lý. Phần trước, 
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chủ yêu là phẩm “Upãya” hay “phương tiện”, Phật khai thị 
rằng Ngài thuyết pháp trong hơn 40 năm trước thời Pháp 
hoa chỉ là phương tiện; nói chính xác hơn, là pháp thuyết 
cho các đệ tử trực tiếp (Thanh văn), cho các Độc giác 
(Pratyekabuddha) và cho các Bồ-tát sơ phát tâm, pháp 
thuyết cho cả ba thừa chỉ là phương tiện, và Ngài chỉ định 
TỐ ràng rằng chỉ có Nhất thừa mới là Chân lý (khai tam hiển 
nhất). Ở phần sau, nhất là phẩm “Thọ lượng”, Phật nói về 
nhân cách của chính Ngài và khai thị răng hiện hữu lịch sử 
mà Ngài gần hoàn tất ở đây không phải là chân thân của 
Ngài, và chỉ dạy rành mạch răng chính Pháp thân mới thật 
là thể hiện chân thật của a-tăng-kỳ kiếp ở quá khứ (khai cận 
hiển viễn). 


Phần trước nói về học thuyết trong đó chân lý được khai 
thị; phương tiện được thuyết như là phương tiện và chân 
thật như là chân thật. Phần sau, trái lại, nói về nhân cách 
trong đó chính đức Phật tự khai thị, mà tự thân bấy giờ chỉ 
là hóa thân còn ở cổ đại mới là bản thân chân thật. Nhật 
Liên đồng ý với Truyền Giáo Đại sư ở điểm này. Tuy 
nhiên, Nhật Liên dựa trên học thuyết về nhân cách, cả quyết 
rằng tất cả những pháp thuyết trước thời Pháp hoa và ngay 
cả phần đầu của kinh Pháp hoa cũng chỉ là “tích môn tích 
hóa”. Ông thiết lập tông phái của mình trên căn bản của 
kinh Pháp hoa “bản môn bản hóa”. Do đó, tông này hoặc 
được gọi là Nhật Liên tông theo danh hiệu của sáng tổ hay 
là “Bản môn Pháp hoa tông” (Hommon Hokke) theo học 
thuyết. 

Sự sai biệt về các quan điểm giữa Truyền Giáo Đại sư và 
Nhật Liên lại được tìm thấy trong thái độ với bản chất của 
kinh Pháp hoa. Học thuyết Pháp hoa cho là có mười “giới”, 
mười “như” và ba “môn”. Truyền Giáo Đại sư đặt sự quan 
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trọng nơi nguyên lý về tích môn. Tích môn lại chỉ bàn đến 
chín “giới”, thuyết về trạng thái nhân duyên của sự tu tập 
(tùng nhân môn) và từ đó quan niệm tâm và ý là những yếu 
tố quan trọng trong công cuộc tu tập và sau cùng cho rằng 
thế giới hiện tượng tùy thuộc vào giáo nghĩa duy thức. Các 
điểm như “Nhất tâm tam quán” và “Nhât niệm tam thiên” 
được giảng dạy chỉ tiết. Theo Nhật Liên tông, thì Thiên thai 
tông quá thiên trọng đến khía cạnh lý thuyết của chân lý, 
nên quên mất khía cạnh thực hành của nó. Nhật Liên tin 
rằng “bản môn” thuyết về trạng thái hiệu lực của giác ngộ 
(quán hóa môn) và nhân cách của Phật là trọng tâm của 
chân lý; thực tại của các thế giới hiện tượng quy tụ nơi tâm 
điểm nhân cách của Phật và tất cả hành giả cân phải được 
hướng dẫn đến thê nghiệm Pháp thân Lý thê của Ngài. 


Kinh Pháp hoa khai thị đức Phật bản hữu mà lý và hành 
của Ngài được giải thích đầy đủ trong các phần chính yếu 
của kinh. Điều mà nhà sáng tổ này cho là quan trọng là 
hành cuả Phật, chứ không phải là lý. Người nào thâm hiểu 
và thi hành các phương diện hành của Phật thì sẽ là một 
hành giả của Pháp hoa kinh (Pháp hoa kinh hành tọa), 
cũng như một vị Bồ-tát có hành động tối thượng 
(ViSistacarita: Thượng Hành Bồ-tát) được đặt vào địa vị 
tuyệt đỉnh trong kinh này. Ai tu tập theo đó sẽ thành tựu 
Phật quả, giác ngộ viên mãn ngay trong thân xác này (tức 
thân thành Phật). Đức Phật bản hữu cũng giống như mặt 
trăng trên trời và Phật của các kinh như: Hoa nghiêm, 4- 
hàm, Phương đăng (Vaipulya), Bát-nhã, Kim quang mình 
(Suvarnuaprabhasa), Di-đã và Đại nhật chỉ là những vằng 
trăng phản chiếu trong các dòng nước từ một mặt trăng bản 
hữu. Chỉ có kẻ điên mới cỗ công vói bắt ánh trăng trong 
nước. 
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Tựa kinh Pháp hoa tóm tắt tất cả những “lý” và “hành” của 
tất cả chư Phật bản môn, và đối với Nhật Liên, là phương 
pháp tu bổ duy nhất để cứu vãn tình trạng suy đồi của thời 
“mạt pháp”, bất chấp mọi phản động từ những chất độc (các 
tông phái khác) hiện hành. Bốn cảnh ngữ Nhật Liên đề 
xướng như ta đã thấy ở trên, là cái đích lừng danh cho thù 
hận đối với tất cả các tông phái khác của Phật giáo Nhật 
bản, bởi vì khâu hiệu này đối lập với tín ngưỡng Di-đà của 
Tịnh độ tông (Jôđô), với chủ trương trực giác của Thiền, 
với thần bí thức của Chân ngôn và với luật nghi câu nệ hình 
thức của Ritsu (Luật tông). Đấy là bài bác toàn diện tất cả 
những tông phái Phật giáo hiện hành trừ Thiên thai tông 
của Truyền Giáo Đại sư, mà ông (Nhật Liên) cố gắng cải 
sửa và giữ đúng hình thức nguyên thủy của nó. 
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n CHƯƠNG XIV 
TẤN LUẬT TÔNG 
XP 
Đại thừa Luật tông 


1. CƯƠNG YÊU 


Luật (vinaya) là pháp điển đạo đức của Phật giáo, và Nhật 
ngữ cô định được dịch là “ritsu” (luật). Toàn thê giới bốn 
hay pháp điển gồm có 250 điều khoản cho nam giới và 348 
cho mi giới đã có mặt từ thời Phật tại thế. Lễ tụng giới hàng 
tháng mệnh danh bố-tát (w„posadha) hay ngày “trai giới” 
được tuân thủ với mục đích tụng đọc giới bốn, đọc từng 
điều khoản một, để kiểm điểm xem trong hàng “thánh 
chúng” có ai phạm tội lỗi nào được ghi trong đó hay không. 
Phát lộ (thú tội), sám hối, sửa trị, phạt cấm, tẫn xuất, hay 
bất cứ phương tiện cần thiết nào được thực hiện theo phán 
xét đặt ra cho đương sự. Bản chất của giới, hay giới thê, có 
hai phần: 

Tác trì giới, những giới điều tích cực, những giới điều dành 
cho thực thi, nghĩa là những luật định phải được thực thi 
trong các cơ hội như lễ thọ giới tỳ-kheo (bhiksu), lễ tụng 
giới bổn hằng tháng, lễ kiết hạ hàng năm đề tu học của tăng 
chúng, và lễ giải hạ hay tự tứ; các luật định về phòng xá, 
thuốc men, y phục; các biện pháp chấm dứt tranh chấp 
trong chúng hội; và cả đến những luật định về hội nghị, 
pháp đình nghị sự, biểu quyết và quyết nghị, xử lý những 
đồ cúng thí, phân phối các tư hữu. 
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Chỉ trì giới, nghĩa là những cắm giới không được phạm. 
Bản chất của loại chỉ trì giới có hai: a) ngăn ngừa để tránh 
xa các tội lỗi, như cắm uông rượu, vì rượu có thể khiến cho 
phạm tội; b) ngăn cắm những tội ác không được phạm, như 
giết hại, trộm cắp, nói láo, tà hạnh, v.v... vì chúng là những 
tội lỗi ngay trong bản chất. Toản bộ giới bốn gồm có: I. 
Ba-la-di (pãrz/ika), những tội bị tân xuất (nam có 4, ni có 
8); 2. Tăng tàn (saighavasesa: tăng-già-bà-thi-sa), những 
tội bị treo quyền tỳ-kheo (nam có 13, ni có 17); 3. Ba-dật- 
đề (pãyatika), những tội cần phải phát lộ và sám hỗi (nam 
có 90, ni có 178); 4. Ba-la-đề-xá-ni (pratidesaniya), những 
tội chỉ cầu sám hối (nam có 4, mi có 8); 5. Ni-tát-kỳ 
(naihsargika), ` những tội phạt nhẹ” (nam có 30, ni có 30); 
6. Bất định (zmiza), những hành vi không thể xác định là 
có tội hay không” (nam có 2, ni không có); 7. Chúng học 
(sambahulah saihsa dharmah), những điều khoản ngăn 
cấm nhỏ nhặt (nam có 100, ni có 100); 8. Diệt tránh 
(adhikaranasamatha), biện pháp xét xử các tranh chấp 
(nam có 7, ni có 7). Tổng cộng có tất cả 250 điều cho nam 
và 348 điều cho ni. 


' Tác giả không liệt kê theo thứ tự đúng theo Tứ phần giới bản. Trong 
đó, ni-tát-kì, một phần của thiên tội ba-dật-đề nên được để trước 90 ba- 
dật-đề. Hai điều bất định (zzya) vì chưa xác định rõ tội danh giữa ba- 
la-di cho đến ba-dật đề, do đó được đặt sau 13 tăng-già-bà-thi-sa và trên 
30 ni-tát-kỳ. Đây là thứ tự bắt buộc chứ không phải tùy tiện. Tất cả các 
giới bản của tất cả các tông phái đều như vậy. TS 

? Tội danh ni-tát-kỳ được dịch là xả đọa, vì vi phạm liên quan đến vật 
dụng không hợp luật, nên xử phạt gồm có xả bỏ vật dụng cho Tăng để 
Tăng tùy ý phân phối lại cho đúng luật. TS 

3 Bất định, không có nghĩa là “có phạm hay không” (offences or not), 
mả vì bằng chứng buộc tội chưa được xác định giữa các thiên tội: ba-la- 
di, hay tăng-già-bà-thi-sa hay ba-dật-đề. TS 
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Tiểu thừa chủ hình thức có khuynh hướng chấp chặt văn tự, 
ngôn ngữ và các hình thức của luật. Do đó, mới gây ra một 
cuộc tranh chấp về tính cách hợp pháp của mười phép hứa 
khả, hay mười phi pháp (như chỉ được cất giữ tiền bạc để 
dùng cho tăng chúng), và hội nghị Vaiýali đã nhóm họp đề 
thảo luận quyết định. Đại thừa chủ duy tâm thiên trọng tỉnh 
thần của các luật định hơn là chấp vào văn tự. Dù Đại thừa 
có vẻ vi phạm các luật định, nhưng vẫn tùy thuận với tinh 
thần của chư Phật, là những vị đã chế giới. 


Người trì giới phải thuộc năm lòng bốn sắc thái của giới 
luật: 1. Giới pháp, các yếu tô của giới; 2. Giới thẻ, tỉnh thể 
của giới; 3. Giới hành, hành vị của giới; 4. Giới ứướng, hình 
thức của giới. Trong số đó, quan trọng nhất là giới thể, nếu 
thiếu, việc giữ giới sẽ không bao giờ hoàn bị được. Giới thể 
là vô biểu nghiệp (avjfapyi-karma), tức năng lực tác ý 
luôn luôn hoạt động như một ấn tượng vững chắc thâu nhận 
được lúc trì giới một cách trung thành. Sự thực, đây là kết 
quả của tự nguyện diễn ra vào lúc trang nghiêm thọ giới. 
Năng lực này phải tự bộc lộ trong tư tưởng, ngôn ngữ và 
hành vi bất cứ lúc nào cần thi hành nhiệm vụ, nhờ đó người 
ta sẽ hành động thích ứng với giới. Giới thể như thế là một 
sức mạnh đạo đức hoạt động trong tâm, giống như ý thức. 


Có hai loại thọ giới, một dành cho sự khởi đầu tập sự thọ 
năm giới cấm, ,và một dành cho việc thọ đủ mười giới để 
thành tỳ-kheo.* Cả hai đều là những giới điều của luân lý 
quán lệ (không giết, không trộm, không láo, không tà 


* Có lẽ tác giả nhằm lẫn. Sa-di (novice) thọ 10 giới. Tỳ kheo, truyền 
giới thể chứ không truyền giới tướng, nghĩa là khi thọ giới không kế đủ 
250 giới theo Tứ phần. TS 
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hạnh,” không uống rượu, v.v...) Hai loại này là những lễ 
thọ giới hợp thức mà cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa đều thi hành 
và có thê gọi là lễ thọ giới tỳ-kheo (#i&su).° Còn một lễ thọ 
giới phát nguyện không hợp thức khác chỉ được thực thi ở 
Đại thừa, căn cứ theo kinh Phạm võng (Brahmđ-jala Sufra). 
Trong thời Nại lương (Nara; 710-794), chỉ có lễ thọ giới tỳ- 
kheo, nhưng từ thời Bình an (Helan; 794-1183), lễ thọ Bồ- 
tát giới cũng thịnh hành. 

2. LỊCH SỬ 


Thánh Vũ Thiên hoàng (724-748) đã từng có ý mời một 
giáo sư giỏi từ Trung hoa đề đào luyện các tăng ni Nhật bản 
về Luật học (Ritsu). Ngài gởi đi hai nhà sư, Vinh Duệ (Eiei) 
và Phổ Chiếu (Fushô), để thực hiện mục đích này. Nhưng, 
Hoàng đế Trung hoa bấy giờ là Đường Huyền tông ưa thích 
Lão giáo hơn nên không muốn gởi bất cứ một giáo sư Phật 
giáo nào sang Nhật. Do đó, cuộc thương lượng với một 
Luật sư rất thịnh danh là Giám Chân (Ganjin) bất thành. 
Tuy nhiên, vì nhu cầu chính yếu phải có một người dạy, 
nên Đạo Tuyên (Dôsen), một trong các đồ đệ của vị Luật sư 
đó, được gởi sang Nại lương (Nara) trước. Sư đến đây năm 
735, và chuyên tâm dạy các học thuyết về Luật, Thiên, và 
Thiên that, trong khi chờ đợi thầy của mình đến. 


Trong lúc đó, Giám Chân (Ganjin) âm thầm sửa soạn khởi 
hành với sự trợ giúp của hai người học trò, Vĩnh Duệ và 
Phô Chiêu. Thực ra Sư đã năm lân đóng tàu với sự hồ trợ 


” Commit adultery, phạm tả dâm; điều khoản này thuộc 5 giới tại g1a. 
10 giới sa-di và 250 giới của tỳ kheo cắm hành đâm dục. TS. 

° Thực sự, không có lễ /họ giới f)-kheo, mà chỉ có lễ truyền thọ cụ túc 
(upasampadä), do pháp tăng-yết-ma (sanghakarmavana), để thành tỳ- 
kheo. TS. 
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của cựu Thừa tướng Lý Lâm Phủ, và một sỐ người khác, 
nhưng lần nào cũng thất bại vì tàu hư. Cuối cùng, Sư đi 
theo tàu của các sứ giả Nhật bản hồi hương và đến Nại 
lương năm 754. Sư được Triều đình đón tiếp và một ngôi 
chùa đặc biệt, chùa Đường chiêu đề (Tôshôdaiji), cũng như 
đàn tràng thọ giới được thiết lập cho Sư. Tắt cả Hoàng gia, 
dẫn đầu bởi Hoàng hậu, Thái thượng hoàng và các đại thân, 
lần đầu tiên thọ giới với Sư. Luật học của Sư thuộc truyền 
thống Luật Tứ phần (luật Đàm-vô-đức, Dharmaguptiya), 
còn gọi là Nam sơn luật tông được thiết lập bởi Đạo Tuyên, 
đồ đệ của Huyền Trang. 


Truyền Giáo Đại sư (Dengyô Daishi; 767-822) đã thọ giới 
nhưng sau đó bỏ, và bắt đầu thọ giới mới là Bồ-tát căn cứ 
theo học thuyết Thiên thai; đó là giới thuần túy Đại thừa 
nhưng không hợp thức, được gọi là giới căn cứ trên học 
thuyết “ viên đốn”, tức học thuyết Pháp hoa, học thuyết tròn 
đây, hoàn bị, mà thành quả của nó có thê đạt đến tức khắc 
(đồn). Từ Nại lương, lại trồi dậy một cuộc chống đối mạnh 
chống lại nó. Chỉ sau khi Sư mất, thiên triều mới cho phép 
thiết lập lối thọ giới mới đó. Đàn tràng cho lối thọ giới này 
được dựng trên núi Tỉ duệ và trở thành cơ sở thọ giới cho 
tất cả các tông phái khác, Thiền tông (Zen), Tịnh độ tông 
(Jôdo) và các chi phái của chúng. Ngay cả Nhật Liên 
(Nichiren) muốn có một đàn tràng thọ giới riêng giỗng như 
thế nhưng không thành công. 


Trong thời Nại lương, có ba địa điểm linh thiêng để thọ 
giới: l. Chùa Đông đại (TôdaJi) ở Nại lương (Nara), 2. 
Chùa Quán thế âm (Kwanseonji) ở Trúc tiền (Tsukusho); 3. 
Chùa Dược sư (Yakushijì) ở Hạ dã (Shimozuke). Trong 
thời Bình an (Heian) có một giới đàn khác trên núi Tỉ duệ, 
nguyên thuỷ được phác họa bởi Truyền Giáo Đại sư 
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(Dengyô Daishi). Chân ngôn tông (Shingon) của Hoằng 
Pháp Đại sư (Kôbu Daish1) có đàn quán đỉnh tại chùa Đông 
tự (Tôji) ở Kyoto, thay thế cho giới đàn. Sau này, khi các 
môn đệ của Trí Trừng Đại sư (Chishô Daishi) tại chùa Tam 
tỉnh (Mii-dera) bắt đầu tranh chấp với các môn đệ của Từ 
Giác Đại sư (Jikaku Daishi) tại núi Tỉ duệ, họ không thể thọ 
giới trên núi này nữa dựng một giới đàn mới mệnh danh là 
Tam muội giới đàn (Sama Kaidan). Như thế trong thời Bình 
an trên thực tế có năm đàn tràng thọ giới tại Nhật bản. 
Trong số đó, kiểu mẫu là giới đàn “viên đốn” căn cứ trên 
tông chỉ viên đốn của Pháp hoa. 

Giới thê được coi như là một sức mạnh đạo đức không lộ ra 
ngoài (musa: vô tác, một dịch ngữ khác của avjñapii, vô 
biểu) nằm ngay trong tâm người thọ giới (hưng tâm bản 
cụ). Vậy chúng ta có thể nhận ra rằng tầm quan trọng ở đây 
được đặt trên hiệu nghiệm tình thần của việc thọ giới hơn là 
việc cử hành nghi lễ. 

Chùa Đông đại (Tôdaiji) ở Nại lương do triều đình thiết lập 
và làm tổng đàn có thâm quyên cho tất cả việc học tập học 
của đạo Phật. Giám Chân (Ganjin), người sáng lập Nam 
sơn Luật tông, truyền cho các đệ tử giỏi của mình là Pháp 
Tiến (Hôshin) từ Trung hoa, Như Bảo (Johô) từ Arsak, 
Đông Ba tư, cả hai sống trong thời Bình an và đã tham dự 
lễ thọ giới của Hoàng gia. Cho đến ngày nay tông này vẫn 
tồn tại biệt lập, nhưng luật học chính thức chưa hề phổ 
thông tại Nhật bản, một phần vì sự du nhập của một học 
thuyết Tiểu thừa mới, do Nghĩa Tịnh (635-713) từ Ấn độ 
mang về và một phần vì sự hưng khởi Đại thừa luật của 
Thiên thai tông. 
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3. TRIÉT LÝ VÀ TÔN GIÁO 


Pháp thức của Luật tông là cốt thực hiện luật điển giới bổn, 
cả về mặt tích cực cũng như tiêu cực, y theo văn tự hơn là 
tinh thần. Giữ luật theo văn tự và ngôn ngữ là mối bận tâm 
chính yếu của các tông phái trong thời Nại lương khi luật 
Tứ phân được Giám Chân mang vào. Đó là luật Tiểu thừa, 
nhưng, vì không có thay đổi nào hết, nên được chấp nhận 
chung cho cả Tiểu thừa và Đại thừa. Chúng ta cứ gọi nó là 
Luật tông. Tại Nhật bản, kể từ thời Thánh Đức Thái tử 
(Shôtoku, 574-622) đã có ý niệm về một ngành luật học 
không hình thức, giữ y tinh thần giới bản cố hữu của Phật. 
Ngành luật học không hình thức này là quan niệm then chốt 
quán xuyến tất cả các tông phái trong mọi thời tại Nhật bản. 
Trong khi hành giả của ngành luật học hợp thức chủ chốt là 
tăng lữ, thì những người theo luật học không hình thức là 
các Bồ-tát, không phân biệt tăng hay tục. 


Tổng quát mà nói, sự quan trọng của luật học dựa trên cái 
mà chúng ta gọi là tính thể của luật hay giới thê, tức thế lực 
tinh thần được tạo ra trong tâm khi phát nguyện và luôn 
luôn tác động mãnh liệt chống lại bất cứ sự vi phạm nào đối 
với nguyện đó. Hữu bộ, tức Câu xá tông, coi thể này thuộc 
sắc pháp (rữpa), tức chất thê không biểu hiện (vô biểu sắc: 
avjñapfti-ripa), còn Không luận tức Thành thật tông coi nó 
là một pháp đặc biệt, phi tâm phi vật, thiếu hoạt động của 
cả hai. Lại nữa, duy tâm Pháp tướng tông coi nó như một 
hình thái tri giác nhận được lúc thọ giới, mà kỳ thực là phát 
hiện từ chủng tử của tư tâm sở (can). Đây là tác dụng 
tâm lý không lộ diện giữ cho người thọ giới ứng hợp với sự 
trì giữ của riêng mình. Nó là ân tượng sâu sắc nhất hoạt 
dụng giống như ý thức. 


Giới tự thệ 
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Trong luật học chính thức, phải có một vị hòa thượng 
(upadhäya), một vị yết-ma a-xà-lê (karma-äcarya) và các 
vị tôn chứng. ” LỄ thọ giới phải được thực hiện qua một 
cuộc tập họp của tăng già (sangha). Khi điều khoản của 
giới bổn được đọc lên, người thọ giới phải phát thệ vâng 
giữ. Nhưng trong một vài trường hợp, khi không thể thỏa 
mãn một nhu câu chính thức như vậy, người ta có thê thực 
hiện một cuộc tự phát thệ không chính thức. Có thể gọi đó 
là giới tự nguyện, thuật ngữ gọi là giới “tự thệ đại sự”,Š như 
trường hợp vinh dự của hoàng hậu Thắng Man (Šrimälä) 
trong kinh 7hắng man. Thánh Đức Thái tử đã giảng kinh 
này hai lần trước Ngai vua. Lần thứ hai, Suy Cổ Thiên 
hoàng (Nữ hoàng Suiko), đứng dậy trước Phật và lớn tiếng 
lặp lại các lời nguyện của Thắng Man Phu nhân coi như là 
những lời nguyện của chính mình. Đây là gương đầu tiên 
cho giới tự nguyện thường được thực hành tại Nhật bản. LỄ 
thọ giới tự nguyện được cho phép trong kinh Phạm võng. 
Trong trường hợp không kiếm ra minh sư truyền thọ, người 
ta có thể tự mình phát thệ thọ giới. Đó là một kiểu thọ Bồ- 
tất gI1ỚI. 

Giới tự hữu 


Trái với lỗi thọ giới chính thức, Truyền Giáo Đại sư đề nghị 
một lối thọ giới lý tưởng. Ngài gọi đó là lễ thọ giới “viên 
đốn”. Như đã nói ở trên, “viên đốn” chỉ cho học thuyết 
Pháp hoa, tông chỉ viên toàn, mà hiệu quả có thê thu lượm 
được ngay tức khắc. Đó là thuần túy Đại thừa, và được 


7 Phải kể thêm một vị giáo thọ hướng dẫn giới tử, và bảy vị làm chứng. 
TS 

* Giới Bồ-tát có thê tự thệ, nhưng giới tỳ-kheo thì nhất thiết không được 
phép. TS 
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Thiên thai tông coi như là một lễ thọ giới chỉ dành riêng 
cho Bồ-tát. Theo tông chỉ Pháp hoa, tất cả các giới luật đều 
có sẵn trong tâm, không phải là sản phẩm của một nỗ lực 
đặc biệt nào đó. Có thê gọi đó là giới tự hữu (thuật ngữ: tự 
tâm bản cụ), và là giới đặc biệt cho Thiên thai tông. 


Giới tự tính 


Thiền tông trong thời Liêm thương (Kamakura; I183-133 1) 
có một. lỗi thọ giới cũng giống như vậy. Theo tông này, ý 
niệm về giới luật nguyên lai có sẵn trong bản tính của con 
người. Nêu hồi quang phản chiếu, người ta có thể kéo nó ra 
mà thực hành. Khía cạnh hình thức hay chính thức của luật 
học ngày nay cũng được Thiền đông tuân hành cần thận, 
nhưng bản chất nội quán của Thiền khi tu tập tạo cho lễ thọ 
giới có tính chất sâu đậm và rất kịch liệt. 


Ngoài cách thọ giới của Thiền tông này, còn có nghi thức 

quán đỉnh của Chân ngôn tông và ngũ trùng tương truyền 
của Tịnh độ tông. Các loại này thay thế cho lễ thọ giới 
nhưng có thê bỏ qua không cần lưu ý ở đây vì bản chất của 
chúng có chỗ hơi khác. 


Trong Luật tông, có một trào lưu mới vào thời kỳ này, khởi 
từ Luật tông của Nam sơn hay của Tứ phần luật. Trào lưu 
này khởi xướng do Duệ Tôn (Eison, 1201 — 1290) trên căn 
bản của giới tự nguyện. Nó là một học phái cải tiến, được 
gọi là Tân Luật tông. Trên thực tẾ, đây là sự phục sinh của 
thọ giới tự nguyện của Thánh Đức Thái tử, như đã từng 
được Nữ hoàng Suy Cổ thực thi. Duệ Tôn học Luật tạng 
(Vinaya) tại chùa Đông đại, và khi Sư chú tâm đến ý tưởng 
tự nguyện diễn ra trong các kinh Thắng Man và Phạm 
Võng, cũng như Thiên thai và Thiền tông, Sư cùng với một 
người bạn đồng học lập ra Tân Luật tông theo pháp thức tự 
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nguyện. Sư phục hồi quan điểm nguyên thủy của Phật và 
của Thánh Đức Thái tử, theo khuynh hướng chung của Phật 
giáo dưới thời Liêm thương. Tuy nhiên, đáng tiếc là chúng 
ta không có những chi tiết về quan niệm tu tập của sư. 
Thịnh danh của Sư, với tư cách là một người cải cách lớn 
của Luật, truyền đi rất xa, và do ảnh hưởng của Sư mà 
ngành luật học này đã chứng kiến thời đại đua nở sau thời 
Nại lương của Giám Chân. Năm 1281, Hậu Vũ Đa Thiên 
hoàng (Gouda) lệnh cho Duệ Tôn hành lễ cầu đảo đền thờ 
Otokoyama chống lại cuộc xâm lăng của Kubilai Khan. 
Trận bão nôi lên tuyệt diệt 100.000 quân xâm lăng được tin 
tưởng là đáp ứng lại sự cầu đảo thành khẩn của Sư. Tước 
hiệu Hưng Chính Bồ-tát (Kôshô) được triều đình ban cho 
Duệ Tôn vào năm 1300. 


Dưới thời Phật giáo phục hưng của triều Đức Xuyên (1603- 
1876), có hai ngành luật học chủ hình thức, Diệu pháp luật 
(Myôhô-ritsu) của Tịnh Nghiêm (Jôgon) ở Giang hộ 
(Yedo), và Chính pháp luật (Shôbô-ritsu) của Từ Vân (Jrun) 
ở Hà Nội (Kawachi). Hai phái này có một vài liên hệ với 
ngành luật học mới của Duệ Tôn, hoặc trực tiếp hoặc gián 
tiếp. Cả hai chỉ phái do dưới thời Đức Xuyên không thịnh 
lắm, nhưng các nhà sáng lập của chúng đêu là những học 
giả tài ba, giỏi Phạn ngữ và đã làm sông dậy ngành Ân độ 
học khá lớn. 
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Đề kết luận, tôi muốn nói thêm về những vấn đề siêu hình 
và biện chứng của Phật giáo, bởi vì những trang trước, tôi 
đã quá chú tâm mô tả chỉ tiết lịch sử và đặc điêm của các 
tông phái khác nhau nên phải bỏ qua khảo sát những vấn đề 
triết lý liên hệ đến các học thuyết đặc biệt này. 


Về vấn đề sáng thế luận và vũ trụ luận, Phật giáo không có 
lý thuyết dành riêng cho chúng, và hình như đã vay mượn 
lý thuyết cô hữu về thế giới hệ, gồm có núi Tu-di (Sumeru) 
và Ta-bà thế giới (Sahä-lokadhatu). Tuy nhiên, có một lý 
thuyết hăn hòi về thời kỳ vũ trụ hay kiếp (kaipa), mà tự bản 
chất, nó là một lý thuyết của Số luận (Samkhya) và Kỳ-na 
giáo (JaIn) ở Ấn độ. Số luận (Samkhyä) có thê là sáng tổ 
của lý thuyết về kiếp, theo Garbe (Richard Garbe: Đie 
Samklyya Philosophie), và Phật giáo cũng như Kỳỷ-na giáo 
có thể đã vay mượn từ đó. Mặc dù cả ba cũng mô tả như 
nhau về các thời hoại kiếp (wivzr/a-kalpa) và thành kiếp 
(sưmvaria-kaipa), nhưng Phật giáo lại mô tả rất nhiều chỉ 
tiết về sự xuất hiện của các đức Phật và dân chúng trong 
mỗi một kiếp của bốn định kỳ vũ trụ. 


Vì chu kỳ của kiếp số cứ lặp lại theo thời hạn, Phật giáo 
không đề cập đến sự sáng thê hay đắng sáng tạo nào. Thực 
tế mà nói, Phật giáo không có sáng thê luận, không có thần 
học, không có khải tính học. Brahma, Phạm thiên hay Đại 
ngã, mà Phật giáo coi như một Thần linh hữu ngã, cũng chỉ 
là một chúng sinh ở cõi thiên giới đến đề thọ lãnh giáo pháp 
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của Phật. Như vậy, việc thần thánh hóa đức Phật, như một 
sô người giả thuyệt, không thành vân đê. 


Vũ trụ, theo quan niệm Phật giáo, không có điểm đồng tâm. 
Nó là một cộng đồng tạo tác của tất cả mọi loài. Hơn nữa, 
mỗi chúng ta đều tự tác và tự thọ. Bao lâu mà tất cả chúng 
sinh còn cùng chung mục tiêu, đương nhiên còn có các 
nhóm chúng sinh đồng dạng như nhau. Phật giáo không tin 
tưởng các học thuyết cho rằng tất cả phát xuất từ một 
nguyên nhân, mà quả quyết răng vạn hữu nhất định xuất 
hiện do nhiều nhân; nói cách khác, tất cả đều là sản phẩm 
do nương tựa lẫn nhau. 


Về vấn đề bản thê luận, Phật giáo chẳng mấy khi chú ý đến, 
bởi vì “cái đó” (aa), vốn dĩ chỉ định cho vật chất, không 
phải là cái mà Phật giáo chủ trương, sẽ không cho phép bàn 
cãi gì về những vá ứự hân, hay tự thể chân thật. Trái lại, 
Phật giáo quan tâm đến “Chân như” (a/hãna, tathatä, 
trạng thái của sự hữu như thế là như thế), một dụng ngữ 
nguyên dùng để chỉ định cho sắc (rữpz) hay hành 
(samskära), không phải chỉ cho vật chất. Không phải ngẫu 
nhiên mà thực tại luận (Câu xá tông) hay duy tâm luận 
(Pháp tướng tông) của Phật giáo bắt đầu với sắc và không 
bao giờ nói đến vật chất hay bản thê trong bản liệt kê 75 
pháp hay 100 pháp hữu vi và vô vị (sưmskyía và 
asamnskrfa). Một số người có thể nghi ngờ rằng ngay từ 
khởi thủy “vô ngã” chưa chắc đã chỉ chung cho vạn hữu, 
nhưng thực tế, câu nói “nhất thiết pháp vô ngã” (sarva- 
dharma-nairatmya) không cho phép có một tiền đề nào như 
vậy. 


Thực tại luận (Thuyết nhất thiết hữu bộ, Sarvästiväda), cho 
răng vạn hữu đêu có thực, đã có một lý thuyêt về cực vị hay 
nguyên tử, nhưng cực vi chỉ hiện hữu trong thoáng chôc và 
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không có vật nào nguyên trạng trong hai thời hạn kế tiếp 
nhau (sarva-dharma-anitya: nhất thiết pháp vô thường). 
Thuyết sát-na diệt (ksana-bhanga) cũng được các học phái 
Đại thừa công nhận, coi thế giới như không ngừng biến 
chuyên. 


Người ta hết. sức nghi ngờ rằng Phật giáo chưa chắc đã có 
quan niệm về cái Một đối lập với cái Nhiều hay Tuyệt đối 
đối lập với Tương đối. Chắc chắn, Phật giáo chông lại 
những ý tưởng nhị nguyên và thường phủ nhận tính cách đa 
nguyên sai biệt trong sự hướng thượng tự tu dưỡng của con 
người. Tuy nhiên, nó không bao giờ tiễn tới quan điểm nhất 
nguyên một cách quyết liệt. Ngay cả học thuyết Đại thừa 
của Mã Minh (Aš$vaghosa) như trong Đại thừa khởi tín 
luận, cũng giới hạn Chân như trong tâm của người, mà nếu 
được điều. động bởi nguyên nhân tịnh thì tâm đó hướng 
thượng, nếu bị thúc đây bởi nguyên nhân ô nhiễm thì nó 
thoái hóa. Chân như do đó như là trạng thái trung hòa. Thực 
tế, dụng ngữ này có nghĩa là “trạng thái của sự hữu như thế 
là như thế”, "hay nói chí lý, là Phật quả. Pháp giới (dharma- 
dhãtu) có đến hai nghĩa, vừa chỉ cho vũ trụ hiện thực và thế 
giới không hạn định (Niết bàn); trong trường hợp sau, nó 
chính là Chân như của Phật. Niết-bàn (tịch diệt), vừa có 
nghĩa là sự diệt tận của thể xác con người, và vừa là sự diệt 
tận của các điều kiện sinh tử (theo tích cực). Như lai tạng 
(tathagafa-garbha), cũng vậy, có hai nghĩa: Như lai (Phật) 
đã hàm ân săn trong thai tạng (nhân tính), và là Phật tính 
trong tự tính. Phật tính, chỉ cho các loài hữu tình, và Pháp 
tính, đích thực chỉ chung cho vạn hữu, thực tế cũng chỉ là 
một, như là trạng thái của giác ngộ, (nói theo quả) hoặc như 
là khả năng sẽ giác ngộ (nói theo nhân). Thông thường 
người ta biệt răng Pháp thân cũng có hai nghĩa: “Bản thân 
giáo pháp” chỉ cho giáo điển tồn tại làm biểu tượng cho bản 
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thân của Phật sau khi Ngài khuất bóng và “Bản thân lý thể” 
chỉ cho Giác ngộ như là bản thân Vô tướng. Cả hai nghĩa 
đó cũng chỉ luôn cho Tính không (szaya/4). Tính Không Ít 
khi có ý nghĩa như là hư vô hay vô sở hữu của phản đề biện 
chứng. Theo nghĩa cao nhất, nó chỉ định tình trạng văng bặt 
tất cả mọi điều kiện của sinh tử. Do đó, đôi khi Không cũng 
được nói là Bất Không (zýữnya). Chính xác hơn, nó không 
phải là một trạng thái trong đó không có gì hiện hữu, mà lại 
là một trạng thái trong đó không thứ gì có thê hiện hữu. Đó 
là thế giới thoát ly hoàn toàn mọi tác nghiệp đưa đến thọ 
sinh. Thật tướng hay Thực tại Chân thật cũng y như thế. 
Thực tại Chân thật được nói là không thực tại; hay chúng ta 
có thể nói rằng thật tướng là vô tướng. Trong những trường 
hợp như vậy, các dụng ngữ “thực tại” và “(bản) tướng” phải 
được hiểu theo văn nghĩa thông thường của chúng trong lúc 
tĩnh tự “(chân) thật” xác định ý nghĩa đích thị của chúng. 


Như thế, trong Phật giáo, từ ngữ nào có thê biểu thị cho 
một cái gì như là Nguyên Lý Đầu Tiên đều luôn luôn phải 
được giải thích bằng hai mặt ý nghĩa, bởi vì Phật giáo chấp 
nhận một sự thật thuộc thế tục đề và cạnh đó, đề xướng một 
sự thật cao hơn hay tuyệt đối, thăng hoa nó lên (Chân đề). 


Những dụng ngữ nêu ra trên đây đều là để biểu thị, hoặc 
theo chủ quan hoặc theo khách quan, về nguyên lý chân 
thật của thiên nhiên, thế giới và nhân loại, và cuối cùng đề 
chỉ rõ sự giác ngộ viên mãn hay tự do hoàn toàn. Phật giáo, 
dầu sao, cũng không đánh mất cá thể hay nhân cách, bởi vì 
kết quả là không gì ngoài sự toàn thiện của nhân cách hay 
thể hiện của Lý tưởng - Sống thực. Đánh mất ngã tính 
không thành vấn đề. Người ta có thê nghĩ rằng có một thế 
giới siêu cá thê hiện hữu bên ngoài thế giới của cá nhân tính 
mà chúng ta tưởng tượng là người ta nhảy vào đúng lúc và 
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tất cả trở thành một. Quan niệm về một thế giới biệt lập phi 
cá thể như vậy thật ra cũng chỉ là sự thăng hoa của một thế 
giới cá thể rộng lớn hơn mà thôi. Một thế giới như vậy 
quyết nhiên không thể chấp nhận trong tư tưởng Phật giáo; 
tuy nhiên, vê mặt tôn giáo mà nói, bậc đã giác ngộ có thể 
nói một phần nào về thế ĐIớI không quyết định tính (Niết- 
bàn) khi Ngài bước xuống thế giới quyết định tính để giáo 
hóa chúng sinh. 


về những vấn đề ứâm lý học, Phật giáo không chấp nhận sự 
hiện hữu của một linh hồn được cho là chân thật và bất tử. 
Vô ngã (ønzima) áp dụng cho tất cả vạn hữu (sarva- 
dharma), hữu cơ hay vô cơ. Trong trường hợp nhân sinh, 
theo đó cũng không có linh hồn, không có cái ngã chân thật 
nào là bất tử; còn trong trường hợp chỉ chung cho vạn hữu, 
cũng không có bản thể, không có bản chất nào mà không 
biến dịch. Bởi vì không có một cái ngã chân thực theo 
không gian, nghĩa là không có thực thể, nên không bao giờ 
có thường hằng, nghĩa là không có kỳ gian. Do đó, không 
thể tìm thấy hạnh phúc trong thê gian. 


Không có vấn đề ¿hé mạt luận thông thường trong Phật 
giáo, bởi vì tất cả chúng sinh đều chìm đắm trong dòng sinh 
hóa vô cùng tận. Tuy nhiên, nên nhớ rằng, cái sống mở 
đường cho cái chết và rồi cái chết lại mở đường cho cái 
sông. Sống và chết là hai hiện tượng tất nhiên của chu kỳ sự 
sông, nó không ngớt tái diễn. “Cùng đích của chuỗi tự tạo đó 
chỉ giản dị là thể hiện cuộc sống. Lý tưởng, nghĩa là, không 
gây ra mọi điều kiện thọ sinh: nói cách khác, là thành tựu tự 
do toàn vẹn, không còn bị lệ thuộc vào nhân duyên trong 
thời-không nữa. Niết bàn là trạng thái tự do toàn vẹn đó. 


Về trí thức luận, Phật giáo không bàn đến nhiều như các 
triết học khác. Đối với nguồn gốc của nhận thức, Phật giáo 
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nhìn nhận có thế giới của cảm giác: thế giới hiện lượng 
(pratyaksa-pramana); có thế giới suy luận: thế giới tỉ lượng 
(anumang); và có thế giới của trực giác thuần túy: thế giới 
thiền định (dhyang). Như vậy, các giác quan, lý tính và kinh 
nghiệm nội tại sẽ cung ứng cho nội dung của trí thức. Ngoài 
ra, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể viện tới Thánh giáo 
lượng (ãgzma) tức ngôn ngữ được phát ra từ thế giới của 
giác ngộ viên mãn (5ođ??), nghĩa là ngôn ngữ của Phật, 
đẳng Giác ngộ. 

Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự 
loạn động của tư tưởng; không đình chỉ sự loạn động của tư 
tưởng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác (øra7ña). Sự 
thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức 
và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi tự 
tạo và là lý tưởng của đời sống tự tác chủ. 


Đức Phật, trên cương vị một con người, đã dạy con người 
làm thế nào đề trở thành con người toàn vẹn. Nguyên lý chủ 
yếu của tự tạo là sự phát triển dần dần của tri thức và trí tuệ, 
chủ đích là sự toàn mãn của nhân cách. Sự thể hiện của Lý 
tưởng - Sống thực là Phật quả. Nhưng không có sự giác ngộ 
khách quan nào ngoài Đắng Giác ngộ, không có tha ngã 
tuyệt đối. 

Học thuyết về Trung đạo khởi thủy có nghĩa là con đường 
giữa của hai thái cực lạc quan và bị quan. Địa vị chính giữa 
như vậy lại là thái cực thứ ba, không nghiêng theo bên 
đường này hay bên đường kia. Chắc chắn, vì đức Phật bắt 
đâu băng con đường giữa này coi như là một bước tiên duy 
nhất cao hơn những cực đoan thông thường kia. Tuy nhiên, 
từng cấp hướng thượng của nắc thang biện chứng sẽ nâng 
dần chúng ta lên cao mãi cho đến lúc đạt tới giai đoạn loại 
hẫn thiên kiến của phản đề về hữu và vô, và siêu việt chúng 
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bằng một tổng đề duy tâm luận. Trung đạo có cũng ý vị như 
là Chân Lý Tôi thượng. 


Phần trên đây chủ yếu nói về những vấn đề siêu hình và 
trực quán của tư tưởng Phật giáo. Bây giờ, chúng ta bàn đến 
những vấn đề biện chứng. Phương pháp luận chứng của 
Long Thọ (Nägãrjuna) được đặc biệt chú ý ở đây. Y theo 
đường lối của Phật, Long Thọ bắt đầu từ chỗ định giá chân 
lý thông tục hay thế tục và gọi đó là “tục đế” (samwrdi- 
saya). Rồi ngài đề xướng lên song song đó chân lý cao cả 
nhất, đệ nhất nghĩa đề (parama-artha-satya) mà không cần 
phủ định tục đề. “Đệ nhất nghĩa” không có nghĩa là chân lý 
cao cả nhất ở khởi điểm, mà chỉ là cao cả nhất bất cứ lúc 
nào. Thật ra, nó chỉ là một sự thật cao hơn, như được chỉ rõ 
trong chữ “xuất thế gian” (/okowara). Theo tuần tự, thế giới 
thông tục sẽ vươn tới sự thực cao hơn đã được đặt ra từ 
trước, và đến đây sự thực này trở thành chân lý thông tục. 
Song song đó, ngài Long Thọ (Nägärjuna) đề ra một sự 
thực còn cao hơn nữa, và rồi cũng theo tuần tự, sự thực này 
sẽ trở thành chân lý thông tục. Như thế, chuẩn đích của tục 
để sẽ được nâng lên cao mãi cho tới lúc nó nghiễm nhiên 
vươn tới Đệ nhất nghĩa để, mà theo cách ngữ Tây phương 
người ta có thể coi như là Tuyệt đối thể, cũng không phải là 
cái Một, bởi vì ai cũng có thê đạt tới giai đoạn tự do toàn 
vẹn đó. 


Đệ nhất nghĩa đế mà Long Thọ đã thành lập bằng phương 
pháp biện chứng và bằng đường lối tích cực không cần sử 
dụng đến bất cứ phương pháp nào có tính cách phản đề và 
tiêu cực như thủ thuật của Hegel. Thêm vào sáu nguyên lý 
căn bản của tư tưởng Phật giáo mà tôi đã mô tả ở chương 
III (phần D, ở đây có thê thêm vào đó “Nguyên lý Thâm 
định Tục đế” này, đây là thái độ chính Phật đã thể hiện suốt 
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trong thời gian hóa đạo của Ngài chứ không phải là đặc 
sáng của Long Thọ. Phương pháp triệt để tiêu cực cũng 
được Long Thọ sử dụng trong Bát Bất lừng danh của ngài. 
Theo đó thì tất cả mọi giai đoạn của sinh hóa hay của các 
điều kiện thọ sinh đều bị phủ định. “Bất sinh, bất diệt; bất 
thường, bất đoạn; bất nhất, bất đị; bất lai, bắt khứ” là những 
tiêu thức phủ định trong bốn cặp và tám về. Nếu có những 
quan điểm hay kiến chấp nào đó vừa diễn ra là ngài bác 
khước chúng tức khắc. Kết quả kỳ cùng trong lối phủ định 
của Long Thọ là cái Không. Đó không phải là cái trống 
không thực thụ; kỳ thực đó là trạng thái văng bặt các điều 
riêng biệt của thế giới thọ sinh. 

Nhân đây, chúng ta không nên bỏ qua phương pháp quan 
trọng của Long Thọ khi khai thị chân lý từ tất cả các quan 
điểm có thê có. Phương pháp này được gọi là “phân biệt tứ 
cú”, như tôi đã đề cập đến ở Chương IV (Phần II: 1. khẳng 
định (hữu); 2. phủ định (vô); 3. vừa khẳng định vừa phủ 
định (vừa hữu vừa vô); 4. không phải khăng định không 
phủ định (phi hữu phi vô). Bồn trường hợp đó được coi như 
là tất cả các quan điểm khả hữu mà chúng ta có thể phát 
biểu. Tất cả các nhóm trí thức trong n đức Phật không 
thỏa mãn với câu trả lời đơn giản là “có” hay “không”, bởi 
vì hầu hết mỗi đối thủ của Ngài đều sử dụng quan điểm tử 
giác này, và Phật sử dụng nó cần thận khi bác khước bất cứ 
chủ đề nào của các đối thủ của Ngài. Chẵng hạn, khi hỏi về 
Nguyên nhân Tối sơ: 1. Được tạo ra do chính nó? 2. Hay 
được tạo ra bởi một cái khác? 3. Hay được tạo ra do cả hai? 
4. Hay không được tạo ra bởi cả hai? Cũng vậy, nếu chủ đề 
là thể tính: quan điểm trước hết là khẳng định nó (hữu); kế 
đến là phủ nhận nó (vô); thứ ba sẽ tùy trường hợp khẳng 
định hai quan điểm trên đây, như trong trường hợp phái duy 
tâm luận của Phật giáo (khẳng định nội giới nhưng phủ 
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nhận ngoại cảnh). Tuy nhiên, quan điểm thứ tư sẽ phủ định 
cả hữu lẫn vô. Sự áp dụng phương pháp này cho bắt cứ lối 
bài bác nào sẽ triệt tiêu tất cả mọi khả hữu tính của một vấn 
đề được lập luận. Theo tôi, có thê gọi đây là “Nguyên tắc 
Hiễn chính”, và có thể thêm vào các Nguyên lý căn bản của 
tư tưởng Phật giáo đã được đề cập ở trên. 

Ở đây tôi sẽ không thảo luận chi tiết về luận lý học Phật 
giáo của Long Thọ (NÑ ägãrJuna), Thế Thân (Vasubhadu), và 
Trần Na (Dignaga), vậy xin đọc tác phẩm tuyệt hảo của 
Stcherbtsky: Luận lý học Phật giáo (Buddhist Logic). Ở đây 
chỉ cần nói rằng luận lý học Phật giáo không phải là một 
nên luận lý hình thức của tư tưởng, mà kỳ thực đó là một 
nên luận lý cho bác nạn hay tranh biện, nhấn mạnh ở chỗ 
truy cứu về nguyên nhân, các quan hệ và khả hữu tính, và 
đo đó nó là một nghệ thuật lập luận hay bài bác. Môn học 
về nguyên nhân (nhân minh học, jeíu-vidyã) là danh từ 
được dành cho luận lý học Phật giáo; chính đức Phật đôi 
khi cũng được gọi “phân biệt giả” (vibha/ya-vadin), nghĩa 
là nhà luận lý. 

Mục đích của Phật là thiết lập Vương quốc của Chính pháp. 
Căn cơ của một Vương quốc như thế, khi vị chủ tế của nó 
có tước hiệu là “Chuyên luân vương” (Cakravariin), được 
thiết định bằng cách phóng một bánh xe vào không gian. 
Kim luân, bánh xe băng vàng, được phóng lên như thế, 
xoay vòng giữa hư không, trong bảy ngày sẽ trở lui về vị trí 
nguyên thủy. Đường vòng được vẽ ra do sự vận chuyên của 
bánh xe trong bảy ngày đó sẽ xác định phạm vi của Vương 
quốc do vị chủ tê đó ngự trị. 


“Chuyên pháp luân” (Dharma-cakra-pravartana) thực tế 
thường có nghĩa là “tuyên thuyêt Lý tưởng của Phật” hay 
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“thể hiện Lý tưởng của Phật trong thế gian”, nghĩa là “kiến 
lập Vương quôc của Chính pháp.” 


Lý tưởng của Phật, tức Chính pháp mà Ngài đã tiếp thọ, sẽ 
khó mà hiểu cho thấu nếu không nhắc tới nguyên lý của 
Brahman, nguyên lý phổ quát, theo các kinh Upanishad, là 
“saccidanadam”, tức hữu (sai), tư (ci) và hỉ (anandam). 
Vậy thì, Brahman, Nguyên nhân Tối sơ, những cái đó sẽ là 
“Tự hữu”, “Biến tri”, và “Chân lạc”. 


Nguyên lý thời danh của Phật giáo có ba: 


1. Nhất thiết pháp vô ngã (sarvadharma-anatmai4), 
không có bản thê thường trụ. 


2. Nhất thiết hành vô thường _(Sarva-sauskara- 
aniyai), mọi yêu tô có do tạo tác đêu không thường, 
không có kỳ gian thường hăng. 


3. Nhất thiết khô (sarva-duhkha), không có chân hạnh 
phúc. 


Đôi khi còn thêm vào đó một nguyên lý nữa: Niết-bàn tịnh 
lạc (Nữvãna sukham), Niết bàn là Chân hạnh phúc. Chúng 
thường được gọi là “Ba pháp ấn”, hay “Bốn pháp ân”, phân 
biệt Phật giáo với các học phái khác, LÝ thuyết thứ nhất của 
Phật nói không có bản ngã thường trụ, đối lập với thuyết 
của Bà-la-môn giáo về thuyết “thê thường hằng” (sz/), và 
chống lại bất tử tính của cá thể linh hồn và hiện hữu của 
linh hồn hay thần hồn vũ trụ hoặc Sáng thế chủ (Maha- 
đtman, Đại ngã). Đó là thuyết về “không bản chất chân 
thực”. Phủ nhận một sinh thể bắt tử là phủ nhận bất tử tính. 
Thuyết thứ hai của Phật nói rằng hết thảy mọi loài và mọi 
vật đều vô thường, thuyết đó được hướng tới điểm này. Tất 
cả hiện hữu đều thoáng chốc và giả tạm. Không có gì giữ 
nguyên dạng trong hai khoảnh khắc kế tiếp nhau. Sự sống 
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là dòng biến chuyền bất tuyệt, tức làn sóng của đời sống. 
Các làn sóng trôi chảy liền có thể tạo ta một giả tượng 
thường hằng nhưng đó chỉ là ảo giác. Đây là thuyết “không 
có kỳ gian”. 

Vì thế giới không có bản thể thường trụ và không có 
thường hằng tồn tục, chúng ta sẽ không có cái hoan lạc nào 
trong thế gian này. Phải chấp nhận đau khổ như là đau khô, 
không tự đánh lừa bằng cái hạnh phúc giả tạo; đừng có lạc 
quan bởi vì tất cả chung cuộc trong đau khổ; cũng đừng cố 
chạy trốn nó bởi vì không có chỗ trốn rốt ráo nào cả. Phải 
đối diện với nó bằng tất cả sự đũng cảm và nhẫn nại, và 
vượt qua nó. Đây là thuyết “không có chân hạnh phúc”, đối 
nghịch thăng với thuyết chân hạnh phúc của Bà-la-môn 
giáo. 

Về thuyết “tư” hay “trí” (c) của Bà-la-môn giáo — về sau 
thuyết này được qui kết thành trí đạo (jñãnakãnda) của 
Upanishad, Phật đề ra thuyết vô minh (avi4yZ), tức “ý chí 
sinh tồn mù quáng”, làm căn nhân cho mười hai Nhân 
duyên. Con đường diệt trừ vô minh là nền tôn giáo về Tự 
tác Tự thọ của Ngài, căn cứ trên tri thức trí tuệ. Sự thành 
tựu viên mãn của nhân cách, tức Giác ngộ viên mãn 
(Bodi). 

Theo đó, trước hết Phật giảng về kiến đạo (daräsana- 
mãrga). Bốn Thánh đề về khổ, về diệt tận của khổ, mười 
hai Nhân duyên và nguyên tắc không quyết định tính của 
mọi loài mọi vật, cho thấy quan điểm của Ngài về sự sống. 
Bản tính không quyết định của nhân loại được xác định bởi 
Tự tác Tự Thọ. Kế đó Ngài giảng con đường tự tu dưỡng, 
tu đạo (bhavänamaärga). Ở đây Ngài đào luyện các đệ tử 
hoặc bằng lập luận biện chứng hay bằng tư duy trực giác để 
phát khởi tri thức và tuệ giác của họ. Theo thời gian, các 
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tông phái Phật giáo đã phát triển các phương pháp thành 
tựu giác ngộ của riêng họ. Phủ định duy lý luận của Long 
Thọ (Nägãrjuna) và thuần túy trực giác của Bồ-đề-đạt-ma 
(Bodhidharma) là những điển hình nhất cho sự phát triển. 
Kết quả của tự tu dưỡng đó do các phương pháp này, các 
nguyên lý Tương tức, Chân như, và Viên dung, như đã mô 
tả ở Chương III (phần I), được thành lập. Cuối cùng, đối 
với Vô học đạo, có nguyên lý Niết bàn, tức tự do toàn mãn, 
chỗ thành tựu trạng thái bất định vô phân biệt. Đây là sự thể 
hiện Lý tưởng-Sống trong Phật giáo. 
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abhãya Sự văng mặt, sự không hiện hữu. Hán #t vô, ft 


vô hữu, 4È vô tính, ft) vô vật, 4#? vô thể, JEZ phi 
hữu. 

abhi Ngay trên, gần, hướng về, nói về, liên quan đến. Hán: 
Jn[E¿ a-ti, #EH[: vô tỷ, #{ đối. 

Abhidhammattha-sangaha (Päli) Tên sách. Việt, Thích 
Minh Châu dịch: /$)*&#E5#đf Thắng pháp tập yếu luận. 
Abhidharma Siêu hình học Phật giáo. Hán: #J‡Ƒ đối pháp, 
l#)Z thắng pháp, J2J‡* hướng pháp, # Luận. Phiên âm [ñƒ 
E#2JE a-tì-đạt-ma, [hị E#$š a-ti-đàm, F#$š tì-đàm. 
Abhidharmakosa Tên sách; tên tông phái Phật giáo. Hán: 
#J)Smã Đối pháp tạng, #†k{B⁄% Đối pháp câu xá. 
Abhidharmika Tên tông phái Phật giáo. Hán: [HjE2ŠŠ^2E A- 
tì-đàm tông. 

abhimukhĩ Đối mặt, hiện tiền. Hán |“J hướng, #† đối, #JIáj 
đối hướng, Ï hiện tiền. 

abhiseka Sự vậy nước, sự tây rửa; lễ tức vị. Hán: ÿ#ŸÄ 
dục, 3# Ƒ§ quán đỉnh; “Z{ứ thụ vị, ÝllÄ thụ chức. 
acala Không chuyên động. Hán “Fjj bất động, Í 
động, JE#J phi động, 4*##§J bất biến động, ftfflữi 
sở khuynh động. l 

qdarSanajñana Trí tuệ viên mãn chiêu sáng như gương sOI. 
Hán HHØ2#! minh kính trí, (KPR)82®! (đại viên) kính 
(cảnh) trí. 
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adhi-cifa Tăng thượng tâm, một trong tam học. Hán: ? 














tế 
- 














/Ù tăng thượng tâm, ‡‡ [-Eƒ tăng thượng ý. 
Adhidharma-hridaya Một tác phẩm của học thuyết A-tì- 


` 


đàm. Hán: [H[ E8 S;ùš 


























A-ti-đàm tâm luận. 


adhikarana$ãmatha Đình chỉ, dứt trừ các tranh chấp. Hán: 











ỳ#? diệt tránh. 





adhipatiprafyaya Điều kiện chi phối; điều kiện gián tiếp 
ảnh hưởng. Hán #3j_ [-ƒ£ tăng thượng duyên. 
adhi-prajñã Một trong tam học. Hán: j3 [-SŠ tăng thượng 

















tuệ. 
































adhi-ýla Một trong tam học. Hán: H'j [7# tăng thượng 


giới, 7#, thanh tịnh giới. 


























adhigthãna Nơi, chỗ ở; sức mạnh, sức hộ trì. Hán: {&ÿ# y 
xứ;jJliEfÊ gia hộ, JJIf?7) gia trì lực, ##‡ÿ nhiếp trì. 

adravya Vật không thật, vật không có giá trị. 

ãgưma Kiên thức, truyện thông, giáo pháp. Hán: ZK lai; Zj| 
nứt trì thức; Ÿƒ giáo, HHế1 lý giáo, SE#/ thánh giáo, Ÿ1⁄}E 














giáo pháp, S#E† thánh ngôn. 


Agama Kinh điền 4- hàm. Hản: 


























#H#/ thánh giáo. Phiên âm 








J'[⁄2; a-hàm, Jn[Zz## a-cấp-ma, J"[{J[JJ# a-già-ma. 
Ajãtasatru Tên vua. Hán:ZE*:?§ VỊ Sinh Oán. Phiên âm: 





In[BjTE: A-xà-thê. 











ãkãýa Bầu trời, khoảng không. Hán: J hư, Z5 không, J 
hư không, j2 thái hư không, Z⁄7 không giới. 


# # 


Hš 


























m3 











Akãsãnantyäyatanam Khoảng không vô tận. Hán: Z3 





























lí 2E jš vô biên hư không xứ. 


























Jj# không vô biên xứ, Z##t#3Z À_ không vô biên nhập, #t3Z 























akhyaii Không có tên gọi. Hán #tZ; vô danh. 
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kiñcanyãyatanam_ Nơi không có gì tồn tại. Hán: fttf7Ei 
bã. vô sở hữu xứ. 

aku$ala-mahãbhimika Bắt thiện, pháp bất thiện căn bản, 
phô quát. Hán: Xˆ*#$Ä3* đại bât thiện địa pháp. 
alaksana Không có đặc tính, yếu tính. Hán: jE‡H phi 
tướng, ft‡H vô tướng. 

ãlambana-pratyaya Đối tượng hay môi trường cho thức 
xuât hiện. Hán: Ƒlƒ#£Í£ sở duyên duyên. 

Alaya-vjñana Thức A-lại-da. Hán: $3 tàng thức, tlãã 
chân thức. 
amala vjjñãna Thức vô câu. Hán: }#äÄ#Ÿ tịnh thức, #ttlŸ 
vô cấu thức, ff£JƑ;3⁄š ly cấu thức. 
Amifa Không thê lường. Hán: #t 
hữu lượng, #tt# vô cực, #3: vô tận. 
Amtabha Danh hiệu Phật. Hán: Ít 
Amitayur-dhyana sữữra Tên kinh. Hán fjjƒ#f£ 
vô lượng thọ kinh. 
Amifayus Danh hiệu Phật. Hán: #t£Zƒ Vô Lượng Thọ. 
Phiên âm: jnj7j§ƒE A-di-đà. 
Amoghavajra Tên người. Hán 4SZ⁄JÈ7}<>ffl[ Bất Không 
Thành Tựu Kim Cương. 

anãrya Không phải người A-rien; không phải Thánh. Hán: 
3ESE phi thánh 3E #'ˆ“# phi hiên thiện giả. 

anãttman Không có cái tôi thực. Hán: ##fÈ vô ngã, 3E{È 
phi ngã, #t£4È vô hữu ngã. 

anifya Không thường xuyên, không thướng hằng. Hán: ft 
ý vô thường, 3E? phi thường. 

aniyafa Không định rõ, không xác định. Hán: 2E bất 
định, E+⁄#ZE bất quyết định. 
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vô lượng, ‡ IƑ 



















































































3 Vô Lượng Quang. 
HN Quán 
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gniydfa-bhimika Bậc chưa được xác định; địa vị bất định. 
Hán: SZEÖb bất định địa, 4X2EU)Z bất định địa pháp. 

aụu Nguyên tử, vật cực nhỏ. Hán: ft cực vị, 15 vì 
trần. 

anumñãna Sự suy diễn, sự suy luận. Hán: ƑE tỉ, ƑEZil tỉ tri, 
LH: tỉ lượng, l tùy lượng. 

Anurudha Tên người. Hán: ### Vô Diệt, ñ|[[Ƒƒ Như Ý. 
Phiên âm: [n[#£# A-na-luật, "J2 A-nậu-lâu-đà. 
aprãmãpadhyãna Thiền với đối tượng vô hạn. Hán: ft 
lïf vô lượng thiền. 

apräpfavya-šnyatä Cái không tuyệt đối, cái không không 
thê nắm bắt. Hán: ##:7ZZ# tất cánh không, f‡fff£#Z# vô sở 
đắc không. . 

aprapfi Năng lực phân ly vật thê với chủ hữu, sự không đạt 
đến, không chứng đắc. Hán 4*ƒ# bất đắc, zE{8: vị đắc, 3Efl 
phi đắc, 4tt{B: vô đắc. 

apräpfiftva Sự không có cái nắm bắt. Hán: Í#ttfƒ‡B: vô sở 
đắc. 

qprafisainkhya-nrodha Sự diệt tận do không còn các 
duyên. Hán: 3EƒZ£}# phi duyên diệt, JE‡5# phi trạch diệt. 
apratisthita-nirvana Niết bàn không còn chỗ ràng buộc nào 
nữa, không trụ bất cứ đâu. Hán: ƒ#t‡Ê:J#}!13# vô trụ xứ niết 
bản. 

Arahaf Hán: hj§#}Z A-la-hán. 

arcigmafi Tư duy như ánh lửa; địa thứ ba của Bồ-tát. Hán 
1 E=_ 
ariipyadhatu Cảnh vực không có hình thể, phi vật thẻ, 
không sắc tướng. Hán: #ttÉ J† vô sắc giới. 
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TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


tự 
H8 





E Thánh, SE 
= Hiền Thánh 














ãrya Bậc Thánh; người cao quí. Hán: tf quí 
:š. Thánh giả, }5E Diệu Thánh, Ÿ$5E 
Thiện. 

arya-dharma Pháp của bậc Thánh. Hán: SE} Thánh pháp, 
š#}⁄; Hiền Thánh pháp. 

































































arya phala Quả vị của bậc Thánh. Hán: S#S$E: Thánh quả. 
nrya sanñgha Cộng đồng các bậc Thánh. Hán: 53Z# Thánh 
chúng, 5SE{#† Thánh tăng. 

ãrya-asfängika-marga Thánh đạo tám chỉ. Hán: /\IEŸl 
Bát Chính Đạo. 

arya-pudgala Người cao qui, bậc Thánh. Hán: 5E À_ Thánh 
nhân. 

aryd-vinaya GIới luật của bậc Thánh, được Thánh tán thán. 
Hán: S## Thánh luật. 

qŠaiksa-marga Giai đoạn thứ ba trong quá trình tu chứng, 
không còn phải tu học nữa. Hán ƒ#ttE#3šï 
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#I.EEE vô học đạo. 
gsarmmskrfa Cái không bị tạo tác, không lệ thuộc điều kiện. 
Hán: #‡Ƒ? vô vị. 

asainskrta-dharma Hán: ftFF33ZE vô vì pháp. 

ãsana Chỗ ngồi. Hán: J2 tọa, JKJ⁄2 sàng tọa, Jj£E1 tọa cụ. 
Asanga Tên người. Hán:fft22 Vô Trước. 

Asoka Tên vua. Hán: #£#- Vô Ưu. Phiên âm: [Hƒ#f A-dục, 
ñr[4ƒJi A-nộ-gìà. 
Agfa-grantha Tên sách. Hán - IS Bát kiên độ luận. 
aýñnya Trạng thái không rỗng không. Hán: 3EZE 
không, 4SZE bất không. 

asvabhãva Trạng thái không có tự tính, không có yếu tính 


tự hữu. Hán: #£‡£ vô tính, #£ƑIE vô tự tính, J3EE1‡# phi 
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tự tính, ##Ƒ1J‡ ly tự tính; #tt#* vô thể, #‡#?##‡ïI vô thực 
thê tướng. 
Asvaghoga Tên người. Hán R$Hồ Mã Minh. 

ãtman Tự ngã. Hán: #š ngã, #ÿŠ thần thức. 
atyanta-ýänyarã Cái không siêu việt, tuyệt đối rỗng không. 
Hán: SÉzZE tât cánh không. 

Avafarmnsaka Tên kinh. Hán: #š lữ 
avidya Hán: Jã# sĩ, ft vô minh. 

avjjñaptfi Sự không hiển thị cho thấy. Hán: #‡{E vô tác,f#ft 
# vô giáo, ftZ§ vô biểu, 4tt2&Z§ vô biểu thị. 
avjjñapti-karma Nghiệp không hiển lộ. Hán: #tt7 
biểu nghiệp. 

avjjñapti-räpa Sắc không hiển lộ. Hán: #ttZ&É¿ vô biêu sắc. 
avikalpa-vjñana Trí không vọng tưởng, trí không phân 
biệt. Hán: 4tt2}7IJ#f' vô phân biệt trí. 

Ayodhyã Tên thành. Hán: 4SnJf# Bất khả chiến. Phiên âm: 
l:j##nšj A-du-xà. 

bala Sức mạnh, thê lực. Hán :7) lực. 

bhava Giai đoạn hình thành sinh thể, tồn tại. Hán: 4 hữu. 
bhãyana-marga Giai đoạn tu dưỡng, tu tâp. Hán: {fÌši tu 
đạo. 

Bhaãvaviveka Tên một luận sư của học phái Trung quán. 
Hán: †#‡ Thanh Biện. 

bija-akgara Âm vận, tự mẫu, như là biểu tượng của thực 
tại. Hán: ‡ñ-ƒ-5” chủng tử tự. 

Bimbisara Tên vua nước Ma-kiệt-đà. Hán ZZJƒ$ Ảnh 
Thắng, 7#Ï#-E Ảnh Thắng Vương, #⁄⁄4'E Ảnh Kiên 
Vương. Phiên âm #ÿ{3#%⁄2‡# Tần-bà-sa-la, #fiF#%⁄2## Tần- 
tì-sa-la. 
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VI 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 





Boddhisaffva-yäna Bồ-tát thừa. Hán '#£gš% Bồ-tát thừa. 
bodhi Trí năng, sự tĩnh giác; trí tuệ viên mãn. Hán Ÿ giác, 
}šï đạo. 

Bodhidharma Tên sơ tổ của thiền tông Trung Hoa. Phiên 
âm 2‡#£J£ Bô-đê-đạt-ma. 

Bodhisata Bồ-tát; người đã khai ngộ, người đã tiến bộ; 
chúng sinh hướng đến giác ngộ. Hán Blj-[: khai sĩ, Z-[: đại 
Sĩ. 
Bodhisena Tên người. Phiên âm £‡#{iIjÿ Bồ-đề-tiên-na. 
Brahmäa-jala Sữra Tên kinh. Hán #RfÑdjfSÃ: Phạm võng 
kinh. 

Brahman Nguyên nhân tối sơ; Thần Sáng tạo. Hán E#? 
chân tịnh, #J)‡# diệu tịnh, ÿŠ# thanh tịnh, ‡#šÿ# tịnh khiết, 
ïã?# thanh khiết, ¿3# tịch khiết. Âm: Phạm (thiên) #Ẽ. 
Buddhabhadra Tên người. Hán ####‡ Giác Hiền. 
Buddhapalifa Tên người; luận sư Trung quán. Hán fRễ 
Phật Hộ. 

Buddhasanfa Tên người. Hán: Z?7E Giác Định. Phiên âm 
IibE8#ý Phật-đà-phiến-đa. 

Buddha-smrfi Sự niệm Phật. Hán: 23;ÿ niệm Phật, f3: 
Phật niệm. 
Buddhasvabhãava Tự tính Phật. Hán: 5E 
Buddhafã Hán: fJ? Phật tính. 
Buddhayana Phật thừa, thừa chân thật. Hán: f?Z£ˆ Phật 
thừa, IE2###5 chính đẳng giác thừa. 

caifasika Hán: ,Ù›R73Eš tâm sở pháp. 

Cakravartin Hán: ##ffq-Tˆ Chuyên luân vương, ##l~—Ƒ 
Chuyên luân thánh vương. 
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⁄E Phật tự tính. 
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Candrakirri Tên người; luận sư Trung quán. Hán | f# 
Nguyệt Xứng. 

catvari ñrya-safyäni Bỗn thánh đề. Hán pt/zbšiÿ? Tứ diệu đế. 
cefanä Hán:}§ tư (tâm sở), HE? cô ý. 

ciứa Hán ;ù tâm. 

citta-sainprayukfa Tâm tương ưng. Hán ‡BÏÊ/Ù\ tương ưng 
tâm. 

citta-samprayukta samskãra Hán ;Ù‡}RÏfÊ7T tâm tương ưng 
hành. 

ciffa-viprayukfa Tâm không tương ưng, không thuộc sắc 
cũng không thuộc tâm. Hán .›†*‡Rƒf## tâm bất tương ưng. 
ciffa-viprayukfasaimskãra Hán: .)xSJEfffƒT tâm bất tương 
ưng hành. 

darSana Sự thấy; quan điểm. Hán: u quán, hủ, HÍ, kiến, ng 
kiến chiếu. 

darýana-bhãäga Hán: bl2} kiến phần. 

daršana-marga Hán: 3Š kiến đạo. 

Da§abhũmi-sũtra Tên kinh. Hán -Ƒ-b# Thập địa kinh. 
Dhammapada Tên kinh. Hán ÿŠJ Pháp cú. 

dhãrapa Trì giữ, chế ngự. Hán ZZ#‡ÿ thọ trì, #@Êÿ tổng trì, 
#1? hộ trì, #ñ‡# nhiếp trì. 

dhãrapï Chú, chân ngôn. Hán: ƒ#&£ÿ tổng trì, #&f?U tổng 
trì chú; đà-la-n1. 

dharmma Hán ‡Z pháp, 135 chính pháp, Ÿ⁄‡* giáo pháp. 
dharmacakra Bánh xe chính pháp. Hán ÿ⁄'# pháp luân, 1E 
}*kấn chính pháp luân. 

dharma-cakra-pravartana Quay bánh xe pháp, thể hiện lý 
tưởng của Phật. Hán ##}*fậ chuyên pháp luân, ii} 
chuyên diệu pháp luân. 
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dharmadhãfu Các yêu tô của pháp. Hán 3E; pháp giới. 
dhartmadhñtu-samapatfi Hán :ÿŠS72E pháp giới định. 
Dharmagupfa Tên người. Hán: ÿŠ2 Pháp Hộ; šZJf#{#ZZ 
Đạt-ma-cấp-đa. 

dharmaguptiya Luật Đàm-vô-đức, luật Tứ phần. Hán: J1Z} 
£k tứ phần luật. 

Dharmäkãra Danh hiệu của Bồ-tát. Hán 3Zj#*£W# Pháp 
Tạng Bồ-tát. , : 

dharmakaya Nguyên lý tôi hậu từ quan điêm nhân cách. 
Hán }*-# pháp thân. 

Dharmakimfi Tên người; nhà luận lý học Phật giáo. Hán ‡*⁄ 
#R# Pháp Xứng. 
dharma-lakgana Yêu tính, đặc tính của pháp. Hán: }E[ 
pháp tướng. 

dharma-mapdala Hán: );SZY## pháp mạn đồ la. 
dharmamegha Pháp như mây; địa thứ mười của Bồ-tát. 
Hán: }*5E pháp vân. 

Dharmaraksa Tên người. Hán ‡šSfÊ Pháp Hộ. 
Dharma-smrfi Sự niệm pháp. Hán: ‡š2: pháp niệm. 
dharma-sĩnyafã Tính bất thực, rỗng không của vạn pháp. 
Hán: ‡*⁄Z# pháp không. 

dharma-svabhãva Yêu, tính, tự thê của pháp. Hán:‡*£ F11” 
pháp tự tính. 

dharmafä Hán: ‡Š†Ƒ pháp tính. 

dharmatathafä Chân như, như tính, của vạn pháp. Hán: ÿš 
EíZIi pháp chân như. 

Dharmafratfa Tên người. Hán dịch ÿEš Pháp Cứu; 
II Đạt-ma-đa-la. 
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Dharmoffara Tên người. Hán 3ZjJƒ# Pháp Thắng, ‡# [- Pháp 
Thượng. 

dhr: dhãrati Giữ, mang, duy trì. Hán: *Z‡ƒ thọ trì, Z&f‡ 
phụng trì, ÿ⁄\ chấp, ~Ƒ#Š thủ hộ. 
dhyãna Hán: ïlŸ thiền, f7 thiền-na JEf tư duy, #fJj 
nh lự. 

Dignaga Tên người; luận sư Duy thức, và luận lý học Phật 
giáo. Hán: Trần Na. 

Dingnaga Như trên. 

Diyãkara Tên người. Hán ƑÏlf#{'. Nhật Chiếu, [|3 Nhật 
Quang. 
Diaimprajñã Tên người. Hán: ‡#Sš#; Đề Vân Bát Nhã. 
dravya Cái có thực, thực thể, vật thể. Hán: ?J vật, EE sự, 
bồn, Ä#F bản sự,Hj ff tài hóa, R7) tài vật. 

duhkha Hán: khổ. 

durangama Giai đoạn đã đi xa, vượt qua sinh tử; địa thứ 7 
của Bồ-tát. Hán: ỳ§ƒƒHb viễn hành địa. 

Dvädasa-dvära Tên sách, của Long Thọ. Hán -Ƒ-—Ƒifq 
Thập nhị môn luận. 

eka-safya Chân lý tuyệt đối. Hán —-ãï# nhất đề. 

Ekayãna Hán —-3£ nhất thừa. 
GŒGapda-vyuha Tên kinh. Hán XJjJ{f3E BS À bkJtủh 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp 
Giới Phâm. 

Œandhara Tên một địa phương ở Ấn Độ. Hán: Kiện-đà-]a. 
GŒGarbhakosa Hán: Ï[Ê7EÄ7#, Thai tạng giới. 

Œarbhakukgi Như trên. 

Ghoga Âm thanh, tiếng vang. Hán: 7ƒ âm, ## thanh, #?## 
âm thanh, ®Z hưởng, 7ƒ“ âm hưởng, #?†7 diệu âm. 




























































































































































































































































































HU 



















































































TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 





gofra Loài, chủng tính. Hán: #fJÈ chủng tính, ##J#Z, chủng 
tộc. 

Harivarman Tên người, luận sư Thành thật luận. Hán "S1 
#ŸJ# Ha-lê-bạt-ma. 

he£íu# Nguyên nhân. Hán: [A| nhân. 

hefupratyaya Điều kiện là nguyên nhân chủ yếu; duyên là 
nhân. Hán: |Z]#£ nhân duyên. 

hefu-vidya Khoa luận lý Phật giáo. Hán: [X|H] nhân minh. 
Hinayãna Phật giáo tiêu thừa. Hán: ⁄j`3E tiểu thừa 

Hơma Một trong bốn cách tế tự thời Vệ đà. Hán: hộ-ma ## 
##, Jz¿J thiêu thí. 
icchantika Hạng người không thể thành Phật. Hán: —-f£‡t 
Nhất-xiên-đề. 

Jain Kỳ na giáo. 

jpwifndriya Năng lực duy trì tuổi thọ. Hán: #3 mạng căn. 
Jñãnagupfa Tên người. Hán: fš 7$: Đức Chí. Phiên âm lá] 
B2 Xà-na-quật-đa. 

jiãnakanda Thuyết trí đạo của Upanihad. Hán: #[|ÈÍ trí 
đạo. 

Jñãnaprasthana Tên sách. Hán: #Š$ “it Phát trí luận, J\ 
tlÈEifù Bát kiên độ luận. 

kalpa Nghi thức tế tự của Mật giáo. Hán: E§ŸjJ\ nghi quỹ, § 
1:Öf tế pháp sự, 7ã phương tiện. 

Kapilavasíu Tên nước, thành bang; quê hương của Phật. 
Hán: IIEEš#E 4# Ca-tì-la-vệ. 

kãrapa-hefu Một trong sáu nhân; yêu tố đưa đến một hậu 
quả, nguyên nhân tác thành. Hán:{E|4] tác nhân, ñÉ{F | 
năng tác nhân, | tùy tạo nhân. 
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karma Hành động. Hán: ŠŠ nghiệp, {ƑF tác, 7ƒ hành, {ƑEŠÉ 
tác nghiệp, ?J 3£ hành nghiệp. 
karma-ñcarya Vị thầy tụng đọc. Hán ⁄3J#[ESj#l! yết ma 
a-xà-lê. 

karma-mandala Mạn đà la bằng hình ảnh điêu khắc. Hán 
X⁄;)ÊS3 2# yết ma mạn đồ la. 

Karmasthäana, kanumaffhaãna (Päl) Một trong các T 
pháp tư duy phân biệt, đề mục thiền quán. Hán: 3# 
nghiệp xứ. 

Kasmira Tên đất. Hán: j§j#Z Kê tân, 3IIj¿?fj##£ Ca-thấp-di- 
la. 

Katha-Vatthu (Päli) Tên sách. Hán ïfŠE£Ê Luận sự tập. 
Kñtyäyamiputfra Tên người. Phiên âm 3J4⁄†jjÉ-ƒ- Ca-đa- 
diễn-ni-tử. 

kãya Thân thể. Hán: +#Ý thân, {£ thê, Zÿ{£ thân thể, Äli khu, 
3g tụ, Z chúng. 

kleša-mahabhimika Các pháp bị nhiễm ô bởi tham dục. 
Hán: k/#|ếHb}E đại phiền não địa pháp. 
krtyãnusthãnajñãna Trí tuệ hoàn tất những gì cần làm. 
Hán: JÈff[{E“t thành sở tác trí. 

ksana-bhãnga Sự huỷ diệt trong từng sát-na.. Hán: š[|ƒZ 
sát na hoại, XI|JƒŠ# sát na diệt. 

kýãmti-pãramifã Sự viên mãn bảng đức tính bao dung, tu 
tập nhẫn nhục. Hán: Z##Z##Z#ZZZ nhẫn ba-la-mật-đa. 
Kumãrajpa Tên người. Hán: ?#SŠ Đồng Thọ. Phiên âm: 
I###{†- Cưu ma la thập. 

kusala-mahäbhimika Các pháp phô biến có tính thiện. 
Hán X3H}* đại thiện địa pháp. 
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laksana Đặc tướng. Hán fj tướng, §É‡H năng tướng, Z*“‡E 
bồn tướng, #+#R sắc tướng. 
lakgana-abhãva Sự phủ nhận thực thể của tướng. Hán: Ít 
‡H vô tướng, 3EÊï‡H phi hữu tướng. 

lakgana-bhäga Đối tượng bị thấy. Hán: ‡E2} tướng phần. 
lakgana-nihsvabhãva Tướng không có thực thể. Hán: #[lƒ#tt 
ƒE tướng vô tính. 

Laikävätara Tên kinh. Hán: #71jjiẤŠ Lăng-già kinh. 
laukika-safya Hán: {E'{S3 thê tục đề. 

lokalaksana-nityatã Hán: |E [B|‡R2#ƒ* thế gian tướng 
thường trụ. 

lokoffara Siêu việt thê gian. Hán: ƑH[H xuất thế, /I!|{H|Hj 
xuất thế gian, #É{ ly thé, j4/1[[f] siêu xuất thế gian. 
Lokoftaravada Một bộ phái Phật giáo. Hán: ấÈ/T'[H 
Thuyết xuất thế bộ. 

madhyamä pratipad Hán: r3 trung đạo. 

IMadhyamika Một bộ phái Phật giáo. Hán: rHẾƒÿƑE Trung 
quán phái. 

Mãdhyamika-sãastra Tên sách, của Long Thọ. Hán tHiƒầ 
Trung luận 

Madhyanfavibhanga Tên sách, thuộc Duy thức tông. Hán 
#†H# Biện trung biên LH3⁄Z27}JJlllf Trung biên phân biệt 
luận. 

mahãbhñmika Các tâm sở phô quát. Hán:Rh đại địa, 
gã đại xứ. 

Mahäkãáyapa Tên Hán: êX3, Đại Âm Quang, Jf#Ÿh[3JIIZ£: 
Ma-ha-ca-diếp. 
mahã-mapdala Một trong bốn loại mạn đà la. Hán: K&Z£ 
## đại mạn đồ la. 
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Mahäparinirvanpa-sữra Tên kinh. Hán Â#†Š33S Đại 
bát niết bàn kinh. 

Mahäprajiãaparamitä šãstra Tên sách. Hán jffq Đại 
trí độ luận. 
Mahãsanghika Tên bộ phái Phật giáo. Hán: KZ#lš Đại 
chúng bộ. 

IMMahatna , Mahä-atnman Hán: X3 Đại ngã. 
Mahäavairocana Danh hiệu đức Phật Đại Nhật. Hán X3 
4llj[ Đại Biến Chiếu Kim Cương. Phiên âm KƑFlj 
Đại tì-lô-g1á-na. 

Mahä-vairocana-gharbha-kosa Hán: Ã LÊ mš Đại nhật 
thai tạng. 
Mahavibhasa Tên sách. Hán: XƑF3⁄))ïft?` Đại tì bà sa 
luận. 

IMahäyãna Tông phái Phật giáo. Hán: 3E Đại thừa. 
Mahäyãna-samgraha Tên sách. Hán ##ƒ;k#Ej Nhiếp đại 
thừa luận. 
Mahiasaka Tên bộ phái Phật giáo. Hán: {Lỗ Hóa địa 
bộ. 

Maitreya Danh hiệu Phật. Hán #2 từ, 3#Ƒ€ từ thị; 1ÿ) Di 
Lặc. 

Maitreyasura Tên kinh. Hán: 7} F #:f$ Di-Lặc hạ sinh 
kinh. 

manas Hán ï ý. 

Mandala Hán: li T luân viên; mạn-đà-la S'## 
MañjuésrT Danh hiệu Bồ-tát. Hán:; ##‡#? Diệu Đức) 1?) &#Œ 
Diệu Cát Tường. Phiên âm: 4Z#£lil#i| Văn-thù-sư-]J. 
manơja Sự sinh từ ý, sự sinh từ tâm. Hán:#ZE ý sinh, 3Š 
ái. 
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XIV 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


manomaya Sự tác thành bởi tâm, bởi ý. Hán: Zf“E ý sinh, 
XU ý thành, /Ù:ffJjÈ tâm sở thành, #4“ tùy ý sở 








hóa sinh.. 
manovjñana Hán Z3 ý thức. 


manra Hán:jfj ngữ ngôn, ti ng 





























2#“. mật chú, FŠ #7 thần chú.. 








Mantrayana Hán: 243E Mật thừa. 





mãrga Con đường. Hán: ïl đạo, 3 














chính đạo. 
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ôn từ; E£Eƒ chân ngôn, 





Lm 











nH 








ìš thánh đạo, IF3f 


























moksa Sự giải thoát. Hán ft thoát, ft giải thoát, ft 


chân giải thoát. 


mũdra Hán:Fjl$#* ân quyết, SE 


B 


Nãgñbodhi Tên người. Hán:l 
Nagãnjuna Tên người. Hán 
Nagasena Tên người. Hán:J 














naihsargika Hán: JZjïJ]t ni-tát-kì; 





tư 
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= Lo 
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(¡ thủ ấn, F|I‡R ấn tướng. 
#ï Long Trí. 


ng Thọ. 


Er. Na-tiên tỳ kheo. 
†23E xả ti. 





E—T 























naihsargika-päyattika Hán: }#ïJJ(j/Ÿ†z¿ nï-tát-kì ba-dật- 


đề; ‡2Ef xả đọa. 
































NaivasamjRanasamjñayatanam Hán: 3ETR2JE3ETHj phi 








tưởng phi phi tưởng xứ, 3Eï 






































vô tưởng. 





nãmarmafra Hán: IÊÊ£[2, duy hữu danh, H2, duy danh, {H 

















⁄ đãn danh. 


d27Ð/ 


nãma-rũpa Hán: danh sắc. 




















nihsvabhãva Hán: #£“|ƑÈ vô tự tính, ft 











79V 





ly tự tính. 

















Nirmänakãya Hán: {Lÿ hóa than, biễn hóa than #⁄{E, 


nirodha safya Hán: )88ÿ diệt đề. 
nirodha-samapati Hán: #Zš:xZ diệt 








2JEIfIfEl phi hữu tưởng phi 


















































EE vô tính, #fƑ' ƑE 
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tận định. 


XV 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Nirwana Hán: †! 
tịch diệt. 
Nirvana sukham Niết bàn chân hạnh phúc. Hán: )i43#}?*4# 
Niết bản tịnh lạc. 

nirvãna-$ãntam Niết bàn vắng lặng. Hán: 34Š#7Zj#ƒ Niết 
bàn tịch tĩnh. 

nišprapañca. Hán #f?j§šïfq vô hý luận, JfÊIfÈzf Iy hý luận. 
niyrf†a-avyäkrfa Hán: [785 hữu phú vô ký. 
niyama Sự tiết chê,cchế ngự, ức chế. Hán: [Wffl[ nội chế, »: 
5E quyết định. 
niyafa Hán: 2E định, ÿRZE quyết định, ;;E tất định, ÿ:#f 
quyết ý. 

nyãyø Sự suy lý đúng. Hán: IFE chính lý, 5# thánh lý. 
pada Bước chân, dấu chân. Hán: 7? bộ, }# đạo, Rtj#j} túc 
tích. 
padma Hoa sen. Hán: 3ƒ liên hoa, 7R3*#£ xích liên hoa, 
#I3tE3#t hồng liên hoa. 

Pañcasikha Một danh hiệu của Bồ-tát Văn Thù. Hán 7[J 
Ngũ Đảnh. 

părajika Hán: 3Z‡#fÊPS(3E) ba-la-di tội. 

pararma-ap—ẻt Vật vô cùng nhỏ, nguyên tử. Hán: ft cực 
VI. 

parama-artha-satya, paramartha-safya Chân lý cao nhất, 
chân lý tuyệt đôi. Hán: ZŠ—-šš77 đệ nhât nghĩa đê, ƒ8ššãi 
thắng nghĩa đế, ff3# chân đế. 

Paramärtha Tên người. Hán: #{3ÿ Chân Đề. 

paramaãrtha sữmyafã Cái không cao nhất, tính không 
tuuyết đối. Hán: Jƒ83‡§7Z thắng nghĩa không, Zð—‡§ZZ đệ 
nhất nghĩa không. 














Ä# Niết-bàn; ÿ# diệt, ÿ#J# diệt độ, 4# 





















































































































































































































































XVI 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 
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paramartha-nihsvabhava Hán: ‡Š 
tính. 
pãramifä Bờ bên kia, đến bờ bên kia. Hán: 





























mật-đa, ƒ#FE bỉ ngạn, #lJ{#FE đáo bỉ ngạn, 


4ttE Thắng nghĩa vô 























ìW§E #24 ba-la- 
E# độ. 














parafanfra Dựa vào, dựa vào cái khác. Hán: {€{[Ù y tha, ‡ 


f7 y tha khởi. 
parafanfra-laksana Tướng lệ thuộc vào 
Hán: <{tHR y tha khởi tướng. 


























một pháp khác. 

















parikalpifa Hán: 2}JjJ|fff{E phân biệt sở tác, 3ï†ffr§⁄ biến 


kế sở chấp. 

parikalpitalaksana Hán 2}7J]J‡R phân biệt 
‡R biến kế sở chấp tướng. 

pariiirvana Sự tịch diệt viên mãn. Hán: 
bàn, ÿ&Ƒ# diệt độ, []J3# viên tịch. 




































































tướng, šhlï[ TÊN 

















#W\H5# bát-niết- 
































CL} 


parinigpanna Hán: LH], viên thành, 
thật,  Ef#È chân thật tính. 


parinispanndlaksnana Hán: ƑÍ] š TỶ †E 
tướng. 



























































JÈf viên thành 





viên thành thật 














Pãfaliputra Tên thành. Hán: 3#ifÉƑI|Zf; ba-tra-li-phất,*E ƑC 








J# Hoa thị thành. 


























Pãyattika, prrãya$ciffika, Hán: }J73%†j‡ ba-dật-đề, EB đọa. 
prabhakarr Giai đoạn thứ ba trong mười giai đoạn tu chứng 
của Bồ-tát. Hán: #§3(Hb) phát quang (địa). 
Prajiãpãramitä-sastra Tên luận. Hán: #†!#ff Đại trí độ 


luận. 
prajña Hán ŠŠ tuệ, }»ŠŠ diệu tuệ, ƒ§Šš 


giác tuệ, #ï trí, ##SŠ trí tuệ. 




























































































thăng tuệ, 5ã 




















prqjiã-paramita Hán: †?)¿šfÊ #42 bát-nhã-ba-la-mật-đa, 









































®#š#I£ trí tuệ đáo bỉ ngạn. 
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TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


prajñaptivada Hán: 7f4{E17l§ Thuyết giả bộ. 

Prajñatfara Tên người. Phiên âm: if#Zï7ZZ## Bát-nhã-đa-la. 
prakrfi Hán: ƑE tính,†EE tự tính;4ZK bổn lai, FIfØÄ tự 
nhiên. 

Pramudiftä Giai đoạn thứ nhất trong mười giai đoạn tu 
chứng của Bồ-tát. Hán: ##7?(1b) Hoan hỉ (địa). 

prãnayama Quán hơi thở, một trong tám yếu tố của Du- 
già. Hán: #1 số tức. 

prñpti Sự thủ đức. Hán: ƒ#‡ đắc, Ffr‡‡ sở đắc. 

pratidesaniya Hán: }/##JS⁄%J ba-la-đế-xá-ni, fffillZ hối 
quá pháp. 
pratisamkhya-nirodha Hán: †$†]ÿ trạch diệt. 

pratfisandhi Giai đoạn đầu tiên của sự sống, giai đoạn kết 
thai. Hán: #f kết, §#“E kết sinh. 

praffyasamutpada Hán: #4#: duyên sinh, #4 duyên 
khởi, #4#ÿš duyên khởi pháp, Z£|SJ#á4«“:ÈX chúng nhân 
duyên sinh pháp. s.: 
prafyahara Chê ngự cảm xúc, một trong tám yêu tô của 
Du-già. Hán: ffi|gŠ chê cảm. 
pratyaksa-pramana Hán: Đị 
lượng. 

pratyaveksanajñãna Trí tuệ quán sát tận tường. Hán: #)jl 
Z<# Diệu quán sát trí. 

pratyaya Nguyên nhân, duyên. Hán [X| nhân, ƒ#£ duyên, 
# nhân duyên, 3Š5#£ ngộ duyên, 4# duyên khởi. 
Pratyekabuddha Hán: #175 Bích-chi-phật, #jš#4?b Độc 
giác Phật, 4šZf?⁄b Duyên giác Phật. 
Pratyekabudddha-yaäna Hán: Độc giác thừa, f#4'š#3%£ Duyên 
giác thừa, 14j»# 5 Độc giác thừa. 













































































































































































Em 


hiện lượng, ñIEE chứng 
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XVII 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


pudgala-sinyatã Hán: Á Z5 nhân không, ‡šZ ngã không. 
puydarika Sen trắng. Hán: 2Z}ƒÈl| phân-đà-lj; “1š bạch 
liên hoa. 

Rajagrha Tên thành. Hán: ‡š# l#jj[. La-duyệt-kì; -- 223 
'Vương-xá (thành). 

rajas Hán: Ƒ§ trần, ÿj/ƑÊ vi trần. 

ratna Hán: =š bảo, 2° trân bảo, /|[£#“E như ý bảo. 
Ratnamaff Tên người. Hán: =ZŠŠ Bảo Huệ. 

rũpa Hình dạng, tướng mạo; vật chất. Hán: É sắc, £2‡ 
sắc tướng;]2‡‡i hình tướng. 

rñpadhãu Hán: 7} sắc giới. 

sabhãga-hefu Hán: [Z]XflS| đồng loại nhân. 
saccilãnadam Nguyên lý của nguyên nhân tối sơ: tự hữu, 
biến tri và chân lạc. Hán: 4ƒ. ££ hữu tư hi. 

§ađ-ãyafana Sáu quan năng nội giới. Hán: 7š À. lục nhập, 
7xj§ lục xứ. 

Saddharma-PundarTka Tên kinh. Hán ÿ⁄'fŠ Pháp hoa 
kinh. 

Sãdhumafi Giai đoạn thứ chín trong mười giai đoạn tu 
chứng của Bồ-tát. Hán: #£‡Ê(J) Thiện huệ (địa). 
sagaramiidra samädhi Hán: 3Ell—E2E hải ấn tam muội 
định. 

sahabhi-hefu Hán: {B £ïEj câu hữu nhân, ‡EZE[#j cộng 
sinh nhân. 

sahã-lokadhãtu Hán: ⁄3%[H:7t sa-bà thê giới. 

säksätkãri bhãøa, svasamvedana Hán: EñiF2} tự chứng 
phần. 

samadhi Hán: —ƑÊÏj tam-ma-địa, — |. tam-muội; 7E 
định. 
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TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 





Z£=4II:F 


XMJ 2V 


























l## đăng vô gián duyên, 





samanantrapratyaya Hán: 
ZXZB5⁄£ thứ đệ duyên. 
Samantabhadra Danh hiệu Bồ-tát. Hán: 3ƒZÝ Phổ Hiền. 
samatäjñãna Trí tuệ bình đăng. :Hán 7E f'ƑÈ# bình đẳng 
tánh trí. 

šamathavipasyana Pháp thiền chỉ quán. Hán: #J#“ft Fšô 
2271 Xa-ma-tha-tì-bát-xá-na, ¡F-#l# chỉ quán. 









































dị 



















































































samaya-mandala Hán: —J#RJ2Z##fÊˆ tam-ma-da-mạn-đồ 
(trà)-la. 

samubahuläh aiksã dharmah Các giới cắm nhỏ. Hán: Z##8 
chúng học. 


Sambhogakãya Thân thọ dụng chỉ thị hiện cho Bồ-tát. Hán: 
$ÿ.} báo thân; ZH thọ dụng thân. 

sưmkhyã Hán: #ú số, ##§út toán số, fRllfự chế số, 8| số 
mục. 

samprayukta-hefu Hán: †RJfÊ£[#Ï| tương ưng nhân. 

sưmsãra Hán: 7:ZE sinh tử, 7:ZEÿ#ÊŠ sinh tử lưu chuyền, 
fậZJI luân hồi. 
samskara Hán: ƒ† hành. 

samskrfta Hán: {E tác, ?† hành, [ý hữu vi, F[ƒE sở tác, 
H#& tương tụ. 
sarmskrita dharma Hán: ƑïJ33Z* hữu vì pháp. 
sarwvarfa-kalpa Thời tận thê. Hán: ###J) hoại kiếp. 
samvrfisa(ya Chân lý của thế gian, chân lý tưogn đối, theo 
quy ước. Hán: 4Ÿ tục đề, {H:{2ä7 thế tục đế. 
Samyak-sambuddha Hán: —# {SP Tam-ma-tam-phật, 
— St — TbÙE tam-miệu-tam-phật-đã, IE2 3#. chính đẳng 
giác. 



































































































































































































































XX 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


Samyukta-abhidharma-hridaya Tên một thích luận. Hán: 
#f£Jn[ EM Tạp A-ti-đàm tâm luận. 

Samynukta-ãgama, (P. Samyutfa-Nikaya) Hán: #ÊlHj 2Ô Tạp 
A-hàm: TEIfRlt[ZzJf# Tương ưng A-cấp-ma. 

sangha Hán: ă fffjJJ| tăng già, chúng. 

sanghavasesa Hán: ă {#)JI3Z) "2; {ÊJZŠ tăng sơ tàn, Í 
Z tăng tàn. 
saptfa ñrya-dharma Bảy sở đắc của Thánh giả. Hán: +7H 
‡Z thất Thánh pháp. 

Saramafi Tên người. Hán: E$ŠŠ Kiên Huệ. 

sarva Hán: —Ö] nhất thiết. 
sarva sũnyafã Hán: —J(ÿFE)Z5 nhất thiết (pháp) không. 
sarva-asfi-vãda Thuyết chủ trương vạn pháp đều hiện hữu, 
đa nguyên thực tại luận. Hán: —-J‡EZ#jƒ nhât thiết pháp 
hữu. 

sarva-dharma-anatIman, sarvadharma-anatmatä Vạn hữu 
đêu không có tự ngã. Hán: —-ÿJšŠÿ⁄##ƒ nhât thiệt chư 
pháp vô ngã. 

sarva-dharma-anifpya Vạn hữu không thường tồn. Hán: — 
ĐØ]ÿX#tfí nhất thiết pháp vô thường. 
sarva-dharma-nairatnya Vạn hữu đều không có tự ngã. 
Hán: —-J‡*⁄#*‡# nhật thiết pháp vô ngã. 
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II 






















































































sarva-dharma-sädhãrana Tác dụng cộng đồng của vạn 
hữu. Hán: šấ}E7‡# chư pháp cộng hữu. 
sarva-dharma-sunydafa Tính không của vạn pháp. Hán: —- 
Đ)]‡EZ”8 nhất thiết pháp không. 

sarva-dharma-svalaksandfa Thật tướng của các pháp. Hán: 
XE H chư pháp thật tướng. 



























































XXI 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


sarva-duhkha Nguyên lý thứ ba của Phật giáo, vạn hữu đều 
thọ khổ. Hán: —-J7# nhất thiết khổ. 

sarva-sarnsksara Các pháp hữu vi. Hán: šấƒT chư hành,—- 
ĐỊERifTH nhất thiết hữu vi hành tướng. 
Sarva-saiIskãra-anifya, sarva-sainskãra-aniyafã Vạn hữu 
chịu vô thường chi phôi. Hán: —-JƒT##?# nhât thiệt hành 
vô thường. 

Sarvästivada Hán: ï—-}fï Thuyết nhất thiết hữu bộ. 
sarva-ýänyafã Chủ trương vạn hữu đều không. Hán: —-]J 
‡#ZE nhất thiết giai không. 

Sarvašinyävada Hán: —-]Z5ZE nhất thiết không tông. 
sarvafraga-hetu Nguyên nhân phố biến. Hán:fjjƒ7JZ] biến 
hành nhân. 

Šafa$ãsfra Tên một tác phẩm thuộc Trung quán tông. Hán: 
Fliäm Bách luận. 









































































































































Saufrãmtfika Tên một tông phái Phật giáo. Hán: #S 715 
Kinh lượng bộ. 

Siksãnanda Tên người. Phiên âm: EŸ 3% #ftZ Thật-xoa-nan- 
đà. 

Sia-paramifa Giới đức viên mãn. Hán: 7š}/## 
la-mật. 

sparsa Quan năng xúc chạm. Hán: fấj xúc. 
Šrãyaka-yãna Hán: ƑẨ[EjZE Thanh văn thừa. 
Šrữmãlã Tên người. Hán: Ƒ'‡l|f###t Thi-lị-ma-la, Jƒ8Š#ƒ 
Á_ Thắng Man Phu Nhân. 

Šrữmifra Tên người. Hán: Ƒ'#[JZ#Z Thi-li-mật-đa,r# Cát 
Hữu. 

Šrutfi Hán: J†7RS77) Khải thị lục. 

Sfthiramafi Tên người. Hán: ⁄ŠŠ An Huệ. 









































2# giới ba- 
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Subhakarasinha Tên người. Hán: 32f?f#JŠ' Thiện Vô Úy. 
Suddhodana Tên vua. Hán: Ÿ?8~ˆ Tịnh Phạn Vương. 
Sudhana Tên người. Hán: 3Ä Thiện Tài. 

sudurjaya Giai đoạn thứ năm trong mười giai đoạn tu 






































chứng của Bô-tát. Hán: Ÿ 








£lƒ$J Nan thắng địa. 


Sukhavafi Hán: ÈỆ-[-ZZ Tịnh độ . 
Sukhävafivyũha Tên kinh. Hán: f#tl£5Z#, Vô lượng thọ 
kinh, jn[1jðZ#4§ 4-đï-đà kinh. 
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Sumeru Tên núi. Hân: 2 












































Z\Ẻ 


Z8 Tu-di. 


šũnyafã Hán: Z5ƑE không tính. 





EZgZ5^ 





*unyavada Hán †ÈZEïf Tính không luận. 
Sñryaprabhäsa Tên người. Hán: [†Ïf{ Nhật Chiếu. 














sữtra Kinh điện. Hán: {£ 


m1 
h 


4” 

















sữtữramfa Hân: fŠSJ§ Kinh bộ. 
Suvarnaprabhäsa Tên kinh. Hán: 4>3¿ÏH#tñ Kim quang 





mình kinh. 


swabhäya Bản tính của vạn pháp. Hán: E1] tự tính, 


bản tính. 


suabhãva-alaksana Tụ tính không tồn tại. Hán: ÿÈE##‡H 


tính vô tướng. 














ZYY 


tu-đa-la, ##$ khế kinh. 
























































Z9 Ẻ 











svabhãya-$ữnyafä Cái không của tự tính. Hán: E28 tự 


tính không. 




















swalaksana Đặc tính, yếu tính riêng biệt. Hán Ƒ1‡$[ tự 


tướng. 
svalaksana-abhava Hán: 


tathãgafa Hán: 7|IZ2£ Như lai. 








“II 

















2E tự tướng không. 

















tathãgafa-garbha Hãn: /|12ZK?# Như lai tạng. 
Tathatä, tathãftxa Thật tính, chân như. Hán: 7||[£ như tính, 
#[IJ#'EÈ như thị tính, iẼï#[I chân như. 
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XXI1 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 
































faffxa Thật thê, chân thực. Hán: [E chân, #ï thật, FEJ£ chân 
tính. 

Tattva-samgraha Tên luận. Hán: ## É{#f Nhiếp chân thậi. 
Theravada (Päli) Hán: T-Ƒ£?fš Thượng tọa bộ. 

trikäya Ba thân của Phật. Hán: —.# Tam thân. 















































Triméikã Tên sách. Hán —-[-ÑÑ Tam thập tụng. 
Tripiứaka Tam tạng kinh điển. Hán: —7i# tam tạng. 
tri-radtna Hán: —°E tam bảo. 








triSiksa, fissrah siksa_ Ba môn học của Phật giáo. Hán — 
## tam học. 

frguã Sự ham muốn, sự khát khao. Hán: ỳ# khát, Z# ái, 3J 
3# khát ái. 

Udraka Ramapufra Tên người. Hán: ##Đ#Z7?, Uẫt-đầu- 
lam-phát, #; Cực Hi. 

upãđãna Hán: V thú, ïjU'#? thủ trước, jjj\ nhiếp thủ. 
upadhi Cơ sở chấp thủ tồn tại. Hán: £#ÙJ#‡ ưu-bà-đề, {€ 
y; Zz‡& sinh y, ## uấn; Z# tụ; Ø3 tham dục; ##{ấ phiền 
não. 

upñdhyãya Hán: l0 ì hòa thượng, Rll)/Rlý ô-ba-đà-da, 
XHZ⁄HIli than giáo sư. 

Upakleéa Hán: Rũ}ã!l. tùy phiền não, 2Ì*J8: 
não, _L‡§ l' thượng phiền não. 
upakle$a-bhimika Hán: /|VUfHH3ZE tiểu phiền não địa 
pháp. 
Upamisad Tên sách. Hán: ‡#ÿ#⁄J]Z%⁄2ÿÉ Ưu-ba-ni-sa-đà, E1 
3S Áo nghĩa thư. 
upãya Hán: 77š[ phương kế, 77 xảo tiện, 77 phương 
tiện, ##77{f quyền phương tiện, [Xi##77fil. nhân duyên 
phương tiện. 


























































































































Tổ tiêu phiên 































































































XXIV 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


























uípaffi-niisvabhava Hán: #:Ÿ#tJf sinh vô tính. 
Vaibhägika Tên một tông phái Phật giáo. Hán: Ƒ#3#3⁄fïi 
Tì-bà-sa-sư,2}>' Phân thuyết giả. 

vaipulya Sự triển khai, sự quảng bác. Hán: 77J# phương 
quảng,77#£ phương đăng, 77j#£#⁄ phương quảng giáo, #? 
7?7/# diệu phương tiện. 

Vaisali Tên thành. Hán: FẺZ%lft Tì-xá-ly, E¿HlSf Tì-da-ly, 
E§jJ# Quảng nghiêm thành. 
vajra Hán: S3lï|[ kim cương, 43Jï[|ƒ†: kim cương xử. 
Vajrabodhi Tên người. Hán: S>ÏÍjÍ#! Kim Cương Trí. 
Vajracchedika Tên kinh. Hán ‹>lj|flftq‡? Kữn cang bát 
nhã, REfi<>lll Năng đoạn kim cang. 

vajradhatu+ Hán: >ll|[7 Kim cang giới. 

Vajrapapnni Danh hiệu Bồ-tát. Hán: 4>lfiÍEƑ- Kim Cang Thủ. 
Vajra-$ekhara Tên kinh. Hán 4> [l Kim cang đảnh. 
Vajra-$ekhara-yoga Tên kinh. Hán: ‹3ÏÍ{Í [§tfjJJ: Kim 
cang đảnh du-già. 

vdjrayaäna Hán: 23Ƒ|?E Kim cang thừa. 

vãk Tiếng, lời. Hán: š' ngữ, >ïš# ngôn ngữ. 

Vasubandhu Tên người. Hán [ii Thế Thân, #j Thiên 
Thân. 

Vasumifra Tên người. Hán: [fZ& Thế Hữu. 

Vã£sipufrijya Tên một tông phái Phật giáo. Hán: ?ä-ƒ-#ö 
Độc tử bộ. 

vedanã Cảm thọ, cảm giác. Hán: ®Ÿ thọ. 

vibhajya-vadin Người lý luận, người phân biệt. Hán: 2}7ÍJ 
:Š: phân biệt giả. 

Vibhasa-s$ãstra Tên sách. Hán Eš33⁄2 
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|I 


® Tì-bà-sa luận. 























nỊ 


XXV 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


vidhi Hình thức nghỉ lễ của Mật giáo. Hán: {#zÈ nghi thức, 
1| nghi quỹ. 

vjñãna Tâm thức, sự nhận thức. Hán: ñỀ thức . 
vÙñãnãntyñäyatanam Hán: ;Rfft3ZƑ# thức vô biên xứ. 
vÙñãnavaäda Hán: IfÊiffì Duy thức luận. 

vÿñapti Sự biểu thị, sự thong tri. Hán: ƒ7jJJ liễu biệt, 3Ÿ 
thức, biểu. 

vÙnaptimatra Hán IfÊT duy thức. 

Vijñaptimatrata Tên một tông phải Phật giáo. Hán: I{ÊÉñ$ZƑZ 
Duy thức tông. 

Wijñaptimatratäsiddhi Tên sách. Hản JÈlfÊfãƒn Thành duy 
thức luận. 
Vijñaptimätratätriméikä Tên sách. Hán: Iñÿ—--†-Rñ. Duy 
thức tam thập tụng. 

Vijñaptimatravada Hán: IfÊñ5Z Duy thức tông. 

Vimalã Vô cấu, ly câu, không cầu nhiềm; giai đoạn thứ hai 
trong mười giai đoạn tu chứng của Bô-tát. Hán: #ÉJƒƑ?Œ) 
Ly cấu (địa). 

Vimalakirri Tên người. Hán: ẤÊ#?;; Duy-ma-cật. 

winaya Hán: ƑF6}J6 tì-m, E¿ZEHl§ tì-nại-da, £Ẽ luật. 

wipãka Sự chin muỗi, kết quả chin muồi. Hán: #‡#t\ dị thục, 
s# báo. 

wipãka-hefu Nhân gây hậu quả trong một đời sống khác. 
Hán: #‡Z8JZXj{ dị thục nhân. 
vipäka-phala Hán: 347% dị thục quả, ##Š quả báo. 

wrya Nghị lực. Hán:‡#j‡£ tỉnh tiến, 3# đũng kiện. 

wisaya Đối tượng, hoạt trường của nhận thức. Hán: ## cảnh, 


T7 cảnh giới. 
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XXVI 


TỪ VỰNG THUẬT NGỮ 


ViSisftacarifa Bodhisaftva Danh hiệu của Bồ-tát. Hán: _Lb# 
7# Thượng Hành Bồ-tát. 

Visuddhi Magga (Päli) Tên sách. Hán l}#jli Thanh 
tịnh đạo luận. 

wivarfa-kalpa Thời kỳ thê giới thành lập. Hán: JÈ#J thành 
kiếp. 
yama Một trong tám yếu tố của Du-già. Hán: ffl|jf chế giới. 
yãna Cỗ xe. Hán 3£ thừa. 
yoga Một phép tu tập. Hán: #n{JJi du-già, ‡HJfÊ tương ưng. 
yogacñra Học phái Du-già. Hán: #ffJJ5Z Du-già hành 
(tông). 

Yogãcãra-bhimi Tên sách. Hán: !ậJ]J|Ñ[IRHifầ Du-già sư 
địa luận. 































































































XXVI 


SÁCH DẪN 


A-ka-đI (người), 70 

A-lại-da duyên khởi, 50, 52, 
55, 148, 175 

A-lại-da thức, 50, 126, 128, 
129, 137, 138, 140, 142, 
143, 14ó, 152, 170 

Án khế, 226 

Ấn mật hiển liễu câu thành 
môn, 186 

Anh đểng vô úy tâm (thiên 
thừa), 218 

Áo-nghĩa thư, 94 

A-ri-en (ngườI), 25, 33, 34, 
235 

A-tu-la, 213 

A-tỳ đạt-ma Câu-xá, 90 

Ba nghìn cảnh vực, 214 

Bách giới Thiên như, 213 

Bách phi, 157 

Bạch-sa-ngõa (tên thành), 90 

Ba-dật-đề, 280, 343 

Ba-la-đề-xá-ni, 280 

Ba-la-di, 280 

Ba-la-mật, 27, 127, 227, 347 

Bản cụ tam thiên, 214 

Bản địa, 274 

Bản mạt cứu cánh, 213 

Bản môn, 274, 276 

Bản môn bản hóa, 274 

Bản thân giáo pháp, 292 

Bản thân lý thê, 292 

Bản thê thường trụ, 65, 299, 
300 

Bản tôn tam-ma-địa, 226 


Bản trụ, 65 

Bản vị nguyên thủy, 274 

Bánh xe Sinh hóa, 41, 42, 45, 
46, 47, 48 

Báo thân, 128, 258 

Bát bất, 156, 161, 163 

Bát bất trung đạo, 163, 156 

Bắt đản Không, 119 

Bắt dị, I61 

Bắt diệt, 160, 164, 227, 251 

Bắt định (giới bồn), 103, 205, 
280 


Bắt định pháp, 103 

Bất đoạn, 160, 161 

Bắt động địa, 193 

Bắt khả đắc không, 156 

Bắt lai, bất khứ, 297 

Bạt nghiệp nhân chủng tâm 
(Độc giác thừa), 218 

Bát nhã ba-la-mật, 200 

Bắt nhất, bất dị, 297 

Bất sinh, 160, 164 

Bất sinh, bất diệt, 297 

Bắt thọ Bắt thi, 272 

Bắt thường, bất đoạn, 297 

Bảy Bồ đề phần, 37 

Bảy Thánh Giác Chi, 34 

Bí mật trang nghiêm tâm (Kim 
cang thừa), 219 

Bi vô lượng, 236 

Biên địa, 259 

Biến hành nhân, 105 

Biến kế sở chấp, 127, 142, 343 

Biến kế sở chấp tính, 144 


Biến kế sở chấp tướng, 135 

Biến tri, 299 

Biệt giáo, 206 

Biệt nghiệp, 48, 91 

Biệt tướng, 188 

Bình đăng tính trí, 146 

Bồ-tát giới, 212 

Bồ-tát tạng, 164 

Bồn đại, 101 

Bốn Thánh Đé, 33 

Bốn Thành Quả, 33 

Bồ-tát, 69, 279 

Bồ-tát Hành Cơ, 169 

Bồ-tát thừa, 204 

Bồ-tát Thượng Hành, 272 

Bồ-tát Văn-thù, 168 

Căn bản pháp luân, 164 

Căn nhân, 104, 105, 106 

Cảnh giới của lý tắc, 176 

Cảnh giới vô danh vô tướng, 
158 

Ca-thấp di-la (tên đất), 90 

Câu hữu nhân, 104 

Chân đế, 88, 120, 293, 343 

Chân hữu, 146 

Chân hữu tính, 144 

Chân không, 146 

Chân lạc, 299 

Chân lý nhị đế, 158 

Chân ngôn đà-la-m, 226 

Chân như duyên khởi, 52, 54, 
55,178 

Chân Tính, 145 

Chân tướng vô tướng, 247 

Chân vọng hòa hợp thức, 128 

Chính định, 21, 35 

Chính kiến, 35 

Chính lý, 21 

Chính mạng, 35 


Sách dẫn 


Chính nghiệp, 35 

Chính ngữ, 35 

Chính niệm, 35 

Chính Pháp, 75 

Chính pháp luật, 289 

Chính Pháp nhãn tạng, 240 

Chính tinh tấn, 35 

Chính tư duy, 35 

Chế cảm, 236 

Chế giới, 236 

Chị mạt pháp luân, 164 

Chỉ quán, 176, 237, 246, 345 

Chỉ trì giới, 279 

Chiết pháp không, 119 

Chính báo, 49 

Chính đẳng Chính giác, 77 

Chư pháp thật tướng, 2l 1, 347 

Chư pháp tương tức tự tại môn, 
185 

Chúng đồng phần, 103 

Chúng học (giới bổn), 280 

Chúng sinh giới, 214 

Chủng tử, 51, 52, 138, 139, 
142, 143, 175, 286 

Chủng tử bản hữu, 140 

Chủng tử tân huân, 140 

Chủng tử tàng, 128 

Chủng tử thức, 127 

Chuỗi duyên sinh, 40 

Chuyên luân vương, 298, 337 

Chuyên pháp luân, 299 

Chứng tự chứng phần, 135, 
136 

Cộng nghiệp, 48, 68 

Cực lạc quốc độ, 255, 263 

Cực trọng nghiệp, 49 

Cực vị, 94 

Cực vô tự tính tâm, 219 

Danh-Sắc, 43 


XXIX 


TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Dẫn nghiệp, 48 

DỊ hành đạo, 249, 257 

DỊ sinh kỳ dương tâm, 218 

DỊ thục nhân, 105, 350 

DỊ tướng, 188, 189 

Diệc hữu diệc vô, 151 

Diệm huệ địa, 193 

Diệt đế, 117, 342 

Diệt tận định, 103, I11, 342 

Diệt tránh, 280 

Diệu hữu, 146 

Diệu pháp luật, 289 

Diệu quán sát trí, 146, 344 

Dụng chính, 158 

Dung thông niệm Phật, 24, 
254, 261, 262 

Duy tâm duyên khởi, 192 

Duy tâm hồi chuyên thiện 
thành môn, 188 

Duy thức duyên khởi, 148 

Duy thức sở hiện, 145 

Duy uẫn vô ngã tâm (Thanh 
văn thừa), 218 

Duyên hội, 165 

Đắc, 103 

Đặc dị tính, 189 

Đặc tướng, 103, 123, 124, 190 

Đại bất thiện địa pháp, 102 

Đại-Bát-niết-bàn, 74, 77, 78, 
178, 197 

Đại chủng, 108, 117, 118 

Đại địa pháp, 102 

Đại hội Vương xá, 69 

Đại mạn đà la, 229 

Đại ngã, 26, 290, 300, 340, 341 

Đại Nhật Như lai, 262 

Đại phiền não địa pháp, 102 

Đại thiện địa pháp, 102 

Đại Tì-lô-giá-na, 222, 226 


XXX 


Đại Viên cảnh trí, 146 

Đản không, 165 

Đẳng vô gián duyên, 105, 107 

Đạo chủng trí, 199, 200 

Đệ nhất nghĩa đế, 133, 296 

Đệ nhất nghĩa không, 165 

Địa ngục, 213 

Định ấn, 227, 228 

Độc ảnh cảnh, 137, 138 

Độc giác thừa, 140, 164, 192, 
204, 207, 274, 344 

Độc giác Phật, 212 

Đới chất cảnh, 137, 138 

Đối thiên chính, 162 

Đối thiên trung, 162 

Đơn tục, 164 

Đồng loại nhân, 104 

Động lực, 43, 346 

Đông mật, 219, 223 

Đồng nhất tính, 62 

Đồng thời cụ túc tương ưng 
môn, 18Š 

Đồng tướng, 188 

Giả bất sinh giả bất diệt, 164 

Giả đế, 209 

Gia hành vị, 238 

Giả hữu tính, 144 

Gia trì lực, 226, 333 

Giác tâm bất sinh tâm, 219 

Giới ba-la-mật, 193 

Giới đức viên mãn, 193 

Giới hành, 281 

Giới pháp, 281 

Giới thể, 281, 284 

Giới tướng, 28] 

Hải ấn Tam muội, 180 

Hi, 37, 349 

Hi vô lượng, 236 


Sách dẫn 


Hiện tại thực hữu, quá vị vô 
thể, 119 

Hiện tiền địa, 193 

Hình thành Sinh thẻ, 45 

Hoá thân, 80, 121 

Hoa thị (ngôn ngữ), 70, 343 

Hoặc, 50, 52, 211 

Hoại tướng, 188, 189 

Hoan hỉ địa, 192 

Hư không, 103 

Hư không giới, 214 

Hư vô tăng, 244 

Huân tập, 138, 139, 140, 141 

Hưng tâm bản cụ, 284 

Hữu bộ, 113 

Hữu dư y Niết bàn, 79 

Hữu không phi hữu không, 163 

Kết sinh thức, KẺÃ 

Khai cận hiển viễn, 275 

Khai tam hiển nhất, 274 

Khải thị lục, 70, 347 

Khinh an, 37 

Khổ, 22, 50, 52, 97 

Khổ quả, 50 

Không Dã niệm Phật, 256 

Không đế, 209 

Kiến đạo, 21 

Kiến đạo vị, 238 

Kiến phần, 135, 136 

Kiện-đà-la (tên đất), 84, 90 

Kiết ma mạn-đà la, 229 

Kim cang giới, 223, 227, 228, 
230 

Kim Cang Thủ, 226 

Kim cang thừa, 217, 219 

Kim Khấu, 256 

Liên hoa cảnh giới, 246 

Liên hoa tạng, 56, 68, 192 


Luân hồi, 41, 47, 48, 107, 119, 
346 

Luân viên, 57, 34I 

Luân viên cụ túc, 192 

luật Đàm-vô-đức, 283 

Luật nghĩ, 82 

Lục đại vô ngại, 227 

Lục độ, 28 

Lục nhập, 43 

Lục thập Hoa nghiêm, 167, 
172 

Lục Tướng, 172 

Lực viên mãn, 193 

Lưỡng bộ bất nhị, 263 

Ly cấu địa, 193 

Lý cụ tam thiên, 214 

lý pháp giới, 56, 67, 183 

Lý pháp giới, 183 

Lý pháp thân, 227 

Lý sự vô ngại pháp giới, 56, 
67, 183 

Lý tắc duyên khởi, 175 

Lý thể, 75, 128, 276 

Lý thức vô biệt pháp, 133 

Lý viên dung, 174, 181 

Lý vô đắc, 163, 166 

Mãn nghiệp, 48 

Mạng căn, 103 

Mạt-na thức, 51, 137, 143 

Mật chú, 225 

Mật thừa, 217, 341 

Mười hai Nhân duyên, 49, 176 

Mười hai xứ (6 căn và 6 cảnh), 

181 

Mười huyền môn, 184, 190 

Mười tám giới (6 căn, 6 cảnh 

và 6 thức), I8I 

Năm uân (sắc,thọ, tưởng, hành 
thức), I8I1 
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TINH HOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 


Nan hành đạo, 249, 257 

Nan thắng địa, 193, 348 

Năng giác, 216, 273 

Năng tác nhân, 104, 106 

Ngạ qui, 213 

nghi quỹ, 225, 226, 339, 350 

nghi quỹ đàn tràng, 230 

Nghĩ quỹ quán đỉnh, 230 

Nghi thành, 259 

Nghi thức quản đỉnh, 288 

Nghiệp báo, 77 

Nghiệp cảm, 47, 48, 177 

Nghiệp cảm duyên khởi, 7, 41, 

34, 148, 175 

Nghiệp quả, 50 

Nghiệp thức, 52 

Nghiệp xứ, 238, 239, 339 

Ngoại trương, 185 

Ngôn vong lự tuyệt, 1ŠSI 

Ngũ Bộ Tâm Quán, 230 

Ngũ đài sơn, 168, 169, 241 

Ngũ đảnh, 168 

Ngu đồng trì trai tâm (nhân 
thừa), 218 

gữ nghiệp, 101 

Ïgũ tính các biệt, 140 

\gũ trí Như lai, 262 

gũ trùng tương truyền, 288 

gũ uấn, 214 

jguyên lý Căn nhân, 39 

guyên lý Duyên khởi, 39 

guyên lý Như thực, 39 

guyên lý Pháp giới Duyên 
khởi, 67 

Nguyên lý Tắt định và Bất 

định, 39 

Nguyên lý Tương đối, 39 

Nguyên lý viên dung, 39, 67, 

68 
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Nguyên nhân chất thê, 107 
Nguyên nhân cứu cánh, 107 
Nguyên nhân Đệ nhất, 39 
Nguyên nhân hình thê, 107 
Nguyên nhân hữu hiệu, 107 
Nguyên nhân Tối sơ, 59, 297, 
299 

Nguyên tắc Hiễn chính, 298 
Nguyên lý Thâm định Tục đế, 
296 

Nguyện viên mãn, 193 

Nhân duyên, 50, 105, 106 
Nhân giới, 213 

Nhân không, I1ó6, 142, 177, 
345 

Nhẫn nhục, 28 

nhẫn nhục viên mãn, 193, 340 
Nhãn thức, 51, 129 
Nhân-đà-la võng cảnh giới 
môn, 1§7 

Nhất chân Pháp giới, 56, 66, 
192 

Nhất đa tương dung bất đồng 
môn, 18Š 

Nhất đạo vô vi tâm, 219 
Nhất đế, 208, 338 

Nhất giả nhứt thiết giả, 209 
Nhất không nhất thiết không, 
209 

Nhất niệm tam thiên, 214, 275 
Nhất sắc nhất hương vô phi 
trung đạo, 215 

Nhất tâm tam quán, 275 

Nhất thiết chủng trí, 199, 200 
Nhất thiết hành vô thường, 
207, 299, 347 

Nhất thiết khổ, 299 

Nhất thiết Không, 113, 120 
Nhất thiết pháp không, 347 








Nhất thiết pháp vô ngã, 207, 
291,299 

Nhất thiết trí, 53, 199, 200 
Nhất thiết tức nhất, 206 
Nhất thừa, 20, 23, 55, 141, 
179, 180, 184, 219, 274 
Nhất trung nhất thiết trung, 
209 

Nhất tức nhất thiết, 206 

Nhị đế, 157, 158, 159, 163, 
193, 209 

Nhị để hiệp minh trung đạo, 
164 

Nhị để nghĩa, 154 

Nhị để trung đạo, 163 

Nhĩ thức, 51, 129 

Nhiếp mạt qui bản pháp luân, 
164 

Như lai tạng, 52, 54, 55, 66, 
170, 175, 176, 292, 348 
Như lai tạng duyên khởi, 178 
Như lai thiền, 237, 238 

Như như, 210 

Như thực, 54, 64, 66, 77, 78 
Như thực tri kiến, 28 
Nhứt-xiễn-đề, 140 

Niệm, 37, 85 

Niết bàn tịch tĩnh, 207, 342 
Niết bàn Vô trụ xứ, 79 
Niết-bàn hữu dư y, 77 
Niết-bàn kinh, 154, 178 
Niết-bàn thường trụ, 198 
Niết-bàn tịnh lạc, 299 
Ni-tát-kỳ, 280 

Nội chế, 236 

Nội hàm, 185 

Phá tà hiển chính, 156 
Phạm thiên, 26, 59, 290 
Phân biệt chân đề tục đế, 156 
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Phân biệt giả, 298, 350 

Phân biệt tứ cú, 297 

Pháp giới, 36, 55, 66, 68, 74, 
76, 77, 78, 168, 174, 176, 
183, 292 

Pháp giới duyên khởi, 55, 57, 
174, 175, 176 

Pháp giới thể tính, 263 

Pháp hoa kinh hành tọa, 276 

Pháp hữu, 99, 101, 103, 104, 
117, 177, 291, 346, 347 

Pháp hữu Ngã vô, 97 

Pháp hữu vi, 99 

Pháp không, 103, 116, 120, 
127, 142, 177, 192, 217, 
338 

Pháp mạn đà la, 229 

Pháp môn vô môn, 247 

Pháp sát-na sinh diệt, 94 

Pháp thân, 67, 69, 74, 75, 128, 
197, 198, 215, 225, 228, 
247, 258, 273, 275, 276, 
292 

Pháp thể của Vạn pháp, 174 

Pháp thê hằng hữu, 97, 181 

Pháp tính, 74, 292 

Pháp tôi thắng, 82 

Pháp tự chứng, 203 

Pháp tự tính, 165, 338 

Pháp vân địa, 194 

Pháp vô vị, 99, 103, 119 

Phật Đại Nhật, 167, 226, 227, 
341 

Phật địa, 35 

Phật giới, 212, 213 

Phát lộ, 279 

Phát quang địa, 193 

Phật thừa, 164, 207, 336 

Phật tự tính, 67, 336 
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Phi đắc, 103 

Phi hữu phi không, 146, 163 

Phi hữu phi vô, 151 

Phi phi bất hữu phi phi bất 
không, 163 

Phi phi hữu phi phi không, 163 

Phi trạch diệt, 104 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
định, 237 

Quán duyên khởi, 239 

Quán hạnh, 123, 193 

Quán hóa môn, 276 

Quán pháp như pháp, 239 

Quán sai biệt giới, 239 

Quán tâm như tâm, 239 

Quán thân như thân, 239 

Quán thế gian bắt tịnh, 238 

Quán thọ như thọ, 239 

Quán từ bị, 239 

Quảng hiệp tự tại vô ngại 
ngôn, 18S 

Rừng Núi (văn minh), 26 

Sắc giới thiên, 237 

Sắc giới thiền, 236 

Sắc pháp, 101 

Sai biệt tính, 189 

Sát-na biến diệt, 22 

Sát-na tâm, 214 

Sinh vô tính, 145, 349 

Sinh-tử, 77 

Sở duyên duyên, 106, 107 

Sở giác, 216, 273 

Số tức, 236 

Sự pháp giới, 56, 67, 183 

Sự sự vô ngại pháp giới, 56, 
67, 183, 184 

Sự tướng của tất cả sự tướng, 
176 

Súc sinh, 213 
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Ta-bà thế giới, 289 

Tam đế, 209 

Tam ma da mạn đà la, 229 

Tam muội giới đàn, 284 

Tam pháp ân, 207 

Tam quyên nhất thật, I§1 

Tam thể thực hữu, 97, 181 

Tam thực Nhất quyền, 141 

Tam trí nhất tâm trung đắc, 
201 

Tâm bất tương ưng hành, 103, 
135, 337 

Tâm bất tương ưng hành pháp, 
135 

Tâm pháp, 99, 101 

Tâm sở pháp, 99, 102 

Tâm tiềm thức, 43 

Tàng thức, 50, 51, 52, 55, 127 

Tận thiên chính, 162 

Tận thiên trung, 162 

Tăng tàn, 280 

Tăng thượng duyên, 106, 107 

Tăng thượng giới, 127, 238 

tăng thượng tâm, 238, 332 

Tăng thượng tuệ, 238 

Tăng-già-bà-th1-sa, 280 

Tha duyên đại thừa tâm, 219 

Tha thọ dụng thân, 216 

Thác sự hiển pháp sinh giải 
môn, 187 

Thai mật, 219, 223 

Thai tạng giới, 223, 227, 228, 
230, 338 

Thần ngã, 235, 237 

Thân nghiệp, 101 

Thân thức, 51, 129 

Thắng nghĩa không, 165 

Thắng nghĩa vô tính, 145 

Thắng pháp, 81, 98, 332 
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Thánh Chúng, 32 

Thánh Đạo tám chi, 33, 35, 36, 
37 

Thánh đề Đệ nhất nghĩa, 241 

Thành giả trung, 162 

Thánh giáo lượng, 295 

Thánh Luật, 33 

Thánh nhân, 33, 335 

Thánh Pháp, 33 

Thành sở tác trí, 146 

Thánh trí vô trí, 247 

Thành tướng, 188, 189 

Thanh văn giới, 212 

Thanh văn tạng, 164 

Thập địa Bồ-tát, 192 

Thập huyền duyên khởi, 192 

Thập Huyền môn, 172 

Thập thế cách pháp dị thành 
môn, 187 

Thập trụ tâm, 218 

Thật tướng ấn, 208 

Thể chính, 158 

Thế gian tướng thường trụ, 211 

Thế giới hiện lượng, 294 

Thế giới tỉ lượng, 294 

Thiên giới, 213 

Thiện huệ địa, 193 

Thiên không, 119, 143, 165, 
206 

Thiên mệnh, 57, 59 

thiệt thức, 51, 129 

Thọ dụng thân, 128, 216 

Thời Bát-nhã, 204, 207 

Thời Đàn ha, 204 

Thời Đào thải, 204 

Thời Dụ dẫn, 203 

Thời Hoa nghiêm, 206 

Thời Hội nhất thiết pháp, 204 

Thời Lộc uyền, 206 


Thời Pháp hoa, 204 

Thời Phương đăng, 203, 206 

Thủ, 45, 50, 155, 173, 349 

Thuận hậu nghiệp, 49 

Thuận hiện nghiệp, 49 

Thuận sinh nghiệp, 49 

Thực Tướng, 145 

Thượng đề hữu ngã, 59 

Thùy tích, 274 

Tỉ lượng, 94, 334 

Tỉ thức, 51, 129 

Tì-bà-sa sư, 8Š 

Tích môn, 274, 275 

Tích môn tích hóa, 274 

Tiền ngũ thức, 129, 137, 146 

Tiểu Ngã, 26 

Tiểu phiền não địa pháp, 102, 
111 

Tiểu thừa Thanh văn, 192 

Tính cảnh, 137 

Tính cụ, 214, 263 

Tính cụ tam thiên, 214 

Tính Không, 62, 67, 117, 292 

Tĩnh lự, 236 

Tỉnh tấn, 37 

Tỉnh tắn viên mãn, 28, 29, 35, 
193, 334 

Tịnh thức, 127 

Tính vô tướng, 178 

Tọa pháp, 236 

Tổng trì, 236 

Tổng tướng, I88§ 

Trạch diệt, 103 

Trạch pháp, 37 

Trí ấn, 227 

Trí pháp thân, 227 

Trực giác luận nội quan, 2l 

Trực giác quán chiếu, 22 
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Trung đạo, 29, 66, 145, 149, 
162, 199, 210, 295 

Trung đế, 209 

Trung ương Đại Nhật Như lai, 
263 

Tu tập vị, 238 

Tự chứng phần, 135, 136 

Tứ cú, 120, 121, 151, 157 

Tự hữu, 299 

Tự tác Tự thọ, 300 

Tư tâm sở, 286 

Tự thệ đại sự, 286 

Tự thọ dụng thân, 216 

Tự tính, 235 

Tự Tính Thân, 80 

Tự tứ, 279 

Từ vô lượng, 236 

Tức thân thành Phật, 276 

Tùng nhân môn, 275 

Tướng phần, 135, 136 

Tương ưng nhân, 105 

Tương ưng tu, 236 

Tướng vô tính, 145, 182 

Tùy Loại Hóa Thân, 80 

Tuyệt đãi chính, 162 

Tuyệt đãi trung, 162 

Ứng hóa thân, 215, 216 

Vân thủy, 247 

Vật tự thân, 290 

Vệ đà, 70, 217, 339 

Vi tế tương dung an lập môn, 
186 

Vi trần, 94 

VỊ tử, 94 

Viên cụ tam thiên, 214 

Viên đón, 23, 283, 284 

Viên dung tam đế, 209, 215 

Viễn hành địa, 193 

viễn ly thực tại tự hữu, 165 


XXXVI 


Viễn ly tự tính, 165 

Viên mãn trí, 82 

Viên thành thật, 127, 128, 142, 
145, 343 

Viên thành thật tính, 144 

Vô Dư y Niết bàn, 78 

Vô biểu nghiệp, 101, 281, 335 

Vô biểu sắc, 99, 101, 109, 286, 
336 

Vô cấu, 20, 129, 142 

Vô học đạo, 21, 192 

Vô hý luận, 151, 342 

Vô Lượng Quang (Phật), 251, 
257, 258, 263, 333 

Vô lượng Thiền, 236 

Vô Lượng Thọ (Phật), 154, 
250, 251, 258, 263, 334 

Vô ngã, 22, 32, 61, 97, 294 

Vô phân biệt trí, 127, 128 

Vô sắc, 35 

Vô sắc giới thiên, 237 

Vô sắc giới thiền, 236 

Vô sở đắc không, 156, 334 

Vô thường, 22, 97 

Vô tỉ pháp, 81 

Vô trụ Niết bàn, 128 

Vô tự tính, 165, 335 

Vô tự tướng, 165 

Vô tướng, 80, 142, 144, 208, 
333, 340 

Vọng hữu tính, 144 

Xã, 37 

Xả vô lượng, 236 

Xuất thế, 35 

Xuất thế gian, 296, 340 

Xúc giác, 49 

Y báo, 49 

Y tha khởi, 127, 128, 142, 343 

Y tha khởi tính, 144 
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Y tha khởi tướng, 135 

Ý chí Sinh tồn, 43 

Ý lực, 50, 52, 77 

Ý nghiệp, 50, 60, 101, 148, 
335 

yết-ma a-xà-lê, 286 
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